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VÀI NHẬN XÉT VỀ TẬP SÁCH 
TINH HOA NIKÄYA 


Trước hết, tôi thành tâm cảm ơn sâu sắc đến đạo hữu 
Chơn Tín Toàn, tác giả của tập sách, đưa cho tôi đọc và 
nhận xét. Điều này đã cho tôi có một cái nhìn rõ nét về 
Tĩnh Hoa của Kinh tạng Nikãya. 


Sau khi tốt nghiệp Trường Cao Cấp Phật Học Việt Nam 
Cơ Sở II, khóa L, tôi có duyên lành đi giảng dạy ở các 
Trường Phật học. Những øì được học về Kinh tạng Nikãya 
do Hòa thượng - Giáo sư Thích Minh Châu trao truyền, tôi 
tiếp tục nghiên cứu và giảng dạy từ đó. Từ việc học giáolý 
cho đến thực nghiệm bản thân đã mang đến cho tôi niềm 
pháp lạc, niềm tin và hướng đi của mình. Tôi thấy rằng 
được sống với những đạo lý chân truyền của Đức Phật là 
điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời tu hành. 


Điều khó khăn để hiểu và hành trì là không năm bắt 
được hệ thống tư tưởng của Phật qua Kinh Nikãya, khó 
khăn hơn nữa là sự phân loại cụ thể trong vô vàn những bài 
kinh trong năm bộ Nikãya. Qua nhiều năm giảng dạy 
nghiên cứu, tôi dần nhận ra những phần cốt lõi trong Kinh 
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Nikãya, mỗi lần hiểu ra một vẫn đề, ngộ thêm được một 
nghĩa là một lần hạnh phúc tràn ngập trong tâm. 


Khi đọc tập sách Tĩnh Hoa Nikãya của Chơn Tín Toàn, 
tôi cảm động vô cùng vì nhìn thấy quá trình tư duy, khao 
khát tìm kiếm chân lý của mình trong đó. Đặc biệt, những 
vấn đề tôi thấy chưa rõ thì tập sách này đã nói đến rất rõ, 
những điều mình chưa tập trung cao độ thì tập sách này cho 
mình một hướng nhìn tập trung hơn, nhờ đó, thấy biếtđược 
rõ hơn con đường Thánh đạo. 


1. Vấn đề cốt tủy của Nikãya 


Căn cứ vào lời Phật dạy, tác giả đã cho ta cái nhìn rộng 
và xác định mục tiêu xuyên suốt của Đức Phật: “Chư Tỷ- 
kheo, xưa cũng như nay ta chỉ nói lên sự khổ và sự diệt 
khổ” và sự khổ ây được tập chú vảo cái căn bản nhất: “Sự 
chấp thủ đối với năm uân là khổ”. Điều đó, theo tác giả của 
tập sách, có nghĩa là “Trước kia và nay, Đức Phật chỉ tuyên 
bố về Năm thủ uẫn và con đường diệt tận năm thủ uẫn”. 
Nhận định này cho ta thấy rõ nỗi khổ của cuộc đời chính là 
chấp thủ năm uân chứ không phải cuộc đời là khổ như mọi 
người thường nghĩ. Điều này rất quan trọng vì khi biếtrõ cái 
khổ là gì, do cái gì tạo nên thì sự thực hành diệt khôổmới 
khả thi. 
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Ngoài ra, tác giả chỉ cho ta rằng sự thấy biết, sự phân 
tích, tư duy về năm uẫn tuần tự từ thô đến tế, từ thân tâm 
cho đến thế giới - Đó là trí tuệ đề diệt tận khổ đau, trí tuệ 
ấy được gọi là Trí về Ngũ uân. Nhờ vậy, hành giả không bị 
lạc vào định nghĩa về trí tuệ một cách chung chung. Tácgiả 
kết luận rằng: “Tinh thần chính của Nikãya là Trí về Ngũ 
uân, và đó là Trí mà Đức Phật đã chứng ngộ và trao truyền 
cho chúng sanh. Khi biết rõ như vậy Trí tuệ của hành giả 
sẽ không bị tản mác, không bị phân tán, không bilạc lối 
trong rừng Kinh Nikãya”. Quả thực là điều khám phá quý 
báu. 


2. Vẫn đề Chánh pháp 


Chánh pháp là gì? Đây là một câu hỏi không dễ trả lời 
thỏa đáng cho mọi người. Nếu không xác định Chánh pháp 
là gì thì con đường tu hành sẽ có nhiều ngã ba đường và 
không thê đi đến mục đích. Tác giả dựa vào Kinh Nikãya 
để định nghĩa về Chánh pháp: “Pháp được Thế Tôn khéo 
thuyết, thiết thực hiện tại, không có thời gian (có hiệu quả 
tức thời), đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được 
người trí tự mình giác hiểu”. Tác giả đã phân tích rõ về 
định nghĩa Chánh pháp này và kết luận: “Pháp mà Đức 
Phật đã chứng ngộ, đã giảng dạy với thượng trí của Ngài 
đó chính là Bốn niệm xứ, Bốn chánh cần, Bốn như ý túc, 
Năm căn, Năm lực, Bảy bồ đề phần và Tám Thánh đạo 
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phần”. “Ngay cả đến giây phút cuối cùng, trước khi nhập 
Niết-bàn, Đức Phật vẫn khăng định lại rằng Ba mươi bảy 
bồ đề phần là những pháp mà Ngài đã chứng ngộ và giảng 
dạy lại cho đệ tử của Ngài. Ngài còn căn dặn đệ tử phải 
khéo học hỏi, khéo tu tập, khéo thực chứng và khéo truyền 
rộng Thánh pháp này để con đường chân chánh này được 
trường tồn, vĩnh cửu, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng 
thương tưởng với đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho 
loài Trời và loài Người”. 


Đó là Chánh pháp vì đây là con đường diệt khô mà Đức 
Phật đã khẳng định: “Trước sau gì Ngài cũng chỉ giảng nói 
về Khổ và Con đường diệt khổ”. Con đường diệt khổ ở đây 
là Ba mươi bảy bồ đề phần, không có con đường nào khác. 
Tác giả cũng dựa vào tuyên bồ trong Kinh Nikãya để xác 
định thêm Chánh pháp là những gì Đức Phật đã chứng ngộ 
và đã giảng thuyết nên không thê tự tiện thêm bớt gì. Bất 
cứ một sự thêm bớt nào đều có thê làm loãng hoặc sai lệch 
chánh pháp này, đó là lời cảnh giác cần thiết cho các hành 
giả thời đại. 


3. Tiến trình thành tựu Thánh đạo 


Vẫn đề mà tôi tâm đắc ở đây là sự thực hành trì, Bậc 
Đạo Sư đã có, con đường đã được thiết lập, đệ tử tu hành 
cũng có nhưng sự thành tựu đạo quả thì kẻ có người không, 
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thậm chí không nhiều hơn có... Tại sao? Bởi vì sự tu tập ấy 
không rõ ràng, không biết bắt đầu như thế nào hoặc ngay 
từ khi bắt đầu đã bị sai nên không có kết quả tốt đẹp. 


Tác giả đã từng bước phân tích, có bốn bước được phân 
tích sâu để hành giả có thể thực tập, quán chiếu: Tu tập 
chánh kiến, Thể nhập chánh kiến, Như lý tác ý và Chánh 
tư duy, cuối cùng là các pháp còn lại trong Bát Chánh Đạo. 
Tác giả tập chú vào Chánh kiến và Chánh tư duy rất chỉ tiết 
và thuyết phục, rồi kết luận: “Phần trên là một số phương 
cách thiện xảo, khéo nhận diện, khéo như lý tác ý,khéo vận 
dụng Chánh tri kiến, Chánh tư duy để chế ngự, nhiếp phục 
và đảo thải hoàn toàn khỏi nội tâm những cặn bã, những 
rác bân, những cầu uê. Khi đã bước vào được cánh cửa của 
Chánh tri kiến, thì cái nhìn, cái thấy của hànhgiả sẽ sâu sắc, 
thiện xảo, tinh tế, uyên chuyền trong sự vậndụng Chánh tư 
duy và vận dụng Như lý tác ý”. Tôi cho rằng điều này là 
đúng hướng như Đức Phật dạy trong Đại Kinh Bốn Mươi 
Pháp: “Chánh kiến đi hàng đầu trong mọipháp môn”. Đồng 
thời lối tu này thể hiện sự thấy, sự biết rõ, khách quan và 
khoa học rất phù hợp cho lối tư duy hiệnđại. 


Bước thứ tư các pháp còn lại gồm Chánh ngữ, Chánh 
nghiệp, Chánh mạng, Chánh tính tấn, Chánh niệm và 
Chánh định. Trên cở sở thành tựu Chánh kiến và Chánh tư 
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duy, các pháp còn lại được soi chiếu giữa chánh tà, đúng 
sai, các mức độ sâu cạn từng bước thành tựu, kế cả con 
đường Chánh định, các trạng thái tâm chứng cũng mô tả rõ. 
Tôi cho rằng rất lợi ích và tạo nhiều cảm xúc tích cực cho 
những người yêu mến con đường Thánh đạo này. 

Tóm lại, với một vài nhận định như trên không thể nào 
đầy đủ được, nhưng với tắm lòng của người khao khát 
Chánh pháp, tôi rất tùy hỷ, đồng tình và tán đương việc làm 
đầy ý nghĩa của tác giả, với tập sách này Tôi cho rằng đây 
chính là Tĩnh Hoa của Nikãya. 

Kính mong tập sách này sẽ sớm là cầm nang cho những 
người con Phật đang trên con đường tu tập hướng về đạt 
thành các Thánh quả. 


Chùa Từ Tân, Sài Gòn, mùa An cư 
PL.2563 - DL.2019 


Tỳ-kheo Thích Viên Giác 
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1 LỘ TRÌNH TU TẬP TRONG NIKÄYA 


1.1 Truy tìm đường lối tu tập hợp lý (logic) 

Sanh tử luân hồi có mặt là do tâm bị nhiễm dục, nhiễm sanh 
hữu và nhiễm sự vẫn đục vô minh trong nội tâm. Sanhtử 
được chấm dứt là do tâm được giải thoát khỏi dục nhiễm,hữu 
nhiễm và vô minh nhiễm. Trạng thái tâm bị nhiễm dục(dục 
lậu), nhiễm sự sanh sản hiện hữu liên tục (hữu lậu), nhiễm 
sự vẫn đục không trong sáng (vô minh lậu), do tâmbị ba sự 
uế nhiễm này nên tâm phải chịu sự sanh tử liên tục,phải trầm 
luân trong sanh tử, phải chịu đựng những thốngkhổ do sanh 
tử mang lại. Nếu ai muốn chấm dứt những thống khổ do 
sanh tử mang lại thì phải đào thải ba uễ nhiễmnày khỏi nội 
tâm. Đó là logic là nguyên lý đưa đến sự chấmdứt sanh tử. 
Người tu đạo cần hiểu biết rõ điều này để địnhhướng cho 
mình một trí tuệ chân chánh và một đường lối tu đúng đắn, 
thích hợp trong việc đào thải những uề nhiễmtrong nội tâm, 
đưa đến chấm dứt sanh tử. 


Truy tìm đường lối tu đúng đẫn thích hợp trong việc đào 
thải những cấu uề trong nội tâm: 


- . Muốn đảo thải các cấu uế trong tâm thì cần phải nhìn 
thấy những cấu uề trong nội tâm. 

- . Muốn nhìn thấy những cấu uế trong nội tâm thì phải 
nhìn thấy rõ Ngũ uân vì những cấu uề này nằm trà 
trộn trong Ngũ uần. 
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- Muốn nhìn thấy rõ Ngũ uẫn thì phải nương theo lời 


chỉ dẫn về Ngũ uân của Đức Phật để nhận diện Ngũ 
uân trong tự thân. 


Như vậy, đường lối tu đúng đắn đề đào thải những rác bẩn, 
cấu uề trong tự thân đó là: 


1.2 


- Cần học thuộc lòng những bài kinh định nghĩa về 


Ngũ uấn mà Đức Phật đã chỉ dạy và nghe thêm bài 
giảng của những bậc thông tỏ trí về Ngũ uân, đây 
gọi là Văn. 

Sau đó, đưa những điều đã được học, đã được nghe 
vào quán sát nhận diện Ngũ uấn trong tự thân, áp 
dụng như lý tác ý để nhận diện Ngũ uẫn và nhận diện 
những rác bắn, cầu uế nằm trong Ngũ uân, đây gọi 
là Tư. 

Sau khi nhìn thấy rõ sự lộng hành của Ngũ uẫn và 
nhìn thấy rõ những cấu uế, rác bẩn nằm trong Ngũ 
uân thì hành giả tiếp tục Như lý tác ý “thực hành một 
đời sống với Tám cái đúng”, tức là đưa thân tâm vào 
trong sự tu tập giới hạnh, thiền định và trí tuệ mà 
Đức Phật đã hướng dẫn đề đào thải những cấu uề rác 
bân này khỏi nội tâm, đây gọi là Tu. 


Trình tự tu tập theo Văn Tư Tu 


Như vậy, Văn Tư Tu là trình tự tu tập hợp lý, logic đi đến 
sự tây sạch những rác bân, những cấu uế trong nội tâm. 
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Văn và Tư là hai pháp đưa đến thành tựu chánh tri kiến, 
thành tựu sự thấy biết đúng về tự thân. Trong Kinh Hy 
Vọng (Tăng L, 160), Đức Phật đã nói: “Có hai duyên làm 
chánh kiến sanh khởi. Đó là, Nghe tiếng của người khác và 
Như lý tác ý”. Nghe tiếng của người khác là Văn và Nhưlý 
tác ý là Tư. 

Khi nghe pháp, nghe giảng, chỉ dẫn từ bậc có chánh kiến 
hoặc từ những kinh sách chân chánh; kết hợp với sự tư sát, 
quán sát những điều đã được học, được nghe vào trong 
cuộc sông: phát giác phát hiện những điều đã được học, 
được nghe đúng với sự thật của những øì đang diễn ra trong 
cuộc sống. Đó gọi là Nghe tiếng của người khác và Như lý 
tác ý. Hai pháp này phối hợp với nhau đưa đến sự thành 
tựu Chánh tri kiến, thành tựu cái nhìn, cái thấy chân thật về 
tự thân và cuộc sống, thành tựu sự thấy biết đúng về tựthân 
và cuộc sống, đây gọi là Như thật tuệ tri. 


Như thật tuệ tri có nghĩa là đúng với sự thật về tự thân và 
cuộc sống, đúng với sự thật về các pháp mà thấy, mà biết. 
Như vậy, như thật tuệ tri có nghĩa là trí tuệ thấy biết các 
pháp đúng như sự thật về các pháp. Người có cái nhìn, cái 
thấy, cái biết về các pháp đúng như sự thật của các pháp 
thì đó gọi là bậc có chánh kiến. Như vậy, khi Văn và Tư 
một cách chân chánh, đúng pháp thì chánh kiến đi đến 
thành tựu, vào được cánh cửa đầu tiên của phương pháp 
Tám đúng. 
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Lưu ý, bên cạnh đó, Đức Phật cũng đã nói: “Có hai đuyên 
làm tà kiến sanh khởi. Đó là, Nghe tiếng của người khác 
và Phi như lý tác ý ”. Như vậy, khi nghe pháp, nghe giảng, 
nghe chỉ dẫn từ người có tà kiến hoặc từ những nguồn kinh 
sách không chân chánh kết hợp với những tư tưởng, suy 
nghĩ, cảm xúc lệch lạc, vô minh của tự thân, hai pháp này 
phối hợp với nhau đưa đến sự thấy biết sai lầm về cuộc 
sông, thấy biết sai lầm về những øì đang diễn ra trong cuộc 
sống, đó gọi là tà kiến. Đó là hai duyên đưa đến sanh khởi 
tà kiến. Với người có tà kiến, có cái nhìn, cái thấy sai lệch 
về sự thật của các pháp. sai lệch về sự thật của tự thân, sai 
lệch về sự thật của cuộc sông thì cánh cửa đưa đến sự thoát 
khổ bị khép lại. Vị ấy sẽ phải luẫn quân triền miên trong 
dòng trầm luân của sanh tử. Đây là điều chua xót, là nỗi 
đẳng cay trong sự tu học của tự thân khi gặp phải duyên 
Nghe tiếng của người khác từ một người có tà kiến, có sự 
hiểu biết sai lầm và từ những nguồn kinh sách không chân 
chánh, không phải từ bậc Chánh Đăng Chánh Giác thuyết 
giảng. 

Như vậy, trình tự tu tập theo Văn Tư Tu như sau: 

1. Văn: 

- Văn là nghe. Hành giả nghe kỹ những lời dạy 
nguyên chất của Đức Phật, tìm hiểu kỹ Kinh Nikãya, 
xác định nguồn gốc Kinh Nikãya, nắm vững cốt tủy 
trong Kinh Nikãya, năm vững pháp hành truyền 
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thống nguyên chất trong Nikãya; xác định vị trí, vai 
trò và tầm quan trọng của Bốn Thánh Trí về Ngũ uần 
và Phương Pháp Tám Đúng trong đạo lộ tu tập đưa 
đến sự giải thoát khỏi sanh tử, giải thoát khỏi phiền 
não và khổ đau. 

Học thuộc lòng những bài kinh định nghĩa về Ngũ 
uấn đã được Đức Phật chỉ dạy trong Nikãya như: 
Kinh Đáng Được Ăn, Kinh Thủ Chuyên, Kinh Bảy 
Xứ, Kinh Trăng Rằm, Kinh Niệm Xứ. 

Nghe bài giảng của các bậc thiện tri thức, những bậc 
thành tựu chánh kiến, giảng giải pháp theo sát định 
nghĩa về Ngũ uân trong kinh Nikãya, theo sát lời dạy 
nguyên chất của Đức Phật. 


2. Tư: 


Tư là tư sát, là như lý tư duy, như lý tác ý. Hành giả 
đưa những điều đã được học, được nghe vào việc tư 
sát thân tâm, quán sát nhận diện Ngũ uân trong tự 
thân, tư sát sự vận hành của Ngũ uân trong cuộc 
sống, như lý tác ý về Ngũ uân theo đúng như lời dạy, 
lời chỉ dẫn của Đức Phật. 

Khéo tư sát, khéo quán sát, khéo nhìn sâu vào Ngũ 
uân, khéo như lý tác ý để phát giác phát hiện những 
thọ tưởng hành tính vi, phát hiện những rác bắn, 
những cầu uề lậu hoặc, những dục, ái, tham, sân, s1, 
bản ngã năm trả trộn trong Ngũ uân. 
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- Khéo tư sát, khéo quán sát đề tự thân thực thấy, thực 
biết, thực giác, thực chứng Bốn Sự Thật về Ngũ uấn, 
Bồn Sự Thật về Lậu hoặc. 
3. Tu: 
-_ Tu là tu tập, là thực tập, là tập những giới hạnh, thiền 
định và trí tuệ mà hành giả đã được nghe, đã được 
học từ lời dạy của Đức Phật. 


Khi nói về Tu trong Văn Tư Tu thì hành giả cần nhớ hai từ 
Tu tập và Tu hành. Lời này có nghĩa là: Tu là phải tập, Tu 
là phải hành. Người tu là người phải thực tập, thực hành 
một đời sống trọn lành với Tám sự chân chánh mà Đức Phật 
đã hướng dẫn. Tức là phải thực tập, thực hành sự thấy biết 
chân chánh, suy nghĩ chân chánh, nói lời chân chánh, hành 
động chân chánh, nuôi mạng chân chánh, siêng năng chân 
chánh, quán niệm chân chánh và định tâm chân chánh. Tám 
sự chân chánh này là Tám pháp mà một người tu chân chánh 
cần phải thực hành trong đời sống của mình để điềuchỉnh 
thân khẩu ý của mình đi vào một đời sống chân chánh, đúng 
pháp, có khả năng đưa đến đâm thủng vô minh,diệt tận vô 
minh, diệt tận khát ái, diệt tận tham sân s1, bản ngã và diệt 
tận những rác bân, những pháp ác bắt thiện thôtế trong nội 
tâm. Tám pháp chân chánh này được thâu nhiếp trong Giới 
Định Tuệ mà Đức Phật đã chỉ dạy trong Kinh Nikãya. Do 
đó, sau khi Văn và Tư như trên thì trong phần Tu, hành giả 
cần tu tập. thực tập, thực hành Tám pháp 
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chân chánh, đưa thân tâm vào trong Giới Định Tuệ mà Đức 
Phật đã hướng dẫn. 


Như vậy, có ba sự tu tập mà một người tu chân chánh cần 
phải thực tập, thực hành, đó là tu tập giới hạnh, tu tập thiền 
định và tu tập trí tuệ. 


-_ Trong phân tu tập Giới hạnh, hành giả tu tập, thực 
tập những giới hạnh, đức hạnh hiền thiện của một 
người tu. Hành giả giữ giới, sống hộ trì với sự hộ trì 
của giới bồn, đây đủ uy nghỉ chánh hạnh, thấy sợ 
hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập 
các học giới, thân nghiệp, ngữ nghiệp thanh tịnh, 
giới hạnh cụ túc, thủ hộ các căn, chánh niệm tỉnh 
giác và biết trí túc. Bên cạnh những đức hạnh hiền 
thiện căn bản này, hành giả còn phải khéo tu tập 
những đức hạnh vi diệu, thanh cao, thánh thiện của 
một người con Phật chân chánh như: Hạnh hiền của 
Thánh nhân, hạnh bao dung rộng lượng; hạnh tâm 
từ, tâm bị, tâm hỷ, tâm xả; hạnh tâm như đất, nước, 
gió, lửa; hạnh diệt dục, hạnh diệt ngã, hạnh diệt áI, 
hạnh diệt sân; hạnh tàm quý, hạnh tha thiết, khao 
khát và không biết đủ trong các thiện pháp... Đó là 
những đức hạnh vi diệu, cao thượng, thánh thiện mà 
một người tu chân chánh cần phải tu tập, cần phải 
thực hành. 
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- _ Trong phần tu tập Thiền định, hành giả cần tu tập an 
tịnh thân tâm theo mười sáu hơi thở. Trong khi an 
trú tâm trong mười sáu hơi thở, hành giả tây sạch 
thân tâm khỏi năm triển cái, rồi từ đó hành giả đi vào 
sự tu tập Tứ thiền. Đường hướng tu tập thiền định 
như vậy là chân chánh, là đúng pháp, đúng với lời 
dạy của Đức Phật, đúng với cách thức tu tập sự định 
tâm của các bậc Chánh Đăng Chánh Giác. 

- _ Trong phần tu tập Trí tuệ, hành giả tu tập Bốn Thánh 
Trí về Ngũ uân, hành giả làm cho bốn trí tuệ này 
được thành tựu viên mãn trong hành giả. Bất cứ một 
sự vận hành, hoạt động, sanh khởi nào của sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức đều không lọt khỏi đôi mắt trí tuệ 
của hành giả. Thân tâm của hành giả được đưa vào 
trong đời sống với Tám sự chân chánh. Trong đời 
sông chân chánh này, hành giả tiếp tục tu tập sự quán 
sát Ngũ uân, nhận diện Ngũ uấn, truy sát những cặn 
bã, rác bân nằm trong Ngũ uân, diệt tận hết tất cả 
những cặn bã, rác bân, cầu uế này khỏi nội tâm. 

Sự tu tập giới hạnh, thiền định và trí tuệ như trên là ba sự 
tu tập chân chánh mà một người con Phật chân chánh cần 
phải thực tập, cần phải có trong đời sống tu hành của mình. 


Vẻ phần giới hạnh, chúng tôi sẽ trình bày ở phần sau với 
những nét cơ bản cần tu tập về giới hạnh mà Đức Phật đã 
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nói trong Kinh Nikãya. Còn phần thiền định và trí tuệ thì 
chúng tôi đã trình bày trong tập sách này nên ở đây xin 
không giải thích thêm. 

Như vậy, Văn Tư Tu là trình tự tu tập, là đạo lộ tu tập, là 
đường lối tu tập trên con đường đi đến sự diệt tận tham sân 
si, diệt tận những cầu uế trong nội tâm, tây sạch thân tâm, 
đưa thân tâm đi đến sự trong sạch, thanh tịnh, giải thoát 
khỏi sanh tử, giải thoát khỏi phiền não và khổ trong sanh 
tử. 

Tóm lại, đường lối tu đúng đắn để đào thải những rác bần, 
cấu uế trong nội tâm đó là con đường của Văn Tư Tu. Và 
phải Văn Tư Tu như trên thì mới có thể đi đến lậu tận, đi 
đến sự đào thải những cấu uế lậu hoặc khỏi nội tâm, đạt 
đến sự chấm dứt sanh tử. Người con Phật cần xác định rõ 
đường lỗi Văn Tư Tu này để không lầm đường lạc lỗi khi 
nghe thấy nhiều sự hướng dẫn tu học trong đạo Phật ngày 
nay. 


Vì vậy, để tránh cho người con Phật những lầm lạc đáng 
tiếc trong một đạo Phật phát triển tràn lan như ngày nay, 
khi đến với đạo Phật, người con Phật cần năm vững, cần 
biết rõ và cần xác định rõ những điều sau: 


-_ Mục đích của đạo Phật là đi đến sự chấm dứt sanh 
tử. 
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-_ Mục đích của đạo Phật là diệt tận dục, ái, bản ngã, 
tham, sân, s1. 

-.. Mục đích của đạo Phật là giải thoát tâm khỏi các câu 
uề lậu hoặc. 

- Mục đích của đạo Phật là giải thoát tâm khỏi tất cả 
những phiền não và khổ đau. 

-.. Mục đích của đạo Phật là thanh lọc sạch một nội tâm 
cáu bần. 

-_ Con đường đưa đến đạt được mục đích này chính là 
“Văn Tư Tu một đời sống với Tám Cái Đúng”, 
tức là phải thấy biết đúng, suy nghĩ đúng, nói lời 
đúng, hành động đúng, nuôi mạng đúng, siêng đúng 
việc, quán đúng chỗ và định đúng cách. 

- _ Tổng quan của đạo lộ tu tập đưa đến giải thoát chính 
là Giới Hạnh, Thiền Định và Trí Tuệ. Người không 
thấy, không biết, không tu tập, không thành tựu 
Thánh giới, Thánh định, Thánh trí tuệ và Thánh giải 
thoát mà Đức Phật đã hướng dẫn thì khó lòng mà mơ 
tưởng đến một ngày chấm dứt được luân hồi sanh tử, 
phiền não và khổ đau. 


Đó là những điều mà người con Phật chân chánh cần ghi 
khắc trong tâm, cần ghi nhớ trong lòng. Người con Phật 
cần xác định rõ “mục đích của đạo Phật và đường lối tu tập 
trong đạo Phật” để có một định hướng rõ ràng cho mình 
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khi quyết định đi theo con đường của bậc Chánh Đẳng 
Chánh Giác. 


1.3 Tiến trình thành tựu Pháp Tám Đúng 
1.3.1 Bước 1: Tu tập Chánh Tri Kiến 


Theo bài kinh trên thì hai duyên để Chánh kiến sanh khởi 
hay hai pháp cần phải tu tập, thực hành đề sanh khởi chánh 
kiến, đó chính là: “Nghe người khác nói và Như lý tác ý”. 


Trong phần “Nghe người khác nói” tức là: Nghe lời Đức 
Phật chỉ dạy trong kinh, nghe những bài giảng chân chánh, 
đúng pháp từ những người con chân chánh của Đức Phật, 
những bậc thiện tri thức, những vị đã thành tựu Chánh tri 
kiến, thành tựu sự thấy biết chân chánh về tự thân. Đó là 
duyên thứ nhất để sanh khởi Chánh kiến. 


“Như lý tác ý” tức là tác động tâm ý tư duy, quán sát thân 
tâm, quán sát cuộc sống theo đúng như chân lý, theo đúng 
như sự thật về thân tâm, về cuộc sống mà mình đã được 
nghe trong lời giảng dạy của Đức Phật và của các bậc thiện 
tri thức. 

- Nghe tiếng của người khác, đây gọi là Văn. 

-_ Như lý tác ý, đây gọi là Tư. 


Trong phần Văn hay trong phần “Nghe tiếng của người 
khác” hành giả cần phải nghe nhiều bài kinh nguyên chất 
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của Đức Phật nói về Chánh kiến, về đạo lộ tu hành và hành 
giả cũng cần phải nghe nhiều bài giảng của những bậc thiện 
tri thức đã thành tựu Chánh kiến. Sau khi nghe kỹ, nghe tới 
nghe lui nhiều lần, hành giả cần nắm giữ những điều đã 
được nghe, ghi nhớ những điều đã được nghe, tích tập 
những điều đã được nghe. Đối với các pháp hiền thiện chân 
chánh từ đầu cho đến cuối, có nghĩa, có văn, hoàn toàn viên 
mãn thanh tịnh, đối với các pháp như vậy hành giả được 
nghe nhiều, được thọ trì, đã được ghi nhớ nhờ đọc tụng, 
chuyên ý quán sát, khéo thể nhập nhờ sự thấy biết chân 
chánh. 


Trong phần Văn, hành giả cần nhớ rằng: Thái tử Tất Đạt 
Đa xuất gia là vì mục đích muốn thoát khỏi sanh tử. Do đó, 
khi Ngài thành đạo và đạo Phật được hình thành thì mục 
đích của đạo Phật cũng chính là đạt được sự chấm dứt sanh 
tử. Vì vậy, khi đến với đạo Phật, hành giả cần nắm biết rõ 
mục đích của đạo Phật, cần tìm hiểu kỹ về sanh tử, thế nào 
là sanh tử, cái gì là sanh tử, cái gì đang phải chịu sự sanh 
tử, duyên tập khởi của sanh tử, duyên đoạn diệt của sanh 
tử và phương pháp tu tập chân chánh đưa đến chấm dứt 
sanh tử. Trong phần Văn, hành giả cần nắm hiểu rõ những 
vấn đề này, hành giả cần tìm được mối liên hệ giữa luân 
hồi sanh tử với phiền não khổ đau, với Năm thủ uâẫn và với 
Bốn Sự Thật về Khổ. Khi nào tất cả mọi vấn đề trên đã 
được hành giả hoàn toàn sáng tỏ, hành giả không còn nghĩ 
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ngờ gì, không còn thắc mắc gì trong các vẫn đề này. Khi 
ấy, hành giả thành tựu phần Văn trong Văn Tư Tu, hành 
giả có thê bắt tay vào việc Như lý tác ý để nhận diện Ngũ 
uẫn. 


Trong phần Tư hay trong phần “Như lý tác ý”. hành giả 
cần đưa những điều đã được nghe, đã được học trong kinh 
sách, trong lời giảng dạy của bậc thiện tri thức vào quán 
sát thân tâm để tìm hiểu sự thật về những điều đã được 
nghe trong thực tế của thân tâm, thực tế của cuộc sống. 
Hành giả đem những điều đã được nghe từ bậc Chánh Đăng 
Giác để đôi chiếu với thân tâm, đối chiếu với cuộc sông để 
tự thân thực thấy, thực biết, thực giác, thực chứngnhững sự 
thật này. Đó gọi là như lý tác ý. 


Ví dụ, trong Kinh Đáng Được Ăn, Đức Phật đã định nghĩa 
về thức: “Rõ biết nên gọi là thức ”. Sau khi được đọc, được 
nghe như vậy, hành giả áp dụng nhận diện sáu thức trong 
thực tế thân tâm hay thực tế cuộc sông. Đó gọi là Như lý 
tác ý. Với sự thực hành như vậy, hành giả đang hướng đến 
Chánh tri kiến, đang tu tập Chánh tri kiến. 


1.3.2 Bước 2: Thể nhập Chánh Tri Kiến 


Trong giai đoạn tu tập để thê nhập Chánh kiến về tự thân, 
sự Như lý tác ý của hành giả chính là sự tác ý tập nhận diện 
Ngũ uẫn thường xuyên trong ngày, tác ý nhận diện Ngũ 
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uân lúc bình thường, nhận diện Ngũ uân lúc dục khởi, nhận 
diện Ngũ uân lúc ái khởi, nhận diện Ngũ uân lúc sân khởi, 
nhận diện Ngũ uân lúc sỉ khởi, nhận diện Ngũ uân lúc thiền 
bị vọng tưởng, lúc thiền bị hôn trầm, lúc thiền được an tịnh, 
tỉnh giác, nhận diện Ngũ uấn lúc bản ngã khởi, nhận diện 
Ngũ uân khi ăn, khi nói, khi vui chơi, khi đi, đứng, nằm, 
ngồi, thức, im lặng... Đây là giai đoạn nhận diện Ngũ uân 
để thấy biết rõ tự thân, để thành tựu Chánh kiến về tự thân. 


Khi hành giả thuần thục trong sự nhận diện Ngũ uân, tức 
đã thấy biết duyên sanh và duyên diệt của chúng, đã thấy 
biết rõ phương pháp tu tập chân chánh đề chế ngự, nhiếp 
phục lòng dục, lòng ái, lòng tham sân si đối với Ngũ uấn. 
Trí về Ngũ uân nơi hành giả tỏa sáng thường trực, mọi hoạt 
động, mọi sự sanh khởi của dục, á1, tham, sân, s1, bản ngã 
năm trong Ngũ uẫn đều được hành giả thấy biết, phát hiện, 
nhận diện, gọi tên chính xác rõ ràng, không một hoạt động 
nảo của Ngũ uấn có thể qua mặt được hành giả. Khi ấy, 
hành giả đã thành tựu phần Tư trong Văn Tư Tu, Chánh tri 
kiến trong hành giả được thành tựu viên mãn, hành giả 
được gọi là bậc đã thể nhập Chánh kiến, đã thể nhập Dự 
lưu Thánh quả, đã bước vào dòng Thánh, đã đứng gõ vào 
cửa bất tử. 
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1.3.3. Bước 3: Như lý tác ý và Chánh Tư Duy 


Khi tham, sân, s1, dục, ái, bản ngã sanh khởi, hành giả tác 
ý nhận diện Ngũ uẫn và tác ý nhìn sâu vào trong Ngũ uân 
để phát giác, phát hiện ra hành tướng của những rác bân 
này trong nội tâm rồi tiếp tục Như lý tác ý đề diệt tận những 
cấu uề này khỏi nội tâm. 

Như vậy, như lý tác ý được thực hiện như sau: 


- _ Như lý tác ý định nghĩa Ngũ uấn từ lời Phật dạy để 
nhận diện Ngũ uân trong tự thân, nhận diện những 
cấu uế đang có mặt trong thân tâm, để thành tựu trí 
tuệ về tự thân, thành tựu Chánh tri kiến. 

- Như lý tác ý để đào thải tham, sân, si, dục, ái, bản 
ngã, đào thải những rác bẩn, những cấu uế còn tồn 
đọng trong nội tâm, làm sanh khởi, phát triển và 
thành tựu Chánh tư duy. Tức là, sau khi Chánh tri 
kiến được thành tựu thì những tư duy về ly dục, tư 
duy về ly sân, tư duy về bất hại sẽ dần được sanh 
khởi, phát triển và thành tựu viên mãn. Sự thành tựu 
về Chánh tư duy cũng là sự thành tựu về Như lý tác 


Z 


y. 
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1.3.4 Bước 4: Các pháp còn lại tiếp tục thành tựu 


Khi Chánh tri kiến về tự thân được thành tựu thì Chánh tư 
duy cũng bắt đầu được sanh khởi, được phát triển và rồi đi 
đến sự thành tựu viên mãn. 


Khi Chánh tư duy được sanh khởi, được phát triển và được 
thành tựu, tâm hành giả hướng nội, luôn quán sát thọ, 
tưởng, hành trong nội tâm, khi đối duyên xúc cảnh, hành 
giả bắt đầu có sự kiểm soát chặt chẽ lời nói của mình. Khi 
thấy mình có những lời nói bất thiện do vô minh, do tập khí, 
do thói quen, hành giả quyết tâm từ bỏ những lời nói bất 
thiện, không đúng pháp của một người tu chân chánh. Hành 
giả dần tu tập sự từ bỏ nói dối, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ lời 
nói độc ác, từ bỏ lời nói nhảm nhí, nói thêu dệt, nói phù 
phiếm. Những lời nói không chân chánh trong vô minh,trong 
tập khí, trong thói quen của hành giả dần được từ bỏ,hành 
giả dần đi đến thành tựu sự hiền thiện, sự chân chánh, sự 
đúng pháp trong lời nói, trong khâu hành. Như vậy, hành 
giả dần đi đến thành tựu Chánh ngữ. 


Tóm lại, khi trí tuệ về tự thân đã được khai mở, đã được 
thông tỏ, đã được sáng tỏ hoàn toàn; khi sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức trong hành giả đã được thấy biết trọn vẹn thì 
suy nghĩ, lời nói, hành động, sự kiếm sống nuôi mạng, sự 
siêng năng chân chánh, sự quán niệm chân chánh và sự 
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định tâm chân chánh. Tắt cả những thiện pháp này sẽ dần 
được thành tựu trong hành giả. 


Khi trí tuệ về tự thân được sáng tỏ, khi Chánh kiến về tự 
thân được thành tựu thì ánh sáng trí tuệ này, Chánh kiến 
này sẽ chiếu soi và dẫn đường cho tất cả mọi hoạt động, 
mọi sự tu tập về thân khâu ý của hành giả. Trong phạm vi 
của phân này, chúng tôi xin chỉ giới thiệu tóm lược về hành 
trình đi đến sự thành tựu Pháp Tám Đúng như trên. 


1.4 Ví dụ cách xử lý khi Sân sanh khởi 


Ví dụ, khi hành giả phát hiện nội tâm có cảm giác khó chịu, 
bực bội, tức giận, sân giận khởi lên, hành giả thực hành 
như sau: 


1.4.1 Nhận diện sân 


Hành giả nhìn thắng vào trong cảm giác đó, nhận diện cảm 
giác sân đang xuất hiện chỗ nào trên thân, độ lớn nhỏ của 
cảm giác sân, độ mạnh yếu của cảm giác sân. Thọ tâm có 
sáp nhập với thọ thân hay không, nếu có thì độ sáp nhập 
nhiều hay ít? Đi cùng trong cảm thọ sân này là tưởng sân 
và hành sân đang có mặt, và chúng đang vận hành thế nào; 
thức lúc này là như thế nào; sắc thân lúc này có thay đôi 
sắc diện hay không; gương mặt đang thế nào, ánh mắt đang 
thế nào, các cơ trên mặt đang thế nào, tay chân đang thế 
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nảo... Hành giả tập nhận diện tất cả các hành tướng của 
sắc, thọ, tưởng, hành, thức khi sân xuất hiện, khi sân sanh 
khởi. Hành giả cần nhận diện cảm giác dục trong khi sân, 
xem kỹ cảm giác này có thúc giục, có xúi giục, có bức ép 
mình phải nói vầy, làm vây để trả đũa, trả lời, phản đối, 
phản ứng với điều được thấy, được nghe, được cảm giác, 
được hay biết vừa rồi hay không... 


Nếu tưởng sân và hành sân lộ diện một cách thô thiển thì 
hành giả đễ dàng nhìn ra. Trường hợp nếu tưởng sân và 
hành sân là vi tế, ngắm ngầm, mập mờ, khó thấy thì thật 
khó để hành giả có thể nhìn ra. Khi ấy, hành giả tập nhìn 
sâu vào trong cảm giác sân, lắng tâm để lắng nghe, để đọc 
được những thầm ý, những bóng dáng mập mờ trong cảm 
thọ sân. 


1.4.2 Phát hiện các thầm ý, tìm nguyên nhân sân 


Khi lắng tâm để đọc hiểu được những thầm ý vi tế ngắm 
ngầm trong cảm thọ sân. Khi ấy, hành giả sẽ phát hiện ra 
trong cảm thọ sân vi tế này là những thầm ý chống đối, bất 
mãn, không hài lòng vì bị trái ý nghịch lòng, vì người liếc 
mình, vì người bất kính với mình, vì người vầy khác với 
mình, vì mình có thành kiến, định kiến với người, vì bản 
ngã bị đụng chạm, vì không hải lòng với điều này việc 
kia... Đó là những thầm ý nằm trong cảm giác sân và đó 
cũng là những nguyên nhân làm cho sân sanh khởi. Hành 


TINH HOA NIKAYA - Tập 3 34 


giả tập lắng nghe, tập đọc hiểu những thầm ý ngắm ngầm 
vi tế này. 


1.4.3. Như lý tác ý giải tỏa các thầm ý, giải tán các cảm 
giác 


Sau khi nhận diện những nguyên nhân sân sanh khởi, hành 
giả Như lý tác ý để diệt các nguyên nhân sân, phá trừ những 
thầm ý chấp trước, dính mắc, trói buộc. Như lý tác ý là cách 
để phá trừ những Tà tư duy và tu tập Chánh tư duy. 


Ví như, khi biết sân sanh khởi là do mình không hài lòng 
về lời nói của người, hành giả cần Như lý tác ý như sau: 
“Ä, sân này sanh khởi là do mình bực về lời nói của người. 
Nhưng bực như vậy để làm Øì, có được gì đáu, chỉ làm cho 
tâm sân trong mình tăng trưởng thêm mà thôi! Thật không 
xứng với Thánh hạnh mà mình đang tu tập... Sao mình lại 
muốn người nói theo ý mình, làm theo ý mình được... Mình 
là ai mà lại đòi hỏi người khác theo ý mình... Mình chẳng 
là ai cả trong cuộc đời này... Mình chỉ là khối hôn mê, vô 
mỉnh và mây khói... Mình chỉ là sự võ thường, tạm bợ và 
mong manh... Thôi, hãy tan biến đi cảm giác sân này... 
Thôi, hãy thành mây thành khói đi cảm giác sân này... Hãy 
thành hư không đi, hãy tan vào hư không đi, cảm giác sản 


1” 


này... `. 
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Như vậy, cách Như lý tác ý trên có ý nghĩa như sau: Trước 
hết, hành giả dùng trí tuệ để giải phá những thầm ý chấp 
trước trong nội tâm. Sau đó, tác ý hướng những thầm ý, 
những nguyên nhân sân, những cảm thọ sân đưa chúng đi 
đến sự giải tỏa, giải tán, tan biến thành mây khói, tan biến 
vào hư không, không để chúng tiếp tục tồn đọng, tồn ứ 
trong thân tâm. 


Đó gọi là Như lý tác ý để diệt sân. Như vậy, tùy theo những 
thầm ý nằm trong cảm giác sân hay những nguyên nhân 
sân sanh khởi mà hành giả khéo vận dụng trí tuệ, khéo tác 
ý để dập tắt những thầm ý này, rồi sau đó hành giả tiếp tục 
tác ý để phá tan khối cảm giác sân đang tồn ứ trong thân 
tâm. 


1.4.4 Pháp “Bỏ mặc” 


Nếu sau khi đã khéo Như lý tác ý diệt tận thầm ý sân, rồi 
đến tác ý đề phá tan khối cảm thọ, dù đã khéo tác ý để phá 
cảm thọ nhưng khối cảm thọ khó chịu trong thân vẫn không 
tan hết được vì tập khí sân, sự tích tụ sân, hàng tồn kho của 
sân trong hành giả vẫn còn nhiều, còn nặng nề, còn sâu sắc 
quá. Khi ấy, hành giả tiếp tục Như lý tác ý như sau: “Này 
cảm thọ sân, ngươi vẫn còn chưa tan ư, vậy ngươi hãy ở 
đó đi, ta đi làm công việc của ta `. 
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Khi tác ý như vậy, hành giả biết rõ cảm giác sân là vô 
thường, nó sanh rồi sẽ diệt và một khi tâm này đã không 
tiếp tay cùng nó, không hòa đồng hòa nhập trong nó. Nó sẽ 
không có chân đứng trong tâm, và như vậy, nó lại càng mau 
chóng tan biến hơn. Hành giả biết cảm thọ này là vô 
thường, biết cảm thọ này là tiêu vong, biết cảm thọ này là 
hoại diệt. Hành giả tác ý để nó ở đó, rời bỏ nó và đi ngồi 
thiền hoặc làm những công việc mình nghĩ là hợp thời. Một 
lúc sau, nó sẽ tan biến hoản toàn. Bài học này sẽ cho hành 
giả biết rằng, cảm thọ sân trong hành giả vẫn còn nhiều 
lắm, hàng tồn kho về sân trong hành giả vẫn còn nhiều, 
nhưng sự khéo thấy biết, khéo tác ý và khéo tu tập trong 
hành giả như vậy cũng đã là tạm ổn rồi. 


1.4.5. Pháp “Lấy độc trị độc” 


Lại nữa, khi cảm thọ sân sanh khởi, hành giả tác ý tìm 
nguyên nhân sự sân này. Sau khi tìm ra được nguyên nhân, 
hành giả tác ý cho sanh khởi sự không đồng ý với sự sân 
này, không hài lòng với sự sân này: “NWây thọ sân, này tâm 
sản, này sự bực bội, ngươi đã sân sỉ bực bội tức giận như 
vây bao nhiêu lâu rồi, bao nhiêu đời rồi, bao nhiêu kiếp 
rồi?... Sân sỉ như vậy chưa đủ sao?... Đau khổ như vậy 
chưa đủ sao?... Sanh trong địa ngục như vậy chưa đủ 
sao?... Bây giờ ngươi còn tiếp tục sân sỉ, còn định đưa ta 
vào địa ngục nữa sao, còn định tiếp tục làm khổ ta nữa 
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sao?... Thôi đủ rồi này tâm sân... Thôi đủ rồi này thọ sân... 
Thôi đủ rồi này sự bực bội, ngươi đừng làm khổ ta nữa... 
Ngươi đừng giết hại ta nữa... Ngươi đừng đưa ta vào địa 
ngục nữa... Ta sợ ngươi rồi... Ngươi hãy tan biến đi... 
Ngươi hãy thành máy, thành khói, thành hự không đi... 
Ngươi hãy diệt tận hoàn toàn đi... `” 


Sự tác ý như vậy chính là pháp thứ năm trong đoạn tầm 
pháp môn mà Đức Phật đã giảng dạy trong bài Kinh An 
Trú Tầm (Trưng L, bài 20): “Ví như một người lực sĩ nắm 
lấy đầu một người ôm yếu hay năm lấy vai, có thể chế ngự, 
nhiếp phục, và đánh bại. Chư Tỷ-kheo, cũng vậy, nếu Tỷ- 
kheo ấy trong khi tác ý hành tướng các tâm và sự an trú 
các tâm ấy, các ác bắt thiện tâm liên hệ đến dục, liên hệ 
đến sân, liên hệ đến sỉ vẫn khởi lên, thời chư Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo ấy phải nghiễn răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy 
tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm. Nhờ 
nghiễn răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự 
tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm, các ác bất thiện tâm 
liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến sỉ được trừ 
diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ trừ điệt chúng, nội tâm 
được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh”. 


Pháp hành này cũng gọi là “lẫy độc trị độc, lây sân trị sân”. 
Ví như một người lực sĩ nắm lấy đầu một người ốm yếu hay 
năm lấy vai, có thể chế ngự, nhiếp phục và đánh bại, hành 
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giả cho mình khởi lên sự tức giận đối với lòng sân, hành 
giả dùng tâm năm lấy thọ sân này quất vào nó những nhát 
roi thật mạnh, không cho phép nó được tiếp tục sân với 
người, cảnh, vật bên ngoài; vạch trần sự nguy hiểm, sự tai 
hại của nó và tác ý giải tỏa nó hoản toàn, biến nó thành hư 
không, không cho nó tiếp tục sanh khởi trong tương lai. 
Như vậy, hành giả cho mình tức giận với lòng sân, chứ 
quyết không để tâm này đi sân hận với sáu trần bên ngoài, 
quyết không đề tâm này đi tàn phá người xung quanh và 
quyết không để tâm này đưa mình vào địa ngục. Đây gọi 
là “lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm ”, 
hành giả dùng tâm với tuệ lực hùng hậu, mạnh mẽ để chế 
ngự, nhiếp phục và đánh bại những thọ, tưởng, hành sân 
hận trong tâm. 


Điều đặc biệt trong pháp hành này là tuy hành giả cho mình 
khởi lên sự tức giận với lòng sân nhưng tâm hành giả không 
tăng trưởng sự sân hận. Không những vậy, hành giảcòn có 
một hỷ lạc nhẹ nhàng thâm sâu bên trong do trí tuệđã nhiếp 
phục được lòng sân trong mình, hành giả không còn cho 
phép mình sân hận, bực bội với người, cảnh, vật bên ngoài 
mà hành giả chuyên chú trong việc nhiếp phục lòng sân 
bên trong mình, không cho phép lòng sân được tôn tại, 
được tiếp tục sân hận với bất cứ điều gì trên đời. Tiếp tục 
như vậy, hành giả sẽ thấy lòng sân trong mình 
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giảm thiêu và đi đến diệt tận. Pháp hành này là hành giả đã 
khéo vận dụng chánh tinh tấn, chánh tư duy, chánh tr1 kiến 
để nhiếp phục tâm sân. 


Đây gọi là hành giả đã có sự tỉnh tắn siêng năng, chứ không 
phải tinh tấn hạ liệt. Hành giả đã có sự nhiệt tình, có sự xấu 
hồ, không chấp nhận, từ bỏ, tây sạch, không cho đi đến 
hiện hữu những tâm tư hướng đến dục, ái, tham, sân, si. 
Đúng với lời dạy của Đức Phật trong Kinh Hành (Tăng l, 
572) 


“Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi đang đi, khi đang đứng, khi 
đang ngồi hay khi đang năm thức, khởi lên dục tắm, hay 
sân tâm, hay hại tâm mà nếu Tỷ-kheo chấp nhân, không có 
từ bỏ, không có tẩy sạch, không có chấm dứt, không có đi 
đến không hiện hữu, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo đang 
ấi, đứng, ngôi, nằm có sở hành như vậy, vị ấy được gọi là 
người không có nhiệt tình, không có xấu hồ, liên tục thường 
hằng biếng nhác, tỉnh tấn hạ liệt. 


Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi đang đi, khi đang đưng, khi 
đang ngôi, hay khi đang năm thức, khởi lên dục tâm, hay 
sân tâm, hay hại tâm mà nếu Tỷ-kheo không chấp nhận, từ 
bỏ, tây sạch, chấm dứt, đi đến không hiện hữu, này các Tỷ- 
kheo, nếu Tỷ-kheo đang đi, đứng, ngôi, nằm có sở hành 
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như vậy, vị đy được gọi là người có nhiệt tình, có xáu hó, 
liên tục thường hăng, tỉnh cân tỉnh tán siêng năng. 


- Nếu khi đi khi đứng 

Khi ngôi hay khi năm 

Khởi lên các ác tâm 

Liên hệ đến gia đình 

Thực hành theo ác đạo 

Mở ám bởi sĩ mê 

VỊ Tỷ-kheo như vậy 

Không chưng Vô thượng giác. 
- Ai khi đi khi đứng 

Khi ngồi hay khi nằm 

ĐIỀU PHỤC ĐƯỢC TÂM TƯ 
Ưa thích tầm chỉ tịnh 

VỊ Tỷ-kheo như vậy 

Chứng được Vô thượng giác ”. 


1.4.6 Pháp “Diệt sân từ xa” 


Lại nữa, hành giả có thể tác ý diệt sân từ xa, tức là khi sân 
chưa sanh khởi, hành giả tập tác ý ghê sợ lòng sân, ghê sợ 
tâm sân, ghê sợ cảm giác sân. Hành giả tác ý rằng tâm sân 
đưa mình đi vào địa ngục, đưa mình đi vào súc sanh, ngạ 
quý, cõi khổ, cảnh người xấu xí, khổ đau, hành giả không 
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muôn mình tiêp tục bị sân dân đi trong cõi khô, hành giả 
muôn từ bỏ sân, muôn nhiệp phục sân, muôn châm dứt sân. 


Khi sân chưa sanh khởi, hành giả tác ý nhớ về những lần 
sân đã xảy ra với mình, nó đã làm cho mình khổ như thế 
nào, lời nói và hành vi không kiềm chế như thế nào, tạo 
thân nghiệp, khâu nghiệp, ý nghiệp như thế nào, xấu hồ và 
nhục nhã như thế nào... Hành giả tập cho mình run sợ 
trước sự sân, run sợ trước thọ sân, run sợ trước tâm sân này, 
hành giả không còn muốn sân tiếp tục sanh khởi và lộng 
hành trong mình nữa. Hành giả tập run sợ một cách thật sự, 
run sợ một cách chân thật, chân thành trước những cảm 
giác sân hận, hờn giận, bực bội, tức tối, khó chịu, hiềm hận, 
thù hận, oán thù. Hành giả có thể thầm đọc, thầm nhắc nhở 
mình, thầm cảnh báo mình hãy lánh xa sự sân hận, thù hận, 
tức giận trong tâm như sau: 


QUÁN DĐIỆT SÂN 


Ta sợ ngươi quá, thọ sân 

Ngươi độc ác nhất trên đời 
Ngươi đưa ta vào địa ngục 
Ngươi đưa ta vào khô đau. 


Ngươi độc ác quá, thọ sân 
Ngươi tàn sát cuộc đời này 
Đời này bị ngươi thông trỊ 
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Ta lạy ngươi đó, thọ sân 
Ngươi đừng sanh nữa trên đời 
Hãy tan biến dùm đi nhé 

Biến tan khỏi thân tâm ta. 


Ta lạy ngươi, tham sân s1 
Kẻ thiêu đốt cuộc đời này 
Hãy dừng bàn tay độc ác 
Hãy tan biến khỏi đời ta. 


Ta lạy ngươi, tham sân s1 

Đề ta yên ôn đi nào 

Không tham sân gì nữa cả 
Ngọt ngào, lắng dịu, bình yên. 


Bình yên, lăng dịu, ngọt ngào 
Thọ này ngọt dịu làm sao 
Không sân, thật là dễ chịu 
Không tham, tâm thật dịu êm. 


Đây là bài dùng để Như lý tác ý diệt trừ những cảm thọ, 
cảm giác sân hận, tức giận trong lòng, làm chuyển hóa 
những cảm giác này, hướng cảm giác sân đi đến sự tan biến 
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và làm cho tâm sanh khởi những cảm giác ngọt ngào, lắng 
dịu, an lạc, bình an. Hành giả có thể học thuộc bài này để 
quán diệt lòng sân ngay cả khi chúng chưa sanh khởi. Nếu 
thấy bài dài thì hành giả cô gắng học thuộc ba đoạn sau: 


““Fa sợ ngươi quá, thọ sân 

Ngươi độc ác nhất trên đời 
Ngươi đưa ta vào địa ngục 
Ngươi đưa ta vào khô đau. 


Ta lạy ngươi đó, thọ sân 
Ngươi đừng sanh nữa trên đời 
Hãy tan biến dùm đi nhé 
Biến tan khỏi thân tâm ta. 


Ta lạy ngươi, tham sân s1 

Đề ta yên ôn đi nào 

Không tham sân gì nữa cả 
Ngọt ngảo, lắng địu, bình yên.” 


1.47 Khởi Tâm Từ 


Lại nữa, nếu sau khi đã khéo Như lý tác ý diệt thầm ý sân, 
phá cảm giác sân, thọ sân trong tâm đã tan biến, nhưng thọ 
sân trong thân vẫn còn ức, vẫn còn nặng trong thân, khí sân 
nơi thân vẫn còn, nhưng tâm đã hoàn toàn không còn thọ 
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sân. Khi đó, hoặc hành giả tác ý bỏ mặc cảm thọ khó chịu 
còn tồn đọng trong thân như đã nói ở trên, hoặc hành giả 
“tiếp tục Như lý tác ý” cho sanh khởi từ tâm. Hành giả tác 
ý tâm từ với tự thân, làm khởi lên tình thương với chính 
mình. 

Hành giả thấy thương mình trong sự tác ý như sau: “Đã vô 
lượng kiếp rồi mình đã bị những cảm giác sân này sanh 
khởi, khống chế, hành hạ, điều khiển, ức chế, áp bức, thống 
trị mình, khống chế mình, đàn áp mình, mình không có 
được tự do, mình không có được sự bình yên vì những cảm 
giác sân này... Đôi khi có những chuyện mình không muốn 
sân nhưng mà thọ vẫn cứ sân, rồi xúi giục mình làm những 
điều đưa đến đau khổ cho mình, đau khổ cho người, rồi 
chịu những nhân quả, nghiệp báo khổ đau... Thương thay 
cho mình trong dòng sanh tử luân hôi trâm luân này... 
Thương thay cho mình trong những cảm giác sân hận, hờn 
gián, tức gián, hơn thua, bản ngã, ích ký, ta đáy này... 
Thương thay cho cái thể giới hôn mê, sỉ ám, đây dây tham, 
đây dây sân, đây dây sỉ này... Thương thay cho những cuộc 
đời chìm đắm trong vô mình, trong phiên não và trong khổ 


1” 


đau... 


Cần lưu ý, tác ý tâm từ chỉ có thể thực hiện được sau khi 
đã giải phá được thọ sân trong tâm và bây giờ chỉ còn lại 
thọ khó chịu trong thân, tâm đã hết sân. Sự khéo tác ý ở 
đây chính là sau khi đã khởi tâm từ thương xót chính mình, 
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hành giả tiếp tục tác ý mở rộng tình thương, mở rộng từ 
tâm ra với cuộc đời này, với thế giới này, làm cho cảm thọ 
từ mẫn rộng mở và lan tỏa cùng khắp thế giới, cùng khắp 
các chúng sanh. Khi ấy, cảm thọ từ mẫn này sẽ thay thế, sẽ 
chiếm chỗ hoàn toàn, sẽ đây lui hoàn toàn, sẽ diệt tận hoàn 
toàn cảm thọ sân còn tồn đọng trong thân khi nãy. Mỗi khi 
thọ sân sanh khởi, hành giả tác ý và diệt tận thọ sân như 
vậy, không hòa nhập trong thọ sân, không tiếp tay cho thọ 
sân, thiện xảo đảo thải thọ sân như vậy thì dần dần lòng sân 
trong hành giả đi đến giảm thiêu và đi đến diệt tận hoàntoàn. 


Đây gọi là sự khéo tu tập, khéo Như lý tác ý, khéo vận hành 
Chánh tri kiến, Chánh tư duy và Chánh tỉnh tắn. 


1.4.8 Đại lộ rộng lớn 


Trên đây là một số những phương cách thiện xảo, khéo 
nhận diện, khéo như lý tác ý, khéo vận dụng Chánh tri kiến, 
Chánh tư duy đề chế ngự, nhiếp phục và đảo thải hoàn toàn 
khỏi nội tâm những cặn bã, những rác bắn, những cấu uế. 


Khi hành giả đã bước vào được cánh cửa của Chánh tri kiến 
thì cái nhìn, cái thấy và trí tuệ của hành giả sẽ sâu sắc,tỉnh 
tế, uyền chuyên trong sự vận dụng Chánh tư duy và Như 
lý tác ý. Khả năng vận dụng, phát triển, khai mở Nhưlý tác 
ý trong ly dục tư duy, ly sân tư duy và bất hại tư duy 
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của hành giả trở nên thiện xảo và có thể đạt được mức tối 
cao, mức tận cùng trong Như lý tác ý. Khi ấy, hành giả sẽ 
thấy rằng con đường Tám đúng, pháp hành Tám đúng, đạo 
lộ Tám đúng là một Đại lộ rộng lớn, một đường lối tu tập 
có khả năng làm cho trí tuệ của hành giả có thê bừng nở và 
khai mở đến tột cùng trong sự tu tập thân tâm, nhiếp phục 
thân tâm và nhiếp phục những rác bân, cấu uế trong thân 
tâm. 


1.4.9. Kết luận 


Tóm lại, khi những dục, ái, tham, sân, s1, bản ngã sanh khởi 
hành giả khéo nhận diện Ngũ uấn, khéo nhận diện tướng 
trạng của những rác bắn trong nội tâm, thiện xảo Như lý 
tác ý trong nhiều phương diện, thiện xảo chế ngự, nhiếp 
phục, từ bỏ chúng, đào thải chúng khỏi thân tâm. Tĩnh cần 
như vậy, hành giả sẽ dần đảo thải khỏi thân tâm những rác 
bắn, những lậu hoặc, cầu ué. 

Sự khéo Như lý tác ý như trên cũng là sự nở hoa của Chánh 
tư duy sau khi Chánh tri kiến được khai mở, được thành 
tựu. Khi Chánh tri kiến được thành tựu thì những dòng suy 
nghĩ, suy tư chân chánh trong hành giả sẽ dần xuất hiện, 
tức là Chánh tư duy dần xuất hiện. Vì sao? 


Khi những dục, ái, tham, sân trong tâm không được tâm 
thấy biết trọn vẹn thì tâm không hướng đến sự từ bỏ, đảo 
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thải chúng. Nhưng khi những dục, ái, tham, sân trong tâm 
được tâm thấy biết rõ ràng thì tâm sẽ tàm quý, sẽ xấu hồ, 
tủi nhục, nhàm chán, ghê sợ chúng, tâm không còn muốn 
tiếp tục nuôi dưỡng, tích trữ những rác bẩn, những cấu uế 
này. Những dòng tư duy, suy nghĩ, tác ý hướng về sự ghê 
sợ dục, ghê sợ sân, ghê sợ sĩ. Đây gọi là những suy nghĩ 
chân chánh, Thánh thiện bắt đầu sanh khởi, và những dòng 
suy nghĩ này sẽ đấy lùi những suy nghĩ suy tư hướng về 
dục, hướng về sân, hướng về ngu s1. Tức là khi Chánh trì 
kiến được thành tựu thì Chánh tư duy sẽ sanh khởi và sẽ 
thay thế chỗ của Tà tư duy, sẽ đảo thải Tà tư duy hoàn toàn 
khỏi nội tâm. 

15 — Lộ trình tu tập 


1.S.1 Kinh Ganaka Mogøalläna (7rung IH, bài 107) 


Như vậy tôi nghe. 


Một thời Thể Tôn trú ở Sãvatt, Pubbäräma (Đông Viên), 
nơi lâu đài của Migaramatu (Lộc Mẫu Giảng đường). Rồi 
Bà-la-môn Gananka Moggalläna đi đến chỗ Thế Tôn, sau 
khi đến nói lên những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói 
lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liễn ngôi xuống 
một bên. Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn Œanaka 
Moggalläna bạch Thế Tôn: 


Ví như, thưa Tôn giả Gotama, tại lâu đài Migaramafu này, 
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có thể thấy được một học tập tuần tự, một công trình tuần 
tự, một đạo lộ tuân tự, tức là những tầng cấp của lâu 
thượng cuối cùng. 


Thưa Tôn giả Gotama, cũng vậy, đối với những vị Bà-la- 
môn này, được thấy một học tập tuân tự, một công trình 
tuần tự, một đạo lộ tuần tự, tức là sự học hỏi (các tập Veda). 


Thưa Tôn giả Gotama, cũng vậy, đối với những vị bắn cung 
này, được thấy một học tập tuân tự, một công trình tuần tự, 
một đạo lộ tuần tự, tức là nghệ thuật bắn Cung. 


Cũng vậy, Thưa Tôn giả Gotama, đối với chúng con là 
những người toán số, sống nhờ nghề toán số, cũng được 
thấy một học tập tuần tự, một công trình tuân tự, một đạo 
lộ tuân tự, tức là toán số. Thưa Tôn giả GŒotama, vì rằng 
khi có được người đệ tử, trước hết chúng con bắt người ấy 
đếm như sau: “Một, một lần, hai, hai lần, ba, ba lần, bốn, 
bồn lần, năm, năm lân, sáu, sáu lân, bảy, bảy lân, tám, tám 
lần, chín, chín lần, mười, mười lần”. Và thưa Tôn giả 
Gotama, chúng con bắt đếm tới một trăm. 


- Có thể trình bày chăng, thưa Tôn giả Gotama, trong pháp 
và luật này, cũng có một tuần tự học tập, một tuần tự công 
trình, một tuần tự đạo lộ như vậy? 

- Có thể trình bày, này Bà-la-môn, trong pháp và luật này, 
có một tuần tự học tập, có một tuân tự công trình, có một 
tuần tự đạo lộ. 
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Ví như, này Bà-la-môn, một người huấn luyện ngựa thiện 
xảo, sau khi được mỘt con ngựa hiển thiện, trước tiên luyện 
tập cho nó quen mang dây cương, rồi tập luyện cho nó 
quen các hạnh khác. 


Cũng vậy, này Bả-la-môn, Như Lai khi được một người 
đáng được điễu phục, trước tiên huấn luyện người ấy như 
sau: “Hãy đến Tỷ-kheo, hãy giữ giới hạnh, hãy sống chế 
ngự với sự chế ngự của giới bồn, đây đủ oai nghỉ chánh 
hạnh, thấy sự nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ trì 
và học tập các học giới `. 


Này Bà-la-môn, khi vị Tỷ-kheo giữ giới hạnh, chế ngự với 
sự chế ngự của giới bổn, đây đủ oai nghỉ chánh hạnh, thấy 
sự nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ trì và học tập 
các học giới, Như Lai mới huấn luyện vị ấy thêm như sau: 
“Hãy đến Tỷ-kheo, hãy hộ trì các căn, khi mắt thấy sắc 
chớ có năm giữ tướng chung, chớ có nắm giữ tướng riêng. 
Những nguyên nhân gì, vì nhãn căn không được chế ngự 
khiến tham ái ưu bỉ, các ác bất thiện pháp khởi lên, vị Tỷ- 
kheo tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì con mốt, thực hành 
sự hộ trì con mắt. Khi tai nghe tiếng... mũi ngửi hương... 
lưỡi nếm vị... thân cảm xúc... ý nhận thức các pháp, vị ấy 
không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. 
Những nguyên nhân gì, vì ý căn không được chế ngự, khiến 
tham ái, ưu bi, các pháp ác bắt thiện khỏi lên, Tỷ-kheo chế 
ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý 
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Này Bà-la-môn, sau khi Tỷ-kheo hộ trì các căn rồi, Như 
Lai mới huấn luyện vị ấy thêm như sau: “Hãy đến Tỷ-kheo, 
hãy tiết độ trong ăn uống, chơn chảnh giác sát thọ dụng 
món ăn, không phải để vui đùa, không phải để đam mê, 
không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, 
chỉ để thân này được duy trì, được bảo dưỡng, khỏi bị gia 
hại, để chấp trì Phạm hạnh, nghĩ rằng: “Như vậy ta diệt 
trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới 
và ta sẽ không phạm lỗi lâm, sống được an ổn”. 


Này Bà-la-môn, sau khi Tỷ-kheo tiết độ trong ăn uống rôi, 
Như Lai mới huấn luyện vị ấy thêm như sau: “Hãy đến Tỷ- 
kheo, hãy chú tâm cảnh giác! Ban ngày trong khi đi kinh 
hành và trong khi đang ngôi, gột sạch tâm trí khỏi các 
chướng ngại pháp; ban đêm trong canh đầu, trong khi đi 
kinh hành và trong khi đang ngôi, gột sạch tâm trí khỏi các 
chướng ngại pháp; ban đêm trong canh giữa, hãy nằm 
xuống phía hông bên phải, như dáng năm con sư tử, chân 
gác trên chân với nhau, chánh niệm tỉnh giác, hướng niệm 
đến lúc ngôi dậy lại. Ban đêm trong canh cuối, khi đã thức 
dậy, trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngôi, gột sạch 
tâm trí khỏi các chướng ngại pháp ` 


Này Bà-la-môn, sau khi vị Tỷ-kheo chú tâm tỉnh giác, Như 
Lai mới huấn luyện vị ấy thêm nữa như sau: “Hãy đến Tỷ- 
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kheo, hãy thành tựu chúnh niệm tính giác, khi đi tới, khi 
đi lui đếu tỉnh giác; khi nhìn thẳng, khi nhìn quanh đều tỉnh 
giác; khi co tay, khi duối tay đêu tính giác; khi mang y kép, 
bình bát, thượng y đêu tỉnh giác; khi ăn, uống, nhai, nuốt, 
đêu tỉnh giác; khi đi đại tiện, tiểu tiện đếu tỉnh giác; khi đi, 
đứng, ngồi, năm, thức, nói, yên lặng đễu tỉnh giác ”. 

Này Bà-la-môn, sau khi chánh niệm tỉnh giác rồi, Như Lai 
mới huấn luyện vị ấy thêm như sau: “Hãy đến Tỷ-kheo, 
hãy lựa một chỗ thanh vắng, tịch mịch như rừng, gốc cây, 
khe núi, hang đá, bãi tha ma, làm cây, ngoài trời, đồng 
rơm ” VỊ ấy lựa một chỗ thanh vắng, tịch mịch, như rừng, 
gốc cây, khe núi, hang đá, bãi tha ma, làm cây, ngoài trời, 
đồng rơm. Sau khi đi khất thực về và ăn xong, vị ấy ngồi 
kiết-già, lưng thắng tại chỗ nói trên và an trú chảnh niệm 
trước mặt: 


- Vị ấy từ bỏ tham ái ở đời, sống với tâm thoát ly tham 
ái, gột rửa tâm hết tham ái. 

- _ Từ bỏ sân hận, vị ấy sống với tâm không sân hận, 
lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng hữu tình, gột 
rửa tâm hết sân hận. 

-_ Từ bỏ hôn trầm thụy miên, vị ấy sống thoát ly hôn 
trầm thụy miên, với tâm tưởng hướng về ánh sảng, 
chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết hôn trầm thụy 
miên. 

- _ Từ bỏ trạo cử hồi tiếc, vị ấy sống không trạo cứ, nội 
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tâm trầm lặng, gội rửa tâm hết trạo cử hồi tiếc. 

Từ bỏ nghỉ ngờ, vị ấy sống thoát khỏi nghỉ ngờ, 
không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghỉ ngờ 
đối với các thiện pháp. 


Sau khi đoạn trừ năm triền cái ấy, những pháp làm ô 


nhiêm tâm, làm trí tuệ yếu ớt: 


Vị ấy ly dục, ly ác bất thiện pháp, chứng và trú Thiên 
thứ nhất, một trạng thải hỷ lạc do ly dục sanh, với 
tâm với tứ. 

lấn ấy diệt tầm và tử, chứng và trú Ti hiển thứ hai, một 
trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tâm không tứ, 
nội tĩnh nhất tâm. 

Vị ấy ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự 
lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, 
chứng và trú Thiên thứ ba. 

Xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng 
và trú Thiên thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm 
thanh tịnh. 


Này Bà-la-môn, đối với những Tỷ-kheo nào là bậc hữu 
học, tâm chưa thành tựu, đang sống cần cầu sự vô 
thượng an tịnh các triển ách, đó là sự giảng dạy của Ta 
như vậy đối với những Vị ấy. 

%* Còn đối với những vị Tỷ-kheo là bậc A-la-hán, các lậu 
hoặc đã tận, tu hành thành mãn, các việc nên làm đã 
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làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, đã 

tận trừ hữu kiết sử, chánh trí giải thoát, những pháp ấy 

đưa đến sự hiện tại lạc trú và chánh niệm tỉnh giác. 
Khi được nói vậy, Bà-la-môn Ganaka Moggallana bạch 
Thế Tôn: 
— Các đệ tứ của Sa-môn ŒGotama, khi được Sa-môn Œotama 
khuyến giáo như vậy, giảng dạy như vậy, có phải tất cả 
đều chứng được cứu cánh đích Niễt-bàn hay chỉ có một 
số chứng được? 


— Này Bà-la-môn, một số đệ tử của Ta, khi được khuyến 
giáo như vậy, giảng dạy như vậy, chứng được cứu cánh 
đích Niết-bàn, một số không chứng được. 


— Thưa Tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì trong khi 
có mặt Niếi-bàn, trong khi có mặt con đường đưa đến Niết- 
bản, trong khi có mặt Tôn giả Gotama là bác chỉ đường, 
tuy vậy các đệ tử Tôn giả Gotama, được Tôn giả Gotama 
khuyến giáo như vậy, giảng dạy như vậy, một số chứng 
được cứu cánh đích Niễt-bàn, một số không chứng được? 

- Này Bà-la-môn, ở đây Ta sẽ hỏi Ông: Nếu Ông kham 
nhân, hãy trả lời cho Ta. Này Bà-la-môn, Ông nghĩ thể 
nào? Ông có giỏi về con đường đi đến Räãjagaha (Vương 
Xá)? 


— Thưa Tôn giả, con có giỏi về con đường đi đến Räjagaha. 
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- Này Bà-la-môn, Ông nghĩ thể nào? Ở đây, có một người, 
muốn đi đến Rãjagaha, người này đến Ông và nói như sau: 
“Thưa Tôn giả, tôi muốn đi đến Räjagaha. Hãy chỉ cho tôi 
con đường đi đến Räjagaha”. Ông nói với người ấy như 
sau: “Được, này Bạn, đây là con đường đưa đến Räjagaha. 
Hãy ãi theo con đường ấy trong một thời gian. Sau khi đi 
trong một thời gian, Bạn sẽ thấy một làng có tên như thể 
này. Hãy đi theo trong một thời gian. Sau khi đi trong một 
thời gian, Bạn sẽ thấy một thị trấn tên như thế này. Hãy đi 
theo trong một thời gian. Sau khi đi trong một thời gian, 
Bạn sẽ thấy Räjagaha với những khu vườn mỹ diệu, với 
những khu rừng mỹ diệu, với những vùng đất mỹ diệu, với 
những hồ ao mỹ diệu ”. Dâu cho người ấy được khuyến giáo 
như vậy, được giảng dạy như vậy, nhưng lại lấy con đường 
sai lạc, đi về hướng Tây. 

Rồi một người thứ hai đến, muốn đi đến Rãjagaha. Người 

này đến Ông và hỏi như sau: “Thưa Tôn giả, tôi muốn đi 

đến Rãjagaha, mong Tôn giả chỉ con đường ấy cho tôi ”. 

Rồi Ông nói với người ấy như sau: “Được, này Bạn, đây 

là đường đi đến Rãjagaha. Hãy đi theo con đường ấy trong 
một thời gian. Sau khi đi một thời gian, Bạn sẽ thấy một 

làng có tên như thế này. Hãy đi theo con đường ấy trong 
một thời gian. Sau khi đi một thời gian, Bạn sẽ thấy một thị 
trấn có tên như thể này. Hãy đi theo con đường ấy trong 
một thời gian. Sau khi ấi theo con đường ấy trong một thời 
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gian, Bạn sẽ thấy Rãjagaha với những khu vườn mỹ diệu, 
với những khu rừng mỹ diệu, với những vùng đất mỹ diệu, 
với những ao hỗ mỹ diệu”. Người ấy được Ông khuyến 


giáo như vậy, giảng như váy, đi đên Rajagaha một cách an 
toàn. 


— Này Bà-la-môn, do nhân gì, do duyên gì, trong khi có 
mặt Räjagaha, trong khi có mặt con đường đưa đến 
Rajagaha, trong khi có mặt Ông là người chỉ đường, dẫu 
cho Ông có khuyến giáo như vậy, giảng dạy như vậy, một 
người lấy con đường sai lạc, đi về hướng Tây, còn một 
người có thể đi đến Rãjagaha một cách an toàn? 


— Thưa Tôn giả Gotama, ở đáy, con làm gì được? Con chỉ 
là người chỉ đường, thưa Tôn giả Œotama. 


— Cũng vậy, này Bà-la-môn, trong khi có mặt Niết-bàn, 
trong khi có mặt con đường đi đến Niết-bàn, và trong khi 
có mặt Ta là Bác chỉ đường. Nhưng các đệ tử của Ta, được 
Ta khuyến giáo như vậy, giảng dạy như vậy, một số chứng 
được cứu cánh đích Niết-bàn, một số không chưng được. 
Ở đây, này Bà-la-môn, Ta làm gì được? Như Lai chỉ là 
người chỉ dường. 

Khi nghe nói vậy, Bà-la-môn Ganaka Moggalana bạch Thể 
Tôn: 

— Thưa Tôn giả Gotama, đối với những người không phải 
vì lòng tin, chỉ vì sinh kế, xuất gia từ bỏ gia đình, sống 
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không gia đình, những người xảo trả, lường gạt, hư ngụy, 
mắt thăng bằng, cao mạn, dao động, nói phô tạp nhạp, 
không hộ trì các căn, ăn uống không tiết độ, không chú tâm 
cảnh giác, thờ ở với Sa-môn hạnh, không tôn kính học tập, 
sống quá đây đủ, uể odi, đi đầu trong thối thất, từ bỏ gánh 
nặng viên ly, biếng nhác, tỉnh cân thấp kém, thất niệm, 
không tỉnh giác, không định tâm, tâm tán loạn, liệt tuệ, câm 
ngọng, Tôn giả Gotama không thể sống với những người 
nhự vậy. 

Còn những Thiện gia nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình, không xảo trá, không lường gạt, 
không hư ngụy, không mất thăng bằng, không cao mạn, 
không dao động, không nói phô tạp nhạp, hộ trì các căn, 
ăn uống có tiết độ, chú tâm tỉnh giác, không thờ ơ với Sa- 
môn hạnh, tôn kính học tập, sống không quá đây đủ, không 
uể odi, từ bỏ thối thất, đi đầu trong viễn ly, tỉnh cần, tỉnh 
tấn, chánh niệm, an tru, tỉnh giác, định tĩnh, nhất tâm, có 
trí tuệ, không câm ngọng; Tôn giả Gotama sống (hòa hợp) 
với những vị ấy. 

Ví như Tôn giả Gotama, trong các loại căn hương, hắc 
chiên đàn hương được gọi là lối thượng, trong các loại lõi 
cây hương, xích chiên đàn hương được goi là tối thượng; 
trong các loại hoa hương, vũ quỷ hương (asmine) được 
gọi là tối thượng. Cũng vậy là lời khuyến giáo của Tôn 
giả Gotarna được xem là cao nhất trong những lời 
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khuyến giáo hiện nay. 


Thát vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama! Thật vị diệu thay, 
thưa Tôn giả Gotama! Như người dựng đứng lại những gì 
bị quăng ngã xuống, phơi bày những gì bị che kín, chỉ 
đường cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào 
trong bóng tôi để những ai có mắt có thể thấy sắc; cũng 
vậy, Chánh Pháp đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều 
phương tiện trình bày giải thích. Con xin quy y Tôn giả 
Gofama, quy y Pháp và chúng Tỷ-kheo Tăng. Mong Tôn 
giả Gotama nhận con làm đệ tử, từ nay cho đến mạng 
chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


(Hết trích kinh) 
1.5.2 Giữ gìn giới hạnh, oai nghỉ, biết sợ trong các lỗi 
nhỏ nhặt 
* Kinh Không Thể Rơi Xuống (Tăng I, 623) 
“Thành tựu bốn pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không có 
thể bị thối đọa, vị ấy gần Niễt-bàn. Thế nào là bốn? 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo: 
-_ Đây đủ giới, 
-_ Hộ trì các căn, 
- _ Biết tiết độ trong ăn uống, 
-_ Chú tâm cảnh giác. 
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Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo đây đủ giới? 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có giới, sống chế ngự 
với sự chế ngự của giới bồn Pàtimokkha, đây đủ uy nghỉ 
chánh hạnh, thấy Sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận 
và học tập trong các học pháp. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
là Tỷ-kheo giữ giới `” 


1.5.3 Hộ trì các căn 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo hộ trì các căn? 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi mắt thấy sắc không 
năm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những 
nguyên nhân gì, vì nhãn căn không được chế ngự khiến 
tham ái ưu bỉ, các ác bất thiện pháp khởi lên, vị Tỷ-kheo tự 
chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì con mốt, thực hành sự hộ 
trì con mất. Khi tai nghe tiếng... mũi ngửi hương... lưỡinỄm 
vị... thân cảm xúc... ý nhận thức các pháp, vị ấy khôngnắm 
giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những 
nguyên nhân gì, vì ý căn không được chế ngự, khiến tham 
ái, tu bị, các pháp ác bắt thiện khởi lên, Tỷ-kheo chế ngự 
nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ỷ căn. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo hộ trì các căn ”. 
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1.5.4 Tiết độ trong ăn uống 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo tiết độ trong ăn 
uống? 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như lý giác sát thọ dụng 
các món ăn, không phải để vui đùa, không phải để đam mê, 
không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, 
mà chỉ để thân này được an trú và được bảo dưỡng, để 
thân này khỏi bị thương hại, để hỗ trợ Phạm hạnh, nghĩ 
rằng: “Như vậy, ta diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho 
khởi lên các cảm thọ mới, và ta sẽ không có lỗi lầm, sống 
được an ổn”. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo tiết độ 
trong ăn uống ”. 


1.S.5 Chú tâm cảnh giác 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo chủ tâm cảnh giác? 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ban ngày trong khi ải 
kinh hành và trong khi đang ngôi, gột sạch tâm trí khỏi các 
triển cải; ban đêm trong canh đầu, trong khi đi kinh hành 
và trong khi đang ngồi, gột sạch tâm trí khỏi triển cái; ban 
đêm trong canh giữa, hãy nằm xuống phía hông bên phải, 
như dáng nằm con sư tử, chân gác trên chân với nhau, 
chánh niệm tỉnh giác, hướng niệm đến lúc ngôi dậy lại. Ban 
đêm trong canh cuối, khi đã thức dậy, trong khi đi kinh 
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hành và trong khi đang ngồi, gột sạch tâm trí khỏi triển cái. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo chú tâm cảnh giác ”. 


Kinh Hành (7ăng I, 572) 


“Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi đang đi, khi đang đứng, khi 
đang ngôi, khi đang nằm thức, khởi lên dục tâm, hay sân 
tâm, hay hại tâm mà nếu Tỷ-kheo chấp nhận, không có từ 
bỏ, không có tẩy sạch, không có chấm dứt, không có ấi đến, 
không hiện hữu; này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo đang đi có 
sở hành như vậy, vị ấy được gọi là người không có nhiệt 
tình, không có xấu hồ, liên tục thường hằng biếng nhác, 
tinh tấn hạ liệt. 


Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi đang di, khi đang đứng, khi 
đang ngôi, khi đang nằm thức, khởi lên dục tâm, hay sân 
tâm, hay hại tâm mà nếu Tỷ-kheo không chấp nhận, từ bỏ, 
tây sạch, chấm dứt, đi đến không hiện hữu; này các Tỷ- 
kheo, nếu Tỷ-kheo đang đi có sở hành như vậy, vị ấy được 
gọi là người có nhiệt tình, có xấu hồ, liên tục thường hằng 
tỉnh cân, tỉnh tấn siêng năng ”. 

Kinh CHÉ NGỰ (Tăng I, 574) 


“Nếu Tỷ-kheo trong khi đi, trong khi đứng, trong khi ngồi, 
trong khi năm thức, tham, sân, sỉ được từ bó, hôn trầm thụy 
miên, trạo hồi, nghỉ được từ bỏ, tỉnh cần, tỉnh tấn, không 
có thụ động, niệm được an tru không có thất niệm, thân 
được khinh an, không có cuỗng nhiệt, tâm được định tĩnh 
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nhất tâm. Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo trong khi đi, trong 
khi đứng, trong khi ngôi, trong khi nằm thức, có sở hành 
như Vậy; Vị ấy được gọi là người có nhiệt tám, có xấu hồ, 
liên tục thường hằng tỉnh cần, tịnh tấn siêng năng ”. 


1.56 Chánh niệm tỉnh giác 


Kinh TẬT BỆNH (7wơng IV, 340) 


“Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống quán thân trên 
thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham tru 
ở đời. Sống quán tho trên các cảm thọ... quản tâm trên 
tâm... quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh 
niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
là Tỷ-kheo chánh niệm. 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi ãi tới, khi đi lui đêu 
tỉnh giác; khi nhìn thăng, khi nhìn quanh đếu tỉnh giác; khi 
co tay, khi duỗi tay đều tỉnh giác; khi mang y kép, bình bát, 
thượng y đêu tỉnh giác; khi ăn, uống, nhai, nếm đêu tỉnh 
giác; khi đi đại tiện, tiểu tiện đêu tỉnh giác; khi đi, đứng, 


ngôi, nằm, thức, nói, im lặng đêu tỉnh giác. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo tính giác `. 

Kinh TÔN GIÁ NANDA (7zng III, 510) 

“Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo rõ biết khi các thọ khởi 
lên, rõ biết khi các thọ an trú, rõ biết khi các thọ chấm dứt, 
rõ biết khi các tưởng khởi lên, rõ biết khi các tưởng an trú, 
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rõ biết khi các tưởng chấm dứt; rõ biết khi các tâm khởi 
lên, rõ biết khi các tâm an trú, rõ biết khi các tâm chấm 
dứt. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo tỉnh giác `” 


I.S.7 “Thành tựu Bảy Diệu Pháp 


Kinh HỮU HỌC (7rưng II, bài 53) 


1. “Ở đây, này Mahanama, vị Thánh đệ tử có lòng tin, 
có lòng tin ở sự giác ngộ của Như Lai: Ngài là Thể 
Tôn, bậc A-la-hản, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phát, Tỉ hé Tôn. 


2. VỊ này có lòng tàm, tự xấu hồ vì thân ác hạnh, khẩu 
ác hạnh, ý ác hạnh, tự xấu hồ vì thành tựu ác, bất 
thiện pháp. 


3. Vị này có lòng quỷ, tự sợ hãi vì thân ác hạnh, khẩu 


ác hạnh, ý ác hạnh, tự sợ hãi vì thành tựu ác, bắt 
thiện pháp. 


4. Vị này là vị đa văn, nhớ nghĩ những điều đã nghe, 


tích tụ những điễu đã nghe. Những pháp nào, sơ 
thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, nói 
lên phạm hạnh hoàn toàn đây đủ thanh tịnh, những 
pháp như vậy, vị ấy nghe nhiều, thọ trì, đọc tụng 
bằng lời, được ý suy tư, được chánh kiến thể nhập. 
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5. Vị ấy sống tỉnh cần tỉnh tấn, từ bỏ các pháp bắt thiện, 


thành tựu các thiện pháp, nỗ lực, kiên trì, không từ 
bỏ gánh nặng đổi với các thiện pháp. 

0 NHú: ấy có niệm, thành tựu niệm tuệ tối thắng, nhớ lại, 
nhớ lại nhiêu lần những gì đã làm từ lâu, đã nói từ 


lâu. 


7. VỊ ấy Có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh diệt, thành 
tựu Thánh thể nhập đưa đến chơn chánh đoạn tận 
khổ đau. 


Này Mahanama, như vậy vị Thánh đệ tử thành tựu Bảy 
diệu pháp `. 


1.S.8 Kinh Đại Kinh Xóm Ngựa (Trung L, bài 39) 


“$a-môn! Sa-môn! Này các Tỷ-kheo, dân chúng biết các 
Ông là vậy. Và nếu các Ông được hỏi: “Các Ông là ai?” 
Các Ông phải tự nhận: “Chúng tôi là Sa-môn ”. 


Này các Tỷ-kheo, các Ông đã được danh xưng như vậy, đã 
tự nhận là như vậy, thì này, các Tỷ-kheo, các Ông phải tự 
tu tập như sau: “Chúng ta sẽ tho trì và thực hành những 
pháp tác thành Sa-môn, những pháp tác thành Bà-la-môn. 
Như vậy, danh xưng này của chung ta mới chán chánh và 
sự tự nhận này của chúng ta mới như thật. Và những đô 
cúng dường mà chúng ta thọ hưởng như y phục, đô ăn khất 
thực, sàng tọa, được phẩm trị bệnh mới có được kết quả 
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lớn, lợi ích lớn cho chúng ta. Và chúng ta xuất gia không 
thành vô dụng, có kết quả, có thành tích ”. 


Này các Tỷ-kheo, thể nào là các pháp tác thành Sa-môn và 
các pháp tác thành Bà-la-môn ? 


“Chúng ta sẽ thành tựu tàm quý ” như vậy, này các Tỷ- 
kheo, các Ông phải tu tập. Này các Tỷ-kheo, các Ông có 
thể khởi lên ý kiến: “Chúng ta đã thành tựu tàm quýđến 
mức độ này, như vậy là vừa đủ; đến mức độ này, như 
vậy đã làm xong. Chúng ta đã đạt được mục đích Sa- 
môn hạnh. Chúng ta không có gì phải làm hơn nữa ”. Và 
cho đến mức độ ấy, các Ông có thể tự thỏa mãn. Này các 
Tỷ-kheo, Ta khuyến cáo các Ông. Này các Tỷ-kheo,Ta 
tuyên bồ cho các Ông: Khi các Ông hướng đến mụcđích 
Sa-môn hạnh, chớ có từ bỏ mục đích này, khi đang còn 
công việc đáng phải làm hơn nữa. 


Này các Tỷ-kheo, thể nào là công việc đáng phải làm hơn 
nữa? 


“Thán hành chúng ta phải được thanh tịnh, mình chánh, 
cởi mở, không có tỳ vết, che giấu. Nhưng chúng ta không 
vì thân hành thanh tịnh ấy, khen mình, chê người ”. 
“Khẩu hành chúng ta phải được thanh tịnh, mình chánh, 
cởi mở, không có tỳ vết, che giấu. Nhưng chúng ta 
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không vì khẩu hành thanh tịnh ấy, khen mình, chê 
HGƯỜI ”. 

-_ “Y hành chúng ta phải được thanh tịnh, mình chánh, 
cởi mở, không có tỳ vết, che giấu. Nhưng chúng ta 
không vì ý hành thanh tịnh ấy, khen mình, chê người ”. 

-_ “Sanh mạng chúng ta phải được thanh tịnh, mình 
chánh, cởi mở, không có tỳ vết, che giấu. Nhưng chúng 
ta không vì sanh mạng thanh tịnh ấy, khen mình, chê 


, 


HGƯỜI ”. 
1.5.9. Kết luận 


Tóm lại, trong phần tu tập giới hạnh, hành giả cần tìm hiểu 
cần trọng phân giới hạnh trong Kinh Sa-môn Quả (7ưởng 
L, bài 2). Trong sự tu tập giới hạnh, hành giả cần biết răng, 
giới hạnh của một người tu không phải chỉ đơn giản là 
không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói 
dối, không dùng chất kích thích... Những giới hạnh này là 
những giới hạnh căn bản và bước đầu trong sự tu tập giới 
hạnh. Nhưng khi đã đi sâu vào sự tu tập tâm, hành giả sẽ 
có những đức hạnh cao thượng hơn cần được tu tập như 
tâm hiền từ, tâm từ bi hỷ xả, tâm kham nhẫn, tâm tha thứ 
bao dung... Càng đi sâu vào trong sự tu tập tâm, hành giả 
huấn luyện tâm, nhiếp phục những pháp ác bắt thiện trong 
nội tâm thì càng có nhiều những đức hạnh, nết hạnh, hiền 
thiện cao quý, cao đẹp mà một người tu chân chánh cần 
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phải tu tập. Trong giới hạn bài viết này, chúng tôi chỉ xin 


giới thiệu đôi nét chủ đạo trong sự tu tập của một hành giả. 


Đưa thân, khẩu, ý vào đời sống giới hạnh, Thánh 
hạnh, đức hạnh cao quý mà Đức Phật đã chỉ dạy. 
Hộ trì các căn. 

Tiết độ trong ăn uống. 

Chú tâm cảnh giác. 

Chánh niệm tỉnh giác. 

Tri túc, biết đủ. 

Dễ nói, dễ chấp nhận các lời giáo giới. 

Tu tập tứ vô lượng tâm: từ, bị, hỷ, xả. 

Tu tập tâm như đất, nước, gió, lửa, rộng lượng, bao 
dung, an tịnh, rộng lớn. 

Tu tập thân tâm như miếng giẻ rách, người bần cùng 
hạ liệt. 

Tu tập thân hiền từ, lời nói hiền từ, ý nghĩ hiền từ. 
San sẻ tứ vật dụng có được với các vị đồng phạm 
hạnh có giới đức. 

Tu tập “Tín, tàm, quý, văn, tấn, niệm, tuệ”. 

Tu tập “Giới, định, tuệ”. 


Trên đây là một số pháp căn bản mà một người tu cần phải 
thực hành để nhiếp phục những thân hành, khâu hành, ý 
hành loạn động thô tế trong thân tâm. Trong Kinh Vị Sát 
Đề Ly (7ăng II, 138), Đức Phật đã nói: “Giới hạnh là điểm 
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tựa của người tu”. Câu kinh này có nghĩa là: Người không 
có giới hạnh sẽ không thể tu tập thành tựu những thiện pháp 
cao thượng, tốt đẹp, trí tuệ. Người có giới hạnh, thànhtựu 
giới hạnh, viên mãn trong giới hạnh thì vị này có cơ sởđề tu 
tập và thành tựu những thiện pháp cao thượng và trí tuệ. 
Trong Kinh Khả Lạc (Tăng IV, 418), Đức Phật đã nói: 
'“Thức ăn cho giới hạnh, thức ăn cho đức hạnh chính là thân 
hữu với thiện, bạn bè với thiện”. Đây là điều mà người con 
Phật cần lưu ý: Muốn tu tập giới hạnh, giới đức trọn lành 
thì nên thân cận, nên gần gũi với bạn hiền, bạn lành, bạn 
có đạo đức, bạn có đức hạnh, có thiền định và có trí tuệ mà 
Đức Phật đã hướng dẫn, đã truyền trao. 


Trong Kinh Sãriputta (7ơng V, 12), Đức Phật đã nói như 
sau: 


“Toàn bộ Phạm hạnh này là thiện bạn hữu, thiện bạn đãng, 
thiện thân tình này. Này Sariputta, với Tỷ-kheo thiện bạn 
hữu, thiện bạn đãng, thiện thán tình, được chờ đợi rằng 
Thánh đạo Tám ngành sẽ được tu tập, sẽ được làm cho viên 
mãn `. 

Và này Săriputta, thế nào là Tỷ-kheo thiện bạn hữu, thiện 
bạn đãng, thiện thán tình, tu tập và làm cho viên mãn 
Thánh đạo Tảm ngành? 


Ở đây, này Sãriputta, Tỷ-kheo tu tập chánh trì kiến liên hệ 
đến viên ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, 


TINH HOA NIKAYA - Tập 3 68 


hướng đến từ bỏ. Tỷ-kheo tu tập chánh tư duy... tu tập 
chánh ngữ... tu tập chánh nghiệp... tu tập chánh mạng... tu 
tập chánh tính tấn... tu tập chánh niệm... tu tập chánh định 
liên hệ đến viên ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn 
diệt, hướng đến từ bỏ. Như vậy, này Sãriputa, là Tỷ-kheo 
thiện bạn hữu, thiện bạn đãng, thiện thân tình, tu tập Thánh 
đạo Tám ngành, làm cho sung mãn Thánh đạo Támngành. 


“Do Ta lấy thiện làm bạn hữu, này SãripuHa, nên các 
chúng sanh bị sanh được giải thoát khỏi sanh; các chúng 
sanh bị già được giải thoát khỏi già; các chúng sanh bị 
chết được giải thoát khỏi chết; các chúng sanh bị sâu, bi, 
khổ, ưu, não được giải thoát khỏi sâu, bi, khổ, ưu, não. 
Chính với pháp môn này, này Sãriputfa, các Ông cần phải 
hiểu thế nào toàn bộ Phạm hạnh này là thiện bạn hữu, thiện 
bạn đãng, thiện thán tình ”. 


Như vậy, khi làm bạn với một vị có sự thấy biết chân chánh, 
suy nghĩ chân chánh, nói lời chân chánh, hành động chân 
chánh, nuôi mạng chân chánh, siêng năng chân chánh, quán 
niệm chân chánh và định tâm chân chánh thì hành giả sẽ có 
cơ hội được tiếp cận, được thân cận, được làm bạn với Tám 
sự chân chánh, được tu tập một đời sống với tám sự chân 
chánh như trên, trong Kinh Nikãya gọi đó là Thánh đạo tắm 
ngành. Và một khi, hành giả lấy Tám sự chân chánh, hay 
phương pháp Tám đúng làm người bạn thân của 
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mình trong đời sống tu hành, lấy Tám đúng làm kim chỉ 
nam cho mình trong thân hành, khâu hành, ý hành thì hành 
g1ả sẽ có cơ hội được giải thoát khỏi sanh tử, giải thoát khỏi 
khổ đau và phiền não do sanh tử mang lại. 

Tóm lại, những người con chân chánh của Đức Phật đừng 
lãng quên mục đích tu đạo của mình; đừng lãng quên sự vô 
thường và rỗng không của cuộc sống: đừng lãng quên 
nghiệp và nhân quả chắng bao giờ tha thứ cho ta: đừng lăng 
xăng chạy theo những hoạt động của thế tục: đừng thỏa 
mãn với những vật chất có được từ hình tướng tu hành 
mang lại; đừng chìm đắm trong lợi dưỡng, cung kính của 
thế gian; đừng thỏa mãn với đời sống giới hạnh, giới đức 
mà mình thành tựu: đừng thỏa mãn với những trạng thái an 
tịnh, trong sáng, lắng địu tạm thời của thân tâm. Hành giả 
hãy luôn bám chặt vào Văn Tư Tu, tuân thủ theo Giới Định 
Tuệ, đưa thân tâm mình vào trong một đời sống trọn lành 
và cao đẹp với Tám Cái Đúng, tức là, tu tập sự thấy biết 
đúng, suy nghĩ đúng, nói lời đúng, hành động đúng, nuôi 
mạng đúng, siêng đúng việc, quán đúng chỗ và định đúng 
cách. Đó là phương pháp tu hành, là đạo lộ tu hành, là 
đường lối tu hành của tất cả các Đức Phật từ quá khứ cho 
đến hiện tại và vị lai. Đây là điều mà người con Phật chân 
chánh không bao giờ cho phép mình được xao lãng, được 
lãng quên. 
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1.6 Khéo biết mình, biết pháp 


Trong giai đoạn tu tập chánh tri kiến, hành giả cần lưu ý 
rằng đây là lúc đang tu tập chánh tri kiến, đang hướng đến 
chánh tri kiến chứ chưa phải là đã thể nhập chánh tri kiến. 
Có hai pháp cần thực hành trong sự tu tập chánh kiến. Nếu 
hành giả không nghiêm túc, cần trọng tu tập hai pháp này 
thì sẽ không thể nào đi đến sự thể nhập vào chánh kiến, 
thành tựu chánh kiến. Vì vậy, hành giả đừng xem thường, 
đừng hời hợt, đừng qua loa với hai pháp này. Nếu Văn 
(nghe tiếng người khác) không đây đủ, không chính xác thì 
Tư (như lý tác ý) sẽ không thể thực hành một cách tốt đẹp, 
chính xác và như vậy sẽ không thê thành tựu Tư, không thê 
thành tựu như lý tác ý. Khi Tư không thành tựu thì sẽ không 
thê thành tựu trí tuệ về tự thân, không thể thành tựuchánh 
kiến, không thể tiễn hành sự tu tập nhiếp phục thân, đào thải 
dục, á1, tham, sân, s1, bản ngã, lậu hoặc khỏi nội tâm. 


Nhưng nếu hành giả chỉ dừng lại ở phần Văn, đứng luôn 
trong phần nghe pháp, nghe giảng, đọc kinh, học kinh mà 
không thực hành tư sát các pháp; không đưa các pháp đã 
được nghe vào trong thực tế thân tâm để nhận diện các 
pháp, nhận diện thân tâm; không thực tập như lý tác ý để 
thực thấy, thực biết rõ các pháp. Thế nên, hành giả không 
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thể nào đi đến sự thành tựu trí tuệ, thành tựu chánh kiến, 
thành tựu sự thấy biết rõ về tự thân. 


Mỗi hành giả cần phải xác định rõ mình đang ở giai đoạn 
nảo của sự tu tập và cần làm cho thành tựu, làm cho viên 
mãn, làm vững chắc mỗi bước đi, mỗi giai đoạn tu tập của 
mình. Hành giả không ở hoài trong một giai đoạn, nhưng 
cũng không lướt qua các giai đoạn. Hành giả không đứng 
hoài tại một bước chân nhưng cũng không bước đi quá mau 
với những bước chân xiêu vẹo, khập khễnh, yếu ớt, 
nghiêng ngã, dễ hụt chân vấp ngã. Mỗi bước chân của hành 
giả phải vững vàng, phải rõ ràng, phải mạnh mẽ. Bước chân 
này vững rồi thì mới bước lên bước tiếp theo. Cũng vậy, 
phần Văn phải vững chắc mới bắt tay vào phần Tư. Văn 
không vững, xiêu vẹo, lệch lạc thì Tư không thể thựchiện 
được hoặc Tư sẽ bị méo mó, lệch lạc, hời hợt, cạn cợt,qua 
loa, tự thân vẽ bày thêm hoặc tự thân sẽ cắt xén vầy khác, 
rồi lập thành tri kiến của tự thân, tri kiến trong vô minh, sĩ 
ám không đưa đến sự thấy biết trọn vẹn, chân chánh về tự 
thân; không đưa đến sự thấy biết rõ những dục,ái, tham, sân, 
si, bản ngã, lậu hoặc trong tự thân. Trí tuệ đósẽ dẫn vào kiến 
thủ, đi vào ngõ cụt, đi vào rừng rậm, khôngcó lối thoát. Một 
khi Tư đã méo mó, lệch lạc, xiêu vẹo thì Tu không thể thành 
lập, thiết lập, phát triển và thành tựu viên mãn. 
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Nếu hành giả chỉ thích nghe pháp, không thực hành quán 
sát ý nghĩa các pháp trong tự thân, không khéo kết hợp việc 
nghe và việc tư sát, như lý tác ý nhận diện các pháp trong 
tự thân thì phần Tư sẽ không thê thành tựu. Khi Tư không 
thành tựu thì hành giả không thể tiến hành việc Tu tập, 
nhiếp phục thân tâm, thay đổi, chỉnh sửa và đào thải khỏi 
thân tâm những tập khí, tánh tình bất thiện trong thân tâm. 
Tóm lại, hành giả cần phải biết mình, biết pháp. Hành giả 
cần phải biết mình đang ở giai đoạn nào của sự tu và cần 
phải biết pháp nào mình cần hành trì, cần tu tập trong giai 
đoạn đó. Và hành giả cần phải tiến hành tu tập thành tựu, 
tu tập viên mãn pháp đó. Hành giả phải cần trọng trong 
từng giai đoạn của sự tu, trong từng pháp mà mình đang tu. 
Học cái gì thì vững cái đó. Tập cái gì thì phải thành tựu cái 
đó. Đang ở giai đoạn nào thì biết rõ mình đang ở giai đoạn 
đó. Tu tập cho thật tốt, thật hoàn hảo từng giai đoạn. Sau 
đó, hành giả mạnh mẽ bước lên những bước tiếp theo. Đó 
gọi là hành giả đã khéo biết mình, biết pháp. 
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17 Cách định tâm đúng trong đạo Phật 


1.7.1 Có phải cứ vào tu là ngồi thiền cho định tâm 
liền? 


Trong phương pháp Tám đúng, khi Đức Phật hướng dẫn 
chánh định, cách thiền định chân chánh hay cách định đúng 
(Định đúng cách) trong sự tu tập tâm đó chính là Tứ thiền. 


Tứ thiền là một sự tu tập tâm, huấn luyện tâm đi từ thô đến 
tế. Hành giả không phải cứ bước vô tu là ngồi thiền, không 
phải cứ nhào vô ngồi thiền là bắt tâm văng lặng, buông hết 
mọi vọng niệm, chỉ g1ữ một sự biết và cũng không cần biết 
rõ những gì đang diễn ra trong thân tâm mình. Lối thiền 
theo Thánh chánh định của các Đức Phật và các bậc Chánh 
Đăng Giác giảng dạy là pháp thiền định phải được dẫn đầu 
với chánh kiến, phải được sửa soạn bởi bảy pháp chân 
chánh là Thấy đúng, Nghĩ đúng, Nói đúng, Làm đúng, 
Sống đúng, Siêng đúng, Quán đúng và tây sạch Năm triền 
cái rồi mới đi vào bốn tầng thiền định. Bốn tầng thiền trong 
chánh định là bốn cung bậc định tâm đi từ thô đến tế. Sơ 
thiền là hành giả định tâm, an trú tâm trong trạng thái hỷ 
lạc do ly dục sanh. Trạng thái định tâm nảy còn rất thô vì 
còn có tầm, có tứ. Tầm, tứ trong Sơ thiền là hành giả hướng 
tâm về quan sát thực tại an lạc, thoải mái của thân tâm (Ngũ 
uẩn) khi không bị năm triền cái chi phối. Khi quán sát thấy 
sự an lạc này, hành giả khéo tác ý làm cho sanh khởi lên 
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cảm giác hỷ lạc trong thân tâm, làm cho hý lạc này được 
lan tỏa, được thấm nhuằần toàn khắp thân tâm, hành giả an 
trú một cách viên mãn và sung mãn trong trạng thái hy lạc 
này. Trạng thái thiền định này còn rất thô, vì định này còn 
có tầm, có tứ, có sự tác ý về Iy dục. Nhưng, vì sao hành giả 
cần phải tu tập trạng thái thiền hý lạc do ly dục sanh này? 
Vì sao hành giả cần phải làm sung mãn trạng thái thiền 
này? Vì sao các bậc Chánh Đắng Giác hướng dẫn trạng thái 
thiền này? 


1.7.2 Vì sao cần tu tập hỷ lạc do ly dục sanh trong Sơ 
thiền? 


Tác dụng của hý lạc do ly dục sanh trong trạng thái Sơ thiền 
là dùng để tây sạch những tàn dư của dục lậu còn tiềmân 
trong thân tâm, tây sạch những cảm giác bức xúc, thúc giục 
còn tiềm ân của dục lậu. Ví như một người khi được ăn một 
chiếc bánh ngon đắt tiền thì không còn thèm chiếcbánh dở 
rẻ tiền, khi được ở trong một ngôi biệt thự to lớn sang trọng 
thì không còn ham muốn căn nhà lá cũ kỹ ráchnát. 


Cũng vậy, dục lạc là những cảm giác khoái lạc khi được 
thỏa mãn những tham muốn, đòi hỏi đối với sắc, thanh, 
hương, vị, xúc. Khi không có sắc, thanh, hương, vỊ, xúc để 
phục vụ, để đáp ứng cho lòng dục thì cảm giác khoái lạc 
này không sanh khởi. Vì vậy, dục lạc là những cảm giác 


TINH HOA NIKAYA - Tập 3 Vh) 


khoái lạc bị nô lệ, bị lệ thuộc vào sắc, thanh, hương, vị, 
xúc. Chẳng những bị lệ thuộc vảo sắc, thanh, hương, vị, 
xúc mà những cảm giác khoan khoái dục lạc này rất ngắn 
ngủi, rất tạm bợ, có bản chất là vô thường và tan biến. 


Ly dục lạc là những cảm giác an lạc hoan hỷ khi hành giả 
khéo quán sát thấy thân tâm mình đã xả ly được lòng tham 
dục và các pháp ác bất thiện trong năm triển cái hay những 
cảm giác an lạc hoan hỷ khi hành giả khéo quán sát thấy 
nội tâm bên trong là định tĩnh và nhất tâm. Ly dục lạc là 
những cảm giác hý lạc, vui mừng khi thấy mình không bị 
tham dục và các pháp bất thiện chi phối. Những cảm giác 
ly dục lạc này sanh khởi do sự khéo tu tập, khéo tác ý chân 
chánh theo lời dạy của bậc Chánh Đăng Giác. Ly dục lạc 
là những cảm giác hoan hỷ, hỷ lạc không lệ thuộc, không 
nô lệ vào sắc, thanh, hương, vị, xúc bên ngoài. Chăng 
những không lệ thuộc vào bên ngoài mà ly dục lạc có thể 
sanh khởi bất cứ khi nào hành giả muốn và sẽ duy trì lâu 
mau tùy theo ý muốn của hành giả. Khi hành giả thưởng 
thức được cảm giác khoan khoái, hỷ lạc, dễ chịu của trạng 
thái thân tâm không bị dục, không bị các pháp bắt thiện chỉ 
phối. Hành giả thưởng thức trọn vẹn sự khoan khoái an lạc 
của cảm giác ly dục lạc này. Hành giả nhớ lại những cảm 
giác dục lạc thấp kém trước kia và thấy rõ những cảm giác 
khoan khoái trong dục lạc là những cảm giác bị nô lệ, bị lệ 
thuộc, bị trói buộc vào sắc, thanh, hương, vị, xúc. Nếu 
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không có xúc chạm với sắc, thanh, hương, vị, xúc thì những 
cảm giác dục lạc này không có mặt. Hành giả thấy rõ những 
cảm giác dục lạc này là những cảm giác bị nô lệ,bỊ trói 
buộc, bị lệ thuộc vào ngoại trần, bản chất của nó là vô 
thường, tạm bợ, mong manh, dễ tan vỡ, dễ tan biến. Nhờnhìn 
thấy rõ sự thật về các dục lạc nên hành giả không cònthèm 
muốn đối với dục lạc. Nhờ sự biết thưởng thức sâu sắc 
những cảm giác ly dục lạc nên hành giả tây sạch được 
những dục lạc và dục lậu còn tàn dư, còn tiềm ân sâu trong 
nội tâm và hoản toàn không còn muốn quay trở lại đối với 
những dục lạc nô lệ, thấp kém. 


1.7.3 Tầm tứ là gì? 


Tầm là tầm cầu, tìm kiếm, chiều hướng tâm hướng đến, 
tìm kiếm đến một điều gì đó. 

Tứ là tư sát, là xem xét, là quán sát một vấn đề nào đó. 
Tầm tứ là tâm hướng đến một điều gì đó và tư sát điều đó, 
quán sát điều đó. 

Tầm tứ trong sơ thiền là hành giả hướng tâm tác ý đến sự 
nguy hại, sự vô thường tạm bợ, vay mượn, nô lệ, bị trói 
buộc vào ngoại trần của các cảm giác dục lạc và hướng tâm 
tác ý đến sự bình yên, an ổn, dễ chịu của thân tâm khi 
không bị các cảm giác thèm khát ngoại trần chỉ phối, không 
bị các pháp ác bất thiện không chế. Sự hướng tâm tác ý đến 
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bản chất của dục lạc, sự nguy hại của dục, của các pháp bất 
thiện và hướng tâm tác ý đến bản chất của ly dục lạc và sự 
bình an của ly dục lạc, đó gọi là tầm. Tầm này gọi là ly đục 
tầm, ly sân tầm, bất hại tầm. Sau khi hướng tâm tác ý ghê 
sợ đối với dục lạc, chê sợ đối với Năm triền cái và tác ý sự 
an lạc dễ chịu của thân tâm trong ly dục lạc, hành giả an 
trú thân tâm trong sự an lạc dễ chịu của ly dục lạc, đây gọi 
là Tứ. Sự hướng tâm tác ý như vậy và an trú tâm như vậy, 
đó gọi là tầm và tứ trong Sơ thiền (thiền thứ nhất). 


1.7.4 Tác dụng của Tứ thiền 


“_ Tác dụng của Sơ thiền 


Như vậy, ly dục lạc là những cảm giác hoan hỷ, an lạc, lành 
mạnh, thanh cao, cao quý, cao thượng. Khi cảm xúc được 
thưởng thức, được những cảm giác khoan khoái, thoải mái, 
hỷ lạc, thanh cao của trạng thái thân tâm an ổn bình yên, 
hành giả thấy không còn thèm khát những cảm giác dục lạc 
nô lệ, ngắn ngủi, thấp kém. Đó là lý do vì sao Đức Phật 
hướng dẫn tu tập hÿ lạc do ly dục sanh trong Sơ thiền. 


Ví như một người dùng xà bông để rửa một cái chén dính 
đầy dầu bân nhớp nhúa. Cũng vậy, hành giả dùng sự thê 
nhập sung mãn trạng thái khoan khoái, dễ chịu, hỷ lạc của 
ly dục để tây rửa tâm hết sạch những tàn dư yêu thích dục 
lạc của thế gian. Nếu chưa thưởng thức những cảm giác an 
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lạc của ly dục lạc thì những cảm giác của dục lạc có thê 
sanh khởi lại, quấy rối tâm và làm phiền tâm. Đó là tác 
dụng của Sơ thiền. 

“_ Tác dụng của Nhị thiền 


Sau khi an trú sung mãn trong trạng thái Sơ thiền, tây sạch 
được dục tham và các pháp ác bất thiện nhờ hỷ lạc của Sơ 
thiền, hành giả tiễn lên bước nữa là tiến đến thưởng thức 
trạng thái của hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội 
tĩnh nhất tâm. Tức là hành giả làm cho an tịnh, làm cho 
dừng lại trạng thái tâm hướng đến an trú (tâm tứ) trong sự 
tác ý về trạng thái hỷ lạc do thân tâm được ly dục, hành giả 
cho dừng lại tầm tứ này, rồi tiến đến thưởng thức sự dễ 
chịu, hoan hỷ, an lạc của thân tâm khi nội tâm không bị tán 
loạn, tâm hướng nội, nội tâm định tĩnh bên trong, đây gọi 
là hý lạc do định sanh. Trong trạng thái Nhị thiền này, thọ 
hỷ trong tâm và thọ lạc trong thân là song hành và an trú. 
Hành giả cho khởi lên cảm giác thân an lạc dễ chịu và cảm 
giác tâm hoan hý vui nhẹ đối với trạng thái an tịnh, lặng 
yên trong tâm. Sau khi thọ lạc và thọ hỷ sanh khởi, hành 
giả tiếp tục an trú và thưởng thức cảm giác hỷ lạc này khi 
tâm trong trạng thái yên lặng, nội tĩnh nhất tâm. Tác dụng 
hỷ lạc do định sanh trong trạng thái nhị thiền này g1úp tâm 
tây sạch thói quen thích suy nghĩ, thích nghĩ ngợi lan man 
lung tung trong tâm. Đó là tác dụng của Nhị thiền. 
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“_ Tác dụng của Tam thiền 


Sau khi an trú sung mãn trong trạng thái Nhị thiền, sau khi 
thưởng thức sự dễ chịu an lạc của thân tâm khi nội tâm tĩnh 
lặng, hành giả tiến lên bước nữa là làm cho dừng lại, làm 
cho tịnh chỉ lại cảm giác vui nhẹ trong tâm, tức là làm dừng 
lại hỷ thọ, cho chấm dứt hỷ thọ, chỉ còn lưu lại cảm giác dễ 
chịu của thân và an trú vững chắc trong trạng thái thân tâm 
này, đây gọi là thiền thứ ba. Tác dụng của thiền thứ balà 
làm giảm dẫn tình trạng dao động trong tâm, xả bớt trạngthái 
tâm hỷ vui, chỉ lưu giữ lại trạng thái dễ chịu trong thân,đây 
gọi là “Xả niệm lạc trú”. Đó là tác dụng của Tam thiên. 


“_ Tác dụng của Tứ thiền 


Sau khi an trú sung mãn trong trạng thái của định Tam 
thiền, hành giả tiền thêm bước nữa là làm cho dừng lại luôn, 
làm cho tịnh chỉ luôn cảm giác dễ chịu trong thân. Thân và 
tâm bây giờ thuần nhất trong sự thanh tịnh, lặng yên hoàn 
toàn. Hành giả an trú vững chãi, sâu sắc trong trạng thái 
thân tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cầu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình 
thản như vậy. Đây gọi là an trú trong Thiền thứ tư. Tác dụng 
của thiền nảy là hướng hành giả thê nhập vảotrạng thái thân 
tâm hoàn toàn thanh tịnh, hoàn toàn vắng lặng. Với trạng 
thái hoàn toàn thanh tịnh vắng lặng như vậy của thân tâm, 
hành giả sẽ dễ thấy biết rõ những lậu 
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hoặc, những uế nhiễm còn tàn dư trong thân tâm và sẽ mau 
chóng tây sạch những tàn dư cấu uế này trong tâm. Đó là 
tác dụng của Thiền thứ tư. 


Với sự an trú tuần tự trong bốn thiền như trên, nếu hành 
giả tác ý nhận diện Ngũ uân trong các trạng thái thiền này 
và khéo quán từ bỏ Ngũ uân, từ bỏ những kiết sử còn tồn 
đọng trong nội tâm thì ngay hiện tại hành giả có thể đắc 
quả lậu tận. Hay nếu chỉ điệt tận được năm hạ phần kiết sử, 
còn tồn đọng năm thượng phần kiết sử thì hành giả chứng 
quả Bắt lai. 


Như vậy, Tứ thiền hay Chánh định trong Bát Chánh Đạo 
là một phương pháp định tâm thiện xảo, giúp tâm định dần 
từ thô đến tế, không bắt buộc tâm phải dừng lại tất cả các 
hoạt động một cách đột ngột trong khi tâm còn đầy dẫy 
tham sân si và các pháp ác bất thiện. Phương pháp thiền 
định này không tạo áp lực cho tâm khi ngôi thiền mà lại 
còn dẫn dắt tâm nhẹ nhàng đi vào thiền định sau khi thanh 
lọc tâm khỏi các pháp ác bắt thiện. Phương pháp định tâm 
này là một phương pháp thiện xảo, vi diệu, tạo cảm hứng 
cho tâm, tạo sảng khoái cho tâm, tạo sự nhẹ nhàng an lạc 
cho tâm trong khi đi vào thiền định. Phương pháp thiền 
định này là kinh nghiệm xương máu của Bồ-tát Tất Đạt Đa 
sau nhiều năm tu khổ hạnh vẫn không tìm được ánh sáng 
của trí tuệ giác ngộ giải thoát. Ngài đã từ bỏ khổ hạnh, và 
sau đó, Ngài đã tự mình phát giác phát hiện phương pháp 
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thiền định tuần tự vi diệu thiện xảo này. Phương pháp thiền 
định này là Tình Hoa trí tuệ của bậc Chánh Đăng Chánh 
Giác trong việc tu thiền định. 


Đọc đến đây, hành giả có thể cảm thấy hân hoan và muốn 
bắt tay ngay vào việc tu tập Tứ thiền. Nhưng xin quý vị hãy 
lưu ý: Bốn tầng thiền định này được tu tập sau khi hànhgiả 
bước vào được cánh cửa của Chánh tri kiến, tức thấy biết 
rõ sự vận hành của Ngũ uân trong nội tâm và thấy biếtrõ 
những rác bần trong tâm, thành tựu bảy Chánh Pháp đầutiên 
trong Bát Chánh Đạo, tây sạch được hoàn toàn năm triền 
cái là dục tham, sân, hôn trầm thụy miên, trạo hồi, hoài 
nghi. Vì vậy, hành giả có thể khởi tâm hoan hỷ với pháp 
hành Thánh chánh định này nhưng kết quả thật sự củathiền 
định này chỉ có thể có khi hành giả đi đúng tuần tự con 
đường của Bát Chánh Đạo. 


1.8 Thiền sắc giới và Thiền vô sắc giới 
1.8.1 Nghi ngờ về Thiền Vô Sắc Giới 


Có ý kiến cho răng, “khi còn là Bồ-tát, Thái tử Tất Đạt Đa 
đã từng học thiền Vô sở hữu xứ với ngài Alara Kalama và 
thiền Phi tưởng phi phi tưởng xứ với ngài Uddaka 
Ramaputta nhưng Bồ-tát thấy hai thiền này không đưa đến 
trí tuệ về sanh tử, vì vậy Bồ-tát Tất Đạt Đa đã bỏ đi. Nhưng 
trong Nikaya lại thấy sau này Đức Phật có dạy các thiền 
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nảy nên những ý kiến sau này cho răng bốn thiền vô sắc 
được chỉ dạy trong Nikaya là do người đời sau thêm vào 
trong Nikaya chứ không phải thiền của Đức Phật dạy”. 


Những ý kiến này mới nghe có vẻ hợp lý. Nhưng khi hành 
giả đi sâu vào trong Nikaya, thực sự thực hành nghiêm túc 
con đường của Bát Chánh Đạo, thể nhập vào chánh tri kiến, 
thê nhập vào trong Thánh trí về Ngũ uấn và để cho Thánh 
trí này thê nhập vào các tầng thiền sắc giới và vô sắc giới 
thì khi ấy hành giả sẽ hiểu được sự khác nhau giữa Thánh 
đệ tử và người phàm phu trong việc tu tập thiền vô sắc giới 
là như thế nào. Và vì sao sau khi thành đạo Đức Phật vẫn 
dạy các tầng thiền vô sắc giới cho các Ngài Xá Lợi Phất, 
Mục Kiền Liên và các vị Thánh đệ tử khác? Để sáng tỏ 
trong vấn đề này, chúng ta hãy cùng nhau cần trọng tìm 
hiểu các bài kinh sau đây: 


1.8.2 Kinh CHÍN THỨ ĐỆ DIỆT (7ăng IV, 152) 


- Này các Tỷ-kheo, có chín thứ đệ diệt. Tì hé nào là chín? 
1. Thành tựu sơ Thiên thì các dục tưởng bị đoạn diệt. 
2. Thành tựu đệ nhị Thiên thì các tầm tứ bị đoạn diệt. 

3. Thành tựu đệ tam Thiên thì hỷ bị đoạn diệt. 

4 


.. Thành tựu đệ tứ Thiên thì hơi thở vào, hơi thở ra 
biđoạn diệt. 
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5. Thành tựu Không vô biên xứ thì sắc tưởng bị đoạn 
diệt. 

6. Thành tựu Thức vô biên xứ thì Không vô biên xứ 
tưởng bị đoạn diệt. 

7. Thành tựu Vô sở hữu xứ thì Thức vô biên xứ bị đoạn 
diệt. 

6. Thành tựu Phi tưởng phi phi trởng xứ thì Vô sở hữu 
xứ: bị đoạn diệt. 


9. Thành tựu Diệt thọ tưởng định thì các tưởng và các 
cảm thọ bị đoạn diệt. 


Này các Tỷ-kheo, đáy là chín thư đệ diệt. 
(Hết trích kinh) 


Như vậy, bài kinh đã làm sáng tỏ mục đích tu tập tứ thiền 
và các thiền vô sắc. Và mục đích tu tập chín thiền này là để 
đoạn diệt dục tưởng, tầm tứ, hỷ, lạc, sắc tưởng, các tưởng 
và các thọ. 


1.8.3 Kinh THỨ ĐỆ TRÚ 2 (7ăng IV, 155) 


(Trích đoạn) 


- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết vê chín Thiên chứng thứ 
đệ trú này. Hãy lắng nghe... 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là chín thứ đệ trú Thiên chứng? 


DJ S!ỆNG Chỗ nào các dục được đoạn điệt? 
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.. Tỷ-kheo ly các dục, ly ác bất thiện pháp, chứng và an 
trú Thiền thứ nhất, một trạng thải hỷ lạc do ly dục sanh 


với tám, với tứ. Tại đây, các dục được đoạn diệt, các vị áy 
sau khi đoạn diệt các dục, sông an trú. 


Này các Tỷ-kheo, chắc chắn người không lường gạt, không 
man trá sẽ hoan hỷ, sẽ tùy hỷ với lời nói “Lành thay”. Sau 
khi hoan hỷ, sau khi tùy hỷ với lời nói “Lành thay ` sẽ đảnh 
lễ, chắp tay và hầu hạ. 


2). Chỗ nào các tầm và tứ được đoạn diệt? 


... Tỷ-kheo diệt tâm và tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, một 
trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tâm, không tứ, nội 
tĩnh nhất tâm. Tại đây, các tâm và tứ được đoạn diệt, các 


vị ấy sau khi đoạn diệt tầm và tứ, sống an fru `. 

Này các Tỷ-kheo, chắc chắn người không lường gạt, không 
man trá sẽ hoan hỷ, sẽ tùy hỷ với lời nói “Lành thay `... SẼ 
đảnh lễ, chắp tay và hấu hạ. 

3). Chỗ nào hỷ được đoạn diệt? 

... Tj-kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự 
lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và 
trú Thiền thứ ba. Tại đây, hỷ được đoạn diệt. Các vị ấy 


sau khi đoạn diệt hỷ, sống an trú... 


4). Chỗ nào xả lạc được đoạn điệt? 


TINH HOA NIKAYA - Tập 3 85 


... -kheo xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, 
chứng và trú Thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm 
thanh tịnh. Tại đáy, xả lạc được đoạn diệt. Các vị ấy sau 
khi đoạn diệt xả lạc, sống an fru... 


5). Chỗ nào sắc tưởng được đoạn điệt? 


.. Tỷ-kheo vượt qua sắc tưởng một cách hoàn toàn, chấm 
dứt các chướng ngại tưởng, không tác ý các sai biệt tưởng, 
biết rằng: “Hư không là vô biên”, chứng đạt và an trú 
“Không vô biên xứ”. Ở đây, các sắc tưởng được đoạn diệt. 
Các vị ấy sau khi đoạn diệt các sắc tưởng, sống an trú. 


Này các Tỷ-kheo, chắc chắn người không lường gạt, không 
man trá sẽ hoan hỷ, sẽ tùy hỷ với lời nói “Lành thay”. Sau 
khi hoan hỷ, sau khi tùy hỷ với lời nói “Lành thay ` sẽ đảnh 
lễ, chắp tay và hầu hạ. 

6). Chỗ nào Không vô biên xứ tưởng được đoạn diệt? 

... -kheo vượt qua Không vô biên xứ tưởng một cách 
hoàn toàn, biết rằng: “Thức là vô biên”, chứng và trú 
%Thức vô biên xứ”. Tại đây, Không vô biên xứ tưởng được 
đoạn diệt. Các vị ấy sau khi đoạn điệt Không vô biên xứ 
tưởng, sống an trú... 

2). Chỗ nào Thức vô biên xứ tưởng được đoạn diệt? 

... -kheo vượt qua Thức vô biên xứ tưởng một cách hoàn 
toàn, biết rằng: “Không có vật gì”, chứng và trú “Vô sở 
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hữu xứ”. Tại đáy, Thức vô biên xứ tưởng được đoạn diệt. 
Các vị áy, sau khi đoạn diệt Thức vô biên xứ tưởng, sông 
an trú... 


6). Chỗ nào Vô sở hữu xứ tưởng được đoạn diệt? 


.... -kheo vượt Vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng 
và trú “Phi tưởng phi phi trởng xứ”. Tại đây, Vô sở hữu 
xứ tưởng được đoạn diệt. Các vị ấy, sau khi đoạn điệt Vô 
sở hữu xứ tưởng, sống an trú... 


Này các Tỷ-kheo, chắc chắn người không lường gạt, không 
man trá sẽ hoan hỷ... đảnh lễ, chắp tay và hầu hạ. 


9). Chỗ nào Phi trưởng phi phi trồng xứ trồng được đoạn 
diệt? 

... -kheo vượt Phi tưởng phi phi tưởng xứ một cách hoàn 
toàn, chứng và trú “Diệt thọ tưởng định” Tại đáy, Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ tưởng được đoạn diệt. Các vị ấy 
sau khi đoạn diệt Phi tưởng phi phi tưởng xứ tưởng, sống 
an trú. 

Này các Tỷ-kheo, chắc chắn người không lường gạt, không 
man trá sẽ hoan hỷ, sẽ tùy hỷ với lời nói “Lành thay”. Sau 
khi hoan hỷ, sau khi tùy hỷ với lời nói “Lành thay ` sẽ đảnh 
lễ, chắp tay và hầu hạ. 

Này các Tỷ-kheo, đây chính là thứ đệ trú Thiên chứng. 


(Hết trích kinh) 


TINH HOA NIKAYA - Tập 3 Š7 


Bài kinh lại một lần nữa xác định rõ cho chúng ta mục đích 
của chín thiền là để triệt hạ dần, triệt tiêu dần những dục, 
ái đối với Ngũ uấn, những dính mắc, chấp thủ, trói buộc 
đối với Ngũ uân từ thô đến tế. 


1.8.4. Kinh HẠNG NGƯỜI SAI KHÁC 1 (Tăng II, 54) 


1. Có bỗn hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời. Thể nào 
là bốn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người ly dục, ly pháp bất 
thiện, chứng đạt và an tru T: hiền thứ nhất, một trạng thải 
hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm có tứ. 


-_ Vị ấy nếm được vị ngọt của Thiên ấy, ái luyễn Thiên ấy 
và do vậy từn được an lạc; an trủ trên ấy, chu tâm trên 
ấy, sống phần lớn với Thiên ấy, không có thối đọa; khi 
thản hoại mạng chung, được sanh công trú với chự 
Thiên ở Phạm chúng thiên. Một kiếp, là tuổi thọ vô 
lượng của chư Thiên ở Phạm chúng Thiên. 

-_ Tại đấy, kẻ phàm phu, sau khi an trú cho đến hết tuổi 
thọ ấy, sau khi sống tron vẹn tuổi thọ của chư Thiên, đi 
đến địa ngục, đi đến bàng sanh, đi đến ngạ quỷ. 

-_ Cỏn đệ tứ Như Lai, tại đấy, sau khi an trú cho đến hết 


tron vẹn tuổi thọ của chu Thiên ấy, nhập Niễt-bàn {rong 
hiện hữu ấy. Này các Tỷ-kheo, đây là sự đặc thù, đây là 
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sự thù thắng, đây là sự sai khác giữa Thánh đệ tử có 
nghe pháp và kẻ phầm phu không nghe pháp, tức là vấn 
đề sanh thú. 


2. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người làm cho 
tịnh chỉ tầm và tử, chứng đạt và an trú Tì hiền thứ hat, một 
trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tâm không tứ, nội 
tĩnh nhất tâm. 


- ấy nếm được vị ngọt của T hiển ấy... khi thân hoại 


mạng chung, được sanh công trụ với chự Thiên ở cõi 
Quang âm Thiên. Hai kiếp này, là tuổi thọ vô lượng của 
chư Thiên ở Quang Âm Thiên. 

-_ Tại đấy, kẻ phàm phu, sau khi an trú cho đến hết tuổi 
thọ ấy... đi đến địa ngục, đi đến bàng sanh, đi đến ngạ 
quỷ. 

-_ Còn đệ tứ Như Lai, tại đấy, sau khi an trú cho đến hết 
tron vẹn tuổi thọ của chư Thiên ấy, nhập Niết-bàn trong 
hiện hữu ấy. Đây là sự đặc thù... tức là vấn để sanh thú. 

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đáy có hạng người ly hỷ trú 

xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc 

Thánh gọi là xả niệm lạc tru, chưng đạt và an tru T' hiền 

thứ ba. 

-_ Vj ấy nếm được vị ngọt của Thiên ấy... khi thân hoại 
mạng chung, được sanh công trú với chư Thiên ở Biến 
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tịnh Thiên. Bốn kiếp, là tuổi thọ vô lượng của chư Thiên 
ở Biến tịnh Thiên. 

-_ Tại đấy, kẻ phàm phu, sau khi an trú cho đến hết tuổi 
thọ ấy... đi đến địa ngục, đi đến bàng sanh, đi đến ngạ 
quỷ. 

-_ Cỏn đệ tứ Như Lai, tại đấy, sau khi an trú cho đến hết 
tron vẹn tuổi thọ của chư Thiên ấy, nhập Niết-bàn trong 
hiện hữu ấy. Đây là sự đặc thù... tức là vấn để sanh thú. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đáy có hạng người xả lạc 

xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiền 

thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. 


-_ Vị ấy nếm được vị ngọt của Thiên ấy, ái luyễn Thiên ấy 
và do vậy từn được an lạc; an trủ trên ấy, chu tâm trên 
ấy, sống phần lớn với Thiên ấy, không có thôi đọa; khi 
thản hoại mạng chung, được sanh công trú với chự 
Thiên ở Quảng quả Thiên. Năm kiếp, là tuổi thọ vô 
lượng các chư Thiên ở Quảng quả Thiên. 

-_ Tại đấy, kẻ phàm phu, sau khi an trú cho đến hết tuổi 
thọ ấy, sau khi sống tron vẹn tuổi thọ của chư Thiên, đi 
đến địa ngục, đi đến bàng sanh, đi đến ngạ quỷ. 

-_ Cỏn đệ tứ Như Lai, tại đấy, sau khi an trú cho đến hết 


tron vẹn tuổi thọ của chu Thiên ấy, nhập NiỄt-bàn {rong 
hiện hữu ấy. Này các Tỷ-kheo, đây là sự đặc thù, đây là 
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sự thù thắng, đây là sự sai khác giữa Thánh đệ tử có 
nghe pháp và kẻ phầm phu không nghe pháp, tức là vấn 
đề sanh thú. 


Này các Tỷ-kheo, có bôn hạng người này có mặt, hiện hữu 
ở đời. 


1.8.5. Kinh KHÔNG VÔ BIÊN XỨ (Tăng L, 484) 


Có ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất hiện 

ở đời. Thế nào là ba? 

1). Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người hoàn toàn vượt qua 

sắc tưởng, chấm dứt đối ngại tưởng, không tác ý các tưởng 

sai biệt, xem “hư không là vô biên”, đạt đến và an trú 

Không vô biên xứ. Vị ấy thưởng thức cảnh giới ấy, hy cầu 

cảnh giới ấy, thỏa mãn với cảnh giới ấy, an trú trong cảnh 

giới ấy, tín giải cảnh giới ấy, an trú nhiễu trong cảnh giới 
ấy, không có từ bỏ cảnh giới ấy, đến khi mạng chung, được 
sanh cộng trú với chw Thiên đã đạt Không vô biên xứ. 

-_ Này các Tỷ-kheo, thọ mạng của chư Thiên đã đạt đến 
Không vô biên xứ là hai mươi ngàn kiếp. 

-_ Kẻ phàm phu, sau khi trú ở đấy cho đến hết thọ mạng, 
sau khi trải qua tất cả thời gian thọ mạng của chư Thiên 
ấy, kẻ ấy đi vào địa ngục, đi vào loại bàng sanh, đi vào 
CỐI ngạ quỷ. 
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- _ Nhưng đệ tử của Thế Tôn, sau khi trú ở đấy cho đến hết 
thọ mạng, sau khi trải qua tất cả thời gian thọ mạng của 
chư Thiên ấy, cuối cùng nhập Niết-bàn trong hiện hữu 
ấy. Đây là sự đặc thù, đây là sự tăng thượng, đây là sự 
sai biệt giữa vị Thánh đệ tử có nghe nhiễu và kẻ vô văn 
phàm phu về vấn đề sanh thú và tái sanh. 

2). Lại nữa, ở đáy có người vượt qua Không vô biên xứ, 
xem “thức là vô biên”, đạt đến an trú Thức vô biên xứ. Ứị 
ấy thưởng thức cảnh giới ấy, hy cầu cảnh giới ấy, thỏa mãn 
với cảnh giới ấy, an trú trong cảnh giới ấy, tín giải cảnh 
giới ấy, an trú nhiễu trong cảnh giới ấy, không có từ bỏ 
cảnh giới ấy, đến khi mạng chung, được sanh cộng trú với 
chư Thiên đã đạt đến Thức vô biên xứ. 


-_ Này các Tỷ-kheo, thọ mạng của chư Thiên đã đạt đến 
Thức vô biên xứ là bốn mươi ngàn kiếp. 

-_ Kẻ phàm phu, sau khi trú ở đấy cho đến hết thọ mạng, 
sau khi trải qua tất cả thời gian thọ mạng của chư Thiên 
ấy, kẻ ấy đi vào địa ngục, đi vào loại bàng sanh, đi vào 
CỐI ngạ quỷ. 

-_ Nhưng đệ tử của Thế Tôn, sau khi trú ở đấy cho đến hết 
thọ mạng, sau khi trải qua tất cả thời gian thọ mạng của 
chư Thiên ấy, cuối cùng nhập Niết-bàn trong hiện hữu 
ấy. Đây là sự đặc thù... về vấn đề sanh thú và tái sanh. 
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3). Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đáy có người vượt qua 


Thức vô biên xư, xem “không có gì cả”, đạt đên an trú Vô 


SỞ hữu xứ. VỊ ấy thưởng thức cảnh giới ấy, hy câu cảnh 
giới ấy, thỏa mãn với cảnh giới ấy, an trú trong cảnh giới 
ấy, tín giải cảnh giới ấy, an trú nhiễu trong cảnh giới ấy, 
không có từ bỏ cảnh giới ấy, đến khi mạng chung, được 
sanh cộng trú với chự Thiên đã đạt Vô sở hữu xứ. 


Này các Tỷ-kheo, thọ mạng của chư Thiên đã đạt đến 
Vô sở hữu xử là sáu mươi ngàn kiếp. 

Kẻ phàm phu, sau khi trú ở đấy cho đến hết thọ mạng, 
sau khi trải qua tất cả thời gian thọ mạng của chư Thiên 
ấy, kẻ ấy đi vào địa ngục, đi vào loại bàng sanh, đi vào 
CỐI ngạ quỷ. 

Nhưng đệ tử của Thể Tôn, sau khi trú ở đấy cho hết thọ 
mạng, sau khi trải qua tất cả thời gian thọ mạng của 
chư Thiên ấy, cuối cùng nhập Niết-bàn trong hiện hữu 
ấy. Đây là sự đặc thù, đây là sự tăng thượng, đây là sự 
sai biệt giữa vị Thánh đệ tử có nghe nhiễu và kẻ vô văn 
phàm phu về vấn đề sanh thú và tái sanh. 


Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuát hiện ở 
đời. 
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1.8.6 Kinh HẠNG NGƯỜI SAI KHÁC 2 (Tăng II, 57) 


1. - Có bôn hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời. Thê 
nào là bôn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người ly dục, ly ác pháp, 
chứng đại và an trú Thiền thứ nhất. Ở đây, về các pháp 
thuộc sắc, thuộc thọ, thuộc tưởng, thuộc hành, thuộc thức, 
vị ấy tùy quán là vô thường, là khổ, là bệnh, là ung nhọt, 
là mũi tên, là bất hạnh, là bệnh hoạn, là hướng ngoại, là 
hoại diệt, là trồng không, là vô ngã. Vị ấy, sau khi thân 
hoại mạng chung được sanh cộng trú với chư Thiên ở Tịnh 
cự Thiên. Sự sanh khởi này, này các Tỷ-kheo, không có 
chung cùng các hàng phàm phu. 


2. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người làm cho 
tịnh chỉ tầm và tứ... Thiền thứ hai... Thiền thứ ba... Thiền 
thứ tư và an trú. Vị ấy, ở đây vỀ các pháp thuộc sắc, thuộc 
thọ, thuốc tưởng, thuộc hành, thuộc thức, vỉ ấy từvquán là 
vô thường, là khổ, là bệnh, là ung nhọt, là mũi tên,là bất 
hạnh, là bệnh hoạn, là hướng ngoại, là hoại diệt, làtrống 
không, là vô ngã. VỊ ấy, sau khi thân hoại mạng chung 
được sanh cộng trú với chư Thiên ở Tịnh cw Thiên. Sự sanh 
khởi này, này các Tỷ-kheo, không có chung cùng các hàng 
phàm phu. 


Có bón hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện hữu 
ở đời. 
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(Hết trích kinh) 
1.8.7 Kinh THIÊN (7ăng IV, 173) 


(Trích đoạn) 
1. - Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng: 
- _ “Y chỉ nơi Sơ Thiền, các lậu hoặc được diệt tận ”. 
-_ “Y chỉ vào Thiền thứ hai, các lậu hoặc được diệt 
tán `. 
-_ “Y chỉ vào Thiền thứ ba, các lậu hoặc được diệt 
tán `. 
-_ “Y chỉ vào Thiền thứ tư, các lậu hoặc được diệt 
tán `. 
- “Ychỉ vào Không vô biên xứ... ” 
-_ “Ƒchỉ vào Thức vô biên xứ... ” 
-_ “Ƒ chỉ vào Vô sở hữu xứ... ” 
-_ “Y chỉ vào Phi tưởng phi phi tưởng xứ, các lậu 
hoặc được đoạn tận `. 
2. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng: “Y chỉ vào Sơ Thiền, các 
lậu hoặc được đoạn tận ”, như vậy được nói đến. Do duyên 
gì, được nói đến như vậy? 
- Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo ly dục, ly bất 
thiện pháp, chứng và trú Sơ Thiên, một trạng thái 
hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm, có tứ. 
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--lỊ ấy, ở đáy đối với cái gì thuộc về sắc, thuộc về thọ, 
thuộc về tưởng, thuộc về hành, thuộc về thức, các 
pháp ấy, vị ấy tầy quán là vô thường, là khổ, là bệnh, 
là mụt nhọt, là mũi tên, là va chạm, là tật bệnh, là 
khách lạ, là biến hoại, là trồng không, là vô ngã. 


-__ Vị ấy tránh nề tâm mình khỏi những pháp ấy. 


-_ Sau khi tránh né tâm mình khỏi những pháp ấy, vị 
ấy hướng dẫn đến giới bắt tử: “Đây là tịch tịnh, đây 
là thù thắng, tức là sự chỉ tức tất cả hành, sự từ bỏ 
tất cả sanh y, sự diệt tận khát ái, ly tham, đoạn diệt 
Niễt-bàn”. Vị ấy trú ở đây đạt đến sự diệt tận các 
lậu hoặc. 

- Nếu không diệt tận các lậu hoặc, với pháp ái ấy, với 
pháp hỷ ấy, do đoạn diệt năm hạ phân kiết sử, là vị 
hóa sanh, tại đấy chứng được Niễt-bàn, không còn 
trở lui thể giới này nữa. 

Ví như người bắn cung, hay đệ tử người bắn cung, tập bắn 
trên một hình nộm bằng có hay trên đồng đất sét, rồi 
người ấy có thể trở thành một người bắn xa, bắn nhanh, 
bắn thủng qua vật dày lớn... 

Này các Tỷ-kheo, Ta nói y chỉ vào Sơ Thiên, các lậu hoặc 
được đoạn tận, như vậy được nói đến. Do duyên này, được 
nói đến. 
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3. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng y chỉ Thiền thứ hai... y 
chỉ Thiền thứ ba... y chỉ Thiền thứ tư, các lậu hoặc được 
đoạn tận, như vậy được nói đến. Do duyên gì được nói 
đến? 


-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn tận lạc, 
đoạn tận khổ, chấm dứt hỷ ưu đã cảm thọ từ trước, 
chứng đạt và an trú Thiền thứ tư, không khổ, không 
lạc, xả niệm, thanh tịnh. 

-_ Vị ấy ở đây, đổi với cái gì thuộc về sắc, thuộc về thọ, 
thuộc về tưởng, thuộc về hành, thuộc vệ thức, các 
pháp ấy, vị ấy tầy quán là vô thường, là khổ, là bệnh, 
là mụt nhọt, là mũi tên, là va chạm, là tát bệnh, là 
khách lạ, là biến hoại, là trồng không, là vô ngã. 


- _ Vị ấy tránh nề tâm mình khỏi những pháp ấy. 


-_ Sau khi tránh né tâm mình khỏi những pháp ấy, vị 
ấy hướng dẫn đến giới bất tử: “Đây là tịch tịnh, đây 
là thù thắng, tức là sự chỉ tức tất cả hành, sự từbỏ 
tất cả sanh y, sự diệt tận khát ái, ly tham, đoạn diệt 
Niết-bàn”. Vị ấy trú ở đáy, đạt đến sự diệt tận các 
lậu hoặc. 


-_ Nếu không diệt tận các lậu hoặc, với pháp ái ấy, với 
pháp hỷ ấy, do đoạn diệt năm hạ phần kiết sử, là vị 
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hóa sanh, tại đấy chứng được Niết-bàn, không còn 
trở lui thể giới này nữa. 
Ví như người bắn cung, hay đệ tử người bắn cung tập bắn 
trên một hình nộm bằng có hay trên đồng đất sét, rôi 
người ấy có thể trở thành một người bắn xa, bắn nhanh, 


r 
« 


băn thủng qua vật dày lớn... 

Này các Tỷ-kheo, Ta nói y chỉ vào Thiên thứ hai... y chỉ 
Thiên thứ ba... y chỉ Ti hiển thứ tư, các lậu hoặc được đoạn 
tận, như vậy được nói đến. Do duyên này, được nói đến. 


4. Này các Tỷ-kheo, Ta nói răng: “Y chỉ vào Không vô 
biên xứ Thiên, các lậu hoặc được đoạn tán, được nói đên 
như vậy. Do duyên gì được nói đên như vậy? ” 


-_ Ởđây, này các Tỷ-kheo, vượt khỏi các sắc trởng một 
cách hoàn toàn, chấm dứt các chướng ngại tưởng, 
không tác ý đến tưởng sai biệt, biết rằng: “Hư không 
là võ biên ”, chứng đạt và an trú Không vô biên xư. 


-_ Vị ấy ở đây, đổi với cái gì thuộc về sắc, thuộc về thọ, 
thuộc về tưởng, thuộc vê hành, thuộc vệ thức, các 
pháp ấy, vị ấy tầy quán là vô thường, là khổ, là bệnh, 
là mụt nhọt, là mũi tên... do đoạn điệt năm hạ phần 
kiết sử, là vị hóa sanh, tại đấy chứng được Niết-bàn, 
không còn trở lui thể giới này nữa. 
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Này các Tỷ-kheo, ta nói rằng: “Y chỉ vào Không vô biên 


xứ, các lậu hoặc được đoạn tận ”, như vậy được nói đên. 
Do đuyên này, được nói đên. 


5. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng: “Y chỉ vào Thức vô biên 


xứ... y chỉ vào Vô sở hữu xứ... các lậu hoặc được đoạn 


diệt ”, được nói đến như vậy. Do duyên gì được nói đên như 


vậy? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo vượt qua Thức vô 
biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng: “Không có 


, 


vật gì”, chứng đạt và an trú Wô sở hữu xứ. 


Vị ấy ở đây, đổi với cái gì thuộc về sắc, thuộc về thọ, 
thuộc về tưởng, thuộc về hành, thuộc vệ thức, các 
pháp ấy, vị ấy tầy quán là vô thường, là khổ, là bệnh, 
là mụt nhọt, là mũi tên, là va chạm, là tát bệnh, là 
khách lạ, là biến hoại, là trồng không, là vô ngã. 


Vị ấy tránh nề tâm mình khỏi những pháp ấy. 


Sau khi tránh né tâm mình khỏi những pháp ấy, vị 
ấy hướng dẫn đến giới bất tử: “Đây là tịch tịnh, đây 
là thù thắng, tức là sự chỉ tức tất cả hành, sự từbỏ 
tất cả sanh y, sự diệt tận khát ái, ly tham, đoạn diệt 
Niết-bàn”. Vị ấy trú ở đáy, đạt đến sự diệt tận các 
lậu hoặc. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 3 99 


-_ Nếu không diệt tận các lậu hoặc, với pháp ái ấy, với 
pháp hỷ ấy, do đoạn diệt năm hạ phần kiết sử, là vị 
hóa sanh, tại đấy chứng được Niết-bàn, không còn 
trở lui thể giới này nữa. 

Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng: “Y chỉ vào Vô sở hữu xứ, 
các lậu hoặc được đoạn diệt”, được nói đến như vậy. Do 
duyên này được nói đến. 


Như vậy, xa cho đến các tưởng Thiên chứng, cho đến như 
vậy, cần phải lấy Trí để thể nhập. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các xứ này, như Phi tưởng phi 
phi tưởng Thiên chứng và Diệt thọ trồng là những xứ, các 
Tỷ-kheo Thiên quản, khéo léo chứng nhập, khéo léo khởi 
xuất Thiên chứng. Ta nói rằng: “Sau khi chứng nhập và 
khởi xuất, các xứ ấy cần phải được chơn chánh làm cho 
biết rõ `. 


1.8.8 Sơ thiền quán Ngũ uẫn chứng Bắt lai, Lậu tận 


Tóm lại, các bài kinh trên đã làm cho chúng ta sáng tỏ mục 
đích việc tu tập các tầng thiền là để đoạn diệt dục tưởng, 
tầm tứ, hỷ, lạc, sắc tưởng, tưởng và các cảm thọ. Đó cũng 
là lý do vì sao Đức Phật lại giảng dạy các tầng thiền này 
cho đệ tử của Ngài. 

Trong bài kinh Hạng Người Sai Khác l (7ăng HH, 54) và 
kinh Không Vô Biên Xứ (Tăng I, 484), Đức Phật đã truyền 


TINH HOA NIKAYA - Tập 3 100 


trao cho chúng ta một thông điệp quan trọng rằng: Trong 
tứ thiền và trong thiền vô sắc, nếu không tu tập Chánh tri 
kiến, không thành tựu trí về Ngũ uấn, không nhận diện 
được Ngũ uân nhưng lại bắt tay vào tu tập các thiền thì đó 
cũng vẫn được gọi là kẻ phàm phu, người ngoại đạo. Dù là 
vị này tu tập thành tựu các thiền, nhưng sau khi hưởng hết 
phước ở các cõi trời tương ứng với các thiền này thì cũng 
vẫn bị đọa trở lại trong luân hồi sanh tử. 

Lại nữa, trong kinh Thiền (7ðng IV, 173) và kinh Hạng 
Người Sai Khác 2 (7ãng II, 57), Đức Phật cũng đã trao gửi 
cho chúng ta thêm một thông điệp quan trọng rằng: Không 
nhất thiết phải tu tập đầy đủ các tầng thiền thì mới đạt được 
lậu tận, chỉ cần đi theo con đường của Bát Chánh Đạo, khi 
vào tới Sơ thiền, khéo tu tập trong Sơ thiền, khéo nhận diện 
Ngũ uẫn và quán từ bỏ Ngũ uân trong Sơ thiền thì cũng có 
thể chứng được Lậu tận hoặc Bất lai, đây là điều chúng ta 
cần đặc biệt lưu ý. 

Như vậy, không nhất thiết là hành giả phải tu tập đầy đủ 
các thiền, nhưng cũng đừng vì vậy mà chủ quan dừng lại ở 
Sơ thiền, bỏ qua sự học hiểu và tu tập các thiền còn lại. Vì 
sao? Vị thành tựu chánh kiến cần biết rõ tất cả các mặt hàng 
còn tồn kho, còn tồn đọng trong mình để khi thành tựu 
chánh niệm, tây sạch Năm triển cái và đi vào chánh định 
thì khéo tu tập trong chánh định, khéo vận dụng các thiền, 
khéo tu tập các thiền để diệt tận những hàng tồn kho 
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cuối cùng còn tồn đọng trong mình. Vì vậy, hành giả đừng 
quá lo ngại trước các tầng thiền nhưng cũng đừng chủ quan 
trong sự tu tập các thiền. 


Thông điệp cuối cùng trong các bài kinh trên, đó là Đức 
Phật đã cho chúng ta biết rõ sự khác biệt giữa Thánh đệ tử 
và người không thành tựu chánh kiến (người phàm phu) 
trong việc tu tập các tầng thiền sắc giới và vô sắc giới. Vì 
sao có sự khác biệt trong quả của thiền định giữa Thánh đệ 
tử và người phàm phu? 


1.8.9 Sự khác biệt trong nhân quả thiền định giữa 
Thánh đệ tử và người phàm phu 


Người phàm phu là người không có nghe pháp của Đức 
Phật, không có nghe những lời giảng dạy chân chánh của 
Đức Phật, không thành tựu chánh kiến, không thành tựu sự 
thấy biết chân chánh về Ngũ uần, về tự thân. Người như 
vậy được gọi là phàm phu - người còn ở trong vô minh, sĩ 
ám. 

Bậc Thánh đệ tử tức là đệ tử của Đức Phật. Đức Phật được 
gọi là bậc Thánh (Kinh Thế Giới - 7ương V, 633) nên đệ 
tử của Đức Phật được gọi là Thánh đệ tử. Thánh đệ tử hay 
đệ tử của Đức Phật đó là những vị có nghe pháp của Đức 
Phật, có nghe những lời giảng dạy chân chánh của Đức 
Phật, có tu tập và thành tựu chánh kiến, thành tựu sự thấy 
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biết chân chánh về Ngũ uân, về tự thân thông qua sự thực 
hành theo chánh kiến mà Đức Phật đã chỉ dạy. 


Nhiều bài kinh trong Nikaya đã trình bày rõ: Đức Phật 
không công nhận những vị không thành tựu chánh kiến, 
không thành tựu trí về Ngũ uân là đệ tử của Ngài và Đức 
Phật cũng đã tuyên bố những vị như vậy ngay trong hiện 
tại không thê chứng đắc được mục đích của sự tu hành. 
Đức Phật công nhận những vị có những đức hạnh vi diệu 
hiền thiện, có trung trực hạnh, có chân chánh hạnh, có thực 
hành theo đúng Thánh pháp mà Đức Phật đã chỉ dạy, đó là 
đệ tử của Ngài. Và Ngài đã khẳng định đệ tử chân chánh 
của Ngài chính là các vị trong hàng bốn đôi tám chúng 
trong Tứ Thánh quả, các vị này được gọi là Thánh đệ tử. 
Đó là ý nghĩa của Thánh đệ tử và kẻ vô văn phàm phu được 
nói đến trong các kinh. N?w vậy, vì sao có sự khác biệt giữa 
Thánh đệ tử và người phàm phu trong việc tu tập thiên sắc 
giới và thiên vô sắc giới? 

Người phàm phu, người không thành tựu chánh kiến có thể 
tu tập thiền sắc giới (tứ thiền) và thiền vô sắc giới, vị này 
có thể an trú trong các tầng thiền này. Nhưng vì vị này 
không đi vào các thiền này bằng Chánh tri kiến, bằng Bát 
Chánh Đạo nên khi thể nhập vào các tầng thiền này, vị này 
không thật sự rõ biết hành tướng của Ngũ uân trong trạng 
thái thiền này. Ngũ uân hoạt động như thế nào đề tạo thành 
các tầng thiền này thì vị này không rõ biết. Sự trú và sự 
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xuất khỏi các tầng thiền là sự thay đổi của Ngũ uần như thế 
nảo, vị này không hoàn toàn rõ biết. Vị này không biết rõ 
mục đích của tứ thiền và các thiền vô sắc nên khi thành tựu 
các thiền này, thành tựu sự thê nhập trong các thiền này, vị 
nảy không quán chiếu xả ly tham ái đối với thiền này, 
không quán chiếu từ bỏ Ngũ uân trong các thiền này, không 
diệt tận các lậu hoặc còn tàn dư trong nội tâm. Nhưyậy, sự 
an trú trong các thiền này của người phàm phu vẫnlà sự an 
trú trong vô minh, vô trí đối với Ngũ uấn. 

Vì vậy, người không thành tựu chánh kiến hay người phàm 
phu sau khi tu tập tứ thiền và các thiền vô sắc, thuần thục 
trong các thiền này, khi thân hoại mạng chung, vị này sanh 
vào cõi chư thiên tương ứng với các trạng thái của tứ thiền 
và thiền vô sắc. Nhưng sau khi hưởng hết thọ mạng ở các 
CỐI nảy, vị này sẽ rơi lại vào trong địa ngục, súc sanh, ngạ 
quỷ, loài người tùy theo các tàn dư nghiệp của mình. Vì 
sao? Vì lậu hoặc đã không được nhìn thấy và không được 
diệt tận một cách hoàn toàn nên các lậu hoặc tàn dư tiếp 
tục rò rỉ và đầy tâm thức này đi tiếp trong sanh tử mà tâm 
thức này không hè hay biết. Và thế là luân hồi sanh tử lại 
tiếp tục triền miên. 

Đối với vị Thánh đệ tử của Đức Phật, sau khi đã tu tập 
thành tựu Chánh tri kiến theo lời Phật dạy, vị này thực hành 
con đường Bát Chánh Đạo và cuối cùng đi đến sự tu tập, 
thực tập tứ thiền và các tầng thiền vô sắc giới. Vị này rõ 
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biết mục đích của tứ thiền là dẫn dắt tâm đi dần vào trạng 
thái định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, nhu nhuyễn, dễ sử 
dụng và mục đích của các thiền vô sắc là để giải phá hoàn 
toàn các sắc tưởng về tự thân và cuộc sống. Vị này rõ biết 
hành tướng của Ngũ uân trong các thiền này. Vị này thực 
hành các thiền này với mục đích làm thanh tịnh thân tâm, 
giải phá các sắc tưởng, các bóng dáng về tự thân, giải phá 
những mầm mống vi tế còn dính mắc với Ngũ uẫn trong 
sắc tưởng. Cuối cùng, vị này quán chiếu hành tướng của 
Ngũ uẫn trong các thiền để phát hiện những lậu hoặc uế 
nhiễm còn tàn dư trong nội tâm. VỊ này diệt tận lậu hoặc, 
diệt tận tham ái, chấp thủ còn tàn dư đối với Ngũ uân. Như 
vậy, vị Thánh đệ tử thực hành các thiền này với Thánh trí 
tuệ, với tâm không tham đắm, không chấp thủ, không trói 
buộc trong các thiền. Vị ấy biết rõ mục đích của các thiền 
cuối cùng là đề đi đến sự nhiếp phục tham, sân, s1, vô minh, 
lậu hoặc trong nội tâm, vị ẫây hướng đến sự chứng đạt mục 
đích này. 


Vì vậy, các vị đệ tử chân chánh của Đức Phật sau khi đã 
thành tựu Chánh tri kiến, tu tập Bát Chánh Đạo, đi vào thực 
hành tu tập thiền sắc giới và thiền vô sắc giới, các vị an trú 
và thê nhập viên mãn trong các tầng thiền này. Khi thân 
hoại mạng chung, các vị sanh vào cõi chư thiên tương ứng 
các trạng thái thiền, nhưng sau khi hưởng hết thọ mạng ở 
các cõi này, các vị sẽ nhập Niết-bàn, không còn trở lui, 
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không còn rơi rớt lại trong các cảnh giới địa ngục, súc sanh, 
ngạ quỷ, loài người. Vì sao? Vì các lậu hoặc, các mầm 
mống đưa đến sự rò rỉ trong sanh tử về sau đã được các 
Ngài thấy biết và diệt tận, chúng không còn sanh khởi trở 
lại trong tương lai, chúng không còn một chút nào để có 
thê lén lút dẫn các Ngài tiếp tục đi trong sanh tử. Và như 
vậy, sự trầm luân trong sanh tử của các vị đã được chấm 
dút tại đây. 

Đó là lý do vì sao có sự khác nhau giữa Thánh đệ tử vả 
người phàm phu trong sự tu tập tứ thiền (thiền sắc giới) và 
thiền vô sắc giới. 


1.8.10 Đức Phật không vay mượn trí tuệ thế gian 


Tóm lại, Bồ-tát Tất Đạt Đa khi đi tìm đạo đã được hai vị 
thầy ngoại đạo dạy thiền Vô sở hữu xứ và Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ nhưng vì các vị không thành tựu trí tuệ về 
Ngũ uân nên không nhìn rõ sanh tử và nguyên nhân của 
sanh tử. Do đó, các vị thầy đã không giúp Ngài thông giải 
được vấn đề sanh tử. Vì vậy, dù tu tập đạt được tâm thanh 
tịnh trong các thiền này nhưng khi buông các thiền này ra 
thì Ngài vẫn không giải tỏa được những thắc mắc về sanh 
tử và không giải quyết được vấn đề sanh tử của tự thân, do 
đó, Ngài không tôn trọng các thiền này, Ngài bỏ đi. 
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Sau khi bỏ đi, Ngài đã tự thân tu tập và thành tựu Chánh 
Đăng Giác. Với trí tuệ Chánh Đăng Giác của Ngài, Ngài 
biết rõ lợi ích và mục đích của các thiền này một cách rõ 
ràng chứ không mù mờ như khi còn tu học với hai vị thầy 
ngoại đạo. Vì vậy, sau này Ngài đã hướng dẫn cho đệ tử sự 
tu tập tuần tự rõ ràng đi từ Chánh tri kiến đi đến Chánh 
định, đến các tầng thiền sắc giới và vô sắc giới. Ngài đã 
thiện xảo hướng dẫn các Thánh đệ tử tu tập thiền vô sắc 
giới để phá dần các sắc tưởng và đi đến phá tan luôn các 
vô sắc tưởng. Ngài hướng dẫn cách an trú trong các tầng 
thiền và cách quán Ngũ uấn trong các tầng thiền để thê 
nhập Bất lai quả và Lậu tận. Ngài đã sắp đặt, đã hướng dẫn, 
đã trình bày một đạo lộ tuần tự để phá trừ dần tất cả mọi 
dính mắc, chấp thủ, trói buộc từ thô đến tế về sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức trong nội tâm, đi đến lậu tận giải thoát. 
Như vậy, với trí tuệ Chánh đăng giác, Đức Phật đã không 
câu nệ trong việc sử dụng hai thiền giống với hai thầy ngoại 
đạo đã hướng dẫn cho Ngài trước đó. 


Nhìn lại nhân duyên, đúng là ban đầu Bồ-tát biết đến hai 
thiền này qua hai thầy ngoại đạo nhưng không phải vì vậy 
mà sau đó Đức Phật đã đem hai thiền này vào giảng dạy về 
sau, không phải như vậy. Vấn đề ở đây chính là: Sau khi 
thành tựu Chánh Đẳng Chánh Giác, với trí tuệ Chánh đẳng 
giác của Ngài, với trí tuệ Túc mạng minh, Thiên nhãn mình 
và Lậu tận mình của Ngài, Ngài thấy biết tất cả những gì 
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đang vận hành, đang hoạt động trong cuộc sống và Ngài 
thấy biết tắt cả các loại thiền đang có mặt trong cuộc sống. 
Sau khi thấy biết tất cả mọi góc độ, mọi khía cạnh về thiền, 
mọi hình thức tu tập thiền, Ngài đã phát hiện ra một đạo lộ 
tu tập tuần tự trong thiền định để hướng dẫn tâm đến sự an 
tịnh và diệt tận mọi uễ nhiễm trong nội tâm, chấm dứt sanh 
tử, chấm dứt khổ trong sanh tử. Trong đạo lộ đó có Bát 
Chánh Đạo, Giới Định Tuệ và các tầng thiền vô sắc giới. 
Vậy nên, hành giả đừng nghĩ rằng hai thiền này là do Đức 
Phật học của ngoại đạo, và cũng đừng nghĩ rằng nghiệp là 
một lý thuyết mà Đức Phật đã lấy từ Bà-la-môn giáo để 
đưa vào hướng dẫn và giảng dạy cho đệ tử. Đừng nghĩ như 
vậy, nghĩ như vậy là một suy nghĩ sai lầm và xuyên tạc 
Đức Phật. 


Bởi vì trí tuệ của Đức Phật bao trùm cuộc sống này. Trí tuệ 
của Ngài bao phủ thế giới này. Tất cả những gì đang có 
mặt, đang vận hành trong cuộc sống này đều được Ngài 
thấy biết rõ: “7é giới được Như Lai thấy biẾt trọn vẹn; 
Thế giới sanh khởi được Nhưự Lai thấy biết trọn vẹn; Thể 
giới đoạn diệt được Như Lai thấy biết trọn vẹn; Con đường 
đưa đến thể giới đoạn điệt được Như Lai thấy biẾt trọn vẹn. 
Cái gì trong toàn thế giới này được thấy, được nghe, được 
cảm giác, được thức tri, được đạt đến, được tâm câu, được 
ÿ tư sát, tất cả đều được Như Lai thấy biết trọn vẹn. Do 
vậy, được gọi là Như Lai. Trong toàn thể giới này, Như Lai 
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là bậc chiến thắng, không bị ai chiến bại, toàn tri, toàn 
kiến, đại tự tại, do vậy được gọi là Như Lai” (Kinh Thế 
Giới - 7ãng L, 592). 


Như vậy, Đức Phật đã thành tựu trí tuệ viên mãn và hoàn 
hảo về cuộc sống này. Sự thấy biết của Ngài không bị sứt 
mẻ, không bị khiếm khuyết trong mọi khía cạnh, trong mọi 
vấn đề trong cuộc sống. Vì vậy, vẫn đề về thiền hay vấn đề 
về nghiệp mà Ngài đã chỉ dẫn, đã trình bày là những vẫn 
đề mà trí tuệ của Ngài thấy biết một cách chân chánh, hoàn 
hảo, viên mãn, trọn vẹn, không cần phải nghe a1 nói hay 
nghe ai chỉ dẫn. Bởi những lời chỉ dẫn của thế gian, của 
người phàm phu, của ngoại đạo thì luôn bị khiếm khuyết, 
sứt mẻ, không trọn vẹn, không viên mãn, không hoàn hảo 
như trí tuệ của bậc Chánh Đăng Chánh Giác. Đức Phật 
không vay mượn trí tuệ vô minh của người thế gian vì trí 
tuệ của Ngài đã là toàn tri, toàn kiến, đại tự tại. 


Với trí tuệ thấy biết trọn vẹn về cuộc sống, cái gì thiện thì 
Đức Phật nói là thiện, cái gì bắt thiện thì Đức Phật nói là 
bất thiện. Sự thật về phương pháp tu tập chân chánh và Sự 
thật về phương pháp tu tập không chân chánh đưa đến sự 
chấm dứt sanh tử là như thế nào, tất cả được Đức Phật trình 
bày một cách chân thật, đúng với các sự thật của các vấn 
đề này. Đức Phật không dựng đứng vấn đề. Đức Phật 
không đặt thêm đặt bớt vấn đề. Đức Phật không tưởng 
tượng ra vẫn đề. Đức Phật không nói một vẫn đề từ sự vay 
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mượn trí tuệ của người khác. Đức Phật thấy biết rõ những 
trí tuệ hạn chế của chúng sanh, thấy biết rõ những pháp tu 
hạn chế của con người, những pháp tu trong vô minh, trong 
ngõ cụt của con người. Ngài không vay mượn sự thấy biết 
của những người phàm phu. Ngài không vay mượn trí tuệ 
của những nội tâm còn ở trong vô minh. Trí tuệ của Ngài 
là vô thượng, là tối thượng. Trí tuệ của Ngài là bao trùm 
cuộc sông nảy, bao phủ thế giới này. 


Thế nên, người con Phật cần nắm hiểu rõ điều này để 
không có những ý nghĩ sai lầm về Đức Phật và đạo Phật, 
không tạo điều vô phước cho bản thân. 

1.9 Tu đúng cách mới có kết quả 

1.9.1 Kinh Cán Búa (7ơng LHIL, 272) 


Trong bài kinh Cán Búa (7ương III, 272), Đức Phật đã 
tuyên bố như sau: 
“Do biết, do thấy, này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố sự đoạn 
tận các lậu hoặc, không phải do không biết, do không thấy. 
Do biết cái gì, thấy cái gì, này các Tỷ-kheo, các lậu hoặc 
được đoạn tán? 

- _ Đây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn diệt. 


- _ Đáy là thọ, đáy là thọ tập khởi, đáy là thọ đoạn diệt. 
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- Đáy là tưởng, đây là tưởng tập khởi, đáy là tưởng 
đoạn diệt. 
-_ Đây là các hành, đây là các hành tập khởi, đáy là 
các hành đoạn diệt. 
-_ Đáy là thức, đây là thức tập khởi, đây là thức đoạn 
diệt. 
Do biết như vậy, do thấy như vậy, này các Tỷ-kheo, các lậu 
hoặc được đoạn tán. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, có tám, mười hay mười hai trứng 
gà, không được con gà mái ấp nằm đúng cách, không được 
ấp nóng đúng cách, không được ấp dưỡng đúng cách. Dầu 
cho con gà mái ấy khởi lên ý muốn: “Mong rằng những 
con gà con của ta, với chân, móng và đỉnh đấu hay với 
miệng và mỏ, sau khi làm bể vỏ trưng, được xuất sanh một 
cách an toàn”. Tuy vậy, các con gà con ấy không có thể, 
với chân, móng, đỉnh đầu hay với miệng và mỏ, sau khi làm 
bể vỏ trứng, được xuất sanh một cách an toàn. Vì sao? Này 
các Tỷ-kheo, tám, mười hay mười hai trứng gà ấy không 
được con gà mái ấp nằm một cách đúng đắn, ấp nóng một 
cách đúng đắn, ấp dưỡng một cách đúng đắn. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không chí tâm trong 
sự tu tập. Dầu cho vị ấy có khởi lên ý muốn: “Mong rằng 
tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp 
thủ ”. Tuy vậy, tâm vị ấy cũng không giải thoát khỏi các lậu 
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hoặc, không có chấp thủ. Vì sao? Phải nói răng, vì vị ấy 
không có tu tập. Không có tu tập cái gì? 

-_ Không có tu tập Bốn niệm xứ. 

-_ Không có tu tập Bồn Chánh Cần. 

-_ Không có tu tập Bồn Như Ý Túc. 

- Không có tu tập Năm Căn. 

-. Không có tu tập Năm Lực. 

- Không có tu tập Bảy Giác Chỉ. 

-. Không có tu tập Thánh Đạo Tám Ngành. 
Ví như, này các Tỷ-kheo, có tám, mười hay mười hai trứng 
gà. Các trứng ấy được con gà mái ấp nằm một cách đúng 
đăn, ấp nóng một cách đúng đắn, ấp dưỡng một cách đúng 
đắn. Dầu cho con gà mái ấy không khởi lên ước muốn: 
“Mong rằng các con gà con của ta, với chân, móng và đỉnh 


đầu hay với miệng và mỏ, sau khi làm bỀ vỏ trứng, được 
xuất sanh một cách an toàn ”. Tuy Vậy, các con gà con ấy 
có thể với chân, móng và đỉnh đâu hay với miệng và mỏ, 
sau khi làm bề vỏ trứng, được xuất sanh một cách an toàn. 
Vì sao? Vì rằng, này các Tỷ-kheo, có tám, mười hay mười 
hai trứng gà được con gà mái ấy ấp năm một cách đúng 
đắn, ấp nóng một cách đúng đắn, ấp dưỡng một cách đúng 
đan. 
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Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống chí tâm trong sự 
tu tập. Dâu cho vị ấy không khởi lên ước muốn: “Mong 
rằng tâm của ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không 
có chấp thủ”. Tuy vậy, tâm của vị ấy vẫn được giải thoát 
khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Vì sao? Phải nói 
rằng, vì vị ấy có tu tập. Có tu tập cái gì? 


-_ Có fu tập Bốn niệm xứ. 

-_ Có tu tập Bốn Chánh Cần. 

-_ Có tu tập Bốn Như Ý Túc. 

- Có tu tập Năm Cn. 

- Có tu tập Năm Lực. 

- Có tu tập Bảy Giác Chỉ. 

- Có tu tập con đường Thánh Đạo Tám Ngành. 
Ví như, này các Tỷ-kheo, một người thợ đá hay đệ tử người 
thợ đá, khi nhìn vào cán búa thấy dấu các ngón fay và dấu 
các ngón tay cái. F] ấy không có thể biết được như sau: 
“Hôm nay, từng ấy cán búa của ta bị hao mòn; hôm nay 
từng ấy, các ngày khác từng ấy”. Nhưng vị ấy biết được 
cán búa bị hao mòn trên sự hao mòn của cán búa. 
19) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo chí tâm trong 
sự tu tập không có biết như sau: “Hôm nay, từng ấy lậu 
hoặc của ta được hao mòn, hôm qua từng ấy, các ngày 


TINH HOA NIKAYA - Tập 3 113 


khác từng áây ”. Nhưng vị áy biệt được (các lậu hoặc) được 
hao mòn trên sự hao mòn (các lậu hoặc). 

Vĩ như, này các Tỷ-kheo, một chiêc thuyên đi biên có đây 
đủ cột buôm và dáy buôm, bị mặc cạn sáu tháng do thiêu 
nước trong mua khó, các cột buôm và dây buôm bị gió và 
mặt trời làm hư hỏng, rồi bị nước mưa đô xuông trong mùa 
mưa, chúng trở thành yêu và hư nái. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sông chí tâm trong sự 
tu tập, các kiêết sử rát dê bị vêu dân và hưự nát `. 

(Hêt trích kinh) 


1.9.2 Lời cảnh báo của bậc Chánh Giác 


Như vậy, thông qua bài kinh trên và các Kinh Phù-di 
(Trung IIL, bài 126), Kinh Sự Tu Tập (7ãng IHI, 454). Đức 
Phật đã tuyên bố rõ rằng: “Tu đúng cách thì mới có kết quả 
hết sạch những lậu hoặc rác bân trong nội tâm. Tu không 
đúng cách thì sẽ không thể diệt tận những lậu hoặc, những 
tham sân sĩ trong nội tâm”. 
Như vậy, điều thứ nhất người con Phật cần biết rõ là: 
-_ Mục đích của đạo Phật là đi đến sự thanh lọc sạch, 
tây trừ sạch những lậu hoặc nhiễm ô trong nội tâm. 
Khi tâm hết sạch những rác bần, những lậu hoặc, 
những tham sân si, dục, ái, bản ngã và chấp thủ đối 
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với Ngũ uân thì đó là giải thoát, đó là Niết-bàn, đó 
là sự chấm dứt luân hồi, sanh tử, phiền não và khổ 
đau. 

Điểm đến của đạo Phật là một nội tâm trong sạch, 
thanh tịnh, hết sạch những rác bân nhiễm ô trong nội 
tâm, hết sạch tham sân si. 

Cứu cánh của đạo Phật là giải thoát sanh tử, là Niết- 
bàn, là sự chấm dứt khổ. 


Do đó, điều thứ hai mà người con Phật cần thông suốt, đó 


là: 


Muốn thành tựu mục đích của đạo Phật thì phải có 
một phương pháp đúng đề thực hiện mục đích này. 
Muốn đạt tới điểm đến của đạo Phật thì phải biết rõ 
điểm khởi hành và lộ trình đi tới điểm đến. 

Muốn đi đến cứu cánh của đạo Phật thì đường lối tu 
phải logic, hợp lý, chân chánh và đúng pháp. 

Dù có ước nguyện, cầu nguyện, cầu xin tha thiết như 
thế nào đi chăng nữa, nhưng nếu tu không đúng cách, 
tu không đúng pháp, tu không đúng lộ trình đưa đến 
sự chấm dứt sanh tử thì sanh tử sẽ không bao giờ 
được chấm dứt. Đó là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Đó 
là tánh hợp lý, tánh logic, tánh nhân quả trong cuộc 
sống này. 
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Vì vậy, trong sự tu học này, không phải tu cái mình thích 
là được, không phải lựa cái dễ mà tu là được, không phải 
lựa cái khó mà tu là được, không phải thích ai rồi tu theo 
người đó là được, không phải ai nói cái gì hợp nhĩ rồi theo 
đó mà tu là được, không phải cái nhiều người đang tu theo 
rồi mình thấy vậy mà tu theo là được,... Điều quan trọng 
nhất trong sự tu học để có kết quả đưa đến sự thoát ly sanh 
tử đó chính là: Tu đúng cách, tu đúng pháp, pháp hành 
đúng cần phải tu đó chính là Ba mươi bảy pháp trong 
Phương pháp Tám đúng. 


Đó là ý nghĩa, là thông điệp mà Đức Phật muốn nhắn gửi 
cho chúng sanh trong bài kinh này. Đó cũng là lời tuyên 
bố, là lời cảnh báo, là hồi Thánh chuông mà Đức Phật, bậc 
Chánh Đăng Chánh Giác đã đánh lên để thức tỉnh thế gian 
hôn mê này trên con đường tìm kiếm đạo lộ đưa đến sự 
thoát khỏi sanh tử. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 3 116 


2 __ NGUYÊN NHÂN NIKÄYA BỊ THÁT TRUYÈN 
2.1 Chánh Pháp tồn tại bao nhiêu năm? 
2.1.1 Kinh Tượng Pháp (7ương IL, 384) 


Tôn giả Mahakassapa (Đại Ca Diếp) bạch Đức Phật: 


- “Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, thuở trước, học 
giới có ít hơn nhưng các Tỷ-kheo chứng đắc chánh trí 
nhiễu hơn? Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ngày 
nay học giới có nhiễu hơn, nhưng các Tỷ-kheo chứng đắc 
chánh trí ít hơn? 

- Sự Việc xảy ra như vậy, này Kassapa, trong thời các 
chúng sanh suy giảm, trong thời diệu pháp biến mất, thời 
nhiễu hơn là các học giới, ít hơn là các Tỷ-kheo chứng đắc 
chánh trí. 

- Này Kassapa, diệu pháp không biến mắt cho đến khi nào 
tượng pháp không hiện ra ở đời. Và này Kassapa, khi nào 
tượng pháp hiện ra ở đời, thời diệu pháp biến mắt. 

Ví như, này Kassapa, vàng (thật) không biến mất khi nào 
vàng giả chưa hiện ra ở đời. Và này Kassapa, khi nào vàng 
giả hiện ra ở đời, thời vàng (thật) biến mất. Ở đây, khi nào 
người ngu có mặt trong Tăng đoàn, chính họ làm cho 
Chánh Pháp biến mẤt. 

- Này Kassapa, có năm pháp đưa đến Chánh Pháp bị nhiễu 
loạn và biến mắt. Thế nào là năm? 
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Ở đáy, các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo m, nam Cư sĩ, nữ Cự sĩ: 


Sống không cung kinh, không tùy thuận theo Đức Phật 
Sống không cung kính, không tùy thuận Chánh Pháp 
Sống không cung kinh, không tùy thuận Tăng đoàn 
Sống không cung kinh, không tùy thuận học giới 

Sống không cung kính, không tùy thuận đổi với Thiên 
định ”. 


(Hết trích kinh) 


Tóm lại, ý nghĩa của bài kinh này như sau: 


Diệu pháp có nghĩa là Chánh Pháp chân thật vi diệu mà 
Đức Phật đã truyên trao. 


“Vàng thật” là ví với Chánh Pháp. Chánh pháp là những 
điều chân chánh về thân tâm, về cuộc sống đã được Đức 
Phật giác ngộ, nhìn thấy rõ và tuyên bó, tuyên thuyết, 
khai thị, khai minh, hiễn lộ, trình bày, chỉ dẫn cho chúng 
sanh. Vàng thật là tượng trưng cho Chánh pháp. Và vàng 
thật cũng chính là tượng trưng cho “Kinh thật”,tượng 
trưng cho những lời dạy chân thật, nguyên chất của Đức 
Phật, những lời dạy thật sự là của bậc Chánh Đẳng 
Chánh Giác. 

“Vàng giả” là ví với Tượng pháp. Tượng pháp nghĩa là 
tương tự như Chánh pháp nhưng nó không phải là 
Chánh pháp. Mới nhìn, mới nghe thì thấy nó giống 
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Chánh pháp, thấy nó giống với lời Phật dạy và lầm 
tưởng nó là Chánh pháp, nhưng khi đi sâu vào trong đó 
thì thấy nó không phải là Chánh pháp, nó không thiết 
thực ở hiện tại, nó bị giới hạn trong hiểu biết cục bộ, 
phàm phu, không thể kiểm chứng ở thực tại, không có 
khả năng hướng thượng, không đưa con người đi đến 
Sự nhiếp phục và diệt tận những dục, ái, tham, sân, sĩ, 
bản ngã, cấu uế trong tự thân. Vàng giả là tượng trưng 
cho Kinh giả, tượng trưng cho những quyền kinh sách 
giả mạo lời Phật dạy, giả mạo của Phật thuyết, giả mạo 
nói là Phật thuyết. Như vậy, vàng giả chính là những 
“kinh sách ngụy tạo, kinh sách giả mạo” lời dạy của bậc 
Chánh Đăng Chánh Giác. 

-_ “Khi nảo người ngu có mặt trong Tăng đoàn, chính họ 
làm cho Chánh pháp biến mất”, tức là khi nào trong hàng 
tứ chúng đệ tử của Đức Phật có những Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ không học hiểu đúng Chánh pháp 
của Phật dạy, không thành tựu Chánh tri kiến, thành tựu 
tà tri kiến, thành tựu sự hiểu biết sai lầm lệch lạc về thân 
tâm và cuộc sống, rồi truyền bá sự hiểubiết, sự thực hành 
sai lầm cho người khác. Khi những người như vậy xuất 
hiện trong Tăng chúng, chính họ làm cho Chánh pháp 
thần diệu của Đức Phật bị biến mất. 


Như vậy, Chánh pháp này biến mất khi kinh giả xuất hiện, 
kinh ngụy tạo xuất hiện, và trong hàng tứ chúng đệ tử Phật 
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có những người ngu si, không hiểu biết, ngã mạn cao, chấp 
trước tri kiến của tự thân, trí tuệ không tới nơi tới chốn, 
truyền bá trí tuệ sai lệch và sự tu tập lệch lạc, truyền bá 
kinh nghiệm tu tập trong vô minh của tự thân. Đó là những 
nguyên nhân đưa đến sự biến mất của Chánh pháp. 


Câu kinh “ki nào người ngu có mặt trong Tăng đoàn, 
chính họ làm cho Chánh pháp biến mắt ”, cầu kinh này cũng 
có thê hiểu rằng khi nào trong tứ chúng có những Tỷ- kheo, 
Tỷ-kheo m1, nam cư sĩ, nữ cư sĩ có địa vỊ, có chức vụ, có danh 
vọng cao, nhưng các vị này tuy ở trong hình thức tứ chúng 
đệ tử Phật lại ôm ấp tư tưởng của ngoại đạo, ôm ấp những 
tà kiến lệch lạc, ôm ấp những tr kiến của cá nhân,tri kiến của 
phàm phu, tâm tư chống đối, chống phá Tam Bảo, muốn 
làm lũng đoạn Phật giáo, muốn phá hoại Phật giáo, muốn 
hủy diệt Phật giáo. Khi những hạng người nhuvậy xuất hiện 
trong tứ chúng, họ xuyên tạc những điều Đức Phật đã chỉ 
dạy, phi báng những lời dạy nguyên chất của Đức Phật, họ 
làm cho quần chúng hiểu sai lời Đức Phật, làm cho quần 
chúng đi xa khỏi lời Phật dạy, làm cho quần chúng xa rời 
Chánh pháp và làm cho Chánh pháp bị biến mắt. 


Đây là những điều mà người con Phật ngày nay cần suy 
gẫm, ngẫm nghĩ sâu sắc, sâu xa để không bị “tiền mất, tật 
mang”, ôm vào trong tâm những tr1 kiến lệch lạc, những tà 
kiến sai lầm, si mê trong tà đạo không lối thoát, rong ruồi 
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trong trâm luân sanh tử, tự xa lìa chánh kiên, chánh đạo, xa 
ha con đường đưa đên châm dứt phiên não, khô đau, xalìa 
cánh cửa bước vào bât tử. 


2.1.2 Kinh MahäpajäpatfI GotamI (7ăng LIL, 649) 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Sakka, tại 
Kapilavathu, khu vườn Nigrodha. Rồi Mahäpajãpaf 
Gotamï đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
đứng một bên. Đứng một bên, MahapajapafT Gotami bạch 
Thế Tôn: 

- Lành thay, bạch Thể Tôn, nếu nữ nhân được xuất gia, từ 
bỏ gia đình, sống không gia đình trong Pháp và Luật do 
Như Lai thuyết giảng. 

- Thôi vừa rồi, này Gotam, chó có ưa thích nữ nhân được 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong Pháp 
và Luật do Như Lai thuyết giảng. 

2. Lân thứ hai... 

3. Lần thứ ba, Mahäpajäpafi Gotami bạch Thế Tôn: 

- Lành thay, bạch Thể Tôn, nếu nữ nhân được xuất gia, từ 
bỏ gia đình, sống không gia đình trong Pháp và Luật do 
Như Lai thuyết giảng. 
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- Thôi vừa rồi, này Gotam, chớ có ưa thích nữ nhân được 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong Pháp 
và Luật do Như Lai thuyết giảng. 


Rồi Mahäpajäpai Gotami biết được: “Thế Tôn không 
chấp nhận cho nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình trong Pháp và Luật do Như Lai thuyết 
giảng”, liền khô đau, sâu muộn, nước mắt đây mặt, khóc 
than, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng vê Ngài rồi ra 
đi. 

4. Rồi Thể Tôn, sau khi ở Kapilavatthu cho đến khi vừa ý, 
rồi ra đi đến Vesäli, tiếp tục bộ hành rồi đến Vesali. 


Ở đáy, Thê Tôn ở Vesali, tại Đại Lám, ở ngôi nhà có nóc 
nhọn. Rối MahapajapafIƯ Gotam, với tóc cạo sạch, đặp áo 
cà-sa, cùng với nhiễu n=ứữ nhân Sàkya ra đi đến Vesali, tiê 


tục bộ hành và đến Wesali, tại Đại Lâm, ở ngôi nhà có nóc 
nhọn. 


Rồi Mahäpajäpati Gotamï, với chân bị sưng, tay chân lắm 
bui khổ đau, sâu muộn, nước mặt đây mặt, khóc than, đứng 
ngoài cửa chính. Tôn giả nanda thấy Mahäãpajäpaf 
GotamI với chân bị sưng, tay chân lắm bụi khổ đau, sâu 
muộn, nước mắt đầy mặt, khóc than, đứng ngoài cửa chính, 
thấy vậy liên nói với Mahäpajäpafi Gotami: 
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- Thưa ŒGotami, vì sao lại đứng ở cửa với chân bị sưng, tay 
chán lâm bụi khô đau, sáu muộn, nước mất đây mặt, khóc 
than như vậy? 


- Thưa Tôn giả Änanda, vì rằng Thế Tôn không chấp nhận 
cho nữ nhân xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình 
trong Pháp và Luật do Như Lai tuyên thuyết. 


- Vậy thưa Gotami, hãy đứng chờ ở đây, chờ cho đến khi 
tôi xin phép Thế Tôn để nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sông không gia đình trong Pháp và Luật do Như Lai 
thuyết giảng. 


5. Rồi Tôn giả Änanda đi đến Thể Tôn; sau khi đến, đảnh 
lễ Thể Tôn rôi ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, 
Tôn giả Ânanda bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thể Tôn, có Mahäpajäpaf Gotami với chân bị sưng, 
tay chân lắm bụi khổ đau, sẵẩu muộn, nước mắt đây mặt, 
khóc than đứng ở ngoài cửa nói rằng: “Thế Tôn không 
chấp nhận cho nữ nhân xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình trong Pháp và Luật do Như Lai thuyết 
giảng”. Lành thay! Bạch Thể Tôn, nếu nữ nhân được xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong Pháp và 
Luật do Như Lai thuyết giảng. 

- Thôi vừa rồi, này Ânanda, chớ có ta thích nữ nhân được 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong Pháp 
và Luật do Như Lai thuyết giảng. 
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Lần thứ hai... Lần thứ ba, Tôn giả Änanda bạch Thể Tôn: 


- Lành thay! Bạch Thế Tôn, nếu Thể Tôn cho phép nữ nhân 
được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong 
Pháp và Luật do Như Lai thuyết giảng. 


- Thôi vừa rồi, này Ânanda, chớ có ưa thích nữ nhân được 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong Pháp 
và Luật do Như Lai thuyết giảng. 


6ó. Rôi Tôn giả suy nghĩ như sau: “Thể Tôn không chấp 
nhận cho nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình trong Pháp và Luật do Như Lai thuyết 
giảng. Vậy ta hãy dùng phương pháp khác để xin Thể Tô ôn 
cho phép nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình ˆ” 


Rồi Tôn giả Änanda bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, không biết nữ nhân sau khi xuất gia, từ bỏ 
gia đình, sống không gia đình trong Pháp và Luật do Như 
Lai thuyết giảng, có thể chứng được Dự lưu quả, Nhất lai 
quả, Bất lai quả hay A-la-hán quả không? 


- Này Ẩnanda, sau khi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình trong Pháp và Luật do Như Lai thuyết giảng, nữ 
nhân có thể chứng được Dự lưu quả, Nhất lai quả, Bắt lai 
quả hay A-la-hẳn quả. 
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- Bạch Thế Tôn, sau khi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình trong Pháp và Luật do Như Lai thuyết 
giảng, nữ nhân có thể chứng được Dự lưu quả, Nhất lai 
quả, Bất lai quả hay A-la-hán quả. Lại nữa, bạch Thể Tôn, 
Mahàpdajàpat đã giúp đỡ Thế Tôn rất nhiều trong vai 
người đì, người vú, người kế mẫu, khi mẹ của Thể Tôn 
mệnh chung, lại cho Tì hé Tôn bú sữa. Lành thay, bạch Ti hế 
Tôn, nếu nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình trong Pháp và Luật do Như Lai thuyết giảng. 


7. - Này Ẩnanda, nếu Mahäpajäpaf Gotami chấp nhận 
Tám Kính Pháp, thời Gotam1 có thể được thọ cụ túc giới: 
1. Dấu cho thọ đại giới một trăm năm, một Tỷ-kheo nỉ 
đối với một Tý-kheo mới thọ đại giới trong một ngày 
cũng phải đảnh lễ, đứng dậy, chấp tay, xử sự đúng 
pháp. Pháp này sau khi cung kính, tôn trọng, đdảnh 
lễ, cúng dường cho đến trọn đời không được vượt 

qua. 


2. Tý-kheo nỉ không có thể an cư mùa mưa tại chỗ 
không có Tỷ-kheo. Pháp này sau khi cung kính, tôn 
trọng, đảnh lễ, cúng dường cho đến trọn đời không 
được vượt qua. 


3. Nữa tháng một lần, Tỷ-kheo-mi cần phải thỉnh chúng 
Tỷ-kheo hỏi ngày trai giới và đến để thuyết giỏi. 
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ch) 


ổ. 


Pháp này, sau khi cung kính, tôn trọng, đánh lễ, 
cúng dường cho đến trọn đời không được vượt qua. 


Sau khi an cự mùa mwa xong, TỶ-kheo-ni cần phải 
làm lễ Tự tứ trước hai T: ng chúng về ba vấn đề được 
thấy, được nghe và nghỉ. Pháp này, sau khi cung 
kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường cho đến trọn 
đời không được vượt qua. 


Tý-kheo-n_ phạm trọng lôi phải hành pháp 
pakkhamànattam (man-na-ẩoa) cho đến nửa tháng. 
Pháp này, sau khi cung kính, tôn trọng, đánh lễ 
cúng dường cho đến trọn đời không được vượt qua. 


Sau khi học tập sáu pháp trong hai năm, phải đến 
xi thọ cụ túc giới trước hai Tăng chúng. Pháp này, 
sau khi cung kinh, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường 
cho đến trọn đời không được vượt qua. 


Không vì duyên cở gì, một Tỷ-kheo-ni có thể mắng 
nhiếc, chỉ trích một Tỷ-kheo. Pháp này, sau khi cung 
kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường cho đến trọn 
đời không được vượt qua. 


Này Ananda, bắt đầu từ hôm nay, có sự giáo giới 
phê bình giữa các TỷỶ-kheo về Tỷ-kheo-ni, không có 
sự giáo giới phê bình giữa các Tý-kheo-mi về các Tỷ- 
kheo. Pháp này, sau khi cung kính, tôn trọng, đánh 
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lễ, cúng dường cho đến trọn đời không được vượt 
qua. 


Này Ẩnanda, nếu MahäpajäpafT Gotamï chấp nhận tám 
kính pháp này, thời cho phép MahapqjapafT Gotami được 
thọ cụ túc giới. 


§$. Rồi Tôn giả Ânanda, sau khi học từ Thể Tôn tám trọng 
pháp này, rồi đi đến Mahäpajäpati Gotami, sau khi đến, 
nói với Mahapajaäpaf Gofami: 

- Nếu MahäpajäpafT Gotamï chấp nhận tám kính pháp này, 
thời GotamI sẽ được thọ cụ túc giới: “Dầu cho thọ đại giới 
một trăm năm, một Tỷ-kheo-ni... không có sự giáo giới phê 
bình giữa các Tỷ-kheo-ni về các Tỷ-kheo. Pháp này, sau 
khi cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường cho đến trọn 
đời không được vượt qua”. Nếu Gotamï chấp nhận tảm 
trọng pháp này, thời ŒotamI sẽ được thọ cụ túc giới. 


- Thưa Tôn giả Änanda, ví như một người đàn bà hay một 
người đàn ông, còn đang tuổi trẻ, túnh ưa trang sức, sau 
khi gội đầu xong, sau khi được một vòng hoa sen xanh hay 
một vòng vũ quý hoa, hay một vòng thiên tư hoa (hay cự 
thắng hoa) dùng hai tay cẩm lấy vòng hoa ấy và đặt lên 
đỉnh đâu. Cũng vậy, thưa Tôn giả, tôi xin chấp nhận tám 
kính pháp này, cho đến trọn đời không có vượt qua. 


9. Rồi Tôn giả Ânanda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh 
lễ Thể Tôn rồi ngôi xuống một bên. Sau khi đến, đảnh lễ 
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Thể Tôn rôi ngôi xuống một bên. Tôn giả Änanda bạch Thể 
Tôn: 

- Bạch Thể Tôn, Mahãpajãpat Gotamï đã chấp nhận tám 
kính pháp này, cho đến trọn đời không có vượt qua. 


- Này Ấnanda, nếu nữ nhân không được xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sông không gia đình trong Pháp và Luật do Như Lai 
thuyết giảng, thời này Ẩnanda, Phạm hạnh được an trú lâu 
dài và điệu pháp được tôn tại đến một ngàn nã. 


Vì rằng, này Ẩnanda, nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình trong Pháp và Luật này, nay này 
Ananda, Phạm hạnh sẽ không được an trú lâu dài, thời này 
AẨnanda, diệu pháp được tôn tại năm trăm năm. 

Ví như, này Ẩnanda, những gia đình có nhiều phụ nữ, ít 
đản ông, thời những gia đình ấy rất dễ bị các đạo tặc, trộm 
cắp não hại. Cũng vậy, này Ânanda, nữ nhân được xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong Pháp và 
Luật này, nên Phạm hạnh sẽ không được an trú lâu dài. 


Ví như, này Ananda, khi nào một chứng bệnh được tên là 
“trắng như xương” rơi vào một ruộng lúa đã chín, thời 
ruộng lúa ấy không có an trú lâu dài. Cũng vậy, này 
Ẩnanda, khi nào nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình trong Pháp và Luật này, thời Phạm 
hạnh này không có an trủ lâu đài. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 3 125 


Vi như, này Ananda, khi nào một chứng bệnh được tên là 
“đỏ sét” rơi vào một ruộng mía đã chín, thời ruộng mía ấy 
không có an trú lâu dài. Cũng vậy, này Ananda, khi nào nữ 
nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình 
trong Pháp và Luật này, thời Phạm hạnh này không được 
an trú lâu dài. 

Ví như, này Ẩnanda, một người vì nghĩ đến tương lai, xây 
dựng bờ đê cho một hỗ nước lớn để nước không thể chảy 
qua. Cũng vậy, này Ẩnanda, vì nghĩ đến tương lai, Ta mới 
ban hành tám kính pháp này, cho các TỶ-kheo-ni cho đến 
trọn đời không vượt qua. 


(Hết trích kinh) 


Như vậy, thông qua bài kinh trên, Đức Phật đã tuyên bố: 
Diệu pháp này hay Chánh Pháp này tồn tại năm trăm năm. 
Như vậy, năm trăm năm sau khi Đức Phật nhập diệt, sự 
kiện gì đã xảy ra trong Phật giáo, làm băng hoại Chánh 
Pháp, làm diệt vong Chánh Pháp? Người con Phật ngày 
nay cần tìm hiểu kỹ những sự kiện đã diễn ra trong đạo 
Phật sau khi Đức Phật nhập diệt năm trăm năm để tự mình 
thấy biết vẫn đề này và đề tự thân không bị lầm lạc rơi vào 
những tà thuyết, tà đạo trà trộn vào trong đạo Phật. 

Tại sao nếu nữ nhân không xuất gia trong Tăng đoàn thì 
Chánh Pháp tồn tại một ngàn năm, còn khi cho nữ nhân 
xuất gia trong Tăng đoàn thì Chánh Pháp chỉ tồn tại có năm 
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trăm năm? 


Đức Phật đã dùng ví dụ: “Ví như, này Ananda, những gia 
đình có nhiêu phụ nữ, ít đàn ông, thời những gia đình ấy 
rất dễ bị các đạo tặc, trộm cắp não hại”. Vì sao một gia 
đình có nhiều phụ nữ, ít đàn ông thì đạo tặc, trộm cắp dễ 
xâm nhập, dễ não hại? Vì phần nhiều phụ nữ là yếu đuối, 
nhẹ đạ, cả tin nên dễ bị lừa, dễ bị phỉinh dụ, dễ bị dẫn dắt, vì 
thế mà kẻ gian dễ trà trộn, dễ xâm nhập vào trong gia đình 
ấy để gây não hại, gây thiệt hại trong gia đình. Cũng vậy, 
khi trong Tăng chúng có nhiều phụ nữ, mà phần nhiều phụ 
nữ có tánh nhẹ dạ, cả tin, đễ tin người, đễ bị dụ, cả nê như 
vậy nên khi trong tăng chúng xuất hiện những tà thuyết,tà 
pháp do vô tình, hay cố tình từ những người thiếu hiểu biết 
trong tứ chúng đưa ra thì những người phụ nữ này dễ dàng 
chấp nhận, dễ dàng đón nhận những tà pháp này. Họ không 
tìm hiểu cân trọng những điều được thấy, được nghe; không 
tìm hiểu cân trọng những nguồn kinh sách tự cho là của Phật 
dạy, làm cho tà pháp được lộng hành, được phát triển trong 
lòng Chánh Pháp của đạo Phật, tạo ra sự chia rẽ, sự suy đồi 
trong đạo Phật. Rồi người trước truyền cho người sau 
những tà pháp, tà thuyết trà trộn, trá hình trong đạo Phật, 
đưa Chánh Pháp trong đạo Phật dần đi đếnsự diệt vong là 
vì thế. Đó là lý do Đức Phật không muốn cho nữ nhân xuất 
gia trong đạo Phật và đó cũng là lý do Đức Phật tuyên bố 
Chánh Pháp tồn tại năm trăm năm. 
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Nhưng ngày nay, dù người nữ có xuất gia hay không xuất 
gia trong đạo Phật thì đạo Phật cũng đã đi qua một ngàn 
năm và đến thời điểm này là đã hơn hai ngàn năm trăm 
năm. Như vậy, hơn hai ngàn năm vừa qua có biết bao nhiêu 
những loạn lạc, những nhiễu loạn, những thêm bớt, những 
trá hình, những giả mạo cho là Phật giáo trong đạo Phật. 
Vì vậy, chúng ta ngày nay đừng đồ lỗi cho người nữ đã 
xuất gia vào trong tăng đoàn, mà bản thân mỗi hành giả 
đến với đạo Phật hãy cố gắng tìm về nguồn cội Phật giáo, 
tìm về những lời dạy nguyên chất của Đức Phật đề thành 
tựu những trí tuệ chân chánh về đạo Phật, thành tựu trí tuệ 
chân chánh về tự thân và cuộc sống theo những lời dạy 
chân chánh của Đức Phật, đạt được lợi ích thật sự, lợi ích 
chân thật cho tự thân khi đến với đạo Phật, đến với trí tuệ 
của bậc Chánh Đắng Chánh Giác. Người học đạo ngày nay 
cần cần trọng tìm hiểu kỹ Phật pháp, tìm hiểu kỹ các nguồn 
kinh sách, tìm hiểu kỹ các pháp hành có đúng, có xác thực, 
có chính xác với lời Phật dạy hay không. Đừng hời hợt 
trong sự tu học của tự thân đề không bị “tiền mất tật mang”, 
uống công tu học mả còn rơi vào tà kiến, tà pháp của tà 
nhân đã đưa vào Chánh Pháp của đạo Phật. 

2.2 Kinh Nikãya và sự trường tồn của Chánh Pháp 
Tinh túy của Nikãya chính là Trí về Ngũ uân. Pháp hành 
chủ đạo trong Bốn Thánh Trí về Ngũ uấn chính là Phương 
Pháp Tám Đúng. Trong nhiều bài kinh Nikãya, Đức Phật 
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đã nói Phương Pháp Tám Đúng và Bốn niệm xứ trong 
Phương Pháp Tám Đúng là Chánh Pháp của Đạo Phật, là 
chỗ mà những người con Phật cần phải nương tựa, cần phải 
tu tập và cần phải thành tựu. Những ai tự mình là ngọn đèn 
cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, tự mình 
tha thiết học hỏi Bốn niệm xứ và an trú tâm trên Bốn niệm 
xứ, không nương tựa vào một điều gì khác trong sự tu tập 
đi đến sự chấm dứt sanh tử. Những vị ấy là bậc tối thượng 
thừa, là những vị tối thượng trong hàng đệ tử của Đức Phật 
(mời tham khảo kỹ các kinh như: Kinh Bệnh, Kinh Cunda, 
Kinh Celam, Kinh Chuyên Luân Thánh Vương Sư Tử 
Hồng, Kinh Makhãdeva). Như vậy, Kinh Nikãya chính là 
Chánh Pháp của Đạo Phật. 


Kinh Nikãya có tầm quan trọng và vị trí thế nào trong Đạo 
Phật? 


- Kinh Nikãya còn thì Chánh Pháp còn, Kinh Ñikãya 
mất thì Chánh Pháp mất. Vì sao? Vì kinh Nikãya là 
bộ sách đúc kết lại tất cả những lời dạy chân chánh, 
nguyên gốc của Đức Phật. Vì vậy, nếu kinh Nikãya biến 
mắt thì có nghĩa là những lời dạy chân thật của Đức 
Phật đã biến mất, Chánh Pháp đã biến mất. Chánh Pháp 
là phương pháp chân chánh, phương pháp đúng đưa đến 
sự chấm dứt khô đau. Nhưng nếu phương pháp đúng 
này đã bị thất truyền, đã bị biến mất thì Con đường đưa 
đến sự chấm dứt luân hồi sanh tử phiền não và khổ đau 


TINH HOA NIKAYA - Tập 3 132 


của chúng sanh sẽ bị khép lại, chúng sanh sẽ lại rơi vào 
trong bóng đêm của vô minh, rơi vào trong sự đen tối, 
lùng nhùng, luân quần của si ám, quờ quạng, và những 
tri kiến cục bộ, chấp vá, không lối thoát. 


Đau khổ thay cho chúng sanh nếu như bộ Nikãya này bị 
thất truyền và biến mất một cách hoàn toàn. 


2.3 Nguyên nhân Mạt pháp 
2.3.1 Kinh Tượng Pháp (7ương II, 384) 


Tôn giả Mahakassapa (Đại Ca Diếp) bạch Đức Phật: 


- “Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, thuở trước, học 
giới có ít hơn nhưng các Tỷ-kheo chứng đắc chánh trí 
nhiễu hơn? Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ngày 
nay học giới có nhiễu hơn, nhưng các Tỷ-kheo chứng đắc 
chánh trí ít hơn? 

- Sự Việc xảy ra như vậy, này Kassapa, trong thời các 
chúng sanh suy giảm, trong thời diệu pháp biến mất, thời 
nhiễu hơn là các học giới, ít hơn là các Tỷ-kheo chứng đắc 
chánh trí. 

- Này Kassapa, diệu pháp không biến mắt cho đến khi nào 
tượng pháp không hiện ra ở đời. Và này Kassapa, khi nào 
tương pháp hiện ra ở đời, thời diệu pháp biến mắt. 

Ví như, này Kassapa, vàng (thật) không biến mất khi nào 
vàng giả chưa hiện ra ở đời. Và này Kassapa, khi nào vàng 
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giả hiện ra ở đời, thời vàng (thật) biến mất. Ở đây, khi nào 

người ngu có mặt trong Tăng đoàn, chính họ làm cho 

Chánh Pháp biễn mắt. 

- Này Kassapa, có năm pháp đưa đến Chánh Pháp bị nhiễu 

loạn và biến mất. Thế nào là năm? 

Ở đây, các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nỉ, nam cư sĩ, nữ cư sĩ: 

-_ Sóng không cung kính, không tùy thuận theo Đức Phật 

-_ Sóng không cung kính, không tùy thuận Chánh Pháp 

-_ Sóng không cung kính, không tùy thuận Tăng đoàn 

-_ Sóng không cung kính, không tùy thuận học giới 

-_ Sóng không cung kính, không tùy thuận đối với Thiên 
định ”. 


2.3.2 Kinh Luật Của Bậc Thiện Thệ (7ăng II, 94) 


- “Này các Tỷ kheo, có 4 pháp này đưa đến sự hỗn loạn 

của Chánh Pháp. Thể nào là bốn? 

1. Ở đây, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo học thuộc lòng 
kinh, được lãnh thọ sai lâm, với văn cú sắp đặt bị đảo 
lồn. Do văn cú bị sắp đặt đảo lộn, này các Tỷ-kheo, nên 
nghĩa lý bị hướng dẫn sai lạc. Này các Tỷ-kheo, đây là 
pháp thứ nhất đưa đến Diệu pháp hỗn loạn và biến mắt. 

2. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo là những người 
khó nói, thành tựu với những pháp khiến cho trở thành 
khó nói, khó kham nhẫn. Họ không kính trong lời giáo 
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giới. Này các Tỷ-kheo, đây là pháp thứ hai đưa đến 
Diệu pháp hỗn loạn và biến mắt. 

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, đối với các Tỷ-kheo nghe 
nhiễu, thông hiểu các tập A-hàm, bác trì Pháp, trì Luật, 
trì toát yêu. Các vị ấy không nói lại kinh cho người khác 
một cách cẩn thận. Khi họ mệnh chung, kinh bị cắt đứt 
tại gốc rễ, không có chỗ y cứ. Này các Tỷ-kheo, đây là 
pháp thứ ba đưa đến Diệu pháp hỗn loạn và biển mắt. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các Trưởng lão Tỷ-kheo là 
những vị sống đây đủ, lười biếng, dẫn đầu về đọa lạc, 
bỏ rơi gánh nặng sống viễn ly, không cô găng tỉnh tấn 
để đạt được những gì chưa đạt được, để chứng đắc 
những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa 
chứng ngộ. Và những thể hệ sau tiếp nối theo tà kiến 
của họ. Thế hệ ấy cũng sống đây đu, lười biếng, dẫn 
đâu về đọa lạc, bỏ rơi gảnh nặng sống viễn ly, không 
cố găng tỉnh tấn để đạt được những gì chưa đạt được, 
để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngô 
những gì chưa chưng ngộ. Này các Tỷ-kheo, đáy là 
pháp thứ tư đưa đến Diệu pháp hôn loạn và biến mất ”. 

5.. Kinh Diệu Pháp Hỗn Loạn 3 (Tăng II, 602), giông như 
kinh trên nhưng Đức Phật nói thêm pháp thứ năm là: 
Lại nữa, này các Tỷ-kheo, chúng Tăng bị chía rẽ. Khi 
chúng Tăng bị chia rẽ, này các Tỷ-kheo, có sự măngnhiễc 
lẫn nhau, có sự đấu khẩu lẫn nhau, có sự tần xuất 
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lẫn nhau. Ai không có tịnh tín không tìm được tịnh tín, 
và những ai có tịnh tín có thể đổi khác. Đây là pháp thứ 
năm, này các Tỷ-kheo, đưa đến diệu pháp hỗn loạn và 
biến mát. 


2.3.3. Kinh Diệu Pháp Hỗn Loạn 1 (7ăng II, 598) 


- “Này các Tỷ-kheo, năm pháp này đưa đến diệu pháp hỗn 
loạn và biến mất. Thế nào là năm? 

Không cần trọng nghe pháp 

Không cần trọng học thuộc lòng pháp 

Không cần trọng thọ trì pháp 

Không cần trọng quản sát ý nghĩa các pháp 

Không cẩn trọng thực hành pháp và tùy pháp sau khi 
hiểu nghĩa, hiểu pháp ”. 


Ác CẤU VI TA 


2.3.4. Kinh Diệu Pháp Hỗn Loạn 2 (7ăng II, 599) 


- “Này các Tỷ-kheo, năm pháp này đưa đến diệu pháp hỗn 
loạn và biến mắt. Thế nào là năm? 

I. Ở đây, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo không hoc 
thuộc lòng Khế kinh, Ủng tụng, Ký thuyết, Phúng 
tụng, Không hỏi tự nói, Như thị thuyết, Bồn sanh, Vị 
tăng hữu pháp, Trí giải hay Phương quảng. Đây là 
pháp thứ nhất, này các Tỷ-kheo, đưa đến diệu pháp 
hôn loạn và biến mắt. 
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2. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo không thuyết 
pháp một cách rộng rãi như đã được nghe, như đã 
được học thuộc lòng. Đáy là pháp thứ hai, này các 
Tỷ-kheo, đưa đến diệu pháp hỗn loạn và biến mất. 

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo không để cho 
các người khác nói pháp một cách rộng rãi như đã 
được nghe, nhự đã được học thuộc lòng. Đây là 
pháp thứ ba, này các Tỷ-kheo, đưa đến diệu pháp 
hôn loạn và biến mắt. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo không có đọc 
tụng pháp một cách rộng rãi như đã được nghe, như 
đã được học thuộc lòng. Đáy là pháp thứ tư, này các 
Tỷ-kheo, đưa đến diệu pháp hỗn loạn và biến mất. 

53. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo với tâm không 
tùy tâm, không tùy tứ, với ý không tùy quản pháp như 
đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Đáy là 
pháp thứ năm, này các Tỷ-kheo, đưa đến diệu pháp 
hôn loạn và biến mắt”. 


2.3.5 Kinh Đất (Tăng L, 118) 


(Trích đoạn) 


-- Những Tỷ-kheo nào, chặn đứng cả văn và nghĩa, bằng 
cách năm giữ sai lạc các kinh điển và những văn tự thích 
ứng, thì những Tỷ-kheo ấy, này các Tỷ-kheo, chịu trách 
nhiệm về bất hạnh cho đa số, không an lạc cho đa số, 
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không lợi ích cho đa số, bất hạnh, đau khổ cho chư Thiên 
và loài Người. Ngoài ra, các Tỷ-kheo ấy, này các Tỷ-kheo, 
chất chứa nhiều vô phước, làm cho diệu pháp biến mắt. 

-- Những Tỷ-kheo nào, tùy thuận cả văn và nghĩa, bằng 
cách năm giữ đúng đắn các kinh điển và những văn tự thích 
ứng, thì những Tỷ-kheo ấy, này các Tỷ-kheo, chịu trách 
nhiệm về hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, lợi ích cho 
ẩa số, hạnh phúc, an lạc cho chự Thiên và loài Người. 
Ngoài ra, các Tỷ-kheo ấy, này các Tỷ-kheo, chất chứa 
nhiễu phước đức và làm cho diệu pháp an trú. 


2.3.6 Kinh Các Sức Mạnh (7ăng I, 102) 


(Trích đoạn) 
10. Hai pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa đến sự hôn loạn 
(mê mò) và biên mát của diệu pháp. Thê nào là hai ? 

-_ Văn củ bị đảo ngược, và ý nghĩa bị hiểu lâm. 

-_ Nếu văn cú bị đảo ngược thời ý nghĩa bị hiểu lầm. 
Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp đưa đến sự 
hôn loạn và biên mắt của điệu pháp. 

TL, Hai pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa đến an trú, không 
biên loạn, không biên mát của diệu pháp. Thê nào là hai? 


-_ Văn cú phôi trí chơn chánh và ý nghĩa được hiệu 
chơn chánh. 
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Nếu văn cú được phối trí chơn chánh, thời ý nghĩa 
được hiệu chơn chánh. 


Những pháp này, này các 1ỷ-kheo, là hai pháp đưa đến an 
trú, không hôn loạn, không biến mất của diệu pháp. 


2.3.7 Kinh Phi Pháp (Tăng I, 39) 


(Trích đoạn) 


Này các Tỷ-kheo, những Tỷ-kheo nào nêu rõ: 


Phi pháp là pháp, Pháp là phi pháp, 

Phi luật là luật, Luật là phi luật, 

Như Lai không nói lên, không tuyên bồ là Như Lai 
có nói lên, có tuyên bó, 

Như Lai có nói lên, có tuyên bồ là Như Lai không có 
nói lên, không tuyên bó, 

Như Lai không thực hành là Như Lai có thực hành, 
Như Lai có thực hành là Như Lai không thực hành, 
Như Lai không có chế đặt là Như Lai có chế đặt. 
Như Lai có chế đặt là Như Lai không chế đặt. 


Sở hành của những vị ấy, đem lại bất hạnh cho đa số, bất 
lạc cho đa số, bất lợi cho đa số, đưa đến bất hạnh đau khổ 
cho chư Thiên và loài Người. Và hơn nữa, này các Tỷ-kheo, 
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những Tỷ-kheo ấy tạo điều vô phước và khiến cho diệu 
pháp biến mắt. 


2.3.8. Kinh Phi Pháp (Tăng l, 41) 


Này các Tỷ-kheo, những Tỷ-kheo nào nêu rõ: 
- Phi pháp là phi pháp, Pháp là pháp, 
- Phi luật là phi luật, Luật là luật, 
—_ Nhự Lai không nói lên, không tuyên bó, là Như Lai 
không nói lên, không tuyên bó, 
—_ Như Lai có nói lên, có tuyên bó, là Như Lai có nói 
lên, có tuyên bó, 
__ Như Lai không thực hành là Nhự Lai không thực 
hành, 
Như Lai có thực hành là Nhự Lai có thực hành, 
-_ Như Lai không chế đặt là Như Lai không chế đặt, 
-_ Như Lai có chế đặt là Như Lai có chế đặt. 
Các vị Tỷ-kheo ấy, này các Tỷ-kheo, sở hành như vậy, đem 
lại hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, lợi ích cho đa 
số, đem lại hạnh phác, an lạc cho chư Thiên và loài Người. 
Và hơn nữa, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo ấy tạo phước 
đực và an trú diệu pháp này. 
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2.3.9. Kinh Vô Phạm (Tăng L, 43) 


Này các Tỷ-kheo, những Tỷ-kheo nào nêu rõ: 

- Không phạm lội là có phạm lội. 

- Có phạm lội là không phạm lội. 

- Tội nhẹ là tội nặng. 

- Tôi nặng là tội nhẹ. 

- Tội thô trọng là tội không thô trọng. 

- Tôi không thô trọng là lội thô trọng. 

- Tôi có dự tàn là tội không dư tàn. 

- Tội không dư tàn là tội có dư tàn. 

-_ Tội có thể sám hồi là tội không có thể sám hối. 

-_ Tội không có thể sám hối là tội có thể sám hồi. 
Những Tỷ-kheo áy, với sở hành như vậy, đưa lại bát hạnh 
cho đa số, không an lạc cho đa số, bát lợi cho đa số, đưa 
lại bắt hạnh đau khô cho chư Thiên và loài Người. và hơn 
thê nữa, này các Tỷ-kheo, những T }-kheo ấy, tạo điểu Vô 
phước và khiên cho diệu pháp biên mái. 

Này các Tỷ-kheo, những Tỷ-kheo nào nêu rõ: 

- Không phạm tội là không phạm tội. 

- Phạm lội là phạm tội. 


¬ Tội nhẹ là tội nhẹ. 
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- lôi nặng là tội nặng. 

- Tội thô trọng là tội thô trọng. 

- Tôi không thô trọng là tội không thô trọng. 

¬_ Tôi có dự tàn là tội có dư tàn. 

- Tôi không dư tàn là tội không dư tàn. 

-_ Tội có thể sám hồi là tội có thể sám hồi. 

- _ Tội không có thể sám hồi là tội không có thể sám hồi. 
Những Tỷ-kheo ấy, với sở hành như vậy, đưa lại hạnh phúc 
cho đa số, an lạc cho đa số, lợi ích cho đa số, đem lại hạnh 
phác, an lạc cho chự Thiên và loài Người. Và hơn nữa, này 
các Tỷ-kheo, những Tỷ-kheo áy tạo điêu phước đực và 
khiến cho diệu pháp được an trú. 


2.3.10 Kinh Bà-la-môn (Tương V, 272) 


“Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Ti hắng Lâm, khu vườn 
ông Cấp Cô Độc. Rồi một Bà-la-môn đi đến Thế Tôn; sau 
khi đến, nói lên với Thể Tôn những lời chào đón hỏi thăm, 
sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi 
ngôi xuống một bên. Ngồi một bên, vị Bà-la-môn ấy thưa 
với Thể Tôn: 
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- Do nhân gì, do duyên gì, thưa Tôn giả Gotama, khi Nhự 
Lai nhập Niết-bàn, Diệu pháp không được tôn tại lâu dài ? 
Do nhân gì, do duyên gì, thưa Tôn giả (Œotama, khi Như 
Lai nhập Niết-bàn, Diệu pháp được tôn tại lâu dài ? 


Do Bắn Niệm Xứ không được tu tập, không được làm cho 
sung mãn, này Bà-la-môn, khi Như Lai nhập Niết-bàn, 
Diệu pháp không có tôn tại lâu dài. 

Do Bốn Niệm Xứ được tu tập, được làm cho sung mãn, này 
Bà-la-môn, khi Như Lai nhập Niễt-bàn, Diệu pháp được 
tôn tại lâu dài. 


2.3.11 Kinh Trú (7ương V, 269) 


Tôn giả Bhada hỏi tôn giả Ananda: 

- “Do nhân gì, do duyên gì, này Hiển Giả nanda, khi Như 
Lai nhập Niễt-bàn, Diệu pháp không có tôn tại lâu dài? Do 
nhân gì, do duyên gì, này Hiên giả, khi Như Lai nhập Niết- 
bàn, Diệu pháp được tôn tại lâu dài ? 

- Do Bốn niệm xứ không được tu tập, không được làm cho 
sung mãn, này Hiển giả, khi Như Lai nhập Niễt-bàn, Diệu 
pháp không có tôn tại lâu dài. Do Bốn niệm xứ được tu tập, 
được làm cho sung mãn, thưa Hiển giả, khi Như Lai nhập 
Niết-bàn, Diệu pháp được tôn tại lâu dài ”. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 3 143 


2.3.12 Kinh Sợ Hãi Trong Tương Lai 3 (Tăng IL, 479) 


1. - Có năm sợ hãi về tương lai này, này các Tỷ-kheo, nay 
chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong tương lai. Các 
Thây cần phải hoàn toàn rõ biết chúng, sau khi rõ biết, cần 
phải tỉnh tấn đoạn trừ chúng. Thế nào là năm? 


2. Này các Tỷ-kheo, sẽ có những vị Tỷ-kheo trong tương 
lại, thân không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, 
tuệ không tu tập. Do thán không tu tập, giới không tu tập, 
tâm không tu tập, tuệ không tu tp, nếu họ thọ đại giới cho 
các người khác, họ sẽ không có thể huấn luyện trong tăng 
thượng giới, trong tăng thượng tâm, trong tăng thượng tuệ. 
Các người ấy sẽ trở thành những người thân không tu tập, 
giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập. Do 
thân không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ 
không tu tập, họ sẽ thọ đại giới cho các người khác, họ 
không có thể huấn luyện trong tăng thượng giới, trong tăng 
thượng tâm, trong tăng thượng tuệ. Các người ấy sẽ trở 
thành những người thân không tu tập, giới không tu tập, 
tâm không tu tập, tuệ không tu tập. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, do Pháp ô nhiễm, nên Luật bị ô nhiễm, do Luật ô 
nhiễm, nên Pháp bị ô nhiễm. 

Này các Tỷ-kheo, đây là sợ hãi thứ nhất về tương lai, nay 
chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong tương lai, các 
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Thây cân phải hoàn toàn rõ biết chúng. Sau khi hoàn toàn 
rõ biết, các Thầy cần phải tỉnh tấn để đoạn trừ chúng. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo trong tương lại 
Sẽ trở thành những người thân không tu tập, giới không 1u 
tập, tâm không tu tập, tHỆ không tu tập, họ làm y chỉ sư 
cho các người khác. Họ không có thể huấn luyện trong 
tăng thượng giới, trong tăng thượng tâm, trong tăng 
thượng tuệ. Những người ấy sẽ trở thành những người thân 
không tu táp, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không 
tu tập. Các người ấy, do thân không tu tập, giới không tu 
tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tp, lại làm y chỉ sư cho 
những người khác, họ không có thể huấn luyện trong tăng 
thượng giới, trong tăng thượng tâm, trong tăng thượng tuệ. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, do Pháp ô nhiễm, nên Luật bị ô 
nhiễm. Do Luật ô nhiễm, nên Pháp bị ô nhiễm. 


Này các Tỷ-kheo, đây là sự sợ hãi thứ hai về tương lai, nay 
chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong tương lai, các 
Thây cân phải hoàn toàn rõ biết chúng. Sau khi hoàn toàn 
rõ biết, các Thầy cần phải tỉnh tắn để đoạn trừ chúng. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo trong tương lai 
Sẽ trở thành những người thán không tu tập, giới không tu 
tập, tâm không tu táp, tuệ không tu tập. Do thân không tu 
tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ Không tu tập, 
khi họ thuyết về Ti lắng pháp hay về Quảng thuyết, họ rơi 
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vào hắc pháp, không có thê giác ngô rõ ràng. Này các Tỷ- 
kheo, đáy là do ô nhiêm Pháp, nên sanh ô nhiêm Luật, do 
Ô nhiêm Luật, nên sanh ô nhiêm Pháp. 


Này các Tỷ-kheo, đây là sợ hãi thứ ba về tương lai, nay 
chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong tương lai, các 
Thấy cân phải hoàn toàn rõ biết chúng. Sau khi hoàn toàn 
rõ biết, các Thầy cân phải tỉnh tắn để đoạn tận chúng. 


5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, sẽ có những Tỷ-kheo trong 
tương lại thản không tu tập, giới không tu tập, tâm không 
tu tập, tuệ không tu tập. Do thán không tu tập, giới không 
tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập, đối với các kinh 
tạng do Như Lai tuyên thuyết, thâm sâu, ý nghĩa sâu kín, 
siêu thế, liên hệ đến không, khi các kinh ấy được thuyết 
giảng, họ không có nghe, họ không có lắng tai, họ không 
an trú tâm liễu giải, họ không nghĩ rằng các kinh ấy cần 
phải học tập, cần phải học thuộc lòng. Còn những kinh 
điển do các thi sĩ làm, những bài thi, với những chữ văn 
hoa, với những câu văn hoa, thuộc ngoại điển do các đệ tử 
thuyết, trong khi các kinh ấy được thuyết giảng, họ sẽ lắng 
nghe, họ sẽ lóng tái, họ an trú tâm liễu giải. Các pháp ấy, 
họ sẽ nghĩ cần phải học táp, cần phải học thuộc lòng. Này 
các Tỷ-kheo, đây là do Pháp ô nhiễm, nên Luật ô nhiễm; 
do Luật ô nhiễm, nên Pháp ô nhiễm. 
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Này các Tỷ-kheo, đây là sợ hãi thứ tư về tương lai, nay 
chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong tương lai, các 
Thấy cân phải hoàn toàn rõ biết chúng. Sau khi hoàn toàn 
rõ biết, các Thầy cân phải tỉnh tắn để đoạn tận sợ hãi ấy. 


ó6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, sẽ có những TỷỶ-kheo trong 
tương lại thán không tu tập, giới không tu tập, tâm Không 
tu tập, tuệ không tu tập. Do thán không tu táp, giới không 
tụ tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập nên các tưởng 
lão Tỷ-kheo sẽ sống đây đủ, biếng nhác dẫn đầu trong 
thối đọa, từ bỏ gánh năng viễn ly, không có hăng hải tỉnh 
tán đề chứng đạt những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc 
những gì chưa chứng đặc, để chứng ngộ những gì chưa 
chứng ngô. Và quân chúng về sau sẽ đi theo tà kiến của họ. 
Họ sẽ trở thành những người sống đây đủ, biếng nhác, dẫn 
đâu trong thối đọa, từ bỏ gánh nặng, viễn ly, sẽ không hăng 
hải tỉnh tấn để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, để 
chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những 
gì chưa chứng ngộ. Như vậy, này các Tỷ-kheo, do nhiễm ô 
về Pháp, đưa đến nhiễm ô về Luật; do nhiễm ô về Luật, đưa 
đến nhiễm ô về Pháp. 

Này các Tỷ-kheo, đây là sợ hãi thứ năm về tương lai, hiện 
nay chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong tương lai, 
các Thầy cần phải hoàn toàn rõ biết chúng. Sau khi hoàn 
toàn rõ biết, cần phải tính tấn đề đoạn tận sợ hãi ấy. 
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Này các Tỷ-kheo, năm sợ hãi về tương lai này, nay chưa 
sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong tương lai. Các Thầy 
cần phải hoàn toàn rõ biết chúng. Sau khi hoàn toàn rõ 
biết, các T. hây cần phải tỉnh tấn đề đoạn tận sự sợ hãi ấy. 


2.3.13 Kinh Sợ Hãi Trong Tương Lai 4 (7ăng IL, 484) 


1. - Có năm sợ hãi về tương lai này, hiện chưa sanh khởi, 
nhưng sẽ sanh khởi trong tương lai, các Thây cân phải 
hoàn toàn rõ biết chúng. Sau khi hoàn toàn rõ biết, các 
Thây cân phải tỉnh tắn để đoạn tận sợ hãi ấy. 


2. Này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo trong tương lại sẽ tham 
muốn các y tốt đẹp. Do họ tham muốn các y tốt đẹp, họ sẽ 
từ bỏ các y nhặt nơi đồng rác, họ sẽ từ bỏ các khu rừng, 
các vùng cao nguyên, các trú xứ xa văng, họ sẽ đi đến các 
làng, thị trần, kinh đô vua chúa và sống tại các chỗ ấy. Vì 
nhân y áo, họ sẽ rơi vào những hành vi tâm cầu không thích 
hợp. 

Này các Tỷ-kheo, đây là sợ hãi thứ nhất về tương lai, hiện 
nay chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong tương lai. 
Các Thầy cân phải hoàn toàn rõ biết chúng. Sau khi hoàn 
toàn rõ biết, cần phải tỉnh tấn để đoạn trừ sợ hãi ấy. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, những TỶ-kheo trong tương 


lai sẽ tham muốn các đồ ăn khất thực ngon lành. Do họ 
tham muốn các đồ ăn khát thực ngon lành, họ sẽ từ bỏ nếp 
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sống khất thực, từ bỏ các khu rừng, các vùng cao nguyên, 
các trú xứ xa văng. Họ sẽ đi vào các làng, thị trấn, kinh đô 
của vua và sinh sống tại đấy, tìm cẩu các món ăn thượng 
vị, như với đâu lưỡi. Do nhân đô ăn khất thực, họ sẽ rơi 
vào nhiêu hành động tâm câu không thích họp. 


Này các Tỷ-kheo, đây là sợ hãi thứ hai về tương lai, hiện 
nay chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong tương lai. 
Các thây cần phải hoàn toàn rõ biết chúng. Sau khi hoàn 
toàn rõ biết, cần phải tỉnh tấn để đoạn trừ sợ hãi ấy. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, những TỶ-kheo trong tương 
lai sẽ tham muốn sảng tọa tốt đẹp. Do họ tham muốn các 
sàng tọa tốt đẹp, họ sẽ từ bỏ nếp sống dưới gốc cây, họ sẽ 
từ bỏ các khu rừng, các vùng cao nguyên, các trú xứ xa 
văng. Họ sẽ đi vào các làng, thị trần, kinh đô của vua và 
sinh sống tại đấy. Vì nhân sàng tọa, họ sẽ rơi vào nhiêu 
hành động tâm câu không thích hợp. 


Này các Tỷ-kheo, đây là sợ hãi thứ ba về tương lai, hiện 
nay chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong tương lai. 
Các thầy cần phải hoàn toàn rõ biết chúng. Sau khi hoàn 
toàn rõ biết chúng cân phải tỉnh tấn để đoạn trừ sợ hãi ấy. 


5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, sẽ có những Tỷ-kheo trong 
tương lai sẽ sông liên hệ với Tỷ-kheo nì, các chánh học 
nữ, các Sa-di nỉ. Khi sống liên hệ với Tỷ-kheo nỉ, chánh 
học nữ, Sa-di mì, này các Tỷ-kheo, được chờ đợi là: Họ sẽ 
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không thích thú sống Phạm hạnh, hay họ sẽ rơi vào một 
trong những tội lỗi ô nhiễm, sẽ từ bỏ học pháp và trở lui 
lại đời sống thể tục. 


Này các Tỷ-kheo, đây là sợ hãi thứ tư về tương lai, hiện 
nay chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong tương lai. 
Các thây cần phải hoàn toàn rõ biết chúng. Sau khi hoàn 
toàn rõ biết chúng cân phải tỉnh tấn để đoạn trừ sợ hãi ấy. 


6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, sẽ có những Tỷ-khco trong 
tương lai sông liên hệ với các người có hệ lụy đến khu 
vườn, với các Sa-di. Khi sống liên hệ với các người có hệ 
lụy đến khu vườn và với các Sa-di, này các Tỷ-kheo, được 
chờ đợi là họ sẽ sống và tận hưởng các vật liệu cất chứa, 
và họ sẽ làm các thô tưởng đổi với đất đai và đối với các 
sản phẩm trồng trọt. 

Này các Tỷ-kheo, đây là sợ hãi thứ năm về tương lai, hiện 
nay chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong tương lai. 
Các Thầy cân phải hoàn toàn rõ biết chúng. Sau khi hoàn 
toàn rõ biết, các Tì hây cần phải tinh tấn đề đoạn tận sự sợ 
hãi ấy. 

Năm sự sợ hãi về tương lai này, này các Tỷ-kheo, hiện nay 
chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong tương lai. Các 
Thây cân phải hoàn toàn rõ biết chúng. Sau khi hoàn toàn 
rõ biết, các Thây cân phải tỉnh tấn để đoạn tận những sợ 
hãi ấy. 
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2.3.14 Kinh Có Rơm (Tương IL, 467) 
(Trích đoạn) 


- Sống trên các gối rơm, này các Tỷ-kheo, là nếp sống hiện 
nay của các Tỷ-kheo, không phóng dát, nhiệt tâm trong các 
nổ lực. Ác ma không có cơ hội, không có đối tượng (để xâm 
lăng). 

- Trong tương lai, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo sẽ trở 
thành nhu nhược, tay chân mềm móng. Họ nằm trên 
những đồ nằm mềm mại. Họ ngủ cho đến mặt trời mọc 
trên những gối bông. Ác ma sẽ nắm được cơ hội, sẽ nắm 
được đối tượng. 


Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập như 
sau: “Chúng tôi sẽ sống trên những gối rơm, không phóng 
dật, nhiệt tâm trong nỗ lực”. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
các Ông cân phải học tập. 


2.3.15 Kinh Vị Trưởng Lão (7ăng II, 493) 


1. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
Trưởng lão đem lại bất hạnh cho đa số, đem lại không an 
lạc cho đa số, đem lại không lợi ích, bắt hạnh, đau khổ cho 
chự Thiên và loài Người. 
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2. Thê nào là năm? 


- _ Trưởng lão là bậc kỳ cựu, xuất gia đã lâu ngày, được 
nhiễu người biết đến, có danh vọng, được một số đông 
người tại gia, xuất gia đoanh vây, nhận được các vật 
dụng cân thiết như Đ, đồ ăn khất thực, sảng tọa, được 
phẩm trị bệnh. Bậc nghe nhiễu, thọ trì điều được nghe, 
tích tập điều được nghe. Các pháp sơ thiện, trung thiện, 
hậu thiện, có nghĩa, có văn, đề cao đời sống Phạm hạnh 
hoàn toàn đây đủ thanh tịnh, những pháp ấy, vị ấy đã 
nghe nhiễu, đã nắm giữ, đã ghỉ nhớ nhờ đọc nhiễu lấn, 
chuyên ý quản sát, khéo thành tựu nhờ chánh kiến. Ưỉ 
ấy có tà kiến, có trí kiến điên đảo. Vị ấy làm cho nhiễu 
người từ bỏ điệu pháp, chấp nhận phi diệu pháp. 

- _ Vì Tỷ-kheo là bậc kỳ cựu, xuất gia đã lâu ngày, nhiều 
người làm theo tri kiến vị ấy. 


- — VỊ vị Trưởng lão được nhiêu người biết đến, có danh 
vọng, được một sô đông người tại gia và xuất gia đoanh 
vậy, nhiễu người làm theo tri kiên vị áy. 


- _ Vì rằng, Tỷ-kheo Trưởng lão nhận được các vật dụng 
cân thiết như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm 
trị bệnh, nhiễu người làm theo tri kiến vị ấy. 

- _ Vì rằng Tỷ-kheo là bậc nghe nhiêu, thọ trì điều được 
nghe, tích tập điễu được nghe, nhiễu người làm theo tri 
kiến vị ấy. 
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Thành tựu năm pháp này, Tỷ-kheo Trưởng lão đem lại bất 
hạnh cho đa số, đem lại không an lạc cho đa số, đem lại 
không lợi ích, bất hạnh, đau khổ cho chư Thiên và loài 
Người. 

3. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo 
Trưởng lão đem lại hạnh phúc cho đa số, đem lại an lạc 
cho đa số, đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho chư Thiên 
và loài Người. 

4. Thế nào là năm? 


- _ Trưởng lão là bậc kỳ cựu, xuất gia đã lâu ngày, được 
nhiễu người biết đến, có danh vọng, được một số đông 
người tại gia, xuất gia đoanh vây, nhận được các vật 
dụng cân thiết như Đ, đô ăn khát thực, sảng tọa, dược 
phẩm trị bệnh. Bậc nghe nhiễu, thọ trì điểu được nghe, 
tích tập điều được nghe. Các pháp sơ thiện, trung thiện, 
hậu thiện, có nghĩa, có văn, đề cao đời sống Phạm hạnh, 
hoàn toàn đây đủ thanh tịnh, những pháp ấy, vị ấy đã 
nghe nhiêu, đã năm giữ, đã ghỉ nhớ nhờ đọc nhiều lân, 
chuyên ý quan sát, khéo thành tựu nhờ chánh kiến. Vị ấy 
có chánh kiến, không có trì kiến điên đảo. Vị ấy làmcho 
nhiễu người từ bỏ phi diệu pháp, chấp nhận diệu pháp. 

- VỊ Tỷ-kheo Trưởng lão là bậc kỳ cựu xuất gia đã lâu 
ngày, nhiều người làm theo trì kiến vị ấy. 
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- - VỊ Tỷ-kheo Trưởng lão đã được nhiều người biết đến, 
có danh vọng, được số đông người tại gia xuất gia 
đoanh vây, nhiễu người làm theo trì kiến vị ấy. 


- _ Vì rằng Tỷ-kheo Trưởng lão nhận được các vật dụng 
cần thiết như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm 
trị bệnh, nhiễu người làm theo tri kiến vị ấy. 


- _ Vì rằng Tỷ-kheo Trưởng lão là bậc nghe nhiễu, thọ trì 
điều được nghe, tích tập điễu được nghe, nhiều người 
làm theo tri kiến vị ấy. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 

Trưởng lão đem lại hạnh phúc cho đa số, đem lại an lạc 

cho đa số, đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho chư Thiên 

và loài Người. 

2.4 Tóm lược những nguyên nhân mạt pháp 

Thông qua những bài kinh trên, những nguyên nhân đưa 

đến Chánh pháp bị nhiễu loạn và biến mất chính là: 

Pháp tóm lược: 


1. Không cần trọng tìm hiểu Phật pháp 
2. Không tôn kính Tam Bảo 

3. Sống phóng đật 

4. Tứ chúng không nhu hòa 
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5. Tứ chúng không cẩn trọng trong tu học và trao 
truyền 

6. Tứ chúng không tinh cần đúng pháp 

7. Không tự giác mà lại đi giác tha 

8. Đã tự giác nhưng không giác tha. 


Pháp chỉ tiết: 


‡). 


Không tìm hiểu kỹ Phật pháp 


I. Không xác định rõ Chánh pháp và tượng pháp 


HE 2À 1Ó -ụnu 


Không xác định rõ Pháp và Luật trong đạo Phật: Không 
khẳng định rõ vẫn đề Pháp và phi pháp, Luật và phi luật, 
phạm tội và không phạm tội trong đạo Phật. Trắng đen 
trong Phật pháp không được nêu lên một cách rõ ràng, 
thiện và bất thiện không nêu rõ, các pháp không rạch 
ròi, minh bạch, trong sáng. 

Không xác định rõ điều Đức Phật nói và không nói: 
Không khắng định rõ những điều Như Lai không nói 
lên, không tuyên bố, không thực hành, không chế đặt. 
Không xác định rõ những điều Như Lai có nói lên, có 
tuyên bố, có thực hành, có chế đặt. 


. Không tôn kính Tam Bảo 


Không cung kính, không tùy thuận Đức Phật. 
Không cung kính, không tùy thuận Chánh pháp. 
Không cung kính, không tùy thuận Tăng đoàn. 
Không cung kính, không tùy thuận Học pháp. 


10. 


II. 


TA 


13. 
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Không cung kính, không tùy thuận Thiền định. 


r 
^ 


. SÓng phóng dật 


Tham ngủ: Người tu trở thành nhu nhược, ngủ cho đến 
mặt trời mọc trên chăn ấm nệm êm. 

Dính mắc ruộng vườn: Người tu sống liên hệ, hệ lụy 
đến khu vườn. Khi sống như vậy họ sẽ sống và tận 
hưởng các vật liệu cất chứa, thích làm vườn, thích trồng 
trọt, họ sẽ làm các thô tướng đối với đất đai và đối với 
các sản phẩm trồng trọt, không chuyên chú trong sự 
nhiếp phục thân tâm. 

Quá thân mật: Các Tỷ-kheo sống liên hệ với Tỷ-kheo 
ni, các chánh học nữ, các Sa-di ni. Khi sống như vậy họ 
sẽ không thích thú sống Phạm hạnh hay họ sẽ rơi vào 
một trong những tội lỗi ô nhiễm, sẽ từ bỏ học pháp và 
trở lui lại đời sống thế tục. 

Phóng dật: Tứ chúng sống phóng dật buông lung, không 
cung kính, không tùy thuận pháp không phóng dật. 
Không tri túc với tứ vật dụng: Người tu tham muốn các 
y tốt đẹp, tham muốn các đồ ăn khất thực ngon lành, 
tham muốn sảng tọa tốt đẹp. Do tham muốn như vậy, 
họ sẽ từ bỏ các y nhặt nơi đồng rác, họ sẽ từ bỏ nếp sống 
khất thực, họ sẽ từ bỏ nếp sống dưới gốc cây, họ từ bỏ 
các khu rừng, các vùng cao nguyên, các trú xứ xa vắng, 
họ sẽ đi đến các làng, thị trấn, kinh đô và sống tại các 
chỗ ấy. Vì nhân y áo, vì nhân đồ ăn khất thực, vì nhân 
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sàng tọa, họ sẽ rơi vào những hành động tầm cầu không 
thích hợp. 


4). Tư chúng không nhu hòa 

14. Không cung kính, không tùy thuận tiếp đón. 

15. Không cung kính, không vâng lời lẫn nhau. 

16. Không dễ nói: Tứ chúng tâm tánh không dễ nói, không 
kham nhẫn, không kính trọng những lời nhắc nhở chỉ 
dạy của bậc hiền trí. 

17. Chia rẽ nhau: Tứ chúng bị chia rẽ, mắng nhiếc nhau, 
đấu khẩu nhau, tân xuất nhau, làm cho người chưa có 
lòng tin trong sạch đối với Tam bảo thì không tìm được 
tịnh tín, và người đã có tịnh tín thì sẽ bị mất tịnh tín. 


5). Tứ chúng không cần rong trong tu học và trao truyÊn 

18. Không cần trọng nghe pháp. 

19. Không cần trọng học thuộc lòng pháp. 

20. Không cần trọng thọ trì pháp. 

21. Không cần trọng quán sát ý nghĩa các pháp. Với tâm 
không tủy tầm, tùy tứ, với ý không tùy quán pháp như 
đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. 

22. Không cần trọng thực hành pháp và tùy pháp sau khi 
hiểu nghĩa, hiểu pháp. 

23. Người trao truyền kinh không cần trọng nắm vững ngữ- 
nghĩa bài kinh, thọ lãnh sai lầm giáo pháp, với văn cú 
sắp đặt bị đảo lộn làm cho nghĩa lý bị hướng dẫn sai lạc. 


24. 


6). 
ĐA 


`—— 


26. 


SiỆ 
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Người trao truyền kinh, trao truyền pháp không cần 
trọng khi nói kinh, dịch kinh, thuyết pháp. Người thông 
hiểu kinh, thông hiểu pháp, không trao truyền kinh, 
không trao truyền lời Phật dạy một cách cân thận cho 
thế hệ sau. Khi vị này mệnh chung, pháp bị cắt đứt tại 
gốc rễ, không có chỗ y cứ. 


Tứ chúng không tỉnh cần đúng pháp 

Lười biếng tu tập: Tứ chúng sông lười biếng, đọa lạc, 
bỏ rơi gánh nặng sống viễn ly, không cố gắng tinh tấn 
để đạt được những gì chưa đạt được, để chứng đắc 
những gì chưa chứng đắc. Và những thế hệ sau tiếp nói 
theo tà kiến của họ. Thế hệ này cũng sống đây đủ, lười 
biếng, dẫn đầu về đọa lạc, bỏ rơi gánh nặng sống viễn 
ly, không cô gắng tinh tân để đạt được những gì chưa 
đạt được, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc. 
Không tu tập Tứ Niệm Xứ: Người tu không tu tập Bốn 
niệm xứ, Bốn Chánh Cần, Năm Căn, Năm Lực, Bảy 
Giác Chị, Tám Thánh Đạo. 

Không trau dồi Giới Định Tuệ: Người tu không tu tập 
thân, không tu tập giới, không tu tập tâm, không tu tập 
tuệ. Do không tu tập như vậy, nên thân tâm không đi 
sâu vào trong Thánh pháp, vì vậy họ không lóng tai, 
không tìm hiểu các kinh tạng do Như Lai tuyên thuyết 
có ý nghĩa thâm sâu, siêu thế. Nhưng đối với những thi 


2). 
28. 


29. 


30. 
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kệ do các thi sĩ làm thì họ lắng nghe, yêu thích, tìm hiểu 
ý nghĩa. 

Chưa tự giác lại đi giác tha 

Tự thân không tu tập hân, không tu tập g7ớ¡, không tu 
tập âm, không tu tập /„. Khi thọ đại giới cho người 
mới, vị này không thể huấn luyện người mới về Giới 
Định Tuệ. Và các người mới này sẽ không thể huấn 
luyện thế hệ tiếp theo tu tập Giới Định Tuệ. Vì vậy, 
Chánh pháp và giới luật mà Đức Phật đã truyền trao bị 
nhiễu loạn và biến mắt. 

Tự thân không tu tập thân, không tu tập giới, không tu 
tập tâm, không tu tập tuệ. Khi làm y chỉ sư cho người 
mới, vị này không thể huấn luyện người mới về Giới 
Định Tuệ. Và các người mới này sẽ không thể huấn 
luyện thế hệ tiếp theo tu tập Giới Định Tuệ. Vì vậy, 
Chánh pháp và giới luật mà Đức Phật đã truyền trao bị 
nhiễu loạn và biến mắt. 

Tự thân không tu tập thân, không tu tập giới, không tu 
tập tâm, không tu tập tuệ. Khi thuyết giảng Thánh pháp, 
vị này rơi vào hắc pháp, giảng giải các pháp không rõ 
ràng, đi vào ngõ cụt, làm nhiễu loạn pháp. Do Pháp bị 
nhiễu loạn nên Luật bị nhiễu loạn. Do Luật bị nhiễu loạn 
nên Pháp nhiễu loạn thêm. 
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31. Vị đứng đầu, vị trưởng thượng, vị trưởng lão là vị có tà 
kiến, có tri kiến điên đảo, tri kiến sai lầm, lệch lạc, làm 
cho nhiều người từ bỏ Chánh pháp, đi vào tà pháp. 


Š). Đã tự giác nhưng không giác tha 

32. Không rộng rãi thuyết pháp: Những vị thành tựu trí tuệ 
về pháp, thông hiểu pháp một cách chân chánh nhưng 
không thuyết pháp một cách rộng rãi như đã được nghe, 
như đã được học thuộc lòng. 

33. Không rộng rãi đọc tụng pháp: Tứ chúng không cho đọc 
tụng pháp một cách rộng rãi như đã được nghe, như đã 
được học thuộc lòng. 

34. Không tạo thuận duyên cho bậc thành tựu chánh kiến 
được thuyết pháp: Tứ chúng không tạo điều kiện cho 
các bậc thành tựu trí tuệ về pháp, bậc thông hiểu pháp 
được giảng pháp rộng rãi như đã được nghe, như đã 
được học thuộc lòng. 


Tóm lại, Chánh pháp bị nhiễu loạn, bị diệt tận, bị diệt vong, 
bị biến mất, bị vùi lắp chính là do ba mươi bốn pháp, ba 
mươi bốn nguyên nhân trên đây. Chúng tôi chia ba mươi 
bốn nguyên nhân này thành tám nhóm để thuận tiện cho 
người con Phật dễ đọc, dễ học, dễ nhớ, luôn ghi khắc trong 
tâm để nhắc nhở bản thân không góp phần trong việc làm 
diệt tận Chánh pháp. 
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3. LÀM SAO CHÁNH PHÁP HƯNG THỊNH? 


Như vậy, người con Phật muốn góp phần làm cho Chánh 
pháp hưng thịnh lâu dài, tránh cho chánh pháp không bị 
diệt tận thì cần phải tu tập, thực hành các pháp đối trị với 
các tà pháp nêu trên, đưa đến Chánh pháp được hưng thịnh. 
Những pháp đối trị đó chính là người con Phật cần xác định 
rõ những vấn đề sau và cần tu tập cho vững chắc, cần y tựa 
trong những vấn đề, những đức hạnh sau: 


3.1 — Tìm hiểu kỹ Phật pháp 
3.1.1 Xác định rõ Chánh pháp và Tượng pháp 


Thông qua bài Kinh Tượng Pháp (7ương II, 384), chúng ta 
thấy rằng: Ngày nay, sau khi Đức Phật đã nhập diệt trên 
hai ngàn năm trăm năm, nếu người tu học không xác định 
rõ Chánh pháp và tượng pháp thì Chánh pháp sẽ bị tượng 
pháp xâm nhập, trà trộn, giả mạo làm lũng đoạn và đưa đến 
diệt vong. Vì vậy, người con Phật cần xác định rõ thời điểm 
hình thành, thời điểm xuất hiện các kinh sách thông qua 
các kỳ kết tập kinh điển của Phật giáo để phát hiện các 
tượng pháp (kinh giả) và xác định Chánh pháp (kinh thật). 
Sau khi đã tìm hiểu, xác định rõ Chánh pháp thì hành giả 
cần tinh tấn tu tập để thành tựu trí tuệ trong Chánh pháp 
mà Đức Phật đã chỉ day. làm cho Chánh pháp được rực 
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sáng và tỏa sáng trong cuộc sống: xóa tan đi những sĩ mê, 
vô minh. lầm lạc về Chánh pháp: đưa Chánh pháp đến với 
cuộc đời. Như vậy, việc xác định rõ đâu là Chánh pháp và 
đâu là tượng pháp, đó là pháp đầu tiên, tuyệt đối quan trọng 
trong việc làm cho Chánh pháp được hưng thịnh và an trú 
lâu dài. 

Việc “Xác định rõ Chánh pháp và tượng pháp” là pháp đối 
trị với nguyên nhân đưa đến mạt pháp là do “Người con 
Phật không xác định rõ, không khắng định rõ đâu là Chánh 
pháp và đâu là tượng pháp”. 


3.1.2 Xác định rõ Pháp và Luật trong đạo Phật 


Khi không năm biết rõ, không xác định rõ, không khăng 
định rõ thế nào là Chánh pháp và Giới Luật mà Đức Phật 
đã chỉ dạy, người tu sẽ quờ quạng trong sự hiểu biết về Phật 
pháp. Khi nghe nhiều quan điểm về Phật pháp thì nhẹdạ, cả 
tin, không biết đúng sai thật giả thế nào trong đó nênđễ dàng 
tin theo, đễ dàng thọ nhận. Điều đó góp phần làmcho 
những tà pháp, tà luật được lộng hành và bành trướngtrong 
Phật giáo, khiến cho Chánh pháp đi đến sự diệt vong. 

Vì vậy, người con Phật khi đến với đạo Phật cần tìm hiểu 
cần thận về Phật pháp, tìm hiểu cho kỹ, năm biết rõ. Người 
Phật tử xác định rõ đâu là Chánh pháp và đâu không phải 
Chánh pháp, đâu là Luật và đâu không phải Giới Luật mà 
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Đức Phật đã đưa ra. Sau khi tìm hiểu kỹ về Pháp và Phi 
pháp, Luật và phi Luật, người con Phật không nên thọ 
những giới luật không phải do Đức Phật chế đặt, không nên 
tu tập thực hành những pháp hành không phải do Đức Phật 
chỉ dạy. 


Đề xác định rõ thế nào là Pháp và Luật mà Đức Phật đã chỉ 
dạy, người con Phật cần tìm hiểu kỹ lịch sử kết tập kinh 
điển của Phật giáo và cần tìm hiểu kỹ các bài kinh như: 
Kinh Ví Dụ Con Rắn (7rung L bài 22), Kinh Anuradha 
(Tương III, 210), Kinh Làng Sama (7rung IH, bài 104), 
Kinh Nghĩ Như Thế Nào (Trung IIL bài 103), Kinh Thế 
Giới (Tăng L, 592). 


Lại nữa, người con Phật cần xác định rõ vẫn đề phạm tội 
và không phạm tội mà Đức Phật đã đề ra để tự phòng hộ, 
tự bảo vệ thân tâm, không đề thân tâm rơi vào những thân 
hành, khẩu hành, ý hành đưa đến sự rò rỉ tiếp tục của các 
lậu hoặc, nhiễm ô. 


Tóm lại, sự cân trọng tìm hiểu kỹ Phật pháp, sự trạch pháp, 
sự xác định rõ ràng thế nào là Pháp và Luật mà Đức Phật 
đã chỉ dạy, thế nào là phạm tội và không phạm tội, sự cân 
trọng này là điều giúp đưa đến Chánh pháp được hưng 
thịnh và an trú lâu đài. 
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Việc “Xác định rõ Pháp và Luật trong đạo Phật” là pháp 
đối trị với nguyên nhân đưa đến mạt pháp là do “Người con 
Phật không xác định rõ Pháp và Luật trong đạo Phật”. 


3.1.3. Xác định rõ điều Đức Phật nói và không nói 


Người con Phật cần tìm hiểu kỹ, cần xác định rõ những điều 
Đức Phật có nói lên, có tuyên bố, có thực hành, có chế đặt và 
những điều Đức Phật không nói lên, không tuyên bố, không 
thực hành, không chế đặt. Sự tìm hiểu kỹ và xác định rõ như 
vậy để tránh không mang tội xuyên tạc Đức Phật, phỉ báng 
Đức Phật, không góp phần tạo cơ hội cho tàpháp trà trộn và 
làm nhiễu loạn Chánh pháp, làm lũng đoạn,làm giả mạo 
những lời dạy chân chánh của Đức Phật. 


Như vậy, việc tìm hiểu kỹ Phật pháp, xác định rõ những 
điều Đức Phật có nói và không nói, xác định rõ nguồn gốc 
của các kinh điền, xác định rõ thời điểm ra đời của các kinh 
sách hiện có trong đạo Phật, xác định rõ cốt lõi, cốt tủy của 
đạo Phật, xác định rõ Chánh pháp là gì trong đạo Phật - Đó 
là những yếu tố, những tác nhân quan trọng góp phần đưa 
đến Chánh pháp được hưng thịnh và an trú lâu dài. 

Việc “Xác định rõ điều Đức Phật nói và không nói” là pháp 
đối trị với nguyên nhân đưa đến mạt pháp là do “Người con 
Phật không xác định rõ điều Đức Phật nói và không nó†”. 
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32 Tôn kính Tam Bảo 
3.2.1 Tôn kính Phật 


Người đến với đạo Phật cần tìm hiểu kỹ Đức Phật là người 
như thế nào, chữ Phật có nghĩa là gì, vì sao Ngài được gọi 
là Phật, Ngài tu tập thế nào, Ngài chứng ngộ cái gì, Ngài 
giải thoát khỏi cái gì, vì sao Ngài được thế gian tôn kính 
Ngài, vì sao Ngài được gọi là bậc Chánh Đăng Chánh Giác, 
... Tóm lại, khi đến với đạo Phật, hành giả cần nắm biết rõ 
Phật là ai, mình là ai, bậc Chánh Đăng Chánh Giác là như 
thế nào, sau khi đã biết rõ như vậy, người con Phật cần lẫy 
đời sống của Đức Phật, lấy đường lối tu tập của Đức Phật 
làm mẫu mực, làm chuẩn mực, làm kim chỉ nam cho mình, 
làm định hướng cho mình trong sự tu tập thân tâm, nhiếp 
phục thân tâm, không nương tựa vào một ai khác, không 
nương tựa vào một điều gì khác. 


Sau khi đã tìm hiểu cần trọng và có một sự hiểu biết chân 
chánh, đúng pháp về Đức Phật, tứ chúng đệ tử Phật một 
lòng sống cung kính, tùy thuận Đức Phật, không xem 
thường Đức Phật, không xuyên tạc Đức Phật, không phỉ 
báng Đức Phật, không ngã mạn ngông cuồng muốn con 
đường tu tập của mình ' phải khác với Đức Phật, không ngã 
mạn ngông cuồng muốn tự mình tìm lấy con đường tu cho 
mình chứ không chịu đi theo lời dạy của Đức Phật. Người 
con Phật cần năm biết rõ những sự kiện không thê xảy ra 
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trong cuộc đời này để từ bỏ những suy nghĩ ngông cuồng, 
những bản ngã ngông cuồng, những lòng tin cuồng sĩ, 
cuồng tín đưa đến tiền mất, tật mang, rước họa cho mình. 
Hành giả có thê tìm hiểu những sự kiện không thê xảy ra 
trong các Kinh Đa GHới (7rung, bài 115), Đại Kinh 
Malunkyaputta (Trung, bài 64), Kinh Hội Chúng (7ãng LH, 
295), Kinh Tâm Đặt Sai Hướng (7ãng I, 21). Tóm lại, khi 
tứ chúng sống cung kính và tùy thuận Đức Phật như vậy, 
đưa đến Chánh pháp được hưng thịnh và an trú lâu dài. 
“Tôn kính Phật” là pháp đối trị với nguyên nhân đưa đến 
mạt pháp do “Tứ chúng sống không cung kính, không tùy 
thuận Đức Phật”. 


3.2.2 Tôn kính Pháp 


Sau khi đã xác định rõ Chánh pháp và tượng pháp, người 
con Phật cần tìm hiểu cần trọng về ý nghĩa, tác dụng, giá 
trị và lợi ích của Chánh pháp đối với thế giới vô minh, thế 
giới trầm luân trong biển sanh tử khổ đau. Sau khi nắm biết 
rõ như vậy, tứ chúng đệ tử Phật một lòng sống cung kính, 
tùy thuận theo Chánh pháp mà Đức Phật đã chỉ dạy, dùng 
Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ 
nương tựa, không nương tựa vào một điều øì khác, đưa thân 
tâm vào trong đời sống với Tám sự chân chánh mà Đức 
Phật đã chỉ dạy trong Chánh pháp, tu tập thân tâm theotinh 
thần Bốn niệm xứ mà Đức Phật đã từng tu tập thành 
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tựu và truyền trao lại cho cuộc đời này. Không tự ý thêm 
bớt vào lời dạy của Đức Phật, không tự ý thêm bớt trong 
sự tu tập theo Bốn niệm xứ, không tự ý thêm bớt trong 
Thánh chánh định, trong thiền định mà Đức Phật đã chỉ 
dạy. Khi tứ chúng đệ tử Phật sống cung kính và tùy thuận 
Chánh pháp như vậy sẽ làm cho Chánh pháp được hưng 
thịnh và an trú lâu đài. 


“Tôn kính Pháp” là pháp đối trị với nguyên nhân đưa đến 
mạt pháp do “Tứ chúng sống không cung kính, không tùy 
thuận Chánh pháp”. 


3.2.3 Tôn kính Tăng 


“Diệu hạnh là chúng đệ tử của Tì hế Tôn. Trực hạnh là 
chúng đệ tử của T: hé Tôn. Chơn chánh hạnh là chúng đệ tử 
của Thế Tôn. Ứng lý hạnh (hay Như pháp hành) là chúng 
đệ tử của Thế Tôn, tức là Bốn đôi, Tám chúng. Chúng đệ 
tử của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng tôn trọng, đảng 
đảnh lễ, đáng cúng dường, đáng chấp tay, là ruộng phước 
vô thượng ở trên đời ”. Bốn đôi tám chúng đó chính là: Bậc 
đã chứng Dự lưu Thánh quả và bậc đang hướng đến để 
chứng Dự lưu, hai chúng này được gọi là đôi thứ nhất. Bậc 
đã chứng Nhất lai và bậc đang hướng đến chứng Nhất lai, 
hai chúng này được gọi là đôi thứ hai. Bậc đã chứng Bất 
lai và bậc đang hướng đến chứng Bắt lai, hai chúng này 
được gọi là đôi thứ ba. Bậc đã chứng A-la-hán quả và bậc 
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đang hướng đến chứng A-la-hán quả, hai chúng này là đôi 
thứ tư. Đó gọi là “bốn đôi tám chúng”. 


Như vậy, khi nói đệ tử của Đức Phật tức là hàng bốn đôi, 
tám chúng. Bốn đôi tám chúng này là những Thánh đệ tử, 
những vị đệ tử chân chánh của Đức Phật, những vị được 
Đức Phật công nhận là đệ tử của Ngài. Không phải với hình 
thức, đầu tóc, quần áo mà Đức Phật công nhận đó là đệ tử 
của Ngài. Vậy trường hợp nào Đức Phát không công nhận 
là đệ tử của Ngài, không công nhận là một người tu chân 
chánh, và không công nhận khả năng tu chứng của vị ấy? 


3.2.3.1 Báy trường hợp Đức Phật không nhận là đệ tử 


3.2.3.1.1 Người cứng đầu, nói nhiều, hoang dâm, gian dối 
Kinh Kẻ Lừa Dối (Tăng I, 598) 


“Những vị Tỷ-kheo nào, lừa dối, cứng đâu, lắm môm, lắm 
miệng, hoang dâm, hỗn hào, không có định tĩnh, những Tỷ- 
kheo ấy không phải là Tỷ-kheo của Ta. Những Tỷ-kheo ấy 
đã rơi khỏi Pháp Luật này. Và họ không đi đến tăng trưởng, 
tăng thịnh, tăng rộng trong Pháp Luật này. 

Và này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo nào không lừa dối, không 

lắm môm lắm miệng, có trí, không cứng đầu, khéo định 

tĩnh, những Tỷ-kheo ấy phải là Tỷ-kheo của Ta. Và những 
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Tỷ-kheo ấy không rơi khỏi Pháp Luật này, và họ ấi đến 
tăng trưởng, tăng thịnh, tăng rộng trong Pháp Luật này ` 


(Hết trích kinh) 


Như vậy, người cứng đầu, lừa dối, lắm mồm, lắm miệng, 
hỗn hào, hoang dâm, không có định tĩnh, người như vậy 
không được Đức Phật xem là đệ tử của Ngài. Và vị này 
cũng không thể đi đến sự tăng trưởng, tăng thịnh, tiến bộ, 
tăng rộng trong Chánh pháp này. 


3.2.3.1.2 Người không thành tựu Trí về Ngũ uẫn 
Kinh Sona (7zơng IH, 97) 


“Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào, này Sona, không biết 
rõ sắc, không biết rõ (nappajanamti) sắc tập khởi, không 
biết rõ sắc đoạn diệt, không biết rõ con đường đưa đến sắc 
đoạn diệt; không biết rõ thọ... không biết rõ tưởng... không 
biết rõ các hành... không biết rõ thức, không biết rõ thức 
tập khởi, không biết rõ thức đoạn diệt, không biết rõ con 
đường đưa đến thức đoạn diệt. Những Sa-môn hay Bà-la- 
môn ấy, không những không được chấp nhận là Sa-môn 
giữa các hàng Sa-môn, không được chấp nhận là Bà-la- 
môn giữa các hàng Bà-la-môn. Những vị ấy ngay trong đời 
sống hiện tại, cũng không tự mình chứng tri với thắng trí, 
chứng đạt và an tru mục đích của Sa-môn hạnh hay mục 
đích của Bả-la-môn hạnh. 
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Còn những Sa-môn hay Bà-la-môn nào, này Sona, biết rõ 
sắc, biết rõ sắc tập khởi, biết rõ sắc đoạn diệt, biết rõ con 
đường đưa đến sắc đoạn diệt; biết rõ thọ... biết rõ tưởng... 
biết rõ các hành... biết rõ thức, biết rõ thức tập khởi, biết 
rõ thức đoạn diệt, biết rỗ con đường đưa đến thức đoạn 
diệt. Những Sa-môn hay Bà-la-môn ấy, không những 
được chấp nhận là Sa-môn giữa các hàng Sa-môn, được 
chấp nhận là Bà-la-môn giữa các hàng Bà-la-môn. Những 
vị Tôn giả ấy, ngay trong đời sống hiện tại, còn tự mình 
chứng tri với thăng trí, chứng đạt và an trú mục đích của 
Sa-môn hạnh hay mục đích của Bà-la-môn hạnh ”. 


Kinh Sa-Môn (Tương TH, 336) 


“Này Ràdha, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào không 
nhà thật biết rõ sự tập khỏi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy 
hiểm và sự xuất ly của năm thủ uẩn này, những Sa-môn 
hay Bà-la-môn ấy không được chấp nhận là Sa-môn giữa 
các vị Sa-môn... Và những bậc Tôn giả ấy không thể ngay 
trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chưng đạt 
và an trú mục đích của Sa-môn hạnh hay mục đích của Bà- 
la-môn hạnh. 


Nhưng này Ràdha, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào như 
thật biết rõ vị HgỌÍ, Sự nguy hiểm và sự xuất ly của năm thủ 
uấn này, những Sa-môn hay Bà-la-môn ấy đươc chấp nhận 
là Sa-môn... Và những bậc Tôn giả ấy ngay trong hiện tại, 
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tự mình với thắng trí, chưng ngộ, chứng đạt và an trú mục 
đích của Sa-môn hạnh hay mục đích của Bà-la-môn hạnh ”. 


(Hết trích kinh) 


Như vậy, người không thành tựu trí về Ngũ uẫn thì Đức 
Phật không chấp nhận là người tu và ngay trong hiện tại, 
vị này cũng không thê tự mình tu tập chứng đạt mục đích 
của sự tu hành. Vì cớ sao? Vì tu là tu tập nhiếp phục những 
dục, ái, tham, sân, s1 trong tự thân. Nhưng để có thê nhìn 
thấy được tất cả những cấu uế này trong nội tâm thì cần 
phải nhìn thấy Ngũ uấn vì tất cả những cấu uế này nằm 
trong Ngũ uần. Vì vậy, khi không thành tựu trí về Ngũ uẫn 
thì không thấy được những cấu uề trong tâm. Khi không 
thấy rõ những cấu uề trong tâm thì tu cái gì? Thanh lọc cái 
gì? Vì vậy, người không thành tựu trí về Ngũ uẫn thì Đức 
Phật không công nhận đó là người tu. và ngay trong hiện 
tại, vị này cũng không tu tập được gì, không chứng đắc 
được gì, không đạt được mục đích của sự tu. 


3.2.3.1.3 Người không thành tựu Trí về Sáu căn 

Kinh Sa-Môn Bà-La-Môn 1 (7ương V, 322) 

“Này các Tỷ-kheo, có sáu căn này. Thế nào là sáu? Nhãn 
căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. 

Những vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào, này các Tỷ-kheo, 
không như thật rõ biết sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, 
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sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi sáu căn này; những vị Sa- 
môn hay Bà-la-môn ấy, không được chấp nhận là Sa- 
môn... Và những vị ấy, ngay trong hiện tại, không tự mình 
chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú mục đích của 
Sa-môn hạnh, hay mục đích của Bà-la-môn hạnh. 


Những vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào, này các Tỷ-kheo, 
nhưự thật rõ biết sự tập khởi, sự chẩm dứt, vị HgỌI, Sự HgMÿ 
hiểm và sự xuất ly khỏi sảu căn này; những vị Sa-môn hay 
Bà-la-môn ấy, được chấp nhận là Sa-môn... Và những bậc 
Tôn giả ấy, ngay trong hiện tại, tự mình chứng ngộ với 
thắng trí, chưng đạt và an trú mục đích của Sa-môn hạnh, 
hay mục đích của Bà-la-môn hạnh ”. 


Kinh Sa-Môn Bà-La-Môn 2 (Tương V, 323) 


“Những vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào, này các Tỷ-kheo, 
không như thật rõ biết nhãn căn, không như thật rõ biết 
nhãn căn tập khởi, Không như thật rõ biết nhãn căn đoạn 
diệt, không như thật rõ biết con đường đưa đến nhãn căn 
đoạn diệt... không như thật biết rõ nhĩ căn... tỷ căn... thiệt 
căn... thân căn... không như thật rõ biết ỷ căn, không như 
thật rõ biết ý căn tập khởi, không như thật rõ biết ý căn 
đoạn diệt, không như thật rõ biết con đường đưa đến ý căn 
đoạn diệt; những vị Sa-môn hay Bà-la-môn ấy, không được 
chấp nhận là Sa-môn... Và những vị ấy, ngay trong hiện 
tại, không tự mình chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt và 
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an trú mục đích của Sa-môn hạnh, hay mục đích của Bà- 
la-môn hạnh. 


Nhưng những vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào, này các Tỷ- 
kheo, như thật rõ biết nhãn căn, như thật rõ biết nhãn căn 
tập khởi, như thật rõ biết nhãn căn đoạn diệt, như thật rõ 
biẾt con đường đưa đến nhãn căn đoạn diệt... như thật biết 
rõ nhĩ căn... tỷ căn... thiệt căn... thân căn... như thật rõ biết 
ý căn, như thật rõ biết ỷ căn tập khởi, như thật rõ biết ÿ 
căn đoạn diệt, như thật rõ biết con đường đưa đến ý căn 
đoạn diệt; những vị Sa-môn hay Bà-la-môn ấy, được chấp 
nhận là Sa-môn... Và những bậc Tôn giả ấy, ngay trong 
hiện tại, tự mình chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt và an 
trú mục đích của Sa-môn hạnh, hay mục đích của Bà-la- 
môn hạnh. 


(Hết trích kinh) 


Như vậy, người không thành tựu trí về sáu căn thì Đức Phật 
không chấp nhận là người tu và ngay trong hiện tại, vị này 
cũng không thể tự mình tu tập chứng đạt mục đích của sự 
tu hành. Vì cớ sao? Vì sáu căn là sáu chỗ để Ngũ uân tiếp 
xúc với sáu trần làm sanh khởi ra liên tục những sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức với những dục, ái, tham, sân, s1 chất chứa 
trong đó. Nếu không thành tựu trí về sáu căn thì sẽ chấp 
trước sáu căn, cho sáu căn là mình, không cần trọng thực 
hành hộ trì các căn, để cho nội trần đi vào trong nội tâm, 
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quấy nhiễu nội tâm, khuấy động thọ tưởng hành thức, làm 
cho dục, ái, bản ngã tàn phá thân tâm. Như vậy, nếu không 
thành tựu trí về sáu căn thì không thể nhiếp phục được các 
căn. Nếu không nhiếp phục được các căn thì dục, ái, tham, 
sân, s1 sẽ sanh khởi hoài trong tâm, như vậy thì tu cái gì... 
Vì vậy, người không thành tựu trí về sáu căn không được 
Đức Phật chấp nhận là người tu và ngay trong hiện tại, vị 
nảy cũng không thể chứng đắc được mục đích của sự tu 
hành. 


Nhưng nếu muốn thành tựu trí về sáu căn thì cần phải thành 

tựu trí về Ngũ uẫn vì sáu căn nằm trong Ngũ uấn. Khi thành 

tựu trí về Ngũ uân thì sẽ đi đến sự thành tựu trí về sáu căn. 

Vì vậy, hành giả cần đặc biệt lưu ý điểm này để biết rõ 

mình cần phải bắt đầu tu tập từ đâu. 

3.2.3.1.4 Người không thành tựu Trí về Mười Hai 
Duyên 


Kinh Sa-Môn Bà-La-Môn (Tương H, 33) 


“Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
không biết rõ già chết, không biết rõ già chết tập khởi, 
không biết rõ già chết đoạn diệt, không biết rõ con đường 
đưa đến già chết đoạn diệt; không biết rỗ sanh... hữu... 
thủ... ái... thọ... xúc... sáu xứ... danh sắc... thức... không biết 
rõ các hành, không biết rõ các hành tập khỏi, không biết 
rõ các hành đoạn diệt, không biết rõ con đường đưa đến 
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các hành đoạn diệt; các vị Sa-môn hay Bà-la-môn ấy 
không được chấp nhận là Sa-môn... Và những vị ấy, ngay 
trong đời sống hiện tại cũng không có thể với thắng trí tự 
mình chứng ngộ, chứng đạt và an trủ mục đích Sa-môn 
hạnh và mục đích Ba-la-môn hạnh. 


Và này các Tỷ-kheo, những Sa-môn hay là Bà-la-môn nào 
biết rõ già chết, biết rõ già chết tập khỏi, biết rõ già chết 
đoạn diệt, biết rõ con đường đưa đến già chết đoạn diệt... 
biết rõ sanh... hữu... thủ... ái... thọ... xúc... sáu xứ... danh 
sắc... thức... biết rõ các hành, biết rõ các hành tập khởi, 
biết rõ các hành đoạn diệt, biết rõ con đường đưa đến các 
hành đoạn diệt; các Sa-môn hay Bà-la-môn ấy được chấp 
nhận là Sa-môn... Và những bậc Tôn giả ấy, ngay trong 
đời sống hiện tại có thể với thắng trí tự mình giác ngộ, 
chứng đạt và an tru mục đích Sa-môn và mục đích Bàả-la- 
môn hạnh ”. 


(Hết trích kinh) 


Như vậy, người không thành tựu trí về Mười hai nhân 
duyên thì Đức Phật không chấp nhận là người tu, và ngay 
trong hiện tại, vị này cũng không thể tự mình tu tập chứng 
đạt mục đích của sự tu hành. Vì cớ sao? Vì mục đích của 
sự tu hành để hết khổ, để thoát khổ, nhưng người tu lại 
không thấy rõ khổ, không thấy rõ những nguyên nhân đưa 
đến khổ sanh khởi thì làm sao chấm dứt được khổ, làm sao 
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diệt được khô. Và khi không thấy rõ khổ, không thấy rõ 
nguyên nhân sanh khổ, không chấm dứt được khổ, không 
diệt tận được khổ thì tu cái gì đây? Vì vậy, người tu mà 
không thành tựu trí về Mười hai nhân duyên thì Đức Phật 
không công nhận đó là người tu và ngay trong hiện tại vị 
này cũng không thê tu chứng được điều gì. 


Nhưng nếu muốn thành tựu trí về Mười hai nhân duyên thì 
phải thành tựu trí về Ngũ uẫn vì những nhân duyên này 
chính là những duyên làm sanh khởi ra những thân Ngũ 
uẩn vô thường này. Vì vậy, khi tu tập thành tựu Bốn Thánh 
trí về Ngũ uẫn thì hành giả cũng sẽ đi đến sự thành tựu trí 
về Mười hai nhân duyên. Hành giả cần đặc biệt lưu ý điểm 
nảy để biết rõ mình cần phải bắt đầu tu tập từ đâu. 
3.2.3.1.5 Người không thành tựu Trí về Cảm Thọ 
Kinh Sa-Môn Bà-La-Môn (Tương IV, 376) 


“Này các Tỷ-kheo, có ba thọ này. Thể nào là ba? Lạc thọ, 
khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. Này các Tỷ-kheo, những Sa- 
môn hay Bà-la-môn nào không như thát tuệ tri sự tập khởi, 
sự đoạn điệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của ba thọ 
này, này các Tỷ-kheo, đối với Ta, những vị Sa-môn hayBà- 
la-môn ấy, giữa những Sa-môn, không được chấp nhậnlà 
Sa-môn... Và các vị ấy ngay trong hiện tại cũng không với 
thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú mục đích Sa-môn 
hạnh hay mục đích Bà-la-môn hạnh. 
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Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào nhự 
thát tuệ tri sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngof, Sự nguy hiểm 
và sự xuất ly của ba thọ này, này các Tỷ-kheo, đối với Ta, 
những vị Sa-môn hay Bà-la-môn ấy, giữa những Sa-môn, 
được chấp nhận là Sa-môn... Và các vị Tôn giả ấy ngay 
trong hiện tại với thắng trí chứng ngô, chứng đạt và an trú 
mục đích Sa-môn hạnh hay mục đích Bà-la-môn hạnh ”. 


Kinh Sa-Môn Bà-La-Môn 1 (7ương V, 326) 


“Này các Tỷ-kheo, có năm căn này. Thế nào là năm? Lạc 
căn, khổ căn, hỷ căn, u căn, xả căn. Vị Sa-môn hay Bà- 
la-môn nào, này các Tỷ-kheo, không như thật rõ biẾt sự tập 
khởi, sự chấm dứt, vị HĐỌÍ, Sự ñguy hiểm và sự xuất ly khỏi 
năm căn này; những vị Sa-môn hay Bà-la-môn ấy, này các 
Tỷ-kheo, không được chấp nhận là Sa-môn... Và những vị 
ấy, ngay trong hiện tại, không tự mình chứng ngộ với thắng 
trí, chưng đạt và an tru mục đích của Sa-môn hạnh hay 
mục đích của Ba-la-môn hạnh. 


Những vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào, này các Tỷ-kheo, 
nhưự thật rõ biết sự tập khởi, sự chẩm dứt, vị HgỌI, Sự HgMÿ 
hiểm và sự xuất ly khỏi năm căn này; những vị Sa-môn hay 
Bà-la-môn ấy, này các Tỷ-kheo, được chấp nhận là Sa- 
môn... Và những bậc Tôn giả ấy, ngay trong hiện tại, cũng 
tự mình chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú mục 
đích của Sa-môn hạnh hay mục đích của Bà-la-môn hạnh. 
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Kinh Sa-Môn Bà-La-Môn 2 (Tương V, 327) 


Này các Tỷ-kheo, có năm căn này. Thê nào là năm? Lạc 
căn, khô căn, hỷ căn, WM căn, Xổ căn. 


Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào không rõ biết lạc căn, 
không rõ biết lạc căn tập khởi, không rõ biết lạc căn đoạn 
diệt, không rõ biết con đường đưa đến lạc căn đoạn diệt... 
không rõ biết xả căn, không rõ biết xả căn tập khởi, không 
rõ biết xả căn đoạn diệt, không rõ biết con đường đưa đến 
xả căn đoạn diệt; những vị Sa-môn hay Bà-la-môn ấy, này 
các Tỷ-kheo, không được chấp nhận là Sa-môn trong các 
hàng Sa-môn... Và những vị ấy, ngay trong hiện tại, không 
tự mình chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú mục 
đích của Sa-môn hạnh hay mục đích của Bà-la-môn hạnh. 


Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào, này các Tỷ-kheo, rõ 
biết lạc căn, rõ biết lạc căn tập khởi, rõ biết lạc căn đoạn 
diệt, rõ biẾt con đường đưa đến lạc căn đoạn diệt... rõ biết 
xả căn, rõ biẾt xả căn tập khởi, rõ biết xả căn đoạn diệt, rõ 
biẾt con đường đưa đến xả căn đoạn diệt; những vị Sa-môn 
hay Bà-la-môn ấy được chấp nhận là Sa-môn trong các 
hàng Sa-môn... Và những bậc Tôn giả ấy, ngay trong hiện 
tại, tự mình chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú 
mục đích của Sa-môn hạnh hay mục đích của Bả-la-môn 
hạnh. 


(Hết trích kinh) 
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Như vậy, người không thành tựu trí về các cảm thọ thì Đức 
Phật không chấp nhận là người tu, và ngay trong hiện tại, 
vị này cũng không thê tự mình tu tập chứng đạt mục đích 
của sự tu hành. Vì cớ sao? Vì mục đích của sự tu hành là 
để nhiếp phục và diệt tận tất cả những dục, ái, tham, sân, 
si, bản ngã. Nhưng những cấu uề nảy nằm trong cảm thọ, 
nếu không thành tựu trí về cảm thọ thì không thể thấy biết 
trọn vẹn các câu ué này. Khi không thấy biết rõ các cấu uế 
trong nội tâm thì làm sao nhiếp phục được các câu uế và 
tây sạch hết các cấu uê này. Khi không thấy biết rõ các cấu 
uế, không nhiếp phục được các câu uế, không tầy sạch hết 
các cầu uế trong tâm thì tu cái gì đây? Vì vậy, người không 
thành tựu trí về cảm thọ thì Đức Phật không chấp nhận là 
người tu, và ngay trong hiện tại, vị này cũng không thể tự 
mình tu chứng được gì. 

Nhưng nếu muốn thành tựu trí về các cảm thọ thì phải 
thành tựu trí về Ngũ uẫn vì các cảm thọ nằm trong Ngũ 
uấn. Khi thành tựu trí về Ngũ uần thì sẽ đi đến sự thành tựu 
trí về các cảm thọ. Vì vậy, hành giả cần đặc biệt lưu ý điểm 
này để biết rõ mình cần phải bắt đầu tu tập từ đâu. 
3.2.3.1.6 Người không thành tựu Trí về Lợi danh 

Kinh Sa-Môn Bà-La-Môn (Tương II, 412) 


“Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào, này các Tỷ-kheo, 
không biết sự tập khởi của lợi đắc, cung kính, danh vọng, 
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không biết sự đoạn diệt của lợi đắc, cung kính, danh vọng, 
không biết con đường đưa đến sự đoạn diệt của lợi đắc, 
cung kính, danh vọng; các vị Sa-môn hay Bà-la-môn ấy đối 
với Ta, không được chấp nhận là Sa-môn giữa các Sa- 
môn... Và những vị ấy, ngay trong đời sống hiện tại cũng 
không tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an 
trú mục đích của Sa-môn hạnh và mục đích của Bà-la-môn 
hạnh. 


Và những Sa-môn hay Bà-la-môn nào biết được sự tập khởi 
của lợi đắc, cung kính, danh vọng, biết được sự đoqndiệt 
của lợi đắc, cung kính, danh vọng, biết được con đường 
đưa đến sự đoạn diệt của lợi đắc, cung kính, danh vọng; 
các vị Sa-môn hay Bà-la-môn ấy đối với Ta, được chấp 
nhận là Sa-môn giữa các Sa-môn... Và những bậc Tôn giả 
ấy ngay trong đời sống hiện tại, có thể tự mình giác ngộ 
với thượng trí, chứng đạt và an trú mục đích Sa-môn và 
mục đích Ba-la-môn hạnh ”. 


Kinh Sa-Môn Bà-La-Môn (Tương HH, 411) 


“Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào, này các Tỷ-kheo, 
không như thát biết sự tập khởi, đoạn diệt, vị ngọt, nguy 
hiểm và xuất ly của lợi đắc, cung kính, danh vọng; các vị 
Sa-môn hay Bà-la-môn ấy đối với với Ta, không được chấp 
nhận là Sa-môn giữa các Sa-môn... Và những bậc Tôn giả 
ấy, ngay trong đời sống hiện tại cũng không tự mình với 
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thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú mục đích của Sa- 
môn hạnh và mục đích của Bà-la-môn hạnh. 


Và những Sa-môn hay Bà-la-môn nào, này các Tỷ-kheo, 
nhự thật biết sự tập khởi, đoạn diệt, vị ngọt, nguy hiểm và 
xuất ly của lợi đắc, cung kinh, danh vọng; các vị Sa-môn 
hay Bà-la-môn ấy đối với Ta, được chấp nhận là Sa-môn... 
Và những bậc Tôn giả ấy ngay trong đời sống hiện tại, có 
thể tự mình giác ngộ với thượng trí, chứng đạt và an trú 
mục đích Sa-môn và mục đích Ba-la-môn hạnh '” 


(Hết trích kinh) 


Như vậy, người không thành tựu trí về lợi danh, cung kính 
thì Đức Phật không chấp nhận là người tu, và ngay trong 
hiện tại, vị này cũng không thể tự mình tu tập chứng đạt 
mục đích của sự tu hành. Vì cớ sao? Vì nếu không thành 
tựu trí về lợi danh, cung kính thì khi lợi danh, cung kính 
đến với người tu thì người tu sẽ tham đắm, dính mắc, chấp 
trước, trói buộc vào chúng nhưng vị này không thấy không 
biết. Khi được danh, được lợi, được cung kính thì bản ngã 
trong vị này sẽ tăng trưởng và phát triển nhưng vị này 
không thấy không biết. Bề ngoài thì nói lời nhân nghĩa đạo 
lý, nhưng bên trong thì sân s1, dao động, phóng dật, tham 
danh, tham lợi, bản ngã chất chồng. Vì vậy, người tu nhưng 
không thành tựu trí về lợi danh cung kính không được Đức 
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Phật chấp nhận là người tu và ngay trong hiện tại, vị này 
cũng không thể tu chứng được gì. 


Nhưng nếu muốn thành tựu trí về lợi danh cung kính thì 
phải thành tựu trí về Ngũ uân vì những cảm giác yêu thích 
lợi danh cung kính, cảm giác ganh ty với lợi danh cung 
kính của người, cảm giác mong muốn lợi danh cung kính 
đến với mình... Tất cả những cảm giác này nằm trong Ngũ 
uân. Do đó, khi thành tựu trí về Ngũ uân thì sẽ đi đến sự 
thành tựu trí về lợi danh cung kính. Hành giả cần đặc biệt 
lưu ý điểm này để biết rõ mình cần phải bắt đầu tu tập từ 
đâu. 


3.2.3.1.7 Người không thành tựu Trí về Bốn đại 

Kinh Sa-Môn Bà-La-Môn (Tương II, 305) 

“Này các Tỷ-kheo, có bốn giới này. Thể nào là bốn? Địa 
giới, thủy giới, hóa giới, phong giới. 

Này các Tỷ-kheo, các vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào đổi 
với bồn giới này không như thật quán trì (pajànati) vị ngọt, 
nguy hiểm và sự xuất ly, này các Tỷ-kheo, đối với Ta, 
những vị Sa-môn hay Bà-la-môn ấy, giữa những Sa-môn, 
không được chấp nhận là Sa-môn... Và các vị ấy ngay 
trong hiện tại cũng không với thắng trí chứng ngộ, chứng 
đạt và an tru mục đích Sa-môn hạnh hay mục đích Bàả-la- 
môn hạnh. 
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Này các Tỷ-kheo, các vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào đổi 
với bốn giới này như thật quán trì vị ngọt, sự nguy hiểm và 
sự xuất ly, này các Tỷ-kheo, đối với Ta, những vị Sa-môn 
hay Bà-la-môn ấy, giữa những Sa-môn, được chấp nhận là 
Sa-môn... Và các vị Tôn giả ấy ngay trong hiện tại với 
thắng trí chứng ngô, chưng đạt và an trú mục đích Sa-môn 
hạnh hay mục đích Bà-la-môn hạnh `” 


Kinh Sa-Môn Bà-La-Môn (Tương H, 306) 


“Này các Tỷ-kheo, những vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
không quán tri địa giới tập khởi, không quán trì địa giới 
đoạn diệt, không quán tri con đường đưa đến địa giới đoạn 
diệt... không quán tri thủy giới... không quán tri hỏa giới... 
không quán tri phong giới, không quán trì phong giới tập 
khởi, không quán tri phong giới đoạn diệt, không quản trí 
con đường đưa đến phong giới đoạn diệt, này các Tỷ-kheo, 
đối với Ta, những vị Sa-môn hay Bà-la-môn ấy, giữa 
những vị Sa-môn, không được chấp nhân là Sa-môn, giữa 
những vị Bà-la-môn, không được chấp nhận là Bà-la-môn. 
Và những vị Tôn giả ấy ngay trong hiện tại không thể tự 
mình với thắng trí chứng ngô, chứng đạt và an trủ mục đích 
Sa-môn hạnh hay mục đích Bà-la-môn hạnh. 

Này các Tỷ-kheo, những vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
quán trì địa giới, quản trì địa giới tập khởi, quản trí địa 
giới đoạn diệt, quán tri con đường đưa đến địa giới đoạn 
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diệt... quản trì thủy giới... quán trị hỏa giới... quán trì 
phong giới, quản trì phong giới tập khởi, quản trì phong 
giới đoạn diệt, quản trì con đường đưa đến phong giới 
đoạn diệt, này các Tỷ-kheo, đối với Ta, những vị Sa-môn 
hay Bà-la-môn ấy, giữa các vị Sa-môn, được chấp nhận là 
Sa-môn, giữa các vị Bà-la-môn, được chấp nhận là Bả-la- 
môn. Và những bậc Tôn giả ấy ngay trong hiện tại tự mình 
Với thắng trí chưng ngó, chứng đạt và an trú mục đích Sa- 
môn hạnh hay mục đích Bà-la-môn hạnh ”. 


(Hết trích kinh) 


Như vậy, người không thành tựu Trí về Tứ đại thì Đức Phật 
không chấp nhận là người tu, và ngay trong hiện tại, vị này 
cũng không thể tự mình tu tập chứng đạt mục đích của sự 
tu hành. Vì cớ sao? Vì thân này là do tứ đại hợp thành, thế 
giới vật chất này là thế giới của tứ đại. Nếu người tu không 
thành tựu trí về tứ đại thì người tu sẽ không nhàm chán đối 
với thân này, không nhàm chán đối với thế giới vật chất 
này. Do không nhàm chán đối với thân này nên dục, ái, 
tham, sân, si, bản ngã, vô minh đối với thân và đối với thế 
giới này vẫn sanh khởi, vẫn hiện hữu, vẫn tôn tại, như vậy 
thì tu cái gì đây? Vì vậy, người tu nhưng không thành tựu 
trí về Tứ đại thì Đức Phật không chấp nhận đó là người tu, 
và ngay trong hiện tại vị này cũng không thể tu chứng được 
s1. 
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3.2.3.2 Kết luận 


Thông qua các bài kinh trên, chúng ta thấy rằng không phải 
với hình thức, đầu tóc, quần áo mà Đức Phật công nhận là 
đệ tử của Ngài. Những vị được Đức Phật công nhận là đệ 
tử của Ngài đó phải là những vị có những đức hạnh vi diệu 
hiền thiện (diệu hạnh), có tâm tánh trung thực, chơn thật 
(trực hạnh), có đời sống chân chánh thiện lành với Tám sự 
Chân Chánh (chơn chánh hạnh), có sự tu tập hành trì và thê 
nhập trí tuệ theo đúng Chánh pháp mà Ngài đã chỉ dạy(như 
pháp hành), và đó chính là những vị đi vào hàng bốnđôi, 
tám chúng. 


Khi đến với đạo Phật, hành giả cần cần trọng tìm hiểu kỹ 
Tam bảo, cần biết rõ thế nào là những vị đệ tử chân chánh 
của Đức Phật, sau khi biết rõ như vậy, tứ chúng đệ tử Phật 
một lòng sống cung kính, tùy thuận Thánh chúng, không 
công cao ngã mạn, không xem thường bạn đồng tu, sẵn 

sàng xả bỏ những tâm ý chủ quan, cá nhân để hòa hợp trong 
tinh thần chung của Thánh chúng. Tâm luôn an trú trong 
hạnh “Lời nói khiêm nhường - Tâm hôn khiêm hạ - Hành 
xử khiêm cung - Hiền hòa khiêm tốn - Kinh trên nhường 
dưới - Khiêm nhã nhún nhường - Khéo xét lỗi mình - Khéo 
phòng hộ căn ”. Khi tử chúng đệ tử Phật sống cung kính và 
tùy thuận Thánh chúng như vậy sẽ làm cho Chánh pháp 
được hưng thịnh và an trú lâu dài. 
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“Tôn kính Thánh chúng” là pháp đối trị với nguyên nhân 
đưa đến mạt pháp do “Tứ chúng sống không cung kính, 
không tùy thuận Thánh chúng, hành xử theo chủ quan, bản 
ngã, cá nhân, ích kỷ, không tùy thuận đại chúng”. 


3.2.4 Tôn kính các học pháp 


Tứ chúng đệ tử Phật một lòng sống cung kính, tùy thuận 
các học pháp về giới hạnh, thiền định và trí tuệ mà Đức 
Phật đã truyền trao, không tự ý thêm bớt, chỉnh sửa, thay 
đổi Giới Định Tuệ mà Đức Phật đã chỉ dạy, đưa thân tâm 
vào trong sự tu tập theo Giới Định Tuệ một cách nghiêm 
túc, thận trọng theo trình tự của Văn Tư Tu, xác định rõ 
từng giai đoạn tu của mình. Sau khi đã xác định giai đoạn 
tu của mình, cần tu tập thật tốt, thật hoàn mãn trong từng 
giai đoạn. Không hấp tấp, vội vàng, bất cần, đốt giai đoạn 
để rồi không có bước đi nào ra bước đi nào, không có giai 
đoạn nào ra giai đoạn nào, chao đảo trong thế đứng của 
mình, chao đảo trong trí tuệ của mình. Việc tôn kính các 
học pháp và tu tập tuần tự trong các học pháp giúp hành 
giả xác định, ôn định, định hình những bước đi của mình 
trên con đường đi đến sự chấm dứt sanh tử, phiền não, khô 
đau. Pháp cung kính và tùy thuận các học pháp đưa hành 
giả đi đến sự đạt được chân đứng trong đạo Phật và làm 
cho Chánh pháp được hưng thịnh và an trú lâu dài. 
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“Tôn kính các học pháp” là pháp đối trị với nguyên nhân 
đưa đến mạt pháp do “Tứ chúng sống không cung kính, 
không tùy thuận các học pháp”. 


3.2.5 Tôn kính thiền định 


Tứ chúng một lòng sống cung kính, tùy thuận theo phương 
pháp tu tập định tâm mà Đức Phật đã chỉ dạy. Dùng bảy sự 
chân chánh đề chuẩn bị sự định tâm chân chánh. Không tự 
động thêm bớt vào phương pháp thiền định, phương pháp 
định tâm trong Thánh Chánh định. Không xem thường 
thiền định. Không bỏ qua sự tu tập thiền định. Cần xác định 
rõ Giới Định Tuệ là ba pháp cần tu tập của người tu, không 
được xem thường và bỏ qua bất cứ pháp nào trong ba pháp 
này. Nếu không tu tập giới hạnh thì tâm không được an ổn. 
Người cư sĩ cần ø1ữ gìn giới hạnh của người cư sĩ để thân 
tâm được an Ổn trong đời sống tại gia. Khi tâm không an 
ồn thì khó tu tập thiền định. Khi tâm không có thiền định, 
không có định tâm một cách chân chánh thì trí tuệ không 
thể thành tựu một cách chân chánh và viên mãn. Người 
không có thiền định, tâm không định tĩnh, bình tĩnh, hành 
xử dao động, bộp chộp, dễ có nhiều sơ suất, nhiều sự không 
kiềm chế sai sót trong lời nói, hành động, làm cho người 
cười chê, làm mắt đi nét đẹp của người tu, khiến cho người 
chưa có lòng tin trong Tam bảo sẽ không sanh khởi được 
lòng tin, người có lòng tin với Tam bảo sẽ sanh nghi ngờ, 
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suy sụp lòng tin, mắt đi lòng tin đối với Tam bảo. Tuy nói 
thứ tự là Giới Định Tuệ nhưng hành giả cần tu tập Giới 
Định Tuệ một cách song hành. Vì vậy, trong sự tu tập này 
không được phép xem thường thiền định nhưng cũng 
không nên quá chú trọng tập trung vào thiền định mà không 
tu tập, không trau dồi trí tuệ và các đức hạnh vi diệu, hiền 
thiện của một người con Phật. Khi Giới Định Tuệ được vận 
hành một cách hài hòa đồng điệu thì sự tu tập thân tâm sẽ 
mau chóng tiến triển tốt và mau chóng đi đến thành tựu 
viên mãn. Tóm lại, sự cung kính, tôn kính Thánh giới hạnh, 
Thánh thiền định và Thánh trí tuệ mà Đức Phật đã truyền 
trao đó là một trong những pháp tuyệt đối quan trọng trong 
việc Chánh pháp được hưng thịnh và an trú lâu dài. 


“Tôn kính thiền định” là pháp đối trị với nguyên nhân đưa 
đến mạt pháp do “Tứ chúng sống không cung kính, không 
tu tập thiền định”. 


3.3 Không phóng dật 
3.3.1 Không tham ngủ 


Kinh Cỏ Rơm (Tương II, 467): “Trong tương lai, các Tỷ- 
kheo sẽ trở thành nhu nhược, tay chân mêm mỏng. Họ năm 
trên những đô nằm mêm mại. Họ ngủ cho đến mặt trời mọc 
trên những gối bông. Ác ma sẽ năm được cơ hội, sẽ năm 
được đối tượng. Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần 
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phải học tập như sau: “Chúng tôi sẽ sống trên những gối 
rơm, không phóng dật, nhiệt tâm trong nỗ lực ”. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, các Ông cân phải học tập”. Như vậy, 
pháp không tham ngủ, không lười biếng, không phóng dật 
là pháp đưa đến Chánh pháp được hưng thịnh và an trú lâu 
đài. 

“Không tham ngủ” là pháp đối trị với nguyên nhân đưa đến 
mạt pháp là do “Người tu tham ngủ, lười biếng, nhu nhược, 
ngủ đến mặt trời mọc”. 


3.3.2 Không dính mắc ruộng vườn 


Khi hệ lụy dính mắc vào ruộng vườn, người tu sẽ bị mất 
nhiều thời Ø1an và sẽ sống trong sự tận hưởng các vật liệu 
sản phẩm cất chứa từ ruộng vườn, thích làm vườn, thích 
trồng trọt, làm các thô tướng đối với đất đai và đối với các 
sản phẩm trồng trọt, không chuyên chú trong sự nhiếp phục 
thân tâm, không tập trung trong sự nhiếp phục thân tâm, 
không nỗ lực diệt tận dục, ái, tham, sân, si, bản ngã, vô 
minh, lậu hoặc. Vì vậy, người tu không nên hệ lụy, không 
nên dính mắc vào ruộng vườn, lo nhiếp phục thân tâm, 
không lo chuyện vườn tược, không ham thích sống tận 
hưởng các vật liệu sản phẩm cắt chứa từ ruộng vườn, không 
ham thích làm vườn, không ham thích trồng trọt, không 
ham thích tận hưởng các sản phẩm từ trồng trọt, không làm 
các thô tướng đối với đất đai. Sống như vậy 
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hành giả sẽ có nhiều thời gian đề tu tập, có nhiều thời gian 
để tập trung vảo sự trau đôi Giới Định Tuệ mà một người 
tu chân chánh cần phải thành tựu. Như vậy, pháp này đưa 
đến Chánh pháp được hưng thịnh và an trú lâu dài. 


“Không dính mắc ruộng vườn” là pháp đối trị với nguyên 
nhân đưa đến mạt pháp do “Người tu thích sống nhàn cư 
với vườn tược, thích trồng trọt để nuôi sống, không tinh 
cần tinh tấn tập trung trong sự tu tập tâm, nhiếp phục dục, 
ái, vô minh, lậu hoặc”. 


3.3.3 Không quá thân mật 


Kinh Sợ Hãi Trong Tương Lai 4 (7ðng II, 484) 

“Lại nữa, này các Tỷ-kheo, sẽ có những Tỷ-kheo trong 
tương lai sẽ sông liên hệ với Tỷ-kheo nừ, các chảnh học 
nữ, các Sa-di nỉ. Khi sống liên hệ với Tỷ-kheo nỉ, chánh 
học nữ, Sa-di ni, này các Tỷ-kheo, được chờ đợi là: Họ sẽ 
không thích thú sống Phạm hạnh, hay họ sẽ rơi vào một 
trong những tội lỗi ô nhiễm, sẽ từ bỏ học pháp và trở lui 
lại đời sống thể tục. 


Này các Tỷ-kheo, đây là sợ hãi thứ tư về tương lai, hiện 
nay chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong tương lai. 
Các Thầy cân phải hoàn toàn rõ biết chúng. Sau khi hoàn 
toàn rõ biết, cần phải tỉnh tấn để đoạn trừ sợ hãi ấy ”. 
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Như vậy, các mối quan hệ khác giới tính, hoặc đồng giới 
tính nên có những khoảng cách, ranh giới thích hợp. Nếu 
không giữ khoảng cách thích hợp, xô bồ, không ý tứ trong 
các mối quan hệ, không giữ lễ đối với nhau, sa đà, phóng 
dật, buông lung. Khi không hộ trì các căn thì dẫn đến sự 
sanh khởi những cảm xúc ái, dục. Khi ái, dục sanh khởi, sự 
tu tập lại chưa tốt, chưa thành tựu được chánh kiến, chưa 
nhìn thấy rõ những cảm xúc ái dục này, sự như lý tác ý còn 
quá yếu ớt nên những cảm xúc ái, dục này sẽ khống chế, 
dẫn dắt thân tâm đi đến những hành động sai lầm, tội lỗi, 
nhiễm ô, dẫn đến sa đọa, sa ngã, dẫn đến thối đọa trong sự 
tu tập. 


Do đó, trong xã hội ngày nay, người tu không nên sống liên 
hệ quá thân mật với nhau dù là đồng giới hay khác giới. 
Như vậy, xúc được ngăn chặn, do xúc được ngăn chặn nên 
thọ được ngăn chặn, do thọ được ngăn chặn nên dục, ái 
được ngăn chặn. Khi sống như vậy sẽ không bị rơi vào một 
trong những tội lỗi ô nhiễm, sẽ không từ bỏ học pháp và 
không trở lui lại đời sống thế tục. Nhưng đôi khi không 
phải gặp nhau nhiều lần rồi ái dục mới sanh khởi mà đôi 
khi chỉ gặp gỡ một, hai lần là ái dục cũng đã khởi sanh. Khi 
ái, dục đã khởi sanh thì cần phải mạnh mẽ như lý tác ý để 
diệt tận ái dục này, làm cho nó không thể sanh khởi trong 
tương lai. Pháp không liên hệ quá thân mật, không liên hệ 
quá gần gũi, không liên hệ quá thường xuyên để tránh 
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những ái dục sanh khởi qua sự tiêp xúc, xúc chạm, gặp gỡ 
nhau thường xuyên. 


“Không quá thân mật” là pháp đôi trị với nguyên nhân đưa 
đên mạt pháp là do “Người tu sông liên hệ quá thân mật 
với nhau, dẫn đến rơi vào trong những tội lỗi nhiễm ô, cầu 


r 
^”* 


lì SÉC 
3.3.4 Không phóng dật 


Sống phóng dật là sống buông lung, phóng túng, vật vờ, 
thả lỏng các căn, cảm xúc nào sanh khởi thì hành xử theo 
cảm xúc đó. Cảm xúc dục sanh khởi thì ngoan ngoãn làm 
theo ý dục muốn; cảm giác ái sanh khởi thì ngoan ngoãn 
phục tùng cảm giác ái; cảm giác sân sanh khởi thì khúm 
núm làm theo cảm giác sân; cảm giác lười biếng sanh khởi 
thì ngoan ngoãn vâng lời cảm giác lười biếng; cảm giác si 
ám, vật vờ sanh khởi thì thả nổi thân tâm trong sự s1 ám, 
vật vờ; cảm giác hơn thua, bản ngã sanh khởi thì thân khẩu 
ý hành xử trong sự hơn thua, bản ngã... Sống chìm nỗi theo 
những cảm giác cảm xúc, không nhìn thấy rõ, không tuệ tri 
rõ những cảm giác, cảm xúc này, không tuệ tri những thọ, 
tưởng, hành gì đang hoạt động, đang dẫn dắt, đang thúc 
giục, đang bức bách, đang chỉ phối trong thân tâm và không 
nỗ lực tinh tắn nhiếp phục, diệt tận những cảm giáccảm xúc 
bất thiện này, đó gọi là sống phóng dật. Sống phóng dật 
tức là sống trong vô minh, sống trong hôn mê, 


TINH HOA NIKAYA - Tập 3 192 


sống trong s1 ám, sống trong dục, ái, tham, sân, s1, bản ngã, 
lậu hoặc. Sống như vậy hiện tại đau khổ, tương lai khổ đau, 
chờ đợi ở đời sống tiếp theo sẽ là địa ngục, súc sanh, ngạ 
quý, người bất hạnh, kém may mắn với nước mắt đong đây. 
Nếu tứ chúng sống phóng dật như vậy sẽ đưa đến Chánh 
pháp bị diệt vong. 


Tóm lại, để là những người con Phật chân chánh, tứ chúng 
sống tinh cần tinh tấn, không phóng dật, các căn khéo 
phòng hộ, luôn quán sát thân tâm, nhận diện Ngũ uần, nhận 
diện những rác bân, sâu bọ, rắn rết trong thân tâm, tinh tấn 
chế ngự những cấu uế này, tinh tấn nhiếp phục chúng, đảo 
thải chúng hoàn toàn khỏi nội tâm. 

Nếu người con Phật sống buông lung, phóng dật, thả lỏng 
các căn, không cố gắng khống chế những cảm giác tham 
dục, thèm dục, khát dục, mê dục, ám ảnh dục đang sanh 
khởi trong thân tâm, không cố gắng nhiếp phục những cảm 
giác mong muốn tham danh, tham lợi trong mình, không 
cô găng nhiếp phục những cảm giác sân tức trong mình, 
không cố gắng vượt qua những cảm giác lười biếng, hôn 
mê, vật vờ, phóng dật, giải đãi, dễ vui, cho phép mình được 
thoải mái trong các dục, cho phép mình được hưởng thụ 
dâm dục, cho phép mình được thoải mái trong sân giận, 
cho phép mình được buông lung vật vờ trong cảm giác sĩ 
ám, sống như vậy thật không xứng đáng là một người con 
Phật, làm ô uế hình ảnh của hàng tứ chúng. Dù không ai 
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biết những hành vi cấu uế, nhiễm ô của mình, dù không ai 
biết những tâm niệm bẩn thiu của mình, dù không ai biết 
đời sống ô nhục thối tha của mình nhưng nhân quả sẽ biết, 
trời đất sẽ biết, chư thiên, chư thần xung quanh mình sẽ 
biết. Và khi thân hoại mạng chung, chờ đợi một đời sống 
buông lung, phóng dật trong sự tu hành sẽ là đọa xứ, địa 
ngục, súc sanh, ngạ quỷ, cùi hủi, lở loét, đói rách, tật 
nguyên, bất hạnh, khổ đau. Người xung quanh mình có thê 
cảm thông, tha thứ, bỏ qua cho mình khi biết được những 
sai trái của mình, nhưng nhân quả thì rất sòng phắng, rất 
công chính, liêm minh, không dung tình, dung thứ, vị tha. 


Nhân quả sẽ không tha thứ cho một đời sống buông lung, 
phóng dật, vô đạo đức, đạo đức giả, giả dối, che đậy, mập 
mờ, thối tha, thối nát. Nhân quả rất công băng. Và nhân 
quả luôn là người đồng hành, là người đi theo sát từng bước 
chân của các chúng sanh để chờ thời cơ, chờ cơ hội, chờ 
nhân duyên để khai hoa trỗ quả. Vì vậy, không nên sống 
buông lung, phóng dật trong các dục vọng, trong dâm dục, 
trong sân hận, trong si mê, trong hơn thua, ganh ty, tật đó, 
hẹp hòi, ích kỷ, ngã mạn, nói lời đâm thọc, dối trá... Người 
con Phật trong hàng tứ chúng, đệ tử Phật sống với hạnh 
không phóng dật sẽ làm cho Chánh pháp hưng thịnh và an 
trú lâu dài. 
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“Không phóng dật” là pháp đối trị với nguyên nhân đưa 
đến mạt pháp do “Tứ chúng sống phóng đật, lười biếng, 
không cô gắng tỉnh tấn tu tập”. 


3.3.5 Tri túc 


Tri túc là biết đủ, biết chấp nhận, biết vừa lòng, biết hài 
lòng, biết an vui với những thứ mình có, không đứng núi 
nảy trông núi nọ, không thèm muốn cái của người. Hạnh 
tri túc biết đủ của người tu đó là tri túc biết đủ, biết hài lòng 
đối với tứ vật dụng là y áo, sàng tọa, đồ ăn khất thực, dược 
phẩm trị bệnh. 


Nhưng bên cạnh đó, người con Phật đối với sự tu tập nhiếp 
phục tham sân si trong tự thân thì “Không nên thấy đủ 
trong các thiện pháp”, đó là lời dạy của Đức Phật. Người 
tu không nên thấy đủ trong sự tu học của mình khi mà nội 
tâm mình vẫn còn dục, ái, tham, sân, si, bản ngã, vô minh, 
lậu hoặc. Ngày đêm tinh cần tinh tắn làm cho tăng thượng, 
làm cho tiễn bộ hơn những thiện pháp trong mình, nỗ lực 
hướng đến sự tăng thượng Thánh giới hạnh, tăng thượng 
Thánh thiền định, tăng thượng Thánh trí tuệ mà Đức Phật 
đã truyền trao. Tu tập được pháp gì thì hoan hỷ trong thiện 
pháp ấy và nỗ lực tinh tấn tu tập những thiện pháp còn lại. 
Khi thành tựu được thiện pháp gì thì không nên khen mình 
chê người, không nên chỉ trích, bài bác, xuyên tạc xung 
quanh, tạo ra sự đả phá, chống đối xung quanh, nội tâm 
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nhỏ hẹp, hướng ngoại, hài lòng trong thiện pháp chút ít của 
mình, không cố gắng trau dồi tiếp tục những giới hạnh, 
thiền định và trí tuệ mà mình chưa thành tựu. Sự tu tập như 
vậy, khó lòng tiến bộ, lại còn làm tăng trưởng những rác 
bản, cầu uề trong nội tâm. 


Tham muốn các y tốt đẹp, tham muốn đồ ăn khất thực ngon, 
tham muốn sử dụng sàng tọa tốt đẹp là điều không tương 
xứng với một người tu. Tâm còn tham muốn tứ vật dụng tốt 
đẹp thì không xứng với Thánh hạnh mà mình đang theo, 
không xứng với Thánh hạnh mà Đức Phật đã chỉ dạy. Khi 
thọ dụng tứ vật dụng không tương xứng với người tu thì tứ 
chúng nhìn vào tuy không nói ra lời nhưng bên trong sẽ có 
sự: hoặc là thấy vậy mà ham thích theo, đua đòi theo, hoặc 
là thấy vậy mà ganh ty, ganh ghét, hoặc là thấy vậy mà chán 
ngán người tu, chán ngán sự tu, chán ngán những hình thức 
đại diện trong Phật giáo. Vì vậy, để góp phần làm cho Chánh 
pháp được hưng thịnh và an trú lâu đài, hành giả cần quán 
chiếu, cần như lý tác ý để nhiếp phục lòng dục, lòng ái, lòng 
tham đối với v áo, đồ ăn khất thực, sảng tọa, và không nên 
thọ dụng những tứ vật dụng không tương xứng với một 
người tu. Đây là điều Đức Phật muốn truyềndạy thông qua 
bài Kinh Sợ Hãi Trong Tương Lai 4 (7ãng II, 484). 
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“Tri túc” là pháp đối trị với nguyên nhân đưa đến mạt pháp 
do “Người tu sống không tri túc trong tứ vật dụng, tham 
muốn hưởng thụ vật chất”. 


3.4 Tu tập “Hạnh nhu hòa” 
3.4.1 Tùy thuận pháp tiếp đón 


Khi gặp nhau người con Phật nên có sự chào hỏi, thăm hỏi 
nhau đúng pháp, sống với nhau với tâm cung kính, tùy 
thuận pháp giao tiếp trong cuộc sống, chào hỏi đúng pháp, 
không quá thân thiện thiếu lễ nghi, thiếu oai nghi, nhưng 
cũng không quá lạnh lùng, lạnh nhạt, thờ ơ, thể hiện ta đây 
là người trên trước. Người tu chân chánh không xem 
thường sự chào đón, chào hỏi nhau một cách đúng pháp. 
Việc thăm hỏi, chào hỏi nhau đúng pháp làm cho người 
mới đến với đạo Phật có thiện cảm với đạo Phật, thiện cảm 
với Tam bảo, đồng thời việc chào hỏi đúng pháp sẽ làm 
cho tứ chúng có sự an ồn an lạc khi gặp nhau, khi tiếp xúc 
nhau. 


Pháp tùy thuận tiếp đón đưa đến sự hòa ái, khả ái, gần gũi 
trong tứ chúng. Pháp nảy làm cho bản ngã được lắng dịu, 
địa vị, danh vọng, chức quyên, những pháp có khả năng 
đưa đến sự tăng trưởng ngã mạn sẽ được lắng dịu, tứ chúng 
hòa đồng, hòa ái, gần gũi, khả ái với nhau và khả ái trong 
mắt mọi người, tạo thiện cảm cho người đến với Phật pháp. 
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Do đó, người con Phật nên cung kính, tùy thuận pháp tiếp 
đón. 


“Tùy thuận tiếp đón” là pháp đối trị với nguyên nhân đưa 
đến mạt pháp là do “Tứ chúng sống không cung kính pháp 
tiếp đón, hờ hững, lạnh lùng, ngã mạn, chẳng đoái hoài, 
thờ ơ, chăng chào hỏi, thăm hỏi đúng pháp khi giao tiếp”. 


3.4.2 Cung kính nhau, lắng nghe nhau 


Tứ chúng chung sống với nhau trong sự hòa ái, hòa hợp, từ 
ái với nhau trước mặt lẫn sau lưng, vâng lời lẫn nhau, biết 
lắng nghe nhau, cung kính nhau, không xô bồ trong hành 
xử, giữ những phép tắc giới hạn cần thiết trong cư xử,trong 
nói chuyện, trong hành vi, lây lễ để đối đãi nhau. Khicó 
những góp ý chân thành, đúng pháp thì cần đẹp bỏ bảnngã 
để tiếp nhận những lời góp ý. Khi nghe lời hay, ý đúngtừ 
những người xung quanh, dù đó là người mình không ưa, 
không thích, nhưng nếu người đó nói lời đúng pháp thìvẫn 
nên nghe và nên thực hành. Đừng đề cho thành kiến, định 
kiến với người đó chi phối mình, làm mình phản kháng 
trước tất cả mọi lời nói của người kia. 

Khi nghe người nói điều mình đã biết thì cũng đừng vội 
nói là “tôi biết”, “biết”, “biết rồi”, nên tập tánh kham nhẫn 
trong khi nghe. Dù điều mình đã biết rồi nhưng cũng cứ 
lắng nghe, vì đôi khi mình chỉ biết một mặt hay một phần 
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của vấn đề đó còn những mặt khác của vấn đề thì mình vẫn 
còn chưa biết. Với người nhạy bén, tỉnh xảo, trong khi lắng 
nghe người kia nói sẽ có thể nhìn ra được tâm địa, tính cách, 
tánh tình của người nói, nhờ vậy sẽ biết cách tiếp đón ứng 
Xử với người kia. 

Vì vậy, hãy tập lắng nghe dù người nói điều mình đã biết, 
đừng vội bất kham nhẫn, bộp chộp, đốp chát, nhanh nhảu 
nói những câu “biết”, “biết rồi”, “tôi biết”. Hạnh cung kính 
lắng nghe là diệu hạnh, là một trong những nết hạnh vi diệu, 
hiền thiện của người con Phật. Dù là người mình thích hay 
người mình không thích, người trên mình hay người dưới 
mình thì cũng nên tập tâm lắng nghe nhau, cung kính nhau. 
Đức hạnh cung kính, kính lễ người làm cho hành giả lắng 
dịu bản ngã, giảm được sân sI và nếu tu đúng theo Chánh 
pháp thì sẽ đi đến sự diệt tận được bản ngã, sân s1, tâm 
buông lung, phóng dật, dễ vui, tâm hơn thua, cống cao, ngã 
mạn, tâm ganh ty, tật đó, ích kỷ, hẹp hỏi. Hạnh cung kính 
là điệu hạnh, là nết hạnh vi diệu, hiền thiện, chân chánh, 
đúng pháp của một người con Phật. Hạnh cung kính trước 
làm cho hành giả trở thành con người khả ái, dễ thương, 
đáng kính, khiêm cung, khiêm hạ, gần gũi với người, sau 
là hành giả sẽ mau chóng dễ dàng đi sâu vào trong Thánh 
pháp mà Đức Phật đã chỉ dạy. Khi một người đầy đủ những 
nết hạnh vi diệu hiền thiện lại được tu tập theo đúng Chánh 
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pháp thì vị này chắc chắn sẽ góp phần làm cho Chánh pháp 
được hưng thịnh và an trú lâu dài. 


“Cung kính nhau, lắng nghe nhau” là pháp đối trị với 
nguyên nhân đưa đến mạt pháp do “Tứ chúng sống không 
cung kính nhau, không lắng nghe nhau. Người dưới không 
tôn kính người trên, người trên không lắng nghe người 
dưới, bạn đạo với nhau không cung kính nhau, không lắng 
nghe nhau”. 


3.4.3 Tâm tánh nhu hòa, dễ nói 


Tánh không nhu hòa, không dễ nói đó là những tâm tánh 
dù đã được nói, được chỉ dạy, được nghe trình bày vấn đề 
một cách trong sáng, chân chánh, đúng pháp, rõ ràng 
nhưng trong tâm vẫn khởi lên sự cô chấp, bảo thủ, ương 
ngạnh, cứng đầu, khó dạy, khó bảo, khó nói, hơn thua, ganh 
ty, tật đó, ích kỷ, hẹp hòi, thích xuyên tạc, thích bôi nhọ 
người khác, thích nói sau lưng người khác, thích nói xấu 
người, nói với ác ý, ngã mạn ta đây ngắm ngầm hoặc lộ ra 
ngoài, chống đối ngâm ngầm hoặc lộ ra ngoài. Với người 
có tâm không nhu hòa, không dễ nói, không cung kính, 
không thận trọng thì khả năng tu tiến và thể nhập vàoThánh 
pháp này là điều không thể xảy ra. Đây là điều đã được nói 
trong Kinh sau: 
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Kinh KHÔNG CÓ CUNG KÍNH l1 (7ăng II, 325) 


1- Này các Tỷ-kheo, 


Tỷ-kheo không cung kinh, không thận trong,(vi ấy) 
không sống tương hòa với các vị đồng Phạm hạnh, 
sẽ làm cho viên mãn thắng hạnh pháp, sự kiện này 
không xảy ra. 

Sau khi không làm cho viên mãn thắng hạnh pháp, 
vị ấy Sẽ làm cho viên mãn hữu học pháp, sự kiện này 
không xảy ra. 

Không làm cho viên mãn hữu học pháp, vị ấy sẽ làm 
cho viên mãn các giới luật, sự kiện này không xảy 
ra. 

Sau khi không làm cho viên mãn các giới luật, vị ấy 
sẽ làm cho viên mãn chánh tri hiến, sự kiện này 
không xảy ra. 

Sau khi không làm cho viên mãn chánh trí kiến, vị 
ấy sẽ làm cho viên mãn chánh định, sự kiện này 
không xảy ra. 


2. Này các Tỷ-kheo, 


Tỷ-kheo có cung kính có thận trọng, sống tương hòa 
VỚI các Vị đồng Phạm hạnh sẽ làm cho viên mãn 
thăng hạnh pháp, sự kiện này có xảy ra. 

Sau khi làm cho viên mãn thắng hạnh pháp, vị ấy sẽ 
làm cho viên mãn hữu học pháp, sự kiện này có xảy 
ra. 
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Sau khi làm cho viên mãn hữu học pháp, vị ấy sẽ làm 
cho viên mãn các giới luật, sự kiện này có Xảy ra. 
Sau khi làm cho viên mãn các giới luật, vị ấy sẽ làm 
cho viên mãn chánh tri kiến, sự kiện này có xảy ra. 
Sau khi làm cho viên mãn chánh trì kiến, vị ấy sẽ 
làm cho viên mãn chánh định, sự kiện này có xảy ra. 


Kinh KHÔNG CÓ CUNG KÍNH 2 (7ăng II, 326) 


1. - Này các Tỷ-kheo, 


Tỷ-kheo không cung kính, không thận trọng, không 
sống tương hòa với các vị đồng Phạm hạnh, (vị ấy) 
sẽ làm viên mãn thắng hạnh pháp, sự kiện này không 
xảy ra. 

Sau khi không làm cho viên mãn thắng hạnh pháp, 
vị ấy sẽ làm viên mãn hữu học pháp, sự kiện này 
không xảy ra. 

Sau khi không làm cho viên mãn hữu học pháp, vị 
ấy sẽ làm cho viên mãn giới uấn, sự kiện này không 
xảy ra. 

Sau khi không làm cho viên mãn giới uẩn, vị ấy sẽ 
làm cho viên mãn định uẩn, sự kiện này không xảy 
ra. 

Sau khi không làm cho viên mãn định uẩn, vị ấy sẽ 
làm cho viên mãn tuệ uẩn, sự kiện này không xảy ra. 


2. Này các Tỷ-kheo, 
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-_ Tỷ-kheo có cung kính, có thận trọng, sống tương hòa 
VỚI Các Vị đồng Phạm hạnh, vị ấy sẽ làm cho viên 
mãn thắng hạnh pháp, sự kiện này có xảy ra. 

- _ Sau khi làm cho viên mãn thắng hạnh pháp, vị ấy sẽ 
làm cho viên mãn hữu học pháp, sự kiện này có xảy 
ra. 

- _ Sau khi làm cho viên mãn hữu học pháp, vị ấy sẽ lầm 
cho viên mãn giới uẩn, sự kiện này có xảy ra. 

-_ Sau khi làm cho viên mãn giới uẩn, vị ấy sẽ làm cho 
viên mãn định uấn, sự kiện này có xảy ra. 

- _ Sau khi làm cho viên mãn định uẩn, vị ấy sẽ làm cho 
viên mãn tuệ uẩn, sự kiện này có xảy ra. 


(Hết trích kinh) 


Tóm lại, người con Phật, người muốn tu tập thể nhập vào 
dòng Thánh pháp này cần tập hạnh nhu hòa, dễ nói, sống 
với nhau với tâm dễ thương, hiền hòa, hiền lành, hiền từ, 
hiền hậu, nhu thuận, biết lắng nghe, biết kham nhẫn, biết 
nhường nhịn nhau, biết hy sinh cho nhau, tôn trọng, kính 
trọng những lời nhắc nhở chỉ dạy của bậc hiền trí, bậc thiện 
tri thức, bậc có tâm mong muốn cho mình ngày một tốt đẹp 
hơn. Không câu nệ lời nói hoặc âm điệu câu nói của người, 
chỉ năm giữ cái đúng, cái hay, cái thiện, cái tốt trong lời 
góp ý đó đối với bản thân mình, cố gắng để ý mình nhiều 
hơn những điều mà người đã góp ý và tinh tắn nhiếp phục 
những điều đã được người nhắc nhở. 
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Pháp “nhu hòa, đễ nói” đưa tứ chúng đi đến sự hòa hợp, 
hòa thuận, hòa nhã, hòa đồng, hòa ái, làm cho tứ chúng 
sông chan hòa, an lạc với nhau trong không khí nhẹ nhàng, 
an vui, không để cho các thế lực muốn phá hoại Phật pháp, 
phá hoại Tam bảo có cơ hội xâm nhập vào Tứ chúng, làm 
lũng đoạn, làm chia rẽ tứ chúng. Pháp “nhu hòa, dễ nói” 
ø1úp ngăn chặn, ngăn ngừa, phòng hộ, nhiếp phục, thay thế, 
đây lùi sự hoạt động của những tâm tánh ương ngạnh, cứng 
đầu, khó dạy, khó bảo, cố chấp, thành kiến, định kiến với 
nhau trong vô minh, sĩ ám. 


“Tâm tánh nhu hòa, dễ nói” là pháp đối trị với nguyên nhân 
đưa đến mạt pháp do “Tứ chúng sống với tâm tánh không 
nhu hòa, không dễ nói, ương ngạnh, cứng đầu, ngã mạn, 
khó nói”. 


3.4.4 Không gây chia rẽ 


Chia rẽ Tăng chúng, Thánh chúng là một trong những hành 
vi đưa đến quả báo bị sanh vào trong địa ngục và phải chịu 
đựng những nhục hình, cực hình hết sức khổ đau. Chia rẽ 
Thánh chúng là một trong năm trọng tội. Năm trọng tội hay 
còn gọi ngũ nghịch tội, đó là: giết mẹ, giết cha, giết VỊ A- 
la-hán, với ác tâm làm Như Lai chảy máu và phá hòa hợp 
Tăng. Với người đã phạm vào một trong năm tội trọng này 
thì khi chết sẽ bị sanh vào đọa xứ, địa ngục, không thể chữa 
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trị, không thê cứu chữa, điều đó được nói trong Kinh Ngũ 
Nghịch (7ãng II, 546). 


Vì vậy, tứ chúng tập sống với nhau trong sự hòa thuận, hòa 
đồng, tương thân, tương ái, không chia rẽ nhau, không 
mắng nhiếc nhau, không đấu khẩu nhau, không tân xuất 
nhau, lẫy sự hòa ái làm trọng, lấy sự nhu hòa làm trọng. 
Lẫy sự vững mạnh của đại chúng làm trọng. Lấy sự đoàn 
kết của đại chúng làm trọng. Không chia bè, chia phái để 
củng cố quyên lợi, địa vị của bản thân. Không cấu kết bè 
phái để chia rẽ đại chúng. Không cấu kết bè phái để đả phá 
vị này, vị kia trong đại chúng. Cố gắng vượt qua, cố găng 
nhiếp phục, có gắng khắc phục những tâm tư hẹp hòi, ganh 
ty, ích kỷ, hơn thua, ngã mạn, được mất, cao thấp, danh lợi, 
chức quyền. Cố găng nhiếp phục những tâm đòm ngó, soi 
mói người khác, bươi móc cái xấu của người khác. 

Tránh việc lẫy cái xấu của người khác làm đề tài trong cuộc 
nói chuyện của mình. Tránh nói xấu người khác, tránh nói 
sau lưng với tâm ác ý, tránh nói lời cay nghiệt, lời độc ác 
về người, tránh nói lời đâm thọc làm cho người trên ghét 
người dưới. Tránh những lời nói với ác tâm làm cho người 
này ghét người kia, làm cho người này hiểu lầm người kia, 
làm cho người này có thành kiến, định kiến với người kia, 
làm cho người này xa lánh, lạnh lùng, khi dễ, khinh rẽ 
người kia. 
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Nhưng nếu “Người nào là phá giới, ác giới, theo ác pháp, 
sở hành bất tịnh, đáng nghỉ ngờ, có những hành vi che đậy, 
không phải là người tu nhưng tự nhận là người tu, không 
sống Phạm hạnh nhưng tự nhận là Phạm hạnh, nội tâm hôi 
hảm, ứ đây tham dục, tánh tình bất tịnh, Thánh chúng 
không sống chung với người ấy, lập: tức hội họp lại và đuổi 
người ấy ra khỏi. Dâu cho người ấy có ngồi giữa Thánh 
chúng, nhưng người ấy sống xa Thánh chúng và Thánh 
chúng sống xa người ấy”, trích trong Kinh Atula Pahàràda 
(Tăng HHII, 557) 


Như vậy, người phá giới, nội tâm hôi hám, đầy tham dục, 
tánh tình bắt tịnh, hành vi che đậy, sống không chân chánh 
thì không thê nào thể nhập vào Thánh pháp này và Thánh 
chúng sẽ hội họp lại đuổi người ấy đi. Nhưng nếu người ấy 
không bị phát hiện và vẫn sông nhởn nhơ giữa Thánh chúng 
thì dù cho người ấy ngôi trên cao, ngồi giữa Thánh chúng 
nhưng người ấy vẫn sông xa Thánh chúng và Thánhchúng 
sống xa người ấy. Nhưng dù người ấy khéo che đậy, không 
ai biết rõ hoặc không ai tố cáo sự hôi hám, bân thỉu của 
người ấy, đạo hữu không ai biết, tứ chúng không ai biết, 
nhưng trời biết, đất biết, chư Thiên biết, nhân quả biết và 
chờ đợi một nội tâm hôi hám, bắt tịnh như vậy là địa ngục, 
súc sanh, ngạ quỷ, đọa xứ, khổ đau, nước mắt. 

Tóm lại, với người có nội tâm hôi hám bất chánh thì không 

thể nào tu tập được pháp chân chánh, tức là không thể nào 
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tu tập được Chánh pháp mà Đức Phật đã truyền trao. Lại 
nữa, khi mục đích của sự tu hành không được xác định rõ, 
hoặc bị phai mờ, phai nhạt, lãng quên thì những thói quen, 
những lối sống trong hôn mê, vô minh, trầm mịch, bất thiện, 
s¡ ám sẽ sanh khởi và xâm chiếm tâm, chỉ phối tâm, dẫn dắt 
tâm đi vào những nẻo mê lầm, tội lỗi, xấu xa. Vì vậy, để 
không rơi vào những ngã rẽ tối tăm trong hôn mê trầm mịch, 
người con Phật cần xác định rõ, cần quyết trạch rõ, cần 
khẳng định rõ mục đích tu hành, đường hướng tu hành, thái 
độ tu hành của mình một cách chân chánh đúng pháp. 


“Lấy sự nhiếp phục thân tâm làm sự nghiệp. 
Lấy sự đoạn diệt tham, sân, sỉ làm wóc mong. 
Lấy sự không chế dục, ái, bản ngã làm niềm vui thích. 


Lấy sự diệt tận vô mình, lậu hoặc làm chiến thắng, chiến 
công, vừnh dự, vinh hạnh của người tu ”. 

“Không cho phép mình hoan hỷ với chức vụ, địa vị, danh 
vọng, tiễng tốt, quyền lợi, thành công, vinh dự, vinh hạnh, 
chiến công, chiến thắng của kẻ phàm phu. 

Cho phép mình hoan hỷ với chức vụ, địa vị danh vọng, 
tiếng tốt, quyền lợi, thành công, vinh dự, vinh hạnh, 
chiến công, chiến thắng của bậc Thánh”. 


Thê nào là chức vụ và địa vị của Thánh nhân? 
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Đó là địa vị của bậc Dự lưu, địa vị của bậc Nhât lai, địa vị 
của bậc Bât laI, địa vị của bậc A-la-hán. 


Thế nào là danh vọng của Thánh nhân? 


Đó là những bậc đã đạt được danh xưng: “Đây là bậc đã 
diệt được ba hạ phần kiết sử”, “Đây là bậc đã diệt được ba 
hạ phần kiết sử và làm giảm thiểu dục tham và sân hận”, 
“Đây là bậc đã diệt được năm hạ phần kiết sử”, '“Đây là bậc 
đã hoàn toàn trong sạch”. Đó là bốn danh vọng, danh xưng 
của các bậc Thánh. 


Thế nào là tiếng tốt về bậc Thánh? 


- _ “Đây là bậc đã thấy biết rõ thân tâm này, đã khai mở 
được trí tuệ, đã đâm thủng được vô minh”. Đó là tiếng 
tốt thứ nhất về bậc Thánh. 

-_ “Đây là bậc đã khai mở được trí tuệ về tự thân và đã 
làm giảm thiểu, làm nguội lạnh, làm muội lược được 
lòng dục và lòng sân trong tự thân”. Đó là tiếng tốt thứ 
hai về bậc Thánh. 

- - “Đây là bậc đã khai mở được trí tuệ và đã diệt được 
hoàn toàn lòng dục và lòng sân đối với cuộc sông này”. 
Đó là tiếng tốt thứ ba về bậc Thánh. 

- - “Đây là bậc đã khai mở trí tuệ, đã diệt được dục, ái, 
tham, sân, s1, bản ngã, vô minh, lậu hoặc một cách hoàn 
toàn và không còn phải tiếp tục chịu sự trầm luân trong 
dòng sanh tử phiền não và đau khô này”. Đó là tiếng tốt 
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thứ tư về bậc Thánh. Như vậy, đó là bốn tiếng tốt về bậc 
Thánh. 


Thế nào là quyền lợi của bậc Thánh? 


Quyền lợi thứ nhất của bậc Thánh đó là sự an ôn của trí 
tuệ sau khi diệt được ba hạ phần kiết sử. 

Quyền lợi thứ hai của bậc Thánh đó là sự an ổn của trí 
tuệ và sự nhiếp phục thân tâm được đôi phần sau khi 
diệt được ba hạ phần kiết sử và làm nguội lạnh dục tham 
và sân hận. 

Quyền lợi thứ ba của bậc Thánh đó là sự an ổn của trí 
tuệ và sự nhiếp phục thân tâm được khá nhiều sau khi 
diệt được năm hạ phần kiết sử. 

Quyền lợi thứ tư của bậc Thánh đó là sự an ồn của trí 
tuệ và sự hoàn toàn nhiếp phục được thân tâm sau khi 
phá sạch mười kiết sử; tâm được hoàn toàn trong sạch, 
thanh tịnh, thoát khỏi mọi ràng buộc, mọi trói buộc, mọi 
nhiễm ô cấu uế trong cuộc đời. Đó là bốn quyên lợi hy 
hữu, tuyệt vời, thần diệu, vi diệu, tối thượng của bậc 
Thánh. 


Thế nào là thành công, là vinh dự, là vinh hạnh, là chiến 
công, là chiến thắng của bậc Thánh? 


Diệt tận được thân kiến, hoài nghi, giới cắm thủ đó là 
thành công, là vinh dự, là vinh hạnh, là chiến thắng thứ 
nhất của bậc Thánh. 
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- _ Diệt tận được thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, làm 
nguội lạnh dục tham và sân hận, đó là thành công, là 
vinh dự, là vinh hạnh, là chiến thắng thứ hai của bậc 
Thánh. 

- _ Diệt tận hoàn toàn thân kiến, hoài nghI, giới cấm thủ, 
dục tham và sân hận, đó là thành công, là vinh dự, là 
vinh hạnh, là chiến thắng thứ ba của bậc Thánh. 

- _ Diệt tận được hoàn toàn mười kiết sử, mười sự trói buộc 
tâm đi trong sanh tử, luân hồi, phiền não và khô đau, đó 
là thành công, là vinh dự, là vinh hạnh, là chiến thăng 
thứ tư, chiến thắng tối thượng của bậc Thánh. 


Đó là bốn mức độ thành công, bốn mức độ vinh dự, bốn 
mức độ vinh hạnh, bốn mức độ chiến thắng của các bậc 
Thánh nhân. Người con Phật chân chánh không cho phép 
mình hoan hỷ với chức vụ, địa vị, danh vọng, quyên lợi, 
thành công của phàm phu. Người con Phật chân chánh cho 
phép mình hoan hỷ với chức vụ, địa vị, danh vọng, quyền 
lợi, thành công của bậc Thánh. Khi tứ chúng không bị chia 
rẽ, sông với nhau trong tâm niệm hòa hợp và hướng thượng, 
hướng đến một đời sống cao đẹp, thánh thiện như vậy, tứ 
chúng sẽ làm cho người chưa có lòng tin trong sạch đối với 
Tam bảo thì sẽ tìm được tịnh tín, và người đã có lòng tịnh 
tín thì lòng tin này sẽ thêm tăng trưởng lớn mạnh. Đây là 
pháp đưa đến sự hòa hợp lớn mạnh của đại chúng, làm cho 
Chánh pháp được hưng thịnh và an trú lâu dài. 
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“Không chia rẽ nhau” là pháp đối trị với nguyên nhân đưa 
đến mạt pháp do “Tứ chúng sống gây chia rẽ, gây bất hòa, 
nói lời đâm thọc, tạo sự xung đột, mất hòa khí trong đại 
chúng”. 


3.5 Tu tập “Hạnh cẩn trọng” 
3.5.1. Cần trọng nghe pháp 


Không nghe pháp một cách hời hợt, qua loa, đại khái, tập 
nghe pháp với sự cân trọng, với sự lóng tai, để tâm vào 
pháp, năm bắt ý nghĩa các pháp một cách cân trọng. Nếu 
phần nghe pháp không cần trọng tức là phần Văn không 
cần trọng thì phần Tư không thể chân chánh, đúng pháp, 
dẫn đến sự tư sát, tư duy méo mó lệch lạc, dẫn đến những 
tri kiến sai lầm cho tự thân và cho tha nhân. Vì vậy, người 
học Phật cần nắm vững tầm quan trọng của việc cần trọng 
nghe pháp để có một thái độ nghe pháp một cách chân 
chánh, đúng pháp. Việc cẩn trọng nghe pháp làm cho 
Chánh pháp hưng thịnh và an trú lâu dài. 


“Cần trọng nghe pháp” là pháp đối trị với nguyên nhân đưa 
đến mạt pháp do “Tứ chúng không cần trọng trong việc 
nghe pháp, đưa đến pháp được nắm hiểu sai lầm, cạn cợt, 
hời hợt, thêm bớt”. 
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3.5.2. Cần trọng học thuộc lòng các pháp 


Không học các pháp một cách đại khái, qua loa, không học 
các pháp với thái độ chủ quan, không học các pháp với suy 
nghĩ chỉ cần năm nghĩa không cần năm ngữ, những thái độ 
học pháp này đưa đến sự diệt vong của Chánh pháp. Người 
con Phật cần cần trọng học thuộc lòng các pháp mà Đức 
Phật, bậc A-la-hán Chánh Đắng Chánh Giác đã truyền trao. 
Nhất là những pháp quan trọng trong pháp hành, những 
pháp nằm trong Tám Chánh, những pháp này cần phải 
được học thuộc lòng một cách cân trọng và trong khi thực 
hành, hành giả cần theo sát các pháp, không tự ý vẽ vời 
thêm bớt các pháp. Việc cân trọng học thuộc lòng các pháp 
góp phần đưa đến Chánh pháp được hưng thịnh và an trú 
lâu dài. 

“Cần trọng học thuộc lòng các pháp” là pháp đối trị với 
nguyên nhân đưa đến mạt pháp do “Tứ chúng không cân 
trọng học thuộc lòng các pháp, đưa đến pháp được năm 
hiểu sai lầm, cạn cợt, hời hợt, thêm bớt”. 


3.5.3. Cần trọng thọ trì ý nghĩa các pháp 


Không nắm hiểu các pháp một cách đại khái, qua loa, hời 
hợt. Cần thọ nhận, thọ trì, nắm hiểu các pháp một cách 
chính xác, rõ ràng không mơ hồ, không mông lung, pháp 
trắng và pháp đen cần phải thông hiểu một cách rõ ràng, 
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pháp thiện và pháp bất thiện cần phải thấy biết một cách 
rạch ròi, trạch pháp. Không để tâm mơ hồ, đại khái trong 
việc thọ trì, năm hiểu ý nghĩa các pháp. Việc cần trọng thọ 
trì ý nghĩa các pháp là tuyệt đối quan trọng, đưa đến tự lợi 
và lợi tha, đưa đến Chánh pháp được hưng thịnh và an trú 
lâu dài. 

“Cần trọng thọ trì ý nghĩa các pháp” là pháp đối trị với 
nguyên nhân đưa đến mạt pháp do “Tứ chúng không cần 
trọng thọ trì ý nghĩa các pháp, đưa đến pháp được nắm hiểu 
sai lầm, cạn cọợt, hời hợt, thêm bớt”. 


3.5.4 Cần trọng quan sát ý nghĩa các pháp 


Sau khi nắm hiểu các pháp một cách cân trọng, chính xác, 
cần quán sát các pháp trong thực tế của cuộc sống, thực tế 
của thân tâm. Đưa các pháp đã được học, được hiểu, được 
thọ trì từ trong lý thuyết, từ trong lời Phật chỉ dạy trong 
kinh vào trong thân tâm, vào trong cuộc sống để tự thân 
thực thấy, thực biết, thực giác, thực chứng sự thật về các 
pháp. Việc quán sát ý nghĩa các pháp một cách thường 
xuyên, liên tục, miên mật sẽ đưa đến sự thể nhập trí tuệ về 
các pháp. Khi các pháp đã được trí tuệ thể nhập, hành giả 
sẽ có một chân đứng ổn định trong dòng pháp này, khả 
năng rơi rớt, tuột khỏi dòng pháp này là không thể xảy ra. 
Đây chính là sự thành tựu phần Tư trong Văn Tư Tu, hay 
còn gọi là hành giả đã thành tựu Chánh tri kiến, bước vào 
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Dự lưu Thánh quả. Việc cần trọng quán sát ý nghĩa các 
pháp cũng chính là sự thực hành như lý tác ý. Nếu không 
cần trọng quán sát ý nghĩa các pháp, không thực hành như 
lý tác ý thì tự thân không thực thấy, thực biết, thực giác, 
thực chứng các pháp. Như vậy, trí tuệ về các pháp không 
thành tựu, không thê nhập. Khi trí tuệ về các pháp không 
được thành tựu, không được thê nhập thì những tư tưởng 
lệch lạc, méo mó, những tà kiến trong vô minh sẽ dễ dàng 
xâm chiếm vảo nội tâm, tâm dễ chấp nhận những tri kiến 
lệch lạc của thế gian, dẫn đến Chánh pháp bị diệt vong. Vì 
vậy, pháp “cần trọng quán sát ý nghĩa các pháp mà Đức 
Phật đã chỉ dạy là tuyệt đối quan trọng, pháp này góp phần 
làm Chánh pháp hưng thịnh và an trú lâu dài”. 


“Cần trọng quán sát ý nghĩa các pháp” là pháp đối trị với 
nguyên nhân đưa đến mạt pháp do “Tứ chúng không cân 
trọng quán sát ý nghĩa các pháp, đưa đến pháp được nắm 
hiểu sai lầm, cạn cợt, hời hợt, thêm bớt”. 


3.5.5. Cần trọng thực hành pháp và tùy pháp 


Sau khi cần trọng quán sát ý nghĩa các pháp, tự thân thực 
thấy, thực biết, thực giác, thực chứng sự thật về các pháp. 
hành giả cần cần trọng thực hành pháp và tùy pháp. Tùy là 
tùy tùng, là đi theo. Tùy pháp là những pháp đi theo sau đó. 
Khi hành giả cân trọng thực hành pháp và tùy pháp thì hành 
giả sẽ đi đến sự thể nhập thâm sâu vào các pháp và trí tuệ 
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rộng mở, thiện xảo, khéo léo, uyển chuyên, vững chắc. Khi 
trí tuệ đã vững chắc, thâm sâu, thiện xảo thì hành giả dễ 
dàng bẻ gãy mọi tà kiến, tà pháp, tà đạo, bẻ gãy mọi lập 
luận tà thuyết của những tư tưởng vô minh, những kiến 
chấp sai lầm. Như vậy, việc cần trọng thực hành pháp và 
tùy pháp góp phần làm hưng thịnh Chánh pháp, làm Chánh 
pháp được an trú lâu dài. 


“Cần trọng thực hành pháp và tùy pháp” là pháp đối trị với 
nguyên nhân đưa đến mạt pháp do “Tứ chúng không cân 
trọng thực hành pháp và tùy pháp, đưa đến pháp được năm 
hiểu sai lầm, cạn cợt, hời hợt, thêm bớt”. 


3.5.6 Cần trọng nắm vững Ngữ - Nghĩa của kinh 


Khi dịch kinh sách cần cần trọng, cần thận, cô gắng không 
để mình thọ lãnh sai lầm, năm hiểu sai lầm văn cú và nghĩa 
lý của câu kinh, cố gắng không để cho văn cú bị sắp đặt 
đảo lộn làm cho nghĩa lý bị hướng dẫn sai lệch. Văn cú cần 
được sắp đặt chỉn chu, trước sau rõ ràng, rõ nghĩa, rõ văn, 
rõ pháp, làm cho nghĩa lý của câu kinh trong sáng, sáng tỏ, 
không tạo sự hiểu lầm, không tạo sự mù mờ cho người đọc, 
người học, người thực hành, không làm cho nghĩa lý bị 
hướng dẫn sai lệch. 


“Cần trọng nắm vững ngữ nghĩa của kinh” là pháp đối trị 
với nguyên nhân đưa đến mạt pháp do “Tứ chúng không 
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cân trọng năm vững ngữ nghĩa của kinh, đưa đên pháp 
được năm hiêu sai lâm, cạn cợt, hời hợt, thêm bớt”. 


3.5.7 Cần trọng khi nói kinh, dịch kinh, thuyết pháp 


Khi nói lại kinh cho người khác nghe, khi dịch lại kinh sách 
phải hết sức thận trọng, cô găng không làm mắt ý nghĩa của 
câu kinh, cố găng đề cho người năm hiểu đúng, nắm hiểu 
chính xác văn tự và nghĩa lý của câu kinh. Khi nói lạikinh, 
đọc kinh, dịch kinh, học thuộc kinh cần phải nói, đọc,dịch, 
học một cách cân thận, chính xác với lời dạy gốc củaĐức 
Phật trong những kinh gốc, kinh nguyên thủy, nguyênchất 
của Phật dạy đề không trao truyền, không truyền tải sai lời 
Phật dạy, không làm cho kinh bị cắt đứt tại gốc rễ, không 
có chỗ y cứ. 

Người thuyết pháp cho tứ chúng cần phải là người thông 
hiểu pháp về cả văn cú và nghĩa lý, giảng giải pháp cho tứ 
chúng với sự cần trọng, cần thận, hết lòng, hết mình, tận 
tình trao gửi lại tất cả những văn cú, nghĩa lý của các pháp, 
các kinh mà mình đã được duyên lành học hiểu. Không nói 
kinh, nói pháp một cách lắp lửng, mập mờ, nói nửa chừng, 
nói nửa vời, phần còn lại để người muốn hiểu sao thì hiểu, 
tạo ra những dấu hỏi, những nghi ngờ trong tâm người học. 
Người thuyết pháp cần làm tròn trách nhiệm trao truyền 
Thánh pháp mà mình đã thấy biết, đã giác hiểu cho thế hệ 
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sau. Như vậy, khi vị này mạng chung, pháp sẽ không bị cắt 
đứt tại gốc rễ. 

“Cần trọng khi nói kinh, dịch kinh, thuyết pháp” là pháp đối 
trị với nguyên nhân đưa đến mạt pháp do “Tứ chúng không 
cần trọng trong việc nói kinh, dịch kinh, thuyết pháp,đưa đến 
pháp bị truyền bá sai lầm, lệch lạc, thêm bớt”. 


3.6 Tu tập “Hạnh tỉnh cần đúng pháp” 


3.6.1 Tỉnh cần tỉnh tấn 


ĐẠI KINH XÓM NGỰA (7rung L, Bài 39) 

(Maha Sapura suttam) 

(Trích đoạn) 

Thế Tôn nói như sau: 

— §a-môn! Sa-môn! Này các Tỷ-kheo, dân chúng biết các 
Ông là vậy. Và nếu các Ông được hỏi: “Các Ông là ai?” 
Các Ông phải tự nhận: “Chúng tôi là Sa-môn ”. 

Này các Tỷ-kheo, các Ông đã được danh xưng như vậy, đã 
tự nhận là như vậy, thì này, các Tỷ-kheo, các Ông phải tự 
tụ tập như sau: “Chúng ta sẽ thọ trì và thực hành những 
pháp tác thành Sa-môn, những pháp tác thành Bà-la-môn. 
Như vậy, danh xưng này của chúng ta mới chân chánh 
và sự fự nhận này của chúng ta mới nhự thật. Và những 
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đồ cúng dường mà chúng ta thọ hưởng như y phục, đô ăn 
khất thực, sảng tọa, được phẩm trị bệnh mới có được kết 
quả lớn, lợi ích lớn cho chúng ta. Và chúng ta xuất gia 
không thành vô dụng, có kết quả, có thành tích ”. 


1. Này các Tỷ-kheo, thể nào là các pháp tác thành Sa-môn, 
và các pháp tác thành Bà-la-môn? 


7139 


“Chúng ta sẽ thành tựu tàm quý ”. Như vậy, này các Tỷ- 


kheo, các Ông phải tu tập. 


Này các Tỷ-kheo, các Ông có thể khởi lên ý kiến: “Chúng 
ta đã thành tựu tàm quỷ đến mức độ này, như vậy là vừa 
đủ; đến mức độ này, như vậy đã làm xong. Chúng ta đã đạt 
được mục đích Sa-môn hạnh. Chúng ta không có gì phải 
làm hơn nữa”. Và cho đến mức độ ấy, các Ông có thể tự 
thỏa mãn. Này các Tỷ-kheo, Ta khuyến cáo các Ông. Này 
các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố cho các Ông: Khi các Ông hướng 
đến mục đích Sa-môn hạnh, chớ có từ bỏ mục đích này, 
khi đang còn công việc đảng phải làm hơn nữa. 


2. Này các Tỷ-kheo, thế nào là công việc đáng phải làm 
hơn nữa? 


«€ 


Thán hành chúng ta phải được thanh tịnh, minh chánh, 
cởi mở, không có fÈ vết, che giấu. Nhưng chúng ta không 
vì thân hành thanh tịnh ấy, khen mình, chê người ”. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải tu tập. 
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Này các Tỷ-kheo, các Ông có thể khởi lên ý kiến: “Chúng 
tq đã thành tựu tàm quỷ, thân hành chúng ta thanh tịnh, 
đến mức độ này, như vậy là vừa đủ; đến mức độ này, như 
vậy đã làm xong. Chúng ta đã đạt được mục đích Sa-môn 
hạnh. Chúng ta không có gì phải làm hơn nữa ”. 


Và cho đến mức độ ấy, các Ông có thể tự thỏa mãn. Này 
các Tý-kheo, Ta khuyến cáo các Ông. Này các Tỷ-kheo, Ta 
tuyên bô cho các ông: Khi các Ông hướng đến mục đích 
Sa-môn hạnh, chớ có từ bỏ mục đích này, khi đang còn 
công việc đảng phải làm hơn nữa. 


3. Này các Tỷ-kheo, thế nào là công việc đáng phải làm 
hơn nữa? 


“Khẩu hành chúng ta phải được thanh tịnh, mình chánh, 
cởi mở, không có tỳ vết, che giấu. Nhưng chúng ta không 
vì khẩu hành thanh tịnh ấy, khen mình, chê người ”. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải tu tập... Và cho 
đến mức độ ấy, các Ông có thể tự thỏa mãn. Này các Tỷ- 
kheo, Ta khuyến cáo các Ông... khi đang còn công việc 
đáng phải làm hơn nữa. 


4. Này các Tỷ-kheo, thế nào là công việc đáng phải làm 
hơn nữa? 


«€ 


Ý hành chúng ta phải được thanh tịnh, mình chánh, cởi 
mở, không có fÈ vết, che giấu. Nhưng chúng ta không Vì ý 
hành thanh tịnh ấy, khen mình, chê người ”. Như vậy, này 
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các Tỷ-kheo, các Ông cần phải tu tập... Và cho đến mức 
độ ấy, các Ông có thể tự thỏa mãn. Này các Tỷ-kheo, Ta 
khuyến cáo các Ông... khi đang còn công việc đáng phải 
làm hơn nữa. 


5. Này các Tỷ-kheo, thế nào là công việc đáng phải làm 
hơn nữa? 


«€ 


Sanh mạng chúng ta phải được thanh tịnh, mình chánh, 
cởi mở, không có tỳ vết, che giấu. Nhưng chúng ta không 
vì sanh mạng thanh tịnh ấy, khen mình, chê người ”. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải tu tập... Và cho 
đến mức độ ấy, các Ông có thể tự thỏa mãn. Này các Tỷ- 
kheo, Ta khuyến cáo các Ông... khi đang còn công việc 
đáng phải làm hơn nữa. 


6ó. Này các Tỷ-kheo, thế nào là các công việc đáng phải 
làm hơn nữa? 


«€ 


Chúng ta phải hộ trì các căn. Khi mắt thấy sắc, không 
năm oi tướng chung, Không năm oi tướng riêng. Những 
nguyên nhân gì khiến con mắt không được chế Hgự, khiến 
tham ái, tru bị, các ác, bất thiện pháp khởi lên, chúng ta sẽ 
tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ frì con mắt, thực hành sự 
hộ trì con mắt. Khi tai nghe tiếng... mũi ngửi hương... lưỡi 
nếm vị... thân cảm xúc... ý nhận thức các pháp, không năm 
oi tướng chung, không năm oi tướng riêng. Những 
nguyên nhân gì khiến ý căn không được chế ngự, khiến 
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tham ái, ưu, bỉ, các ác, bất thiện pháp khởi lên, chúng ta 
sẽ tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự 
hộ trì ý căn ”. Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải 
tu tập... Và cho đến mức độ ấy, các Ông có thể tự thỏa 
mãn. Này các Tỷ-kheo, Ta khuyến cáo các Ông... khi đang 
côn công việc đáng phải làm hơn nữa. 


7. Này các Tỷ-kheo, thế nào là các công việc đáng phải 
làm hơn nữa? 


«€ 


Chúng ta phải biết tiết độ trong ăn uống, với chánh tự 
duy, chúng ta thọ thực, không phải để vui đùa, không phải 
để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm 
đẹp mình, mà chỉ để thân này được sống lâu và được bảo 
dưỡng, để (thân này) khỏi bị thương hại, để hỗ trợ phạm 
hạnh, nghĩ rằng: “Như vậy, chúng ta diệt trừ các cảm tho 
củ và không cho khởi lên cảm thọ mới, và chúng ta sẽ 
không có lỗi lâm, sống được an ôn”. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, các Ông cân phải tu tập... Và cho đến mức độ ấy, 
các Ông có thể tự thỏa mãn. Này các Tỷ-kheo, Ta khuyến 
cáo các Ông... khi đang còn công việc đáng phải làm hơn 
nữa. 


$. Này các Tỷ-kheo, thế nào là các công việc đáng phải 
làm hơn nữa? 


«€ 


Chúng ta phải chú tâm cảnh giác. Ban ngày đi kinh hành 
(hay) trong lúc ngôi, chúng ta phải tầy sạch tâm tự khỏi 


TINH HOA NIKAYA - Tập 3 221 


các pháp chướng ngại. Ban đêm cạnh một đi kinh hành 
(hay) trong lúc ngôi, chúng ta phải tầy sạch tâm tư khỏi các 
pháp chướng ngại. Ban đêm cạnh giữa, chúng ta phải năm 
dáng năm con sư tử, nghiêng bên hông tay phải, một chân 
đạt trên chân kia, chánh niệm tỉnh giác, tâm nghĩ đến lúc 
thức dậy lại. Ban đêm canh đầu thức dậy, đi kinh hành(hay) 
trong lục ngôi, chúng ta phải tầy sạch tâm tư khỏi các pháp 
chướng ngại ”. Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải 
tu tập... Và cho đến mức độ ấy, các Ông có thể tự thỏa mãn. 
Này các Tỷ-kheo, Ta khuyến cáo các Ông...khi đang còn 
công việc đảng phải làm hơn nữa. 


9. Này các Tỷ-kheo, thế nào là các công việc đáng phải 
làm hơn nữa? 


“Chúng ta phải chánh niệm tính giác, khi đi tới, Khi đi lui 
đêu tỉnh giác, khi nhìn thăng, khi nhìn quanh đêu tỉnh giác, 
khi co tay, khi duôi tay đều tỉnh giác, khi mang y kép, bình 
bát, thượng y đêu tỉnh giác, khi ăn, uống, nhai, nuốt đều 
tỉnh giác, khi đi đại tiên, tiểu tiên đều tỉnh giác, khi ấi, đứng, 
ngôi, năm, thức, nói, yên lăng đêu tỉnh giác ”. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, các Ông cần phải tu tập... Và cho đến mức độ 
ấy, các Ông có thể tự thỏa mãn. Này các Tỷ-kheo, Ta 
khuyến cáo các Ông... khi đang còn công việc đáng phải 
làm hơn nữa. 


10. Này các Tỷ-kheo, thế nào là các công việc đáng phải 
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làm hơn nữa? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo lựa một chỗ thanh văng, 
tịch mịch, như khu rừng, gốc cây, khe núi, hang đá, bãi tha 
ma, làm cây, ngoài trời, đồng rơm. Sau khi đi khất thực về 
và ăn xong, vị ấy ngôi kiết già, lưng thẳng và an trú chánh 
niệm trước mặt. Vị ấy từ bỏ tham ải ở đời, sống với tâm 
thoái ly tham ái, gột rửa tâm hết tham ái. Tùủ ừ bỏ sản hán, 
vị ấy sống với tâm không sân hận, lòng từ mẫn thương xót 
tất cả chúng hữu tình, gột rửa tâm hết sân hận. Từ bỏ hôn 
trầm thụy miên, vị ấy sống thoát ly hôn trầm và thụy miên, 
với tâm tưởng hướng về ảnh sáng, chánh niệm tỉnh giác, 
gốt rửa tâm hết hôn trầm thụy miên. Từ bỏ trạo cử hồi quá, 
vị ấy sống không trạo cử hồi tiếc, nội tâm trầm lặng, gột 
rửa tâm hết trạo cử hối tiếc. Từ bỏ nghỉ ngờ, vị ấy sống 
thoát khỏi nghĩ ngờ, không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm 
hết nghỉ ngờ đổi với thiện pháp. 


-_ Này các Tỷ-kheo, như một người mắc nợ liên làm các 
nghệ nghiệp. Những nghệ này được phát đạt, người ấy 
không những trả được nợ cũ, còn có tiên dự để nuôi 
dưỡng vợ. Người ấy nghĩ: “Ta trước kia mắc nợ nên 
làm các nghề nghiệp. Những nghề này được phát đạt, 
ta không những trả được những nợ cũ, còn có tiễn dự 
để nuôi dưỡng vợ”. Người ấy nhờ vậy được sung sướng, 
hoan hỷ. 
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-_ Này các Tỷ-kheo, như một người bị bệnh, đau đón trầm 
trọng, ăn uống không tiêu, thể lực suy yếu. Sau một thời 
gian, người ấy khỏi bệnh, ăn uống tiêu thông, thể lực 
khôi phục. Người ấy nghĩ: “Ta trước kia bị bệnh, đau 
đớn trầm trọng, ăn uống không tiêu, thể lực suy yếu. 
Nay ta khỏi bệnh, ăn uống tiêu thông, thể lực khôi 
phục ”. Người ấy nhờ vậy được sung sướng, hoan hỷ. 


-_ Này các Tỷ-kheo, như một người bị nhốt trong ngục. 
Người ấy sau một thời gian được khỏi tù tội, an lạc kiện 
toàn, tài sản không bị giảm tổn. Người ấy nghĩ: “Ta 
trước kia bị nhốt trong ngục, nay ta được khỏi tù tội, an 
lạc kiện toàn, tài sản không bị giảm tốn ”. Người ấy nhờ 
vậy được sung sướng, hoan hỷ. 


- Này các Tỷ-kheo, như một người nô lệ, không được tự 
chủ, lệ thuộc người khác, không được tự do đi lại. 
Người ấy sau mỘt thời gian thoát khỏi cảnh nô lệ, được 
tự chủ, không lệ thuộc người khác, một người thoát khỏi 
cảnh nô lệ, được tự chủ, không lệ thuộc người khác, một 
người giải thoát, được tự do đi lại. Người ấy nghĩ: “Ta 
trước kia bị cảnh nô lệ, không được tự chủ, lệ thuộc 
người khác , không được tự do đi lại. Nay ta thoát khỏi 
cảnh nô lệ, được tự chủ, không lệ thuộc người khác, một 
người giải thoát, được tự do đi lại”. Người ấy nhờ vậy 
được sung sướng, hoan hỷ. 
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-_ Này các Tỷ-kheo, như một người giàu có, nhiễu tài sản, 
đang đi qua bãi sa mạc. Người ấy sau một thời gian đã 
đi khỏi bãi sa mạc ấy, đến đầu làng, yên ổn, không có 
nguy hiểm, tài sản không bị tốn giảm. Người ấy nghĩ: 
“Ta trước kia giàu có, nhiêu tài sản, đi qua bãi sa mạc. 
Nay ta đã ẩi qua khỏi bãi sa mạc ấy, yên ổn, không có 
nguy hiểm, tài sản không bị tốn giảm”. Người ấy nhờ 
vậy được sung sướng, hoan hỷ. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tự mình, quán năm 
triển cái chưa xả ly, như món nợ, như bệnh hoạn, như ngục 
tù, như cảnh nỗ lệ, như con đường qua sa mạc. Này các 
Tỷ-kheo, cũng như không mắc nợ, không bị bệnh tật được 
khỏi tù tội, được tự do, đến được đất lành yên ồn. Này các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo quán năm triên cải khi chúng được diệt 
trừ. 

Sau khi đã đoạn trừ năm triển cái này, những triển cải 
làm ô nhiễm tâm tư, làm yếu ởt trí tuệ, vị ấy ly dục, ly ác 
bất thiện pháp chứng và trú T¡ hiển từ nhất, một trạng thái 
hỷý lạc do ly dục sanh, có tâm có tứ. Vị ấy thấm nhuần, tấm 


ướt, làm cho sung mãn, tràn đây thân này với hỷ lạc do ly 
dục sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không có hỷ 
lạc do ly dục sanh ấy thấm nhuần. Này các Tỷ-kheo, như 
một người hầu tắm lão luyện, hay đệ tử người hấu tắm, sau 
khi rắc bột tắm trong thau bằng đồng, liền nhôi bột ấy với 
nước, cục bột tắm ấy được thấm nhuân nước ướt, nhào trộn 
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với nước ướt, thắm ướt cả trong lẫn ngoài với nước, nhưng 
không chảy thành giọt. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo thấm nhuân, tấm ướt, làm cho sung mãn, tràn đây 
thân này với hỷ lạc do ly dục sanh, không một chỗ nào trên 
toàn thân không được hỷ lạc do ly dục sanh ấy thấm nhuân. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo diệt tâm và tứ, 
chứng và trú Tỉ hiển thứ hai, một trạng thái hý lạc do định 
sanh, không tâm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Vị ấy thấm 


nhuân, tâm ướt, làm cho sung mãn, tràn đây thân này với 
hỷ lạc do định sanh, không một chỗ nào trên toàn thân 
không được hỷ lạc do định sanh ấy thấm nhuần. Này các 
Tỷ-kheo, ví như một hô nước, nước từ trong dâng lên, 
phương Đông không có lỗ nước chảy ra, phương Tây 
không có lỗ nước chảy ra, phương Bắc không có lỗ nước 
chảy ra, phương Nam không có lỗ nước chảy ra và thỉnh 
thoảng trời mưa lớn. Suối nước mát từ hô nước ấy phun ra, 
thấm nhuân, tâm ướt, làm cho sung mãn, tràn đây hồ nước 
ấy, với nước mát lạnh, không một chỗ nào của hỗ nước ấy 
không được nước mát lạnh thấm nhuân. Cũng vậy, này các 
Tỷ-kheo, vị ấy thấm nhuần, tấm ướt, làm cho sung mãn, 
tràn đây thân mình với hỷ lạc do định sanh không một chỗ 
nào trên toàn thán không được hỷ lạc do định sanh thấm 
nhuấn. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, chánh 
niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi 
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là “xả niệm lạc trủ `, chứng và trú Tì hiến thứ ba. Vị ấy thấm 
nhuân, tâm ướt, làm cho sung mãn, tràn đây thân này với 
lạc thọ không có hỷ ấy, không một chỗ nào trên toàn thân 
không được lạc thọ không có hỷ ấy thấm nhuần. Này các 
Tỷ-kheo, ví như trong hồ sen xanh, hỗ sen hông, hô sen 
trắng, có những sen xanh, sen hồng hay sen trắng. Những 
bông sen ấy sanh trong nước, lớn lên trong nước, không 
vượt khỏi nước, nuôi sống dưới nước, từ đầu ngọn cho đến 
gốc rễ đều thắm nhuân, tâm ướt, tràn đây thấu suốt bởi 
nước mát lạnh ấy, không một chỗ nào của toàn thể sen 
xanh, sen hồng hay sen trắng không được nước mát lạnh 
ấy thấm nhuân. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thấm 
nhuân, tâm ướt, làm cho sung mãn, tràn đây thân này với 
lạc thọ không có hỷ ấy, không một chỗ nào trên toàn thân 
không được lạc thọ không có hỷ ấy thấm nhuần. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo xả lạc xả khổ, diệt 
hỷ tu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiên thứ tư, không 


khô không lạc, xả niệm thanh tịnh. VỊ ấy thấm nhuần toàn 
thân mình với tâm thuần tịnh trong sáng, không một chỗ 
nào trên toàn thân không được tâm thuần tịnh trong sáng 
ấy thấm nhuân. Này các Tỷ-kheo, ví như một người ngồi, 
dùng tấm vải trắng trùm đầu, không một chỗ nào trên toàn 
thân không được vải trắng ấy che thấu. Cũng vậy, này các 
Tỷ-kheo, vị ấy ngồi thấm nhuần toàn thân mình với tâm 
thuần tịnh trong sáng, không một chỗ nào trên toàn thân 
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không được tâm thuần tịnh trong sáng ấy thấm nhuân. 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng, không cấu 
nhiễm, không phiên não, nhu nhuyền, dễ sử dụng, vững 
chắc, bình tĩnh như vậy, vị ấy dẫn tâm, hướng tâm đến Túc 
mạng mình. Này các Tỷ-kheo, ví như một người đi từ làng 
mình đến làng khác, từ làng ấy đi đến một làng khác nữa, 
và fừ làng này lại trở về làng của mình, người ấy nghĩ: “Ta 
từ làng của mình ấi đến làng kia, nơi đây, ta đã đứng như 
thế này, đã ngồi như thế này, đã nói như thế này, đã yên 
lặng như thể này. Từ nơi làng nọ, ta đã trở về làng của ta ”. 
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị ấy nhớ đến các đời sống quá 
khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười 
đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi 
đời, một trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiễu 
hoại kiếp, nhiễu thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Vị 
ấy nhớ rằng: “Tại chỗ kia, ta có tên như thể này, dòng họ 
nhà thể này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thể này, 
tuổi thọ đến mức như thể này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta 
được sinh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ ấy, ta có tên như thể nây, 
dòng họ như thế này, giai cấp như thể này, thọ khổ lạc như 
thế này, tuổi thọ đến mức như thể này. Sau khi chết tại chỗ 
nọ, ta được sanh ra ở đáy”. Như vậy, vị ấy nhớ đến nhiễu 
đời sống quả khứ cùng với các nét đại cương và các chỉ 
tiết. 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng, không cấu 
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nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững 
chắc, bình tĩnh như vậy, vị ấy dẫn tâm, hướng tâm đến trí 
tuệ về sanh tử của chúng sanh... Này các Tỷ-kheo, ví như 
có hai nhà có cửa và ở đây, một người có mắt đứng ở giữa, 
người này có thể thấy các người (khác) đi vào nhà, đi ra, đi 
qua, đi lại. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Vị ấy với Thiên nhãn 
thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh. 
Vị ấy biết rõ rằng chúng sanh người hạ liệt kẻ cao sang, 
người đẹp để kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh đêu do 
hạnh nghiệp của họ. Những chung sanh làm nhữngác hạnh 
về thân, lời và ý, phỉ báng các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo 
các nghiệp theo tà kiến. Những người này, sau khi thân hoại 
mạng chung, phải sanh vào cối đữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 
Còn những chúng sanh nào làm những thiện hạnh về thân, 
lời và ý, không phí báng các bậc Thánh, theo chảnh kiến, tạo 
các nghiệp theo chánh kiến. Những người này, sau khi thân 
hoại mạng chung, được sanh lên thiện thủ, cõi Trời, trên 
đời này. Như vậy, vị ấy với Thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, 
thấy sự sống chết của chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng chúng 
sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đề kẻ thô xấu, 
HGƯưỜI may mán, kẻ bắt hạnh, đêu do hạnh nghiệp của họ. 
Với tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng, không cấu 

nhiễm, không phiên não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững 
chắc, bình tĩnh như vậy, vị ấy dẫn tâm, hướng tâm đến Lâu 
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tận trí... Này các Tỷ-kheo, ví như tại dãy núi lớn có một hô 
nước, thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, một người 
có mắt, đứng trên bờ sẽ thấy con hến, con sò, những hòn 
đá, hòn sạn, những đàn cả bơi qua lại hay đứng một chỗ. 
Vị ấy nghĩ: “Đây là hô nước thuần tịnh, trong sáng, không 
cấu nhiễm. Đây là những con hến, con sò, những hòn đả, 
hòn sạn, những đàn cả đang bơi qua lại hay đứng yên một 
chỗ”. Vị ấy biết như thật: “Đây là khổ”, biết như thật: 
“Đây là Nguyên nhân của Khổ”, biết như thật: “Đây là sự 
Diệt khổ”, biết như thật: “Đây là con đường đưa đến diệt 
khổ”, biết như thật: “Đây là những lậu hoặc”, biết như 
thật: “Đây là nguyên nhân của các lậu hoặc”, biết như 
thát: “Đáy là sự đoạn trừ các lậu hoặc ”, biết như thật: 
“Đáy là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc ”. Nhở 
hiểu biết như vậy, nhận thức như vậy, tâm của vị ấy thoát 
khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô mình lậu. 
Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên sự hiểu biết: 


“Ta đã giải thoát”. VỊ ấy tuệ tri: “Sanh đã tận, phạm hạnh 

đã thành, những việc cần làm đã làm xong, sau đời hiện 

tại không có đời sống nào khác nữa `. 

Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như vậy được gọi là Sa-môn, là 

Bà-la-môn, là vị đã tắm sạch sẽ, là vị đã biết và hiểu rõ, là 

bác có học, là bậc Thánh, là bậc A-la-hán. 

-_ Thế nào Tỷ-kheo là Sa-môn? Vị này đã làm cho dừng 
lại các ác, các pháp bất thiện, những pháp này ô nhiễm, 
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đưa đến tái sanh, đáng sợ hãi, đem lại khổ quả, đưa đến 
sanh, già, chết trong tương lai. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo là Sa-môn. 

-_ Thế nào Tỷ-kheo là Bà-la-môn? Vị này đã tấn xuất ra 
ngoài các ác, các pháp bất thiện, những pháp này ô 
nhiễm, đưa đến tái sanh, đảng sợ hãi, đem lại khổ quả, 
đưa đến sanh già, chết trong tương lai. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là Bà-la-môn. 

-_ Thế nào Tỷ-kheo đã tắm sạch sẽ? Vị này đã tắm gồi 
sạch sẽ các ác, các pháp bắt thiện... đưa đến sanh, già, 
chết trong tương lai. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo đã tắm sạch sẽ. 

-_ Thế nào là Tỷ-kheo đã biết và hiểu rõ? Vị này đã biết 
và hiểu rõ các ác, các pháp bắt thiện... đưa đến sanh, 
già, chết trong tương lai. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo đã biết rõ. 

-_ Thế nào là Tỷ-kheo có học? Vị này đã tiêu diệt các ác, 
các pháp bất thiện... đưa đến sanh, già, chết trong 
tương lai. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có học. 

-_ Thế nào là T -kheo được gọi là bác Thánh, là bậc A-la- 
hản? Vị này đã làm cho xa lìa các ác, các pháp bất 


thiện... đưa đến sanh, già, chết trong tương lai. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo được gọi là bác Thánh, là bậc 
A-la-hán. 


(Hết trích kinh) 
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Như vậy, người con Phật chân chánh cần phải tinh cần, tinh 
tấn tu tập và thể nhập các pháp sau: 


1. Tu tập tàm quý 

2. Tu tập thân hành thanh tịnh, minh chánh 

3. Tu tập khẩu hành thanh tịnh, minh chánh 

4. Tu tập ý hành thanh tịnh, minh chánh 

5. Tu tập thân mạng thanh tịnh, minh chánh 

6. Hộ trì các căn 

7. Tiết độ trong ăn uống 

8. Chú tâm cảnh giác 

9. Chánh niệm tỉnh giác 

10. Tìm chỗ thanh văng, gột sạch năm triển cái 

11. Thể nhập bốn thiền 

12.Thể nhập Thánh Trí về Khổ, Thánh Trí về Lậu 
hoặc, diệt tận lậu hoặc, thành tựu Lậu Tận Trí. 


Đó là mười hai pháp mà một người tu chân chánh cần phải 
tu tập và thể nhập. 


Tóm lại, người con Phật chân chánh cần phải sống tỉnh cần 
tinh tấn, tri túc, không lười biếng, không sống sa đọa, 
không bỏ rơi gánh nặng sống viễn ly, không bỏ rơi gánh 
nặng trong các thiện pháp, không khen mình chê người, 
không thỏa mãn dừng lại trong các thiện pháp đã thành tựu, 
tinh tấn cố gắng để chứng đạt được những øì chưa chứng 
đạt, để chứng đắc được những øì chưa chứng đắc, để chứng 
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ngộ được những gì chưa chứng ngộ. Như vậy, những thế 
hệ sau cũng tiếp nối con đường của thế hệ trước, họ cũng 
sẽ sống trong sự tri túc, không biếng nhác, không sa đọa, 
không bỏ rơi gánh nặng sống viễn ly, không bỏ rơi gánh 
nặng trong các thiện pháp, không dừng lại giữa chừng 
trong các thiện pháp, tinh tấn cô gắng để chứng đạt được 
những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc được những gì 
chưa chứng đắc, để chứng ngộ được những gì chưa chứng 
ngộ. 


bộ 


“Tinh cần tỉnh tắn” là pháp đối trị với nguyên nhân đưa đến 
mạt pháp do “Tứ chúng sống lười biếng, buông lung, 
phóng dật, chọn cái dễ mà làm, chọn cái dễ mà tu, từ bỏ 
gánh nặng trong các thiện pháp, tu được chút ít thì thỏa 
mãn trong sự tu tập, gìn giữ được vài giới hạnh thì khen 
mình chê người, không cô gắng để đạt được mục đích của 
sự tu, không nỗ lực tu tập thành tựu Giới Định Tuệ mà Đức 
Phật đã chỉ dạy”. 


3.6.2 Tu tập Bốn niệm xứ 


Mục đích của sự tu hành là để nhìn thấy rõ những rác bắn, 
những cặn bã, cầu uễ, nhiễm ô, vô minh, lậu hoặc trong tự 
thân và tiễn hành công cuộc thanh lọc, đào thải, chế ngự, 
nhiếp phục, đoạn tận khỏi nội tâm tất cả những cấu uế, lậu 
hoặc này. Nhưng để có thể nhìn thấy rõ những rác bắn, cấu 
uế, lậu hoặc này thì cần phải nhìn thấy rõ Ngũ uần vì những 
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rác bân, cấu uễ này nằm trà trộn trong Ngũ uân. Và để có 
thể nhìn thấy rõ Ngũ uân thì cần phải an trú tâm trong việc 
quán sát thân, thọ, tâm, pháp thì mới có thê nhìn thấy được 
trọn vẹn tất cả các hành tướng của Ngũ uân. 


Thân, thọ, tâm, pháp hay còn gọi là Bốn niệm xứ, đây là 
bốn chỗ hay bốn nơi tâm cần an trú, cần quán sát đề thành 
tựu trí tuệ về tự thân, thành tựu trí tuệ về Ngũ uân, thấy rõ 
dục, áI, tham, sân, s1, bản ngã, vô minh, lậu hoặc. Sau khi 
nhìn thấy rõ tất cả các hành tướng của Ngũ uẫn thì mới có 
thê đi đến sự thấy biết trọn vẹn tất cả các lậu hoặc, uế nhiễm 
trong nội tâm. Sau khi đã nhìn thấy rõ tất cả nhữnguề nhiễm 
trong nội tầm thì mới có thể tiễn hành công cuộcthanh lọc 
thân tâm, đào thải khỏi thân tâm tất cả những rácbẩn, uế 
nhiễm này. 

Mục đích của người tu là làm trong sạch một nội tâm uễ 
nhiễm. Mục đích của đạo Phật là chỉ dẫn cho người tu một 
phương pháp tu tập chân chánh đề làm trong sạch tâm uế 
nhiễm này. Và phương pháp chân chánh đó chính là đưa 
tâm về quán sát thân, thọ, tâm, pháp để thành tựu chánh 
kiến về tự thân, đưa thân tâm vào trong đạo lộ chân chánh, 
đúng pháp để tu tập sự đào thải khỏi thân tâm tất cả những 
cầu uế, nhiễm ô. Đạo lộ chân chánh, đúng pháp để tây sạch 
hết tất cả những nhiễm ô trong nội tâm đó chính là sự tu 
tập theo phương pháp Tám chánh. Với thân tâm được tu 
tập tám sự chân chánh thì tất cả những rác bẩn, những cấu 
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uề lậu hoặc trong tự thân sẽ được thanh lọc sạch, đảo thải 
sạch và đi đến sự diệt tận một cách hoàn toàn. 


Như vậy, khi đường lối tu tập chân chánh đưa đến sự nhiếp 
phục thân tâm được thấy biết một cách trong sáng, rõ ràng 
thì Bốn niệm xứ được thấy biết, được tu tập một cách chân 
chánh, đúng pháp. Khi Bốn niệm xứ và Pháp tám chánh 
được thấy biết, được tu tập chân chánh, đúng pháp thì 
Chánh pháp này được biết đến, được tu tập, được trao 
truyền, được tôn tại lâu dài. 


Và khi trong Chánh pháp này có người tu tập chân chánh, 
đúng pháp về Bát Chánh Đạo, Bốn niệm xứ thì chắc chắn 
sẽ có người thành tựu các Thánh quả, thành tựu đạo quả 
giải thoát, thành tựu Giới Định Tuệ, thành tựu sự nhiếp 
phục dục, ái, tham, sân, s1, bản ngã, vô minh, lậu hoặc. Khi 
có người thành tựu Thánh đạo, thành tựu Thánh quả tức là 
có sự chứng minh được phương pháp Tám chánh và Bốn 
niệm xứ là phương pháp chân chánh, là đạo lộ chân chánh, 
là pháp hành chân chánh, là đường lối tu tập chân chánh 
đưa người thực hành đi đến sự nhiếp phục dục, ái, tham, 
sân, s1, trong tự thân. Và như vậy, giá trị của con đường, 
lợi ích của con đường này, tính độc đáo thần diệu của con 
đường này được hiển lộ, được rực sáng vả tỏa sáng trong 
bầu trời vô minh tăm tối này, tức là Chánh pháp này được 
hưng thịnh và an trú lâu dài. 
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Nhưng khi đường lối tu tập chân chánh đưa đến sự nhiếp 
phục thân tâm không được thấy biết một cách trong sáng, 
rõ ràng thì Bốn niệm xứ sẽ không được thấy biết một cách 
chân chánh và không được tu tập một cách đúng pháp. 


Khi pháp Tám chánh và Bốn niệm xứ không được tu tập 
một cách chân chánh, đúng pháp thì không có người thành 
tựu Thánh đạo. 


Khi không có sự thành tựu Thánh đạo thì sẽ không có sự 
thành tựu Thánh quả. 


Khi không có sự thành tựu Thánh quả tức là không có sự 
tu chứng chân chánh trong đạo Phật. 


Khi không có sự tu chứng chân chánh trong đạo Phật thì sẽ 
không có người chân chánh trình bày thuyết giảng về 
đường lối tu tập chân chánh mà Đức Phật đã chỉ dạy đưa 
đến sự nhiếp phục thân tâm, tây sạch thân tâm khỏi các cầu 
uế, 

Khi không có sự chứng minh, không có sự hiển lộ sự vi 
diệu thần diệu của Chánh pháp trong đạo Phật thì giá trị 
của đạo Phật không được hiền lộ, giá trị của Chánh pháp 
không được thấy biết, không được trình bày một cách chân 
chánh trên cuộc đời này. 


Khi tác dụng, giá trị, lợi ích, tính hoa của Chánh pháp 
không được hiển lộ, không được phơi bày, không được 
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thấy biết, không được trình bày một cách chân chánh, đúng 
pháp thì Chánh pháp sẽ bị mai một dần, sẽ bị thất truyền, 
sẽ bị người đời lãng quên, sẽ đi đến sự lặng lẽ, âm thầm 
biến mất khỏi cuộc đời này. 

Khi Chánh pháp biến mất, hay khi Tám chánh và Bốn niệm 
xứ không còn được ai thấy biết một cách chân chánh trên 
cuộc đời này, tức là khi phương pháp tu tập chân chánh đưa 
đến sự chấm dứt sanh tử, phiền não và khổ đau bị thất 
truyền, bị biến mất, thế giới lại chìm vào trong biển vô 
minh tăm tối, vấn đề giải quyết sanh tử lại rơi vào trong 
ngõ cụt, không có lối thoát, nước mắt, phiền não và những 
nỗi thống khổ trong sanh tử của chúng sanh lại tiếp tục triền 
miên. 

Đó là lý do vì sao khi Bốn niệm xứ không được tu tập một 
cách chân chánh đúng pháp thì Chánh pháp không được 
tồn tại lâu dài, và khi Bốn niệm xứ được tu tập một cách 
chân chánh đúng pháp thì Chánh pháp được hưng thịnh và 
được an trú lâu đài. 


Người con Phật cần nắm vững điều này để có thái độ chân 
chánh, cái nhìn chân chánh đúng pháp đối với Bốn niệm 
xứ, pháp Tám chánh. Từ đó, hành giả có sự tìm hiểu cần 
trọng về Bốn niệm xứ, pháp Tám chánh và có sự nghiêm 
túc tu tập thực hành trong đạo lộ này. Đây là điều đã được 
thê hiện rõ trong các Kinh Niệm Xứ (Trung, bài 10), Kinh 
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Đại Niệm Xứ (Trưởng, bài 22), Kinh Trú (Tương V, 269), 
Kinh Tổn Giảm (Tương V, 271), Kinh Bà-la-môn (Tương 
V, 272), Kinh Magandiya (Trung, bài 75), Kinh Ambapàli 
(Tương V, 219), Kinh Con Đường (Tương V, 288), Kinh 
XànIsa (Trưởng, bài 18). 


3.6.3 Trau dồi Giới Định Tuệ 
Kinh Sợ Hãi Trong Tương Lai 3 (7ðng II, 479) 


“Lại nữa, này các Tÿ-kheo, sẽ có những Tỷ-kheo trong 
tương lại thán không tu tập, giới không tu tập, tâm không 
tụ tập, tuệ không tu tập. Do thân không tu táp, giới không 
tụ tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập nên các trưởng 
lão Tỷ-kheo sẽ sống đây đủ, biếng nhác dẫn đầu trong 
thối đọa, từ bỏ gánh năng viễn ly, không có hăng hái tỉnh 
tán đề chứng đạt những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc 
những gì chưa chứng đặc, để chứng ngộ những gì chưa 
chứng ngô. Và quân chúng về sau sẽ đi theo tà kiến của họ. 
Họ sẽ trở thành những người sống đây đủ, biếng nhác, dẫn 
đâu trong thối đọa, từ bỏ gánh nặng, viễn ly, sẽ không hăng 
hải tỉnh tấn để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, để 
chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những 
gì chưa chứng ngộ. Như vậy, này các Tỷ-kheo, do nhiễm ô 
về Pháp, đưa đến nhiễm ô về Luật; do nhiễm ô về Luật, đưa 
đến nhiễm ô về Pháp. 
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Này các Tỷ-kheo, đây là sợ hãi thứ năm về tương lai, hiện 
nay chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong tương lai, 
các Thầy cần phải hoàn toàn rõ biết chúng. Sau khi hoàn 
toàn rõ biết, cần phải tính tấn đề đoạn tận sợ hãi ấy. 


(Hết trích kinh) 


Như vậy, Chánh pháp diệt vong là do người tu không tu 
tập, không trau dồi thân tâm, không trau dồi giới hạnh, 
thiền định và trí tuệ một cách chân chánh, đúng pháp để rồi 
tạo ra một thế hệ mới không có đức hạnh, không có định 
tĩnh, không có trí tuệ, làm ô nhiễm pháp, làm ô uề đạo, làm 
tàn mạt đạo pháp chân chánh của Đức Phật. 

Vì vậy, trong sự tu tập Thánh pháp này, hành giả cần tu tập 
đầy đủ và tu tập đúng pháp trong Giới Định Tuệ mà Đức 
Phật đã truyền trao. Khi thành tựu được đôi phần giới hạnh 
thì không nên dừng lại tại đó rồi khen mình chê người, chê 
bai, chống đối, đả phá chỗ này chỗ kia. Khi khen mình chê 
người, đả phá, chống đối xung quanh là giới hạnh trong 
thân khẩu ý của hành giả đã không được tốt đẹp, làm người 
đời cười chê, đạo hạnh kém cỏi. 

Nhưng đắng cay thay là những thân hành không giới hạnh, 
phá giới, chìm đắm trong dâm dục hèn hạ, tâm không định 
tĩnh, Thánh trí tuệ không thật sự thành tựu, lại đi giảng dạy 
người, giáo hóa người, nói những lời đạo đức sáo rỗng, 
những lời trí tuệ rỗng không. Bản thân không giới hạnh lại 
đi dạy giới hạnh cho người, bản thân không định tĩnh lại đi 
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dạy cách định tâm cho người, bản thân không trí tuệ lại đi 
đạy trí tuệ cho người. Một tay che trời, che đất, che giấu 
người đời, che giấu bạn đạo, che giấu đồ chúng nhưng 
không che giấu được nhân quả, không che giấu được bậc 
trí nhân, không trốn tránh khỏi bàn tay của nhân quả, không 
thoát khỏi đọa xứ, địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, những kiếp 
người khốn khổ hoạn nạn trong bất hạnh và nước mắt. Nếu 
tự thân đã phá giới, sống dâm dục hèn hạ, không có khả 
năng nhiếp phục được tập khí dâm dục thấp hèn thì nên về 
trong đời sống phàm tục, để không thọ nhận của tín thí, 
không phải chịu nhiều đời kiếp sau đó phải sống cảnh đọa 
đày trong đọa xứ, địa ngục, súc sanh, ngạ quy, thân người 
bần cùng, bất hạnh, đói khổ lang thang. 


(Trích kinh) 


“Lại nữa, này các Tÿ-kheo, sẽ có những Tỷ-kheo trong 
tương lai thân không tu tập, giới không tu tập, tâm không 
tu tập, tuệ không tu tập. Do thán không tu tập, giới không 
tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập, đối với các kinh 
tạng do Nhự Lai tuyên thuyết, thâm sâu, ý nghĩa sâu kín, 
siêu thế, liên hệ đến không, khi các kinh ấy được thuyết 
ciảng, họ không có nghe, họ không có lắng tại, họ không 
an trú tâm liễu giải, họ không nghĩ rằng các kinh ấy cần 
phải học tập, cân phải học thuộc lòng. Còn những kinh 
điển do các thi sĩ làm, những bài thi, với những chữ văn 
hoa, với những câu văn hoa, thuộc ngoại điển do các đệ tử 
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thuyết, trong khi các kinh ấy được thuyết giảng, họ sẽ lắng 
nghe, họ sẽ lóng tai, họ an trú tâm liễu giải. Các pháp ấy, 
họ sẽ nghĩ cần phải học táp, cần phải học thuộc lòng. Này 
các Tỷ-kheo, đây là do Pháp ô nhiễm, nên Luật ô nhiễm; 
do Luật ô nhiễm, nên Pháp ô nhiễm ”. 

Này các Tỷ-kheo, đây là sợ hãi thứ tư về tương lai, nay 
chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong tương lai, các 
Thây cân phải hoàn toàn rõ biết chúng. Sau khi hoàn toàn 
rõ biết, các Thầy cân phải tỉnh tắn để đoạn tận sợ hãi ấy. 


(Hết trích kinh) 


Như vậy, nguyên nhân loạn pháp, mạt pháp là do người tu 
không tu tập thân, không tu tập Giới Định Tuệ nên không 
thông hiểu những lời dạy thâm sâu của Đức Phật, lại đi yêu 
thích những văn thơ bay bổng của thi sĩ thế gian, thi sĩ 
phàm phu, học thuộc lòng những văn thơ ấy, rồi còn đi 
thuyết giảng những văn thơ ấy, làm suy đồi đạo Pháp, làm 
ô nhiễm đạo Pháp. 

Người con Phật ngày nay cần năm biết rõ nguyên nhân mạt 
pháp này và cần tu tập, trau đồi giới hạnh, thiền định và trí 
tuệ mà Đức Phật đã chỉ dạy để có thể thông hiểu sâu sắc 
những lời dạy thâm sâu của đức Thế Tôn. Nếu tự thân 
không tu tập tốt về Giới Định Tuệ, tức là tự thân không thể 
nhập vào Thánh pháp mà Đức Phật đã chỉ dạy thì sẽ không 
thể thâm hiểu những nghĩa lý thâm sâu trong lời Phật dạy. 
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Do không hiểu được những nghĩa lý thâm sâu trong lời 
Phật dạy, pháp được thấy biết một cách sơ sài, hời hợt nên 
những tà kiến, tà pháp có thê len lỏi vào trong nội tâm, dẫn 
dắt tâm đi vào trong vô minh, làm cho các lậu hoặc có cơ 
hội tồn tại, có cơ hội lén lút hoạt động và rồi chúng lại tiếp 
tục lén lút dẫn dắt tâm đi trong sanh tử. 

Tóm lại, để không rơi khỏi đạo lộ của sự giải thoát, không 
tạo cơ hội cho vô minh và lậu hoặc có thể ân nấp trá hình 
dưới nhiều hình thức trong nội tâm, hành giả cần có sự tu 
tập cần trọng, tu tập chân chánh đúng pháp trong giới hạnh, 
thiền định và trí tuệ mà Đức Phật đã chỉ dạy. Hành giả cần 
nhiếp phục những tập khí dâm loạn, bất thiện, khen mình 
chê người, đâm chọt đầu này đầu kia với tâm ác ý, sân hận, 
đả phá, chỉ trích. Tu tập như vậy, trước là đề tự thân không 
bị rơi vào trong đọa xứ, địa ngục, không rơi vào trong 
những tư tưởng, những lập luận của những tà pháp, tà nhân, 
tà đạo dẫn dắt, sau là tự thân góp phần làm cho Chánh pháp 
được hưng thịnh và an trú lâu dài. 

“Tinh cần tu tập, trau dồi Giới Định Tuệ” là pháp đối trị 
với nguyên nhân đưa đến mạt pháp do “Tứ chúng không 
tinh cần tu tập trau dồi Giới Định Tuệ mà Đức Phật đã 
truyền trao”. 
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3.7 Tự giác trước, giác tha sau 


3.7.1 Tự thân đã tu tập Giới Định Tuệ mới thọ đại 
giới cho người 


Kinh Sợ Hãi Trong Tương Lai 3 (7ðng II, 479) 


“Này các Tỷ-kheo, sẽ có những vị Tỷ-kheo trong tương lai, 
thân không tu tập, giới không tu táp, tâm không tu tập, tHỆ 
không tu táp. 

Do thân không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, 
tuệ không tu tập, nếu họ thọ đại giới cho các người khác, 
họ sẽ không có thể huấn luyện trong tăng thượng giới, 
trong tăng thượng tâm, trong tăng thượng tuệ. 


Các người ấy sẽ trở thành những người thân không tu tập, 
giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập. 


Do thân không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, 
tuệ không tu tập, họ sẽ thọ đại giới cho các người khác, họ 
không có thể huấn luyện trong tăng thượng giới, trong tăng 
thượng tâm, trong tăng thượng tuệ. Các người ấy sẽ trở 
thành những người thân không tu tập, giới không tu tập, 
tâm không tu tập, tuệ không tu tập. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, do Pháp ô nhiễm, nên Luật bị ô nhiễm, do Luật ô 
nhiễm, nên Pháp bị ô nhiễm. 

Này các Tỷ-kheo, đây là sợ hãi thứ nhất về tương lai, nay 
chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong tương lai; các 
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Thây cân phải hoàn toàn rõ biết chúng. Sau khi hoàn toàn 
rõ biết, các Thầy cân phải tỉnh tắn để đoạn trừ chúng ”. 


(Hết trích kinh) 


Nếu tự thân không tu tập, không thành tựu Giới Định Tuệ 
mà lại đi làm lễ thọ đại giới cho người thì người thấy vậy 
mà khinh thường, xem thường, không cô găng tu tập, bất 
mãn, chán nản trong sự tu, đưa đến buông lung, phóng dật, 
thả nổi các căn, sống thối đọa trong các thiện pháp. Vì vậy, 
vị làm lễ thọ đại giới cho người, là vị phải có sự tu tập về 
Giới, Định, Tuệ thì tứ chúng mới thật sự kính nề chứ không 
phải chỉ kính nề bên ngoài, kính nề trên lời nói, kính lễ ở 
đầu môi nhưng trong nội tâm thì bất mãn, chán nản, buồn 
phiền, khinh khi. Thế hệ sau sẽ không có sự nỗ lực tu tập, 
sống lười biếng, đọa lạc, xa rời Chánh pháp, làm cho 
Chánh pháp bị phai mờ, thất truyền và đi đến sự diệt vong. 
Như vậy, đề góp phần làm Chánh pháp được hưng thịnh và 
an trú lâu dải thì sau khi tự thân đã tu tập thành tựu Giới, 
Định, Tuệ rồi hãy làm lễ thọ đại giới cho người. 


3.7.2 Tự thân đã tu tập Giới Định Tuệ mới làm y chỉ 
sư cho người 
Kinh Sợ Hãi Trong Tương Lai 3 (7ðng II, 479) 


“Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các TỷẺ-kheo trong tương lại sẽ 
trở thành những người thân không tu táp, giới không 1u 
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tập, tâm không tu tập, tHỆ không tu tập, họ làm y chỉ sư 
cho các người khác. Họ không có thể huấn luyện trong 
tăng thượng giới, trong tăng thượng tâm, trong tăng 
thượng tuệ. Những người ấy sẽ trở thành những người thân 
không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không 
tu tập. Các người ấy, do thân không tu tập, giới không tu 
tập, tâm không tu tập, tuệ không tu táp, lại làm y chỉ sư cho 
những người khác, họ không có thể huấn luyện trong tăng 
thượng giới, trong tăng thượng tâm, trong tăng thượng tuệ. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, do Pháp ô nhiễm, nên Luật bị ô 
nhiễm. Do Luật ô nhiễm, nên Pháp bị ô nhiễm. 


Này các Tỷ-kheo, đây là sự sợ hãi thứ hai về tương lai, nay 
chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong tương lai, các 
Thây cân phải hoàn toàn rõ biết chúng. Sau khi hoàn toàn 
rõ biết, các Thầy cân phải tỉnh tắn đề đoạn trừ chúng ”. 


(Hết trích kinh) 


Nếu tự thân không tu tập, không thành tựu trong sự tu tập 
thân, giới, tâm, tuệ nhưng lại làm vị hướng dẫn cho người 
thì không thể tạo ra một thế hệ mới trong sạch, thanh tịnh, 
thiện lành, đúng pháp và sẽ làm cho Chánh pháp đi đến sự 
diệt vong. 

Đây là điều đau lòng, nhức nhối trong Phật pháp ngày nay. 
Người con Phật cần thức tỉnh trước điều nảy, cần tàm quý 
sâu sắc trước điều này, cần quyết tâm nỗ lực tu tập thân, 


TINH HOA NIKAYA - Tập 3 245 


giới, định, tuệ mà Đức Phật đã truyền trao đề tự thân trở 
thành một người con Phật chân chánh thiện lành, thành lập 
một thế hệ tu tập chân chánh đúng pháp và tạo lập sự chân 
chánh thiện lành trong những thế hệ tu hành về sau. 


Vì vậy, để góp phần làm cho Chánh pháp được hưng thịnh 
và an trú lâu dài, tạo ra một thế hệ mới trong sạch, thanh 
tịnh, chân chánh, đúng pháp thì vị y chỉ sư, vị hướng dẫn, 
vị giảng dạy pháp cho người cần có sự tàm quý sâu sắc, 
cần có sự thân, giới, tâm, tuệ được tu tập, được nhiếp phục, 
được thành tựu, từ đó mới có thê huấn luyện, đào tạo một 
thế hệ người tu sau trong sạch, thanh tịnh, đúng pháp. 


3.7.3. Tự thân đã tu tập Giới Định Tuệ mới đi thuyết 
pháp 


Nếu tự thân không tu tập, không thành tựu khá tốt trong 
Giới Định Tuệ nhưng lại đi thuyết pháp chỉ dạy cho người 
thì thật là một điều xấu hồ, ê chề, ô nhục trong tự thân. Tự 
thân đã không thành tựu các thiện pháp thì làm sao xứng 
đáng ngồi giảng dạy và giúp người an trú được trong các 
thiện pháp. Bản thân rỗng không và vô nghĩa trong lời nói. 
Một thời gian sau khi người phát hiện ra thì lòng tin của 
người bị sụp đồ, lòng tin đối với Tam bảo bị tổn giảm, làm 
cho Chánh pháp bị diệt vong. 
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Tự giác trước rồi giác tha sau thì sự giác tha như vậy là 
chân chánh đúng pháp. Nếu bản thân chưa tự giác, tự thân 
chưa thành tựu sự tu tập nhiếp phục những tập khí tham 
dục, tham nói, tham lợi dưỡng, cung kính, danh vọng, chưa 
thành tựu chánh kiến, chưa thấy được vô minh, lậu hoặc, 
chưa nhiếp phục vô minh, lậu hoặc, lại đi giảng dạy người, 
giáo hóa người thì giảng dạy cái gì đây, giáo hóa cái gì đây 
khi nội tâm rỗng không, trí tuệ rỗng không, không giới đức, 
không định tĩnh, không thấy biết rõ những gì đang hoạt 
động, đang vận hành, đang thúc giục, chi phối, khống chế 
thân tâm. Bản thân còn ở trong bùn lầy, nhớp nhúa, tanh 
hôi thì làm sao kéo người ra khỏi bùn lầy, nhớp nhúa, tanh 
hôi. Bản thân còn ở trong vô minh, vô trí thì làm sao g1úp 
người đâm thủng vô minh, khai mở trí tuệ. Bản thân còn 
chưa thấy rõ con đường thoát khỏi địa ngục, súc sanh thì 
làm sao có thể chỉ dẫn cho người thấy rõ con đường thoát 
khỏi địa ngục, súc sanh. 


Vì vậy, tự giác trước rồi giác tha sau thì đây là điều Đức 
Phật khuyến khích, khích lệ người con Phật. Nhưng nếu 
chưa tự giác, chưa thành tựu chánh kiến mà lại làm y chỉ 
sư cho người, làm chỗ nương tựa cho người thì chỉ đưa 
người đi vào trong ngõ cụt, ngõ tối, chốn vô minh, sanh tử, 
khổ đau. 


Tóm lại, để góp phần làm cho Chánh pháp được hưng thịnh 
và an trú lâu dài thì vị truyền đại giới, vị làm y chỉ sư, vị 
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thuyết pháp, vị giảng pháp chỉ nên đứng ra truyền đại giới, 
làm y chỉ sư và thuyết giảng sau khi tự thân đã tu tập, đã 
thành tựu khá tốt trong Giới Định Tuệ mà Đức Phật đã 
truyền trao. 

“Tự giác trước rồi giác tha sau” là pháp đối trị với nguyên 
nhân đưa đến mạt pháp do “Tứ chúng chưa tự giác, chưa 
thành tựu trí tuệ, chưa thành tựu chánh kiến mà lại đi giác 
tha, giáo hóa, giảng dạy người”. 


3.7.4. Người đứng đầu phải có chánh kiến 


Kinh VỊ Trưởng Lão (7ãng II, 493) 
(Trích kinh) 


“Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
Trưởng lão đem lại bất hạnh cho đa số, đem lại không an 
lạc cho đa số, đem lại không lợi ích, bắt hạnh, đau khổ cho 
chư Thiên và loài Người. Thế nào là năm? 


- _ Trưởng lão là bậc kỳ cựu, xuất gia đã lâu ngày, được 
nhiễu người biết đến, có danh vọng, được một số đông 
người tại gia, xuất gia đoanh vây, nhận được các vật 
dụng cân thiết như Đ, đồ ăn khất thực, sảng tọa, được 
phẩm trị bệnh. Bậc nghe nhiễu, thọ trì điều được nghe, 
tích tập điều được nghe. Các pháp sơ thiện, trung thiện, 
hậu thiện, có nghĩa, có văn, đề cao đời sống Phạm hạnh 
hoàn toàn đây đủ thanh tịnh, những pháp ấy, vị ấy đã 
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nghe nhiêu, đã năm giữ, đã ghi nhớ... Vị ấy có tà kiến, 
có trị kiến điên đảo. Vị ấy làm cho nhiều người từ bỏ 
diệu pháp, chấp nhận phi diệu pháp. 

- _ Vì Tỷ-kheo là bậc kỳ cựu, xuất gia đã lâu ngày, nhiều 
người làm theo tri kiến vị ấy. 


- VỊ vị Trưởng lão được nhiêu người biết đến, có danh 
vọng, được một sô đông người tại gia và xuất gia đoanh 
vậy, nhiễu người làm theo tri kiên vị áy. 


- _ Vì rằng, Tỷ-kheo Trưởng lão nhận được các vật dụng 
cần thiết như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm 
trị bệnh, nhiễu người làm theo tri kiến vị ấy. 


- _ Vì rằng Tỷ-kheo là bậc nghe nhiêu, thọ trì điều được 
nghe, tích tập điểu được nghe, nhiễu người làm theo tri 
kiến vị ấy. 

Thành tựu năm pháp này, Tỷ-kheo Trưởng lão đem lại bất 

hạnh cho đa số, đem lại không an lạc cho đa số, đem lại 

không lợi ích, bất hạnh, đau khổ cho chư Thiên và loài 

Người ”. 

(Hết trích kinh) 


Như vậy, trí tuệ của vị trưởng lão, trí tuệ của vị đứng đầu 
là tuyệt đối quan trọng. Nếu vị trưởng lão, vị đứng đầu, vị 
trưởng thượng là vị có tà kiến, có tri kiến điên đảo, sai lầm, 
lệch lạc, hiểu biết hời hợt, nông cạn trong giáo pháp; chưa 
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thấy tự nhận là thấy, chưa biết tự nhận là biết, chưa chân 
chánh giác ngộ lại tự nhận là đã chân chánh giác ngộ, chưa 
thành tựu trí tuệ lại tự nhận là có trí tuệ; tâm còn vô minh, 
lậu hoặc nhưng không thấy, không biết lại tuyên bố là công 
việc đã làm xong; vô tình hoặc có ý nói những lời làm cho 
người khác tưởng rằng vị này đã thành tựu đạo quả viên 
mãn. Khi nghe vị trưởng lão nói như vậy, khi nghe người 
khác đồn như vậy, những vị không thành tựu chánh kiến sẽ 
không đủ trí tuệ để kiểm định sự thật, kiểm định sự chân 
chánh trong lời nói của vị trưởng lão và tin theo sự thấy, Sự 
nghe đó, tin theo tà kiến, đi theo sự hiểu biết sai lầm, sựtu 
tập sai lầm của vị trưởng lão, trưởng thượng này. Vì sao 
người ta dễ tin vào vị trưởng lão, trưởng thượng? Vì vị này 
có được năm lợi thế: 


- Xuất gia đã lâu ngày, được nhiều người biết đến. 

- Có danh tiếng, danh xưng, địa vị, chức vụ trong đại 
chúng. 

-_ Được một số đông người tại gia và xuất gia đoanh 
vây. 

-_ Nhận được nhiều sự cúng dường của tứ chúng nên 
mở rộng các chi nhánh, các cơ sở tu học bè thế tiếng 
tăm. 

- Nghe pháp nhiều, đọc nhiều, hiểu nhiều, ghi nhớ 
điều đã được nghe, nên khi nói, khi thuyết giảng biết 


TINH HOA NIKAYA - Tập 3 250 


dẫn chứng sách này, sách kia, làm cho nhiều người 
tin theo tri kiên của vị ây. 


Với năm lợi thế này, vị trưởng lão trưởng thượng có tà kiến 
nảy sẽ làm cho nhiều người tin tưởng theo sự hiểu biết sai 
lầm và đường lối tu sai lầm của vị ấy. Vị ấy sẽ làm cho 
nhiều người từ bỏ Chánh pháp, đi vào tà pháp, đi theo tà 
kiến, tri kiến vô minh của mình. Vị trưởng lão này đem lại 
bất hạnh cho đa số, đem lại không an lạc cho đa số, đem 
lại không lợi ích, bất hạnh, đau khổ cho chư Thiên và loài 
Người, làm cho Chánh pháp bị diệt vong. 


Tóm lại, nếu vị trưởng lão, vị trưởng thượng, vị đứng đầu 
hội chúng là vị có tà kiến, có tri kiến không chánh trực, có 
cái nhìn cái thấy không chân chánh, không đúng pháp, nhìn 
méo mó lời dạy của Đức Phật, bị ngã mạn chi phối, bị vô 
minh chỉ phối, bị danh lợi chi phối, sống trong ảo tưởng về 
tự thân, sống không trung thực với tự thân, lừa dối bản thân, 
dối lừa quần chúng, không tu hành chân chánh theo Chánh 
pháp chánh đạo, ngạo mạn tự tin với tri kiến cá nhân, giả 
dối, xảo trá, lừa gạt, che giấu cái chưa được của tự thân, phô 
trương, khoe khoang cái được chút ít nhỏ nhặt trong sự tu 
học; khuếch đại, phóng đại sự việc nhỏ nhặt để quần chúng 
nề sợ, đề có danh tiếng ta đây vầy khác với quần chúng, qua 
mặt quần chúng, nói lời đạo đức sáo rỗng, giả đối, không tu 
tập chân chánh, đúng pháp trong Giới Định Tuệ mà Đức 
Phật đã truyền trao. Vị trưởng lão, vị đứng 


TINH HOA NIKAYA - Tập 3 2; Ä | 


đầu như vậy đem lại bất hạnh cho đồ chúng, cho quần 
chúng, cho chư Thiên và loài người. 


Nhưng nếu vị trưởng lão, vị trưởng thượng, vị đứng đầu 
hội chúng là vị có chánh kiến, có tri kiến chánh trực, có cái 
nhìn cái thấy chân chánh, đúng pháp; không nhìn méo mó 
lời Phật dạy; không bị ngã mạn chi phối, không bị vô minh 
chi phối, không bị danh lợi chi phối; sống chân thật với tự 
thân, không lừa đối bản thân, không lừa dối quần chúng: tu 
hành chân chánh theo Chánh pháp chánh đạo; không ngạo 
mạn tự tin với tri kiến cá nhân; không giả đối, xảo trá,không 
che giấu cái chưa được của mình, không phô trương,không 
khoe khoang cái được chút ít nhỏ nhặt trong sự tu học; 
không khuếch đại sự việc nhỏ nhặt để quần chúng nễsợ, để 
có danh tiếng ta đây vầy khác; không qua mặt quằnchúng; 
không nói lời đạo đức sáo rỗng mà bản thân chưa tu tập, 
chưa thành tựu; nói những lời mà tự thân đã tu tập, đã thành 
tựu; tu tập chân chánh, đúng pháp trong Giới ĐịnhTuệ mà 
Đức Phật đã truyền trao, vị trưởng lão như vậy. Vịtrưởng 
thượng, vị đứng đầu như vậy đem lại an lạc, đem lại hạnh 
phúc cho đồ chúng, cho quần chúng, cho chư Thiên và loài 
người. 

Do đó, vị trưởng lão, người đứng đầu, vị trưởng thượng 
trong tứ chúng cần tu tập chánh kiến, cần thành tựu chánh 
kiến, không có những tri kiến điên đảo sai lầm, lệch lạc, để 
không làm cho những người ổi theo bị rơi vào tà pháp, tà 
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kiến, tà đạo. Đây là pháp tuyệt đối quan trọng góp phần 
đưa đến Chánh pháp được hưng thịnh và an trú lâu dài. 


3.8 Thực hành “Hạnh giác tha” Thuyết 
3.8.1. pháp rộng rãi cho tứ chúng 


Sau khi đã cần trọng thực hành pháp và tùy pháp, sau khi 
đã thành tựu trí tuệ vững chắc, thâm sâu trong giáo pháp, 
thành tựu đôi phần ổn định trong Giới Định Tuệ mà Đức 
Phật đã chỉ dạy, đôi phần nhiếp phục được dục, ái, tham, 
sân, si, làm chủ được khá tốt thân hành, khẩu hành, ý hành. 
Khi ấy, hành giả có thể thuyết pháp rộng rãi cho tứ chúng, 
làm cho Chánh pháp được rực sáng, tỏa sáng trong cuộc 
đời, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, góp phần làm 
hưng thịnh Chánh pháp, làm Chánh pháp an trú lâu dài. 


3.8.2 Đọc tụng pháp một cách rộng rãi 


Sau khi đã được nghe pháp, học pháp, hành pháp từ vị 
thành tựu chánh kiến thuyết giảng, tứ chúng hội họp với 
nhau để cùng tu học trong tinh thần hòa đồng, hòa ái, tương 
thân, tương ái, cùng đọc tụng pháp một cách rộng rãi để 
cho các pháp đã được nghe, được học, được thực hành đi 
sâu vào trong tâm, thắm nhuằn trong tâm và an trú trong 
tâm. 
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Việc cùng nhau tụng đọc pháp làm sức mạnh trong sự tu 
học của tứ chúng được duy trì, tăng trưởng và phát triển; 
làm cho tự thân hoan hỷ trong pháp và làm cho đại chúng 
hoan hỷ trong pháp; giúp giữ lửa trong tự thân và giữ lửa 
trong đại chúng; làm cho Chánh pháp được rực sáng, tỏa 
sáng trong bầu trời tăm tối vô minh. Đó là lý do vì sao cần 
đọc tụng pháp một cách rộng rãi, vì sao việc đọc tụng pháp 
góp phần làm Chánh pháp được hưng thịnh và an trú lâu 
đài. 


3.8.3. Tạo thuận duyên cho vị thuyết pháp 


Khi trong tứ chúng có vị thành tựu chánh kiến, thành tựu 
các thiện pháp nêu trên thì tứ chúng cần tạo điều kiện thuận 
lợi cho vị này thuyết pháp rộng rãi cho đại chúng. Không 
vì ganh ty, tật đó, ích kỷ, hẹp hòi, không vì quyền lợi cá 
nhân, không vì địa vị, danh vọng của bản nhân mà không 
tạo duyên cho vị thành tựu chánh kiến và thành tựu thiện 
pháp được thuyết pháp rộng rãi cho đại chúng. 


Người con Phật chân chánh cần lẫy Chánh pháp làm trọng, 
lây lợi ích của đại chúng làm trọng, lấy mục đích làm cho 
Chánh pháp được trường tồn làm trọng, biết gạt bỏ những 
quyên lợi, địa vị, danh vọng thấp kém, phàm phu, tạo điều 
kiện thuận lợi cho vị thành tựu chánh kiến, thành tựu các 
thiện pháp được thuyết pháp một cách rộng rãi cho tứ 
chúng. 
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Tóm lại, hạnh giác tha là hạnh cao đẹp của người con Phật, 
góp phần làm cho Chánh pháp được hưng thịnh và an trú 
lâu dài. Nếu tự giác trước rồi giác tha sau thì đó là chân 
chánh đúng pháp. Nhưng nếu bản thân chưa tự giác, chưa 
thành tựu các thiện pháp các đức hạnh cần có của một 
người tu mà lại thích đi giác tha thì đó là làm trò cười cho 
thiên hạ. Bản thân còn mù lòa thì làm sao giúp cho người 
sáng mắt được. Bản thân còn ở trong vô minh tăm tối thì 
làm sao giúp người phá được vô minh. 


Vì vậy, nêu chưa tự giác mà thích đi giác tha, thích đi giảng 
dạy, thuyết pháp, giáo hóa người thì chẳng qua là bị dục 
nói kích động, bị dục nói chi phối thân tâm; trạng thái hữu 
lậu hoạt động mạnh; tâm hướng ngoại, dao động; không 
nhiếp phục được thân tâm, không nhiếp phục được hữu lậu, 
không khống chế được dục lậu; tâm không định tĩnh, tâm 
không an tịnh, tâm không tìm được sự an trú bên trong, tâm 
không ở yên được một chỗ. Tâm như vậy được gọi là tâm 
không được tu tập, tâm không nhu nhuyến, không lắng dịu, 
không dễ dạy, dễ bảo. Tâm như vậy là tâm chạy theo dục, 
bị dục khống chế, bị dục chi phối, bị dục áp bức áp đảo. 
Tâm như vậy là tâm làm nô lệ cho dục, tâm làm tay sai cho 
dục, là kẻ phục dịch cho dục, là kẻ tôi tớ cho dục. Tâm như 
vậy là tâm hoạt động theo dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. 
Tâm như vậy làm sao giác tha, làm sao giáo hóa người, làm 
sao mang lại lợi ích thật sự cho người? Tâm như vậy làm 
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sao hướng dẫn cho người nhiếp phục được dục, nhiếp phục 
được ái, nhiếp phục được tham, sân, si, bản ngã và vô 
minh? Tâm như vậy làm sao giúp người vượt thoát khỏi 
khổ đau, vượt thoát khỏi biển trầm luân trong sanh tử? 
Hành sự giáo hóa người với một nội tâm như vậy thì thật 
là vô nghĩa, thật là rỗng không, thật là vô ích, vô tích sự, 
đem lại nhiều vô phước cho tự thân, đem lại nhiều vô 
phước cho người nghe, người hành, người tin theo, làm cho 
Chánh pháp đi đến sự diệt vong. 
“Thực hành hạnh giác tha, hạnh chân chánh thuyết pháp” 
là pháp đối trị với nguyên nhân mạt pháp do “người con 
Phật đã không chân chánh giác tha, không chân chánh 
giảng dạy, không chân chánh trao truyền Chánh pháp mà 
Đức Phật đã truyền trao”. 
3.9 _ Kết luận 
PHÁP TÔNG QUÁT đưa đến thịnh pháp: 8 pháp 

-_ Tìm hiểu kỹ Phật pháp. 

- Tôn kính Tam Bảo. 

-_ Không phóng dật. 

- Tu tập hạnh nhu hòa. 

-_ Tu tập hạnh cần trọng. 

-_ Tu tập hạnh tinh cần đúng pháp. 

- Tự giác trước, giác tha sau. 
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Thực hành hạnh giác tha. 


PHÁP CHI TIẾT đưa đến thịnh pháp: 34 pháp 
1). Tìm hiểu kỹ Phật pháp 


|. 
ĐÃ 
3. 


Xác định rõ Chánh pháp và Tượng pháp 
Xác định rõ Pháp và Luật trong đạo Phật 
Xác định rõ điều Đức Phật nói và không nói 


2). Tôn kính Tam Bảo 


4. 


œ1. Ø., 


Tôn kính Đức Phật 
Tôn kính Chánh pháp 
Tôn kính Thánh chúng 
Tôn kính các học pháp 
Tôn kính thiền định 


3). Không phóng dát 


K,, 


Không tham ngủ 


10. Không dính mắc ruộng vườn 
11. Không quá thân mật 

12. Không phóng dật 

13. Tri túc trong tứ vật dụng 


4). Tu tập “Hạnh nhu hòa ” 
14. Tùy thuận pháp tiếp đón 
15. Cung kính nhau, lắng nghe nhau. 
16. Tâm tánh nhu hòa, dễ nói 
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3). 


6). 


2). 
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17. Không chia rẽ nhau 


Tu tập “Hạnh cần trọng” 

18. Cần trọng nghe pháp 

19. Cân trọng học thuộc lòng các pháp 

20. Cần trọng thọ trì ý nghĩa các pháp 

21. Cần trọng quán sát ý nghĩa các pháp 

22. Cần trọng thực hành pháp và tùy pháp 

23. Người trao truyền kinh cần trọng năm vững ngữ- 
nghĩa của kinh 

24. Người trao truyền kinh cần trọng khi nói kinh, dịch 
kinh, thuyết pháp 


Tu tập ˆ Hạnh tính cần đựng pháp ” 
25. Tinh cần tinh tấn 

26. Tu tập Bốn niệm xứ 

27. Trau dồi Giới Định Tuệ 


“Tự giác trước, giác tha sau ” 

28. Tự thân đã tu tập Giới Định Tuệ rồi mới thọ đại giới 
cho người. 

29. Tự thân đã tu tập Giới Định Tuệ rồi mới làm y chỉ 
sư cho người. 

30. Tự thân đã tu tập Giới Định Tuệ rồi mới đi thuyết 
pháp 

31. Người đứng đầu phải có chánh kiến 
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Š). Thực hành “Hạnh giác tha ” 
32. Thuyết pháp rộng rãi cho tứ chúng 
33. Đọc tụng pháp một cách rộng rãi 
34. Tạo thuận duyên cho vị thành tựu trí tuệ thuyết pháp 


Tóm lại, trên đây là ba mươi bốn pháp đối trị làm cho 
Chánh pháp hưng thịnh đã được chúng tôi chia thành tám 
nhóm đề người con Phật dễ đọc, dễ học, dễ ghi nhớ, dễ ghi 
khắc trong tâm. Người con Phật cần nắm biết rõ những 
pháp đưa đến Chánh pháp bị diệt vong và những pháp đối 
trị đưa đến Chánh pháp được hưng thịnh an trú lâu dài. Sau 
khi năm biết rõ như vậy, cần nỗ lực tu tập những pháp đưa 
đến Chánh pháp được hưng thịnh và nỗ lực tránh xa những 
pháp làm cho Chánh pháp bị diệt vong, đó là thái độ chân 
chánh của những người con Phật chân chánh. 
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4 SƠ LƯỢC LỊCH SỬ KÉT TẬP KINH ĐIẾN 


4.1 Các kỳ kết tập kinh điển Phật Giáo 

Trong phần nảy, chúng tôi xin phép chỉ tóm tắt sơ lược về 
các kỳ kết tập kinh điển. Nếu quý vị nào muốn tìm hiểu kỹ 
về vấn đề này thì có thể lên mạng để tìm hiểu, vấn đề này 
đã được nhiều vị sử gia đã tìm hiểu và đã được đưa lên 
mạng. 


-_ Kết tập kinh điển lần 1: Tại Ân độ, thành Rãjagaha, sau 
khi Đức Phật nhập diệt 3 tháng. Người chủ tọa trong kỳ 
kết tập đầu tiên này là Ngài Mahãkassapa và 500 vị A- 
la-hán, (trong đó 499 vị A-la-hán được chính Đức Phật 
công nhận khi Ngài còn tại thế, còn Tôn giả Änanda, 
chứng A-la-hán quả sau khi Đức Phật nhập diệt nhưng 
trước kỳ kết tập kinh điển này). Các loại kinh điển được 
công nhận trong Phật giáo lúc này chỉ là bốn bộ Nikãya: 
Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh, 
Tăng Chi Bộ Kinh. Trong Phật giáo thuở ban đầu chỉ 
có Tạng Kinh và Tạng Luật. Trong Tạng Kinh thì chỉ 
có 4 bộ Nikãya, không có Tiểu Bộ kinh và không có 
Tạng Luận. 

-_ Kết tập kinh điển lần 2: Tại Ân độ, thành Vesali (Tỳ- 
Xá-Ly), sau khi Đức Phật nhập diệt 100 năm, gồm 700 
Tỷ-kheo. Trong kỳ kết tập này Tăng đoàn chia rẽ, phân 
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chia thành 2 bộ phái là Trưởng lão bộ và Đại chúng bộ. 
Kinh Tiểu Bộ được kết tập vào giai đoạn này. 


-_ Kết tập kinh điển lần 3: Tại Ấn độ, thành Pàtaliputta 
(Hoa Thị), nước Ma Kiệt Đà, thời vua A-dục, khoảng 
250 năm sau khi Đức Phật nhập diệt. Lúc ấy, Tăng đoàn 
xảy ra nhiều tranh luận, biện luận, Tạng Luận và bộ 
Atyđàm (Vi Diệu Pháp) được chính thức hình thành. 
Một số đồng ý bộ luận nảy, một số khác không đồng ý 
nên tạo ra một sự chia rẽ sâu sắc trong Tăng đoàn. Sự 
chia rẽ này đã làm sản sinh ra hơn 20 bộ phái với những 
sự lý luận, lập luận, tranh luận, biện luận, chấp trước, 
chấp thủ khác nhau. Tăng đoàn chia rẽ thành 20 bộ phái: 
Đại chúng bộ chia rẽ thành 9 bộ phái, Thượng tọa bộ 
chia rẽ thành I1 bộ phái. Phật giáo từ giai đoạn này rất 
phức tạp, rất nhiều ngoại đạo xuất ø1a gia nhập vào Phật 
giáo vì mục đích được lợi dưỡng cung kính và danh 
vọng. Lại có nhiều Tỷ-kheo vốn xuất thân là Bà-la-môn 
giáo, khi xuất gia theo Phật giáo lại cô tình đưa giáo lý 
của Bà-la-môn giáo vào Phật giáo, giảng giải Phật giáo 
theo Bà-la-môn giáo. Do đó, Tăng đoàn từ giai đoạn 
nảy rất là phức tạp, nhiều vị chưa phải là bậc A-la-hán 
nhưng lại tự nhận mình là bậc A-la-hán rồi lại tự đặt ra 
những khiếm khuyết của vị A-la-hán, bôi nhọ hình 
tượng vị A-la-hán vốn là vị được Đức Phật nói là bậc 
tối thượng ở trên đời. Về sau này, có ý kiến cho rằng 
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danh từ Tiểu thừa xuất hiện là để chỉ các lý luận, biện 
luận, lập luận của các bộ phái trong giai đoạn này. Số 
không công nhận bộ luận Tạng này và không công nhận 
kỳ kết tập này vì xem đây là kỳ kết tập của bộ phái, các 
vị này đã bỏ đi về miền Bắc nước Ân độ và cũng lập ra 
các bộ luận khác, từ đây hình thành Phật giáo Bắc Tông 
và bộ Luận tạng của Bắc Tông. Sau lần kết tập kinh điển 
thứ ba, vua A-dục cho con trai là Ngài Mahinda mang 
Tạng Luận này, cùng với Tạng Kinh Nikaya và Tạng 
Luật đi sang Tích Lan đề truyền đạo, từ đây thành lập 
Phật giáo Nam Tông. 


-_ Kết tập kinh điển lần 4 theo Bắc truyền: Khoảng 400 
năm sau khi Đức Phật nhập diệt, Đại chúng bộ kết tập 
lần 4 tại Kasmira, miền Tây bắc Ấn Độ. 


-_ Kết tập kinh điển lần 4 theo Nam truyền: Khoảng 500 
năm sau khi Đức Phật nhập diệt, Ngài Mahinda chủ tọa 
kỳ kết tập nảy tại Tích Lan. 


-_ Kết tập kinh điển lần 5: Theo Tây lịch là vào năm 1871, 
chư Tăng chọn thủ đô Miến Điện là Mandalay làm địa 
điểm kết tập. Thời gian kéo dài 5 tháng. Vị chủ tọa kết 
tập kinh điển lần thứ 5 này là Trưởng lão Pong Yi 
Sayadaw, có 2.400 Chư Tăng tham dự. Vua Mindon là 
người bảo trợ cuộc kết tập kinh điển. 
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-_ Kết tập kinh điển lần 6: Bắt đầu từ ngày 17/5/1954 đến 
ngày lễ Tam Hợp (Phật đản) năm 1956, Phật Lịch 2.500, 
nghĩa là trong 2 năm mới hoàn tất. Nơi tổ chức kỳ kết 
tập là trong một thạch động vĩ đại tại thủ đô Rangoon 
(Yangon). Ngài Nyungan Sayadaw được đại hội suy tôn 
làm vị chủ tọa. Thủ tướng U Nu của chính phủ Miễn 
Điện tài trợ chi phí cho cuộc kết tập kinh điển kỳ này. 


4.2 Sau khi Đức Phật nhập diệt 
4.2.1 Kinh Gopaka Mogøalläna (7rung II, bài 108) 


(Gopaka Mogøsalläna suttam) 
“Như vầy tôi nghe. 


Mội thời Tôn giả Ananda trú ở Rãjagaha (Vương Xá) 
tại Veluvana (Trúc Lâm), chỗ nuôi dưỡng các con sóc, khi 
Thế Tôn thị tịch không bao lâu. Lúc bấy giờ, Vua 
Ajatasaffu con bà Videhi nước Magadha (Ma-kiệt-đà), vì 
nghỉ ngờ PajJjota (Đăng Quang Vương), nên cho xáy kiên 
cố thành Rãjagaha. 


Tôn giả nanda buổi sáng đắp y, cẩm y bát đi vào 
Rajagaha để khất thực. Rôi Tôn giả Ânanda suy nghĩ: 
“Nay còn quá sớm để vào Räjagaha khất thực. Vậy ta hãy 
đi đến Bà-la-môn Gopaka Moggalläna và chỗ làm việc của 
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vị này”. Rôi Tôn giả Ânanda đi đến Bà-la-môn Gopaka 
Moggalläna và chỗ làm việc của vị này. Bà-la-môn 
Gopaka Moggallãna thấy Tôn giả Änanda từ xa đi đến, sau 
khi thấy, liên nói với Tôn giả Ẩnanđa: 

- Hãy đến, Tôn giả Anandal Thiện lai, Tôn giả 
AẨnanda! Đã lâu rồi Tôn giả Ânanda mới tạo được cơ hội 
này, tức là đến đây. Tôn giả Ẩnanda hãy ngôi xuống, đây 
là chỗ ngồi đã soạn sẵn. 


Tôn giả Änanda ngôi xuống trên chỗ ngôi đã soạn 
sẵn. Còn Bà-la-môn GŒopaka Moggallăna chọn một chỗ 
ngôi thấp khác rồi ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một 
bên, Bà-la-môn Gopaka Miogsgallana thưa với Tôn giả 
Ananda: 

- Có thể chăng, một Tỷ-kheo thành tựu một cách trọn 
vẹn, một cách đây đủ tất cả các pháp mà Tôn giả Gotama 
bác A-la-hán, Chánh Đăng Giác đã thành tựu 2 


— Không thể có một Tỷ-kheo, này Bà-la-môn, thành 
tựu một cách trọn vẹn, một cách đây đủ tắt cả các pháp 
mà Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác đã thành 
tựu. Này Bà-la-môn, Thế Tôn là bậc làm khởi dậy con 
đường trước đây chưa được hiện khởi, làm cho biết con 
đường trước đây chưa từng được biết, nói lên con đường 
trước đáy chưa từng được nói, là bậc hiểu đạo, biết đạo và 
thiện xảo về đạo. Và nay các đệ tử là những vị sống hành 
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đạo và tùy hành, và sẽ thành tựu (những pháp ấy) về sau. 


Nhưng cuộc nói chuyện giữa Tôn giả Ananda và Bà- 
lamôn ŒGopaka Moggallana bị gián đoạn. Bà-la-môn 
Vassakara bậc đại thần nước Magadha đi thị sát các công 
sự Rãjagaha (Vương Xá), đến công trường của Bà-la-môn 
Gopaka Moggalläna, đến chỗ Tôn giả Ânanda; sau khi đến, 
nói lên với Tôn giả Ananda những lời chào đón hỏi thăm; 
sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu ngôi 
xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Bà-la-môn Vassakara, 
bậc đại thân nước Mãgadha thưa với Tôn giả Ânanda: 


— Ở đây, thưa Tôn giả nanda, Tôn giả đang ngồi 
đàm luận câu chuyện gì? Và câu chuyện gì của Tôn giả bị 
gián đoạn? 


— Này Bà-lamôn, ở đáy, Bà-la-môn (Œopaka 
Moggalläna nói với tôi như sau: “Có thể có chăng, Tôn 
giả Ananda, một TỶ-kheo thành tựu một cách trọn vẹn, một 
cách đây đủ tắt cả các pháp mà Tôn giả Gotama, bậc A- 
la-hản, Chánh Đẳng Giác đã thành tựu?” Khi được nói 
vậy, này Bà-la-môn, tôi nói với Bà-la-môn Œopaka 
Moggalläna như sau: “Này Bà-la-môn, không thể có một 
vị 1ỷ-kheo nào thành tựu một cách trọn vẹn, một cách đây 
đủ tất cả các pháp mà Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác đã thành tựu. Này Bả-la-môn, Tỉ hé Tôn là bậc làm 
khởi dạy con đường trước đây chưa được hiện khởi, làm 
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cho biết con đường trước đây chưa từng được biết, nói lên 
con đường trước đây chưa từng được nói, là bậc hiểu đạo, 
biết đạo và thiện xảo về đạo. Và các đệ tử Ngài là những 
vị sống hành đạo và tùy hành đạo và sẽ thành tựu (những 
pháp ấy) về sau ”. 


— Thưa Tôn giả Ananda, có một vị Tỷ-kheo nào được 
lôn giả Gotama sắp đặt: “Ứ† này, sau khi 1a điệt đó, sẽ là 
chỗ nương tựa cho các Ông và các Ông nay sẽ y chỉ vị 
này”? 

— Này Bà-la-môn, không có một vị Tỷ-kheo nào 
được Thế Tôn, bậc Trì Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán 
Chánh Đăng Giác sắp đặt: “Vị này, sau khi Ta diệt độ, 
sẽ là chỗ nương tựa cho các Ông, và các Ông sẽ y chỉ vị 
này”. 

— Thưa Tôn giả Ananda, có một vị Tỷ-kheo nào được 
chúng Tăng thỏa thuận và một số đông các vị Tỷ-kheo 
Trưởng lão sắp đặt: “Ứ† này, sau khi Ti hé Tôn diệt độ sẽ là 
chỗ nương tựa cho chúng tôi, và các Ông nay sẽ y chỉ vị 
này ”? 

— Không có một vị Tỷ-kheo nào, này Bà-la-môn, 
được chúng Tăng thỏa thuận và được số đông các vị Tỷ- 
kheo Trưởng lão sắp đặt: “Vị này, sau khi Thể Tôn diệt 
độ sẽ là chỗ nương tựa cho chúng tôi, và chúng tôi nay sẽ 
y chỉ vị này ” 
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— Và như vậy là không có chỗ nương tựa, thưa Tôn 
giả Ẩnanda, như vậy do nhân gì (quý vị) có thể hòa hợp? 


— Này Bà-la-môn, chúng tôi không phải không có chỗ 
nương tựa. Này Bà-la-môn, chúng tôi có chỗ nương tựa, 
và Pháp là chỗ nương tựa của chúng tôi, 

—... Nhưng thưa Tôn giả Ananda, ý nghĩa lời nói này 
cần phải hiểu như thế nào? 


- Này Bà-la-môn, Thế Tôn bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác đã thi thiết học pháp, đã tuyên 
bố giới bồn Patimokkha cho các Tỷ-kheo. Trong những 
ngày Bồ-tát (Uposatha) chúng tôi cận trú ở chung một thôn 
điển, tất cả chúng tôi hội họp với nhau tại một chỗ; sau khi 
tụ họp, chúng tôi hỏi những gì đã xảy ra cho mỗi một người. 
Nếu trong khi hỏi nhau như vậy, có Tỷ-kheo phạm tôi, 
phạm giới, chúng tôi bảo vị ấy làm đúng Pháp, đúng lời 
dạy. Thát vậy, không phái các Tôn giá xử sự chúng tôi, 
chính Pháp xử sự chúng lôi. 

— Thưa Tôn giả Ananda, có Tỷ-kheo nào mà nay Quý 
vị cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường, sau khi cung 
kính, tôn trọng, Quý vị nương tựa? 

— Này Bà-la-môn, có Tỷ-kheo mà nay chúng tôi cung 
kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường, và sau khi chúng tôi 
cung kính, tôn trọng, chúng tôi nương tựa. 
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—... Thưa Tôn giả Ananda, ý nghĩa lời nói ấy cần 
phải hiệu như thể nào ? 


- Này Bà-la-môn, có mười khả hỷ pháp được Thế 

Tôn, bậc Trì Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 

Giác tuyên bố. Giữa chúng tôi, vị nào có đây đủ mười 

pháp này, chúng tôi nay cung kính, tôn trọng, lễ bái, 

cúng dường vị ấy. Sau khi cung kính, tôn trọng, chúng 
tôi an trú, nương tựa vị ấy. 

Thế nào là mười? 

1. Ở đây, này Bà-la-môn, Tỷ-kheo có giới hạnh, sống chế 
ngự với sự chế ngự của giới bồn Patimokkha, đây đủ 
oai nghỉ chảnh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong những 
lỗi nhỏ nhặt, sau khi thọ trì, học tập trong các học pháp. 

2. Vị ấy là bậc đa văn, thọ trì những điều đã nghe, cất 
chứa những điều đã nghe; những pháp nào sơ thiện, 
trung thiện, hậu thiện, với nghĩa, với văn, nói lên Phạm 
hạnh hoàn toàn đây đủ thanh tịnh, những pháp ấy đếu 


được nghe nhiễu, được thọ trì, được lời nói làm cho 
quen thuộc, được ý tư niệm, được chánh kiến khéo ngộ 
nháp. 

3. ấy biết đủ đối với các vật thực vật dụng như y, đồ ăn 
khát thục, sảng tọa, được phẩm trị bệnh. 

4. Vị ấy là người tùy theo ý muốn, không có khó khăn, 
không có mệt nhọc, chứng được bốn Thiên, thuộc tăng 
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thượng tâm hiện tại lạc trú. 

2. VỊ ấy thực hiện các loại thân thông sai biệt, một thán 
hiện ra nhiều thân, nhiễu thân hiện ra một thân, hiện 
hình, biến hình đi ngang qua vách, qua tường, qua núi, 
như đi ngang hư không; độn thổ trôi lên ngang qua đất 
liễn như ở trong nước, đi trên nước không chùm như 
trên đất liên; ngôi kiết - già đi trên lu không như chỉm 
có cánh; với bàn fay, vị ấy chạm và rởờ mặt trăng và mặt 
trời, những vật có đại oai lực, đại oai thân như vậy; có 
thể tự thân bay đến Phạm thiên. 

6. Sau khi đi sáu vào tâm chúng sanh, tâm loài Người với 
tâm của mình, vị ấy được biết như sau: Tâm có tham, 
biết tâm có tham. Tâm không tham, biết tâm không tham. 
Tâm có sân, biết tâm có sân. Tâm không sân, biết tâm 
không sân. Tâm có sỉ, biết tâm có sỉ. Tâm không sỉ, biết 
tâm không si. Tâm chuyên chú, biết tâm chuyên chủ. 
Tâm tán loạn, biết tâm tán loạn. Đại hành tâm, biết là 
đại hành tâm; không phải đại hành tâm, biết không phải 
đại hành tâm. Tám chưa vô thượng, biết tâm chưa vô 
thượng. Tâm vô thượng, biết tâm vô thượng. Tâm Thiên 
định, biết tâm Thiên định. Tâm không Thiên định, biết 
tâm không Thiên định. Tâm giải thoát, biết tâm giải 
thoát. Tâm không giải thoát, biết tâm không giải thoát. 

7. (Với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân sẽ nghe hai loại 
tiếng chư Thiên và loài Người, xa và gắn - bài kinh này 
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bị thiếu phần thứ bảy này) 

§$. Vj ấy nhớ đến các đời sống quá khứ như một đời, hai 
đời... nhớ đến các đời sống quá khử. 

9._ Vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy sự sống 
và chết của chúng sanh. Vị ấy biết, chúng sanh người 
hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người 
may mán, kẻ bất hạnh đêu do hạnh nghiệp của họ. 

10. Với sự đoạn diệt các lậu hoặc, sau khi với thượng trí đã 


chứng ngộ, vị ấy chứng đạt và an trú ngay trong hiện 

tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoái. 
Này Bà-la-môn, mười pháp khả hỷ này đã được Thế Tôn, 
bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác 
nói lên giữa chúng tôi. Vị nào có đây đủ mười pháp này, 
chúng tôi nay cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường 
vị ấy. Sau khi cung kính, tôn trọng, chúng tôi an trú, 
Hương tựa VỊ ấy. 


Khi nghe nói vậy, Bà-la-môn Vassakara, (Vũ Thê) đại 
thần nước Mãgadha, nói với trởng quân Upnanda: 


— Tướng quân nghĩ thế nào? Nếu là như vậy, này 
tướng quân, những vị Tôn giả này cung kính những ai đáng 
cung kính, tôn trọng những ai đảng tôn trọng, lễ bái những 
ai đáng lễ bái, cúng dường những ai đáng cúng dường; 
thời chắc chắn những Tôn giả này cung kinh những ai đáng 
cung kính, tôn trọng những ai đáng tôn trọng, lễ bái 


TINH HOA NIKAYA - Tập 3 270 


những ai đáng lễ bái, cúng dường những ai đáng cúng 
dường. Và nếu những Tôn giả ấy không cung kinh, không 
tôn trọng, không lễ bái, không cúng dường (Tỷ-kheo) này, 
thời những Tôn giả ấy cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng 
dường ai? 


Rồi Bà-la-môn Vassakara, vị đại thần nước Magadha 
thưa với Tôn giả Ananda: 


— Tôn giả Ananda nay trủ tại đâu? 
— Này Bà-la-môn, tôi trú ở Veluvana (Trúc Lâm). 


— Thưa Tôn giả Änanda, có phải Veluvana là một chỗ 
khả ái, ít tiếng động, ít tiếng ôn, được che khỏi gió, xa lánh 
dân cư đông đúc, thích hợp Thiên tịnh? 


— Thát vậy, này Bà-la-môn, Ve]uvana (Trúc Lám) là 
một chỗ khả ái, ít tiếng động, ít tiếng ôn, được che khỏi gió, 
xa cách dân cư đông đúc, thích hợp Thiên tịnh, xứng đáng 
với những vị hộ trì và thủ hộ như Ngài. 

_- Thật vậy, thưa Tôn giả Ananda, Veluvana là một 
chỗ khả ái, ít tiếng động, ít tiếng ôn, được che khỏi gió, xa 
lánh dân cư đông đúc, thích hợp Thiên tịnh, xứng đáng với 
những người tu Thiên và tánh thiên về Thiên định như quý 
vị Tôn giả. Và chư vị Tôn giả là những vị tu Thiên và tánh 
thiên về Thiên định. Thưa Tôn giả Ananda, một thời Tôn 
giả Gotama ở tại Vesali, Đại Lâm, ở Kutagarasala (Trùng 
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Các giảng đường). Rôi thưa Tôn giả Ẩnanda, tôi đi đến 
Mahavana (Đại Lâm), Kutagarasala, đến Tôn giả Gotama. 
Ở đấy, Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện nói về 
Thiên định. Tôn giả Gotama thật là vị tu Thiên và tảnh 
thiên về Thiên định. Và Tôn giả Gotama tán thản tất cả 
Thiên định. 


- Này Bà-la-môn, Thế Tôn ấy không tán thán tất cả 
Thiền định, không không tán thán tất cả Thiên định. 


s* Và này Bà-la-môn, loại Thiên định nào Thế Tôn ấy 
không tán thán ? 


- Ở đây, này Bà-la-môn, một số vị sống với tâm thấm 
nhuân dục tham, bị dục tham chỉ phối, và không như 
thật biẾt sự giải thoát khỏi dục tham đã được khởi lên. 
lổi ấy lấy dục tham làm đổi tượng tối hậu. Thiển tu, 
Thiên tr, Thiên định, Thiên nháp. 

#: 'Kj ấy sống với tâm thấm nhuần sân hận, bị sân hận chỉ 
phối, và không như thật biết sự giải thoát khỏi sân hận 
đã được khởi lên. Vị ấy lấy sân hận làm đối tượng tối 
hậu, Thiên tu, Thiên tư, Thiên định, Thiên nháp. 

-_ Vị ấy sống với tâm thấm nhuần hôn trầm thụy miên, bị 
hôn trầm thụy miên chỉ phối, và không như thật biết sự 


giải thoát khỏi hôn trầm thụy miên đã được khởi lên. VỊ 
ấy lấy hôn trầm thụy miên làm đối tượng tôi hậu, Thiển 
tu, Thiên tư, Thiên định, Thiên nháp. 
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li ấy sống với tâm thấm nhuần trạo hồi, bị trạo hồi chỉ 
phối và không như thật biết sự giải thoát khỏi trạo hồi 
đã được khởi lên. VỊ ấy lấy trạo hối làm đối fƯỢng lối 
hậu, Thiên tu, Thiên tư, Thiên định, Thiên nháp. 

lấn ấy sống với tâm thấm nhuần nghỉ hoặc, bị nghĩ hoặc 
chỉ phối và không như thật biết sự giải thoát khỏi nghỉ 
hoặc đã được khởi lên. Vị ấy lấy nghỉ hoặc làm đối 
tượng tối hậu, Thiên tu, Thiên tư, Thiên định, Thiên 
nháp. 


Này Bà-la-môn, Thể Tôn ấy không tán thán loại Thiên định 
như vậy. 


s* Và này Bà-la-môn, loại Thiên định nào Thê Tôn áy tản 


thán ? 


Ở đây, này Bà-la-môn, Tỷ-kheo ly dục, ly bất thiện pháp, 
chứng và trú Thiên thử nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly 
dục sanh, có tâm, có tứ. 

Diệt tầm và tứ, vị ấy chứng và trủ Ti hiển thứ hai, một 
trạng thải hỷ lạc do định sanh, không tâm, không tứ, nội 
tĩnh nhất tâm. 


Chứng và trú Thiên thứ ba... 


Chứng và trú Thiên thứ tư... 


Này Bà-la-môn, loại Thiên như vậy, Thế Tôn ấy tán thán. 
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— Thật vậy, thưa Tôn giả Ananda, Tôn giả Gotama 
khiển trách Thiên đáng được khiển trách, tán thản Thiên 
đáng được tán thản. Nay thưa Tôn giả Ananda, chúng tôi 
phải đi. Chúng tôi có những việc, có nhiễu phận sự phải 
làm. 


— Này Bà-la-môn, hãy làm gì Bà-la-môn nghĩ là hợp 
thời. 

Rồi Bà-la-môn Vassakara, đại thân nước Mãgadha, 
hoan hỷ tín thọ lời Tôn giả Ẩnanda giảng, từ chỗ ngôi đứng 
dậy và ra đi. Rôi Bà-la-môn Gopaka Moggalana, khi Bà- 
la-môn Vassakara, đại thần nước Mãgadha đi không bao 
lâu, thưa với Tôn giả Ảnanda: 

— Nếu chủng tôi không hỏi Tôn giả nanda thời Tôn 
giả Ananda đã không trả lời. 

— Này Bà-la-môn, có phải chúng tôi đã nói với Ông: 
“Không có một Tỷ-kheo nào thành tựu mười pháp ấy một 
cách trọn vẹn, một cách đây đủ những pháp mà Thế Tôn, 
bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác đã thành tựu. 

Này Bà-la-môn, vị Thế Tôn ấy là bậc làm cho khởi đậy con 
đường trước đây chưa từng được hiện khởi, làm cho biết 
con đường trước đây chưa từng được biết, nói lên con 
đường trước đây chưa từng được nói; là bậc hiểu đạo, biết 
đạo và thiện xảo về đạo. Và nay các đệ tử Ngài là những 
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vị sống hành đạo và tùy hành đạo, và sẽ thành tựu (những 


pháp ấy) về sau ”. 
(Hết trích kinh) 


Như vậy, bài kinh trên đã làm sáng tỏ những vấn đề tuyệt 
đối quan trọng sau khi Đức Phật nhập diệt. 


1. 


Không thể có một người nào có thể thành tựu trọn vẹn, 
thành tựu một cách đầy đủ tất cả các pháp mà Đức Phật 
đã thành tựu. Vì vậy, đừng nghĩ có một ai đó ngang tầm 
với Đức Phật và xứng đáng được gọi là Phật. 


. Đức Phật là bậc làm khởi dậy con đường đưa đến sự 


giải thoát khỏi sanh tử, chấm dứt khổ đau. Ngài là bậc 
hiểu đạo, biết đạo và thiện xảo về đạo. Đệ tử của Ngài 
là những vị sống thực hành theo con đường, theo đạo 
lộ, theo phương pháp mà Ngài đã chỉ dạy. Vì vậy, đừng 
nghĩ có thể thêm bớt vào trong pháp hành mà Đức Phật 
đã hướng dẫn. 


. Đức Phật không có sắp đặt, không có chỉ đạo, không có 


chỉ thị ai là người để chúng tăng nương tựa và nghe theo 
sau khi Ngài diệt độ. Vì vậy, người con Phật cần tỉnh 
thức, tỉnh ngộ trong vấn đề này. 


. Không có một người nào được Tăng chúng thỏa thuận 


và sắp đặt là người để chúng Tăng nương tựa và nghe 
theo sau khi Đức Phật nhập diệt. Người con Phật cần 
tỉnh thức, tỉnh ngộ trong vấn đề này. 
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5. Nơi để cho Tăng chúng nương tựa và nghe theo chính 
là Chánh pháp mà Đức Phật đã truyền trao. Và Chánh 
pháp đó, pháp chân chánh mà người con Phật cần phải 
nghe theo, cần phải thực hành theo đó chính là tâm 
hướng nội, hướng vào tự thân để quán sát thân này, 
quán sát cảm thọ cảm giác đang có mặt trong thân tâm, 
quán sát các hành tướng của tâm, quán sát những điều 
cần phải diệt trừ hay cần phải tu tập đề thành tựu trí tuệ 
và sự thanh lọc sạch thân tâm. Đó là chỗ mà người con 
Phật cần quay về nhìn nhận, cần quay về quán sát, cần 
quay về tu tập và thực hành để thành tựu trí tuệ về tự 
thân, thành tựu sự nhiếp phục thân tâm, làm chủ thân 
tâm, đào thải khỏi thân tâm tất cả những rác bần, cấu uế 
lậu hoặc. (Kinh Bệnh) 

6. Trong Tăng chúng, vị nào thành tựu mười pháp sau sẽ 
được Tăng chúng cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng 
dường và nương tựa: 

- Thành tựu giới hạnh đầy đủ, viên mãn. 

- Là bậc đa văn, nghe nhiều, thọ trì những điều đã 
được nghe, được chánh kiến khéo ngộ nhập. 

- Biết đủ đối với tứ vật dụng. 

-_ Chứng được bốn Thiền 

- Thành tựu Thần túc thông 

- Thành tựu Tha tâm thông 

- Thành tựu Thiên nhĩ thông 
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-_ Thảnh tựu Túc mạng minh 

- Thành tựu Thiên nhãn minh 

- Thành tựu Lậu tận trí 
Đây là mười pháp mà một Tyỳ-kheo thành tựu sẽ được Tăng 
chúng cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng đường và nương 
tựa. Nhưng tất tiếc, bài kinh cũng đã khẳng định ngoài Đức 
Phật Thích Ca đương thời thì không ai có đủ phước duyên 
và trí tuệ để thành tựu trọn vẹn mười pháp này, vì vậy, Đức 
Phật đã căn dặn sau khi Ngài nhập diệt thì người con Phật 
cần phải nương tựa vào Chánh pháp, nương tựa vào Bốn 
niệm xứ để tu tập, không nương tựa vào một điều gì khác. 
Nhưng khi nói tu tập Bốn niệm xứ thì cần phải tu tập đầy 
đủ Bốn niệm xứ chứ không phải chỉ tu tập phần niệm thân, 
hay chỉ tu tập phần niệm thọ, hay chỉ tu tập phần niệm tâm. 
Sự tu tập như vậy là thiếu sót, là không đầy đủ theo lời Phật 
dạy và không đủ khả năng đâm thủng vô minh, khai mở trí 
tuệ, thành tựu đạo quả. 
Lại nữa, ví như khi nói tu tập niệm thân, hay tu tập niệm 
thọ, hay tu tập niệm tâm thì cần phải kiểm tra xem cách tu 
tập quán thân, quán thọ hay quán tâm mà mình đang tu tập 
có đúng với cách quán thân, quán thọ, quán tâm mà Đức 
Phật đã chỉ dạy trong Bốn niệm xứ không, hay pháp hành 
mà mình đang tập đây chỉ giống tên, giống danh từ trong 
Bồn niệm xứ chứ không giống pháp hành trong Bốn niệm 
xứ. 
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Tiếp nữa, trong sự tu tập Bốn niệm xứ, nếu không tu tập 
phần quán pháp trong Bốn niệm xứ thì không thể thành tựu 
trí tuệ trọn vẹn về thân tâm và về các pháp đang có mặt 
trong thân tâm. Đây là những điều mà người tu tập Bốn 
niệm xứ cần tuyệt đối lưu tâm. 
Và điều quan trọng cần lưu ý rằng, Bốn niệm xứ chính là 
phần chánh niệm trong Bát Chánh Đạo, đó là phần thứ bảy 
trong Bát Chánh Đạo. Vì vậy để có thể tu tập và thành tựu 
trọn vẹn phần chánh niệm này thì hành giả cần phải tu tập 
và thành tựu sáu phần đầu trong Bát Chánh Đạo, tức là phải 
tu tập và thành tựu chánh tri kiến trước rồi sau đó tu tập 
thành tựu các pháp chánh tiếp theo thì phần chánh niệm 
mới có thể tu tập và thành tựu một cách trọn vẹn được. 
Vì vậy, giai đoạn đầu trong sự tu tập cần tập trung vào 
chánh tri kiến, khi thành tựu chánh tri kiến thì các pháp 
chánh sau mới có thể thành tựu được, tức là bước đầu cần 
phải tu tập phần Văn (nghe lời dạy của Đức Phật, nghe lời 
giảng giải của các bậc đã thành tựu chánh kiến) và như lý 
tác ý. 
Tóm lại, ngoài Đức Phật thì không ai đủ phước duyên đề 
thành tựu mười pháp trên, vì vậy, người con Phật cần 
nương tựa vào Chánh pháp mà Đức Phật đã để lại chứ 
không nương tựa vào một điều gì khác. 
7. Không phải loại thiền định nào cũng được Đức Phật tán 
thán, khuyến khích. Những loại thiền định không bắt 
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đầu băng chánh tri kiến, không thấy biết rõ chân tướng 
của năm triển cái, không đối diện với năm triển cái, 
không như thật biết cách tu tập để giải thoát khỏi năm 
triền cái, không tẩy sạch năm triền cái. Những loại thiền 
định như vậy Đức Phật không tán thán. Tóm lại, những 
sự tu tập thiền định, nhưng chỉ trú tâm vào trong định, 
chỉ giữ trong tâm sự rõ biết, sự an tịnh; khi có năm triỀn 
cái khởi lên, không phân tích, không quán sát, không tra 
xét cân trọng, không tìm hiểu nguyên nhân, không phân 
tích thực trạng, không cần biết đó là gì, chỉ cần giữ sự 
rõ biết, chỉ theo đề mục đã định sẵn; dục tham, sân, hôn 
trầm, vọng tưởng, nghi hoặc sanh khởi thì mặckệ, không 
quan tâm. Những loại thiền định như vậy ĐứcPhật không 
tán thán. 

8. Tứ thiền là loại thiền định được Đức Phật tán thán và 
khuyến khích thực hành. Thiền định đầu tiên cần phải 
tu tập, đó chính là sự từ bỏ dục tham, trừ diệt năm triền 
cái và định tâm trong cảm giác hỷ lạc, cảm giác vui 
mừng vì thân tâm đã xả ly được các pháp bắt thiện. Đó 
là loại thiền định đầu tiên cần phải tu tập và thành tựu, 
sau đó là sự tu tập nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Như 
vậy, trước khi bước vào thiền định hành giả cần phải trừ 
diệt sạch những triền cái, những pháp che mờ tâm, làm 
yếu ớt trí tuệ. 
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Trong nhiều bài kinh như Kinh Định (7ương V, 39), Kinh 
Tư Lương Cho Định (7ăng IH, 333), Kinh Xà-NI-Sa 
(Trường II, bài 18) Đức Phật đã nói: Để bước vào sự thiền 
định chân chánh thì trước đó cần phải thành tựu sự thấy 
biết chân chánh, suy nghĩ chân chánh, nói lời chân chánh, 
hành động chân chánh, nuôi mạng chân chánh, siêng năng 
chân chánh, quán niệm chân chánh. Bảy sự chân chánh này 
đưa đến sự tây sạch năm triền cái, những pháp làm uế 
nhiễm tâm, làm yếu ớt trí tuệ, rồi sau đó mới tu tập thiền 
định. Bảy pháp chân chánh này là tư cụ, là tư lương để một 
hành giả có thể chân chánh đi đến sự kiện toàn trong thiền 
định, sự đúng pháp trong thiền định, sự hoàn hảo trong 
thiền định. 

Một thiền định được sửa soạn bởi bảy pháp chân chánh này 
được gọi là thiền định của các Đức Phật, thiền định của các 
bậc Thánh, hay còn gọi là Thánh Chánh định. 

Một thiền định như vậy không ôm ấp trong lòng, không cất 
chứa trong lòng những dục tham, sân hận, hôn trầm, vọng 
tưởng, hoài nghi, tâm thể nhập một sự định tĩnh, thanh tịnh 
sau khi thành tựu chánh kiến, sau khi tây sạch hết các pháp 
che mờ tâm, đây là loại thiền định mà Đức Phật tán thán. 
Người con Phật cần đặc biệt lưu tâm vấn đề này. Tóm lại, 
trong tu hành, đề cho tâm định tĩnh an tịnh thì thiền định là 
pháp cần phải tu tập, nhưng không phải hành giả chỉ 
chuyên chú trong sự định tâm mà không cần biết những gì 
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đang diễn ra trong và xung quanh sự tu tập thiền định của 
mình. 
Văn tư tu là con đường tu tập thân tâm. Văn không chân 
chánh, không đầy đủ, không đúng pháp thì Tư lệch lạc, Tu 
méo mó. Vì vậy, cần tu tập chánh tri kiến, tu tập sự thấy 
biết chân chánh xác thực về thân tâm này, thành tựu sự thấy 
biết đúng về thân tâm này thì sau đó các thiện pháp và sự 
định tâm chân chánh chắc chắn sẽ được hình thành và 
thành tựu viên mãn. Không vội vàng tập trung vào thiền 
định mà không cần biết những gì đang diễn ra trong khi 
thiền định và sau khi buông thiền định. Chỉ Ø1Ữ sự biết, chỉ 
trú trong đề mục nhưng không cần biết những gì đang vận 
hành, đang hoạt động, đang khống chế, đang áp bức, đang 
dẫn dắt và đang chi phối thân tâm thì đó là một sự tu tập 
chưa đúng pháp, chưa chân chánh, chưa thiện xảo. 

9. Điểm cuối trong bài kinh là một lần nữa nhắn mạnh và 
xác quyết rõ rằng: Không ai có thể thành tựu một cách 
trọn vẹn, một cách đầy đủ mười pháp nêu trên ngoài 
Đức Phật Thích Ca. Và như vậy là: Không có người nào 
có thể ngang băng với Đức Phật về giới đức và trí tuệ. 
Không có người nào xứng đáng được gọi là Phật, bậc 
A-la-hán Chánh Đăng Giác như Đức Phật Thích Ca. Vì 
vậy, hãy cần thận với suy nghĩ cho ai đó là Phật, là 
ngang hàng với Đức Phật. 
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Sau khi Đức Phật nhập diệt, người con Phật cần phải an trú 
tâm trong Chánh pháp mà Đức Phật đã truyền trao, dùng 
Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ 
nương tựa, không nương tựa vào một điều gì khác. Chánh 
pháp Bốn niệm xứ là chỗ an toàn cho người con Phật. 
Chánh Pháp Bốn niệm xứ là ngọn đẻn, là chỗ nương tựa 
cho người con Phật. Chánh pháp Bốn niệm xứ là chỗ mà 
người con Phật cần phải nương theo đó đề nhìn lại thân tâm 
mình mà tu tập và nhiếp phục thân tâm. Đừng rời xa chỗ an 
toàn này, đừng rời xa đạo lộ an toàn này mà đi vào con 
đường của bất an, mông lung, vô minh, không lối thoát. 


Trên đây là chín điều trọng đại sau khi Đức Phật nhập Niết- 
bàn. Người con Phật phải cần trọng ghi nhớ chín điều này 
để xác định cho mình những trí tuệ chân chánh, đúng pháp, 
không sai lệch, không méo mó về Chánh pháp và sự truyền 
thừa trong Chánh pháp. 


4.2.2 Kinh MahäpajãpatT GotamI (7ăzg IIL, 649) 


(Trích đoạn) 


- Này Ấnanda, nếu nữ nhân không được xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình trong Pháp và Luật do Như Lai 
thuyết giảng, thời này Ẩnanda, Phạm hạnh được an trú lâu 
dải, và diệu pháp được tôn tại đến một Hgàn năm. 
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Vì rằng, này nanda, nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình trong Pháp và Luật này, nay này 
Ananda, Phạm hạnh sẽ không được an trú lâu dài, thời này 
Ananda, diệu pháp được tôn tại năm trăm năm. 

(Hết trích kinh) 


Như vậy, Đức Phật đã tuyên bố Chánh Pháp nảy tôn tại 
năm trăm năm. Và rồi năm trăm năm sau khi Đức Phật 
nhập diệt, một loạt kinh sách mới lạ xuất hiện, cùng với sự 
xuất hiện của dòng kinh sách mới lạ này là sự xuất hiện 
danh từ Tiểu Thừa và Đại Thừa. Đây là hai danh từ không 
có trong thời kỳ Đức Phật còn tại thế, và trong bốn kỳ kết 
tập kinh điển đầu tiên cũng không có hai danh từ này. Có 
ý kiến cho rằng: Danh từ Tiểu Thừa là dùng đề nói đến thời 
kỳ chia rẽ phân phái trong Tăng đoàn giai đoạn kết tập kinh 
điển lần thứ ba, chứ không phải dùng đề chỉ về bộ Đại Tạng 
Kinh Nikãya mà Đức Phật đã chỉ dạy. Nếu hiểu như vậy 
về danh từ Tiểu Thừa thì danh từ này cũng tạm chấp nhận 
được. Nhưng nếu cho rằng Bốn Thánh Trí về Ngũ uẫn 
(Tứ Thánh Đế), Phương Pháp Tám Đúng (Bát Chánh 
Đạo), Bốn Chỗ Cần Quán Sát (Tứ Niệm Xứ) là pháp Tiểu 
Thừa, nếu hiểu như vậy về danh từ Tiểu Thừa thì những 
người con Phật cần suy xét cần trọng, chớ vội phát ngôn 
theo những phát biểu như vậy để tránh mang tội phỉ báng 
Chánh Pháp, tránh rơi vào tà kiến, tà đạo, không thoát khỏi 
ba đường ác đạo là địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Một người 
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con Phật thận trọng thì hãy khoan vội tin vào lời được nghe 
này mà nên tìm hiểu, học hỏi cần trọng về kinh Nikãya. Vì 
sao? 


Vì nếu xét về ý nghĩa và tầm quan trọng của các pháp trên 
trong Nikäya, thì trong kinh Minh (7ơng V, 625) Đức Phật 
đã nói như sau: “Này các Tỷ-kheo, chính vì không giác 
ngộ, không chứng đạt Bốn Thánh Đề mà Ta và các ông 
phải lâu ngày chìm nổi trong sanh t#”. Như vậy, do không 
thành tựu bốn Thánh trí về Ngũ uầẫn, không thấy rõ bốn sự 
thật về Ngũ uẩn, không tìm ra manh mối của sanh tử nên 
Bồ-tát Tất Đạt Đa đã phải lặn hụp, chìm nỗi lâu ngày,lâu đời, 
lâu kiếp trong sanh tử. Khi thấy rõ bốn sự thật về Ngũ uấn, 
manh mối của luân hồi sanh tử được phát giác phát hiện và 
được phá bỏ nên Bồ-tát Tất Đạt Đa đã thoát ra khỏi bóng 
tối của vô minh, thoát ra khỏi bóng đen của màn đêm đen 
tối trong biển sanh tử. Như vậy, Tứ Thánh Đề hay Bốn 
Thánh Trí về Ngũ uẫn, hay Bốn Sự Thật về Ngũ uân là bốn 
trí tuệ tuyệt đối quan trọng trong việc vượtthoát lưới sanh 
tử. Nếu không thấy biết rõ điều này, khôngthấy biết rõ tầm 
quan trọng của bốn trí tuệ này thì cơ hội ra khỏi sanh tử là 
điều không thể. Điều này đã thê hiện rõ trong câu nói trên 
của Đức Phật. Vì vậy, bốn Thánh trí thần diệu này không 
phải là những pháp tầm thường, thấp kém,do đó, không nên 
sử dụng những danh từ thấp kém đề nói 
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về bốn Thánh trí này đề tránh khâu nghiệp phi báng Thánh 
pháp. 

Lại nữa, trong kinh Thành Ấp (7ương II, 185), Đức Phật đã 
nêu rõ rằng: “Này các Tỷ-kheo, Ta đã thấy một con đường 
cũ, một đạo lộ cũ do các vị Chánh Đẳng Giác thuở xưa đã 
đi qua. Con đường ấy chính là Con đường Thánh đạo tám 
ngành. Ta đã đi theo con đường ấy. Ta đã chứng đắc con 
đường này đưa đến giác ngộ”. Như vậy, thông qua đoạn 
kinh này, chúng ta thấy rằng Phương pháp Tám Đúng hay 
Con đường Thánh đạo tám ngành, hay Bát Chánh Đạo 
chính là pháp hành, là đạo lộ tu tập, là cách thức tu tập của 
các bậc Chánh Đăng Giác thuở xưa và của Đức Phật Thích 
Ca Mâu Ni ngày nay. Lời tuyên bố này của Đức Phật là một 
Thánh chuông được đánh lên một cách hùng hồn, hùng vĩ, 
đánh động trời đất, đánh thức cuộc đời và đánh thức những 
ai đang đi tìm cầu sự giải thoát sanh tử rằng: Nếu bạn muốn 
vượt thoát biển trầm luân sanh tử này thì bạn hãy bước lên 
một chiếc thuyên thát to lớn, vững chắc, được thiết kế và 
được trang bị đây đủ những phươngtiện thiện xảo và hoàn 
hảo là: Thấy biết đúng, suy nghĩ đúng, lời nói đúng, hành 
động đúng, nuôi mạng đúng, siêng đung việc, quản đúng 
chỗ, định đúng cách. Với một chiếc thuyên bát nhã hoàn hảo 
như vậy, bạn mới có thể đối diện với màn đêm đen tôi của 
vô minh trên biển sanh tử, đổi diện với những đọt sóng bão 
hãi hùng của dục, ái, tham, 
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sân, sỉ và đối diện với những loài cá mập hung tợn tỉnh vi 
ranh ma của bản ngã trong biển cả vô mình và trầm luân 
này. Và thông qua lời tuyên bố này của Đức Phật, chúng ta 
cũng thấy rõ rằng: Phương pháp Tám đúng hay Bát Chánh 
Đạo chính là Phật đạo, là Chánh Đẳng Chánh Giác đạo, là 
đạo lộ tu tập, là cách thức tu tập của tất cả các bậc Chánh 
Đăng Giác từ quá khứ, cho đến hiện tại và vị lai. Vì vậy, 
phương pháp Tám Đúng không phải là tiểu thừa, cũng 
không phải là đại thừa, mà đó chính là Phật thừa, là Chánh 
Đăng Chánh Giác thừa, là cỗ xe tối thượng, là sự thừa tự 
tối thượng, sự thừa tự một đường lối tu tập, một cách thức 
tu tập trí tuệ thiện xảo và hoàn hảo của các bậc Chánh Đăng 
Chánh Giác. 


Lại nữa, trong kinh Bà-La-Môn (7ơng V, 13), Đức Phật 
đã tuyên bố như sau: “Bát Chánh Đạo là cỗ xe tối thượng 
chỉnh phục trong chiến trận”. Như vậy, Bát Chánh Đạo 
hay Phương pháp Tám Đúng được Đức Phật tuyên bố là cỗ 
xe tối thượng trong việc chinh phục sanh tử luân hỏi, chinh 
phục vô minh, chính phục tham, sân, s1, bản ngã, khát ái. 
Nếu muốn chinh phục sanh tử luân hồi, vô minh, khát ái 
nhưng lại không biết sử dụng phương tiện tối thượng, cỗ 
xe tối thượng này thì quả thật là một thiệt thòi lớn, một thua 
thiệt lớn cho hành giả. Trong khi các bậc Trí dùng cỗxe tối 
thượng để đi chinh phục Vô minh và khát ái, còn mình lại 
dùng những chiếc xe không có chất lượng, những 
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chiếc xe tưởng tượng, những chiếc xe hư ảo để đi chống 
chọi lại với vô minh, bản ngã và tham sân sĩ thì quả thật là 
đáng tội nghiệp cho mình. 


Lại nữa, trong kinh Đại Bát Niết-Bàn (Trường L, bài 16), 
Đức Phật đã khắng định rõ: “ơi nào có sự thực hành Bát 
Chánh Đạo thì nơi đó có người chứng đắc các Thánh 
quả. Nơi nào không có sự thực hành Bát Chánh Đạo thì 
nơi đó không có người chứng đắc các Thánh quả”. Đức 
Phật được gọi là bậc Thánh hay Thánh nhân. Thánh có 
nghĩa là thanh cao, cao thượng. Phàm có nghĩa là thường 
tình, phàm tình, bình thường. Người bình thường, hay 
phàm nhân là những người với tâm đầy dẫy những tham 
sân s1, vô minh, khát ái, người như vậy được gọi là người 
bình thường của thế gian. Người thanh cao, cao thượng, 
người xuất thế là người với tâm không còn tham sân si, 
không còn vô minh, không còn khát ái - người như vậy 
được gọi là người trong sạch, người thanh cao hay Thánh 
nhân. Đức Phật tự nhận Ngài là bậc Thánh vì tâm Ngài đã 
hoản toàn trong sạch, hoàn toản thanh tịnh, hoàn toàn hết 
sạch những uề nhiễm, hết sạch những dục, ái, tham, sân, s1, 
vô minh, bản ngã. Người thực hành theo Bát Chánh Đạo, 
hay Phương Pháp Tám Đúng là người thực hành sự thanh 
lọc, sự tây rửa, sự diệt tận hết tất cả những cầu uễ của nội 
tâm. Các vị này đang hướng tâm đến sự trong sạch, thanh 
tịnh, thanh cao theo lời dạy của bậc Thánh là Đức Phật. Vì 


TINH HOA NIKAYA - Tập 3 287 


vậy, Đức Phật gọi đệ tử của Ngài là “Thánh đệ tử”. Thánh 
đệ tử là đệ tử của bậc Thánh, là người đang nghe theo lời 
dạy của bậc Thánh để thanh lọc những cầu uế về dục nhiễm, 
hữu nhiễm, vô minh nhiễm trong nội tâm. Tùy theo giai 
đoạn thành tựu sự thanh lọc tâm mà gọi là Dự lưu, Nhất lai, 
Bắt lai, hay A-la-hán. Dự lưu là thấy được tâm cấu uế 
nhưng chưa tây sạch hết những cấu uế này trong tâm. Nhất 
lai là thấy được tâm cấu uề và tây sạch được khá nhiều 
những cầu uề về dục tham và sân hận. Bất lai là thấy được 
tâm cấu uế và tây sạch được hoàn toàn những cấu uế về 
dục tham và sân hận. A-la-hán là thấy được tâm cấu uế và 
tây sạch được hoàn toàn những tàn dư cấu uề về hữu nhiễm 
và vô minh nhiễm. Như vậy, tùy theo giai đoạn thành tựu 
sự thanh lọc tâm mà gọi là Dự lưu, Nhất lai, Bất lai, hay 
A-la-hán. Bỗn tên gọi này còn gọi là bốn mức độ thanh lọc 
tâm, bốn giai đoạn thanh lọc tâm hay còn gọi là Bốn Thánh 
quả. Bốn Thánh quả là bốn kết quả tu tập khi đi theo lời 
dạy của bậc Thánh để đạt được tâm trong sạch, thanh cao. 
Lời khẳng định trên của Đức Phật đã làm rực sáng và chói 
sáng giá trị của Phương Pháp Tám Đúng: Trong pháp hành 
nào, trong sự tu tập nào không có thực hành pháp Tám 
Đúng là Thấy đúng, Nghĩ đúng, Nói đúng, Làm đúng, Sống 
đúng, Siêng đúng, Quán đúng, Định đúng thì nơi đó không 
có sự thành tựu đạo quả chân chánh, không có sự chứng 
đắc đạo quả chân chánh, không có sự diệt tận vô minh, bản 
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ngã và tham sân s1. Trong pháp hành nào, trong sự tu tập 
nào có sự thực hành pháp Tám Đúng thì nơi đó có sự thành 
tựu đạo quả chân chánh, có sự chứng đắc đạo quả chân 
chánh, có sự diệt tận tham sân sĩ, bản ngã và vô minh. Lời 
dạy này của Đức Phật rất cần để chúng ta nghiêm túc nhìn 
lại, nghiêm túc xem xét lại pháp hành, pháp tu mà mình 
đang tu tập, để không phải “tiền mắt tật mang, dã tràng xe 


s9 


6171 NÊN 


Và lại nữa, trong kinh Niệm Xứ (Trung I, bài 10), Đức Phật 
đã xác quyết rằng: “Này các Tỷ-kheo, đây là con đường 
độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh... đó là Bốn 
niệm xứ”. Vì sao Đức Phật lại nói như vậy? Vì sao Bốn 
niệm xứ là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho 
chúng sanh? Chúng sanh đang sống với một nội tâm nhiễm 
ô, đầy những dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, đầy những 
tham dục, tham ái, tham danh, tham lợi, tham sắc, tham tài, 
sân hận, nóng giận, si mê, hôn trầm, trạo cử, bản ngã, vô 
minh. Với một trạng thái tâm uế nhiễm, nhớp nhúa, đây 
những rác bân như vậy thì không thể chỉ cầu nguyện cầu 
xin mà tâm này được trong sạch thanh tịnh, cũng không thê 
chỉ để cho tâm này lặng yên mà tâm này được trong sạch 
thanh tịnh, cũng không thể dùng bùa chú mà tâm này được 
trong sạch thanh tịnh. Với một nội tâm đầy uế nhiễm như 
vậy nếu bây giờ muốn tâm này được trở thành trong sạch 
thanh tịnh thì không có cách nào khác là phải trực diện với 
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nội tâm này, phải nhìn thăng vào thân tâm này, nhìn thắng 
vào thân, những cảm giác (thọ), tâm và những gì đang có 
mặt trong thân tâm (pháp) đề thấy biết rõ những gì đang có 
mặt trong thân tâm, thấy biết rõ những gì đang dẫn dắt, đang 
chỉ phối, đang xúi giục trong thân tâm, thấy biết rõ những 
dục, á1, tham, sân, s1, những rác bân trong thân tâm và tiễn 
hành công cuộc thanh lọc sạch, tây sạch những rác bần này 
theo phương pháp Tám đúng mà Đức Phật đã chỉ dạy. Bốn 
niệm xứ là thân, thọ, tâm, pháp - đây là bốn chỗ tâm cần 
xoay lại nhìn vào đó để phát giác phát hiện ra sự vận hành, 
sự hoạt động của bốn chỗ này và phát giác phát hiện ra 
những rác bân trong bốn chỗ này, tiến hành tây sạch những 
uế nhiễm trong đó. Như vậy, cách duy nhất đề tây sạch một 
tâm uế nhiễm là phải nhìn thắng vào nó, phải thấy biết rõ tất 
cả những khía cạnh của nó, thấy rõ những cách thức hoạt 
động của nó và từ đó mới có thể thanh lọc sạch, tây sạch 
tâm uề nhiễm này. Đó là ý nghĩa lời tuyên bó, lời xác quyết 
của Đức Phật rằng: “Đây là con đường độc nhất đưa đến 
thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ 
khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niễt-bàn, đó là 
Bốn niệm xứ”. 

Như vậy, thông qua những lời xác quyết trên của Đức Phật, 

chúng ta thấy rằng Tứ Thánh Đế, Bát Chánh Đạo, Tứ Niệm 

Xứ là những điều tuyệt đối quan trọng mà người tu đạo giải 

thoát cần phải thấy biết, cần phải chứng ngộ, cần phải thê 
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nhập và cần phải thành tựu để vượt thoát lưới sanh tử. Đó 
là trí tuệ tối thượng, là pháp hành tối thượng trong sự tu tập 
tâm đi đến sự tây sạch tham sân si, diệt tận bản ngã, diệt tận 
vô minh và khát ái, tây sạch hết tất cả những rác bân, những 
cáu bân trong nội tâm, thành tựu tâm thanh tịnh, trong sạch, 
không còn chút dao động dính mắc trói buộc đối với nội trần 
Và ngoại trần, tâm được hoàn toàn tịch lặng,giải thoát. Chính 
vì trước đó Bồ-tát Tất Đạt Đa đã không thực thấy, thực biết, 
thực giác, thực chứng về các vẫn đề trên nên Ngài phải chịu 
đựng sự trầm luân triỀền miên trong sanh tử trong một thời 
gian khá dài. Và khi mà tất cả những trí tuệ thâm sâu vi diệu 
này được khai mở, tâm được tây sạch khỏi các câu uề, Ngài 
được tâm hoàn toàn trong sạch,hoàn toàn giải thoát khỏi các 
cầu ué, giải thoát khỏi sự trầm luân triỀền miên trong dòng 
sanh tử đầy phiền não, đau khổvà bất an này. Đó là điều mà 
Đức Phật đã tuyên bố. Những lời tuyên bố trên của Ngài là 
một chuỗi những Thánh trống, Thánh chuông hùng hồn 
được đánh lên đề đánh thức thế gian, đánh thức chúng sanh 
ở các cõi, thông cáo với các thế giới rằng: Cuộc chiến 
chống vô minh và khát ái, cuộc chiến chống tham sân si, 
cuộc chiến chống luân hồi sanh tử đã thành công rực rỡ, đã 
chiến thắng rực rỡ. Những lời tuyên bồ trên là những khúc 
ca khải hoàn vĩ đại nhất, những khúc ca chiến thăng huy 
hoàng nhất, lịch sử nhất vàlợi ích nhất cho cuộc đời đầy triền 
phược và phiên não này. 
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Những lời tuyên bố trên của Đức Phật là tiếng rồng sư tử 
của Đức Như Lai, là sự dõng dạc tuyên bố sự chứng đắc 
Chánh Đắng Chánh Giác của Đức Phật. Và điều gì mà Đức 
Phật đã tuyên bố thì điều đó sẽ là như vậy mãi mãi về sau, 
không thê sai khác được. 

Trong kinh Thế Giới (Tăng I, 592), Đức Phật đã nói: “Từ 
đêm Như Lai chứng được Chánh Đăng Giác, đến đêm Như 
Lai nhập Niết-bàn, trong thời gian ấy, điều gì Như Lai nói, 
nói lên, tuyên bó, tất cả là như vậy, không có khác được. 
Do vậy, được gọi là Như Lai. Như Lai nói gì thì làm vậy, 
làm øì thì nói vậy. Vì rằng nói gì thì làm vậy, làm gì thì nói 
vậy. Do vậy, được gọi là Như Lai”. Bát Chánh Đạo hay 
Phương Pháp Tám Đúng là pháp hành đã được Đức Phật 
tuyên bố là cỗ xe tối thượng, tức là Tối thượng thừa, là 
pháp tu của các bậc Chánh Đăng Giác thì Bát Chánh Đạo 
chính là như vậy, là không thể khác được, không phải là 
pháp thấp kém. Vì vậy, người con Phật sau này, khi nghe 
những danh từ Tiểu Thừa, Đại thừa thì cần nên thận trọng, 
khoan vội đặt lòng tin, khoan vội phát ngôn theo, để tránh 
những nghiệp quả tai hại khôn lường, rời xa chánh đạo, rời 
xa con đường đưa đến sự giải thoát khỏi tất cả những cảnh 
sống vô thường, tạm bợ, mông lung, bệnh tật, bất an và đầy 
phiền não này. 

Khi còn tại thế, Đức Phật đã từng tuyên bố: “Điệu Pháp 
này tồn tại năm trăm năm”, kinh MahãpajãpatI GotamT 
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(7ang III, 649). Vậy thì ngày nay, khi Đức Phật đã nhập 
diệt trên 2.500 năm, lịch sử đã đi qua, những sự kiện đã 
diễn ra năm trăm năm sau khi Đức Phật nhập diệt vẫn còn 
đó, nếu muốn, người con Phật ngày nay có thể nhìn kỹ lại 
quá khứ, xem xét kỹ lại những sự kiện đã xảy ra trong lịch 
sử Phật giáo trong giai đoạn đó thì sẽ có thể tự mình thấy 
biết, tự mình kiểm chứng, tự mình xác chứng lời tiên tri 
của bậc Chánh Đăng Chánh Giác. 


Tóm lại, người con Phật chân chánh cần dân thân tìm hiểu 
học hỏi cần trọng kinh Nikãya và cần nắm hiểu cần trọng 
câu nói này của Đức Phật: “Chính vì không giác ngộ, 
không chứng đạt Bốn Sự Thật về Ngũ uấn (Tứ Thánh 
Đô) mà Ta và các ông phải lâu ngày chìm nổi trong sanh 
f#”. Sau khi tìm hiểu học hỏi cần trọng câu kinh trên, cần 
năm vững cốt tủy của Nikãya là gì rồi áp dụng thực hành 
để kiểm nghiệm, kiểm chứng, thực chứng điều đã được 
Đức Phật tuyên bố trong câu kinh, khi đó hành giả sẽ sáng 
tỏ lợi ích, giá trị và tầm quan trọng của Phương Pháp Tám 
Đúng, Bốn Thánh Trí về Ngũ uân, Bốn Chỗ Cần Quán Sát. 
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5 _ GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH PHÂN LOẠI NIKÄYA 


51 Duyên lành đời trước 

Do tiếp nỗi duyên lành đời trước, nên dù vào độ tuổi hai 
mươi, chúng tôi vẫn không say đăm với đời sống vật chất 
phù hoa dao động của thế gian, chúng tôi thích thú trong 
việc tìm đọc kinh sách của Đức Phật và những lời giảng 
giải các kinh do Phật dạy. Từ năm 1993, chúng tôi bắt đầu 
đến với đạo Phật qua giáo lý Bắc truyền, đến năm 2001 thì 
tâm có chút trải nghiệm khá thú vị theo tinh thần thiền tông. 
Nhưng không dừng lại tại đây, chúng tôi vẫn tiếp tục tìm 
hiểu Phật pháp. Năm 2003, duyên hội tụ, chúng tôi đi định 
cư ở Pháp. Đến khoảng giữa năm 2005, chúng tôi được 
người anh trai ở Việt Nam gởi qua bộ đĩa kinh Nikãya bằng 
mp3, người anh trai này cũng là vị sư huynh, người hướng 
dẫn chúng tôi trong giai đoạn đầu tu học theo giáo lý Bắc 
truyền. 


Khi nhận được bộ đĩa kinh Nikãya, bài kinh Nikãya đầu 
tiên chúng tôi nghe đó là Kinh Phạm Võng, bài thứ nhất 
trong Trường Bộ Kinh, cảm giác khi đó của chúng tôi thật 
vô cùng hoan hỷ. 

Lâu nay tiếp xúc với giáo lý Bắc truyền với những ngôn 
ngữ và ngữ cảnh thật là trừu tượng, khó hiểu, nhưng nay 
được tiếp xúc với Nikãya, những bài kinh nói về đời sống 
thực tế của Đức Phật, có người nói lời khen Ngài, có người 
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chê Ngài, và cách mà Ngài tiếp nhận những lời khen chê 
của thế gian. Lần đầu tiên được tiếp xúc với hình ảnh của 
Đức Phật trong cuộc đời thực, hình ảnh của Ngài với con 
người bằng xương, bằng thịt, thành tựu trí tuệ siêu phàm 
và đang sông thế nào trong đời sống phảm tục này, chúng 
tôi thấy thời gian như quay trở lại, không gian như tái hiện 
lại đời sống thực của Đức Phật khi Ngài còn tại thế, chúng 
tôi thật sự vô cùng hoan hỷ, hân hoan. Những lời kinh 
Nikãya như có phép màu lôi cuốn chúng tôi, như đưa chúng 
tôi ngược dòng thời gian trở về xứ sở Ấn Độ cách đây trên 
2.500 năm, nơi có bậc A-la-hán Chánh Đăng Chánh Giác 
xuất hiện ở đời với bao nhiêu điều kỳ diệu đãxảy ra. Chúng 
tôi say mê, khoan khoái, thích thú, chú tâmhoàn toàn đề 
lắng nghe hết bài Nikãya này đến bài Nikãyakhác, cảm giác 
hân hoan dâng tràn, cảm giác hỷ lạc tràn ngập. 

Đôi khi trong lúc đang nghe Nikãya, những cảm giác hoan 
hỷ thích thú phẫn khích dâng cao, chúng tôi phải dừng lại 
việc nghe đề cho tâm hân hoan, hoan hỷ thắm nhuần toàn 
thân, lan tỏa sung mãn khắp cả thân tâm. Càng nghe chúng 
tôi càng thấy hay, cảng nghe chúng tôi cảng cảm thấy vô 
cùng thích thú, vô cùng hoan hỷ. Cứ như vậy, mỗi lần nghe 
kinh Nikãya, hay mỗi lần nói đến kinh Nikãya là những 
cảm xúc hỷ lạc lại dâng trào lên một cách mạnh mẽ trong 
chúng tôi. Thật vi diệu thay những bài kinh Nikaãya! Thật 
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hy hữu thay những bài kinh Nikaya! Thật tuyệt vời thay 
những bài kinh NÑikãya! 

Sau khi thấy kinh Nikãya quá hay, quá tuyệt vời, chúng tôi 
đã giới thiệu kinh Nikãya với những người bạn thân quen 
của mình, nhưng kỳ lạ thay, khi đọc những bài kinh này họ 
lại bảo là kinh này khô khan quá và khó hiểu quá, họ không 
có được sự khoan khoái thích thú với dòng kinh chánh 
thống Phật giáo này. Sau khi tiếp xúc với nhiều người như 
vậy, cuối cùng chúng tôi nhận ra rằng, sở dĩ mình hiểu 
được, thấm thía được, yêu thích được, thích thú được 
những ý nghĩa thâm sâu trong kinh Nikaya đó là do hai 
nhân duyên lành sau đây: Duyên lành thứ nhất là sự trải 
nghiệm tâm năm 2001, duyên lành thứ hai là đời trước 
chúng tôi đã từng kết giao thâm sâu với dòng pháp này. 
Nhờ hai duyên lành này mà chúng tôi mới thấu hiểu sâu 
sắc và hoan hý ngập tràn với dòng pháp này chứ chẳng phải 
là chúng tôi tài giỏi gì hơn ai. Vì sao chúng tôi lại nói vậy? 
Trong bài kinh “Có; Rễ Sự Vật” thuộc Tang Chi Bộ Kinh, 
chương Tám Pháp, Đức Phật đã dạy rằng “Tất cả pháp lấy 
Thọ làm chỗ tụ hội” một trong những ý nghĩa của câu nói 
này là: “Whững gì đã suy nghĩ, đã nói, đã làm ở đời trước 
đầu hội tụ trong cảm thọ”. Và những cảm thọ mà chúng 
ta đang có ở đời này sẽ nói lên những gì mà chúng ta đã 
sống, đã làm, đã suy nghĩ trong những đời sống trước. Vì 
sao có người đọc Nikãya cảm thấy khô khan, khó hiểu và 
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dội ngược ra, trong khi có người đọc Nikãya lại cảm thấy 
vô cùng hoan hý, vô cùng hân hoan, vô cùng hạnh phúc, 
cảm giác hỷ lạc chạy rần rần trong toàn thân, nụ cười tươi 
không dứt, gương mặt tươi sáng rạng rỡ như bông hoa đang 
nở? Đó là vì sao? 


Có thể nói trong việc hình thành sự khác nhau giữa hai sự 
kiện này là do nhiều nhân duyên, nhiều yếu tố khác nhau, 
nhưng trong đó cũng có sự góp mặt của yếu tố là duyên đời 
trước. Nếu đời trước chưa từng kết duyên sâu sắc với dòng 
pháp chánh thống Phật dạy này thì đời này tuy gặp được 
Chánh Pháp này nhưng không thấy có cảm tình, không 
thấy có cảm giác cảm xúc thích thú nào trong tâm. Nếu đời 
trước đã từng kết duyên thâm sâu với dòng Thánh pháp này 
thì đời này gặp lại Thánh pháp này như tri kỷ tri âm gặp lại 
nhau. 

3.2 Động cơ thực hiện công trình phân loại Kinh 

Nikãya 

Sau đó, khi nghe đến bài “Kinh Sa-môn Quả ” trong Trường 
Bộ Kinh, chúng tôi thấy bài kinh này quá tuyệt vờivì bài 
kinh này đã nói rõ tiến trình tu tập đi đến sự giải thoát. Lúc 
ấy chúng tôi phát tâm muốn làm phần tóm tắt cho bài kinh 
này, đến phần cuối bải làm nảy chúng tôi muốn đưa vào 
đôi nét về Tứ Niệm Xứ, nhưng lại không biết kinh Niệm 
Xứ năm ở đâu trong kinh Nikãya, vì lúc này chúng tôi chỉ 
mới nghe được mấy bài kinh đầu trong 
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Trường Bộ Kinh. Mùa hè năm ẫy, có địp về Việt Nam, 
chúng tôi ghé thăm một Tịnh Xá và thưa hỏi một vị ở đó 
rằng kinh về Tứ Niệm Xứ nằm ở đâu trong bộ Nikãya, vị 
này đã trả lời đại khái là nó ở trong bộ Đại Tạng Kinh 
nhưng không chỉ dẫn rõ là nằm trong bộ kinh nào, bài mắy. 
Khi ấy về, chúng tôi cảm giác buồn buồn trong lòng và suy 
nghĩ: “Đại tạng kinh hay kinh Nikãya này gỗm mấy chục 
quyền, dây quá và nhiều quyền quá, làm sao biết ở đâu mà 
tìm? Nếu có những người muốn tìm hiểu một bài kinh nào 
trong Nikäya, hay muốn tìm hiểu một vấn đề nào trong đây 
thì làm sao mà từm?”. Sau đó, chúng tôi có đến gặp quý 
thầy ở Học viện Phật Giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh, 
được quý thầy ở đó hoan hý khích lệ trong tập sách đầu tay 
và khích lệ trong việc học hiểu Nikãya. Khi trở về Pháp, 
chúng tôi nuôi dưỡng trong mình tâm ý sẽ “?;c hiện công 
trình phân loại kinh Nikãya ” để giúp cho những ai muốn 
tìm hiểu Nikãya hay tìm hiểu những chủ đề trong bộ kinh 
này sẽ có thê đễ dàng tìm thấy. Đó là lý do đưa đến chín 
năm thực hiện công trình phân loại kinh Nikãya của chúng 
tôi. Bây giờ nhớ lại, chúng tôi thấy cám ơn vị Sư kia, vì 
nếu vị Sư ấy trả lời rõ, chỉ dẫn rõ cho chúng tôi rằng kinh 
về Tứ Niệm Xứ nằm đâu trong bộ Đại Tạng Kinh thì sẽ 
không có công trình phân loại kinh Nikãya này. 


Sau ba năm đến với kinh Nikãya và sống trong niềm hỷ lạc 
luôn dâng trào, năm 2008, duyên lành đã đến, chúng tôi 
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quyết định bắt tay vào công việc phân loại kinh Nikãya. 
Trong thời gian này, chúng tôi sống thắm nhuân trong tỉnh 
thần kinh Nikãya: sáng trên đường đến chỗ làm, chiều trên 
đường về nhà, trong giờ làm, trong giờ nghỉ trưa, chúng tôi 
thường xuyên nghe kinh Nikãya bằng mp3 (vì nghe kinh 
bằng tai nghe trong bảy năm liền, nên đến năm 2013 thì 
màng nhĩ bị tổn thương, lỗ tai hơi bị điếc và đau nhức khó 
chịu khi nghe băng tai nghe). Tối về, sau khi nghỉ ngơi và 
ăn chiều, chúng tôi lại ngồi vào bàn vi tính để tiến hành 
đọc kỹ từng bài kinh, đọc kỹ từng câu kinh, từng lời, từng 
chữ, từng danh từ trong bài kinh để nắm bắt ý nghĩa của 
bài kinh và làm công việc phân loại các bài kinh theo chủ 
đề. 

5.3 Những khó khăn trong quá trình phân loại Năm 

bộ Nikäya 

Vì chưa có kinh nghiệm trong công việc này, nên sau hai 
năm làm phân loại kinh (2008-2009), chúng tôi nhìn lại và 
thấy không ổn, không khéo trong việc làm này nên quyết 
định bỏ toàn bộ phần đã làm trong hai năm qua. Năm 2010, 
chúng tôi bắt đầu làm lại từ đầu, đến năm 2011, sau hai 
năm làm phân loại, chúng tôi xem xét lại và lại thấy không 
hài lòng nên cũng đã bỏ những gì đã làm trong hai năm tiếp 
theo đó. 

Đến lần thứ ba này thì chúng tôi đã có đôi chút kinh nghiệm, 
đối trước mỗi bài kinh, chúng tôi đọc cần trọng, đọc kỹ 
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từng câu, từng lời, từng chữ trong bài kinh. Vừa đọc, vừa 
nhâm nhi tìm xem có bao nhiêu đề tài, bao nhiêu chủ đề, 
bao nhiêu danh từ riêng, danh từ chung, những câu kinh 
đặc biệt được nói đến trong bài kinh, chỗ nào nên in đậm, 
chỗ nào nên gạch dưới, chỗ nào nên tô màu để cho người 
đọc dễ dàng nắm hiểu được và nhớ được những điểm quan 
trọng trong bài kinh, và nắm hiểu được ý nghĩa tổng quát 
toàn bộ bài kinh. Đôi khi đứng trước những bài kinh hay, 
những đoạn kinh quan trọng, thâm sâu, khó hiểu, chúng tôi 
phải dừng lại ở đó cả tiếng đồng hồ để tìm cách đánh dấu, 
gạch dưới, tô màu cho phủ hợp và làm nỗi bật điều quan 
trọng, điều thâm thúy, điều tinh tế mà bậc Chánh Đăng 
Giác muốn chỉ dạy trong câu kinh đó. Và đôi khi cũng có 
những bài kinh, những câu kinh quá vi diệu, quá thâm thúy, 
quá tuyệt vời làm chúng tôi sững người lại, cảm giác hoan 
hỷ dâng tràn, cảm giác sự thâm sâu vô cùng trong lời dạy 
của Bậc Đạo Sư. Chúng tôi dừng lại để thưởng thức pháp 
hỷ, pháp lạc vi diệu này và không tiếp tục làm nữa. 


Chúng tôi nhớ lại một kỷ niệm khó quên trong lần phân 
loại kinh thứ ba. Đó là sau khi bỏ những phần phân loại đã 
làm trong bốn năm đầu, chúng tôi bắt đầu lại từ đầu công 
việc phân loại kinh lần thứ ba vào khoảng gần giữa năm 
2011. Lần này, sau khi làm được khoảng hai năm, tức là 
vào khoảng năm 2013, một lần nọ sau khi đã phân loại 
xong một phần kinh Tăng Chi, khi dịch chuyển các phần 
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kinh này vào các hồ sơ, chúng tôi đã sơ suất không sao 
chép lại và đã xóa toàn bộ phần kinh đã làm trong sáu tháng 
trời ròng rã. Lần này, chúng tôi đã bị sốc, chúng tôi bị kiệt 
sức, chúng tôi cảm thấy ngao ngán, cảm thấy quá mệt mỏi 
và không còn tinh thần để bắt tay vào làm lại phần phân 
loại này và nghĩ rằng chắc là mình không đủ duyên, không 
đủ phước đề hoàn tất công trình này, thôi bây giờ chỉ lo tu 
thôi, không làm nữa. Mấy tháng sau đó chúng tôi mới lấy 
lại tỉnh thần để tiếp tục công việc phân loại kinh. Từ đó về 
sau, sau mỗi một phần làm chúng tôi đều cần thận sao chép 
lại nhiều bản để lưu trữ. Đây quả thật là một kinh nghiệm 
đăng cay. 


Có thê nói rằng, trong suốt thời gian làm công việc phân 
loại này, “sự làm việc, sự tu học và sự thực hành luôn đi 
đôi với nhau”, chúng tôi luôn thấy sự vô thường trước mắt 
mình nên không bao giờ chúng tôi dám nghĩ đến việc mình 
sẽ sống và sẽ làm đến ngày hoàn tất công trình này. Trong 
thời gian đó, chúng tôi cứ nghĩ rằng “?hôi cứ làm đến đâu 
hay đến đó, nếu đủ duyên thì hoàn thành, còn không đủ 
duyên thì đành chịu vậy ”. 


Trong giai đoạn cuối khi gần hoàn tất công trình này, mỗi 
lần chúng tôi lên máy bay đi từ Pháp về Việt Nam, trước 
khi đi chúng tôi đều sao chép lại phần phân loại đã làm, 
đưa cho người bạn thân nhất của mình cất giữ và căn dặn 
bạn rằng: “Nếu có chuyện gì xảy ra thì hãy tìm cách phổ 
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biến phân phân loại này, dù nó chưa hoàn thành trọn vẹn 
nhưng chắc chắc với phân làm còn dang dở này cũng sẽ 
giúp ích được khá nhiều cho những người muốn tìm hiểu 
và fw học theo kinh Nikãya `. 


Nhưng rồi, năm 2017, cuối cùng duyên lành cũng đã hội 
tụ, chúng tôi cũng đã hoàn tất công trình này và đã trình 
công trình này với Đại đức Thích Giác Hoàng, nguyên 
Chánh văn phòng Học viện Phật Ciáo Việt Nam tại TP. Hồ 
Chí Minh. Sư đã hoan hỷ đón nhận và đã tạo duyên lành 
cho chúng tôi được giới thiệu công trình này với Chư Tôn 
Đức Tăng Ni tại Học viện Phật Giáo Việt Nam cơ sở II, 
huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh vào mùa hè năm 
2017. 


Như vậy, cuối cùng công trình phân loại kinh Nikãya đã 
hoàn tất và đã được công bố cho cộng đồng Phật giáo Việt 
Nam. Đối với chúng tôi được sống đến giây phút đó đã là 
quá đủ, quá hạnh phúc trong cuộc đời này. Chúng tôi không 
biết nói gì hơn là lòng tri ân, lòng biết ơn, lòng cảmkích 
cảm ơn nhân duyên, cảm ơn thọ mạng, cảm ơn phướcbáu, 
cảm ơn chư thiên đã bảo hộ chúng tôi, đã gìn giữ chúng tôi 
được an toàn cho đến lúc hoàn tất công trình vi diệu hy hữu 
cao quý này. Chúng con xin cúi đầu cung kínhcảm ơn tất 
cải 


Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác. 
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Kính lễ chúng Tăng (Bốn đôi —- Tám chúng) đệ tử Phật, 
những bậc đã gìn giữ và lưu truyền Chánh Pháp này đến 
ngày hôm nay. 


Kính lễ đức Hòa thượng đạo hiệu Thích Minh Châu, người 
đã phiên dịch bộ kinh Nikãya từ tiếng Pãli sang Việtngữ. 
5.4 — Những phát hiện trong quá trình phân loại Nikãya 
Nhớ lại lần đầu tiên khi nhận được bộ đĩa kinh Nikãya bằng 
mp3, chúng tôi đã xem và đã chọn bộ kinh nào mà mình 
cho là khó nhất để chọn nghe đầu tiên, và chúng tôi đã chọn 
nghe Trường Bộ Kinh. Sau khi nghe hết Trường Bộ Kinh, 
chúng tôi lại chọn bộ khó tiếp theo đề nghe, và chúng tôi đã 
chọn Trung Bộ Kinh, rồi sau đó là Tăng Chi Bộ Kinh, sau 
đó là Tương Ưng Bộ Kinh, và sau đó là Tiêu Bộ Kinh.Sau 
khi nghe hết Tiêu Bộ Kinh, chúng tôi lại bắt đầu nghe lại từ 
đầu với Trường Bộ Kinh. Cứ như vậy, chúng tôi nghe tới, 
nghe lui nhiều lần 5 bộ Nikãya. Lần đầu là chúng tôi nghe 
để nắm hiểu ý nghĩa chung của mỗi bài kinh. Lần sau nghe 
thì chúng tôi bắt đầu đề ý đến chi tiết của bài kinh. Trong 
khoảng bốn năm đầu nghe kinh Nikãya, tuy rất thích,rất 
khoan khoái với từng bài trong Nikãya, nhưng vẫn không 
năm hiểu được tinh thần chung, tinh hoa và cốt tủy của 
Nikaya. 
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Cứ như vậy, đến khoảng năm 2009, trong khi nghe và làm 
phân loại Nikãya, chúng tôi bắt đầu phát hiện ra: “Wikãya 
nhắc nhiều đến Ngũ uấn”. Khi phát hiện ra điều này, 
trong tâm chúng tôi khởi lên câu hỏi: “7g sao kinh Nikãya 
lại nhắc nhiều đến Ngũ uẩn như vậy? Chắc là Ngũ uẩn có 
một vai trò quan trọng gì đây nên Nikãya lại nhắc nhiều 
đến Ngũ uẩn như vậy? ”. 


Năm 2008, khi bắt đầu làm công việc phân loại kinh 
Nikãya, cũng là lúc chúng tôi bắt đầu thực hành thiền tập. 
Trong thời gian đầu khi đến với kinh Nikãya, chúng tôi 
không biết tinh yếu của Đại Tạng Kinh này là gì, đến năm 
2009, khi phát giác Nikãya nhắc nhiều đến Ngũ uân, sự 
thắc mắc trong chúng tôi khởi lên, từ đó danh từ Ngũ uẫn 
in sâu vào tâm trí của chúng tôi. Sau đó, chúng tôi quyết 
định xem kỹ lại các định nghĩa về Ngũ uẫn trong Nikãya 
và bắt đầu áp dụng việc nhận diện Ngũ uân trong các buổi 
thiền tập của mình. 


Trong hai năm đầu tu tập nhận diện Ngũ uẫn, chúng tôi gặp 
khá nhiều những khó khăn vì hiện tại đang có một số những 
hiểu biết sai lầm về Ngũ uẫn so với định nghĩa Ngũ uân 
trong Nikãya, chúng tôi bị nhập nhòe trong việc nhận diện 
TƯỞNG và HÀNH, HÀNH và THỨC, TƯỞNG và THÚC. 
Sau đó, chúng tôi quyết định bó hết những sự giải thích 

về Ngũ uấn vẫy khác của các vị đương thời và quay về 
với lời giải thích về Ngũ uấn theo lời dạy chánh thống 
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của Đức Phật trong kinh Nikãya. Sau khi xác quyết rõ 
đường hướng mình đi theo và tu tập theo đường hướng này 
một thời gian thì các pháp đã dần lộ rõ, chúng tôi đã dần 
thấy biết rõ hành tướng của Ngũ uân trong nội tâm mình. 
Thời gian đầu chúng tôi chỉ thấy được những hành tướng 
thô sơ của Ngũ uấn, nhưng rồi với thời gian, với sự tỉnh 
cần hành trì, tinh cần tu tập nhìn lại nội tâm mình, tinh cần 
phát giác phát hiện những gì đang có mặt, đang vận hành, 
đang hoạt động trong nội tâm mình thì sau đó chúng tôi đã 
dần phát hiện những hành tướng vi tế hơn, tỉnh vi hơn của 
Ngũ uấn và phát hiện những pháp bắt thiện, những rác bẩn, 
những rắn, rết, sâu bọ ranh ma, quỷ quyệt nằm ân nấp trong 
Ngũ uấn trong nội tâm, và chúng tôi đã tiễn hành nữ lý 
tác ý để tây trừ những rác bẩn, những răn rết sâu bọ này 
trong tâm. 


Nếu chúng ta quán sát kỹ về thân tâm và cuộc sống thì 
chúng ta sẽ thấy rằng: “Cuộc sống bên ngoài mà chúng ta 
đang nhìn thấy tuy muôn hình vạn trạng nhưng tất cả cũng 
chỉ là Sắc Uẩn. Phần còn lại khi nhìn vào bên {rong tâm 
mình thì tất cả những cái hiện đang có mặt trong tâm này 
chỉ là những Cảm Thọ, những Tưởng, những Suy Nghĩ và 
những sự Hay Biết ”. Như vậy, nếu khéo quán sát thân tâm 
nảy, thế giới này và cuộc sông nảy, chúng ta sẽ thấy răng: 
Tắt cả những gì đang có mặt trong thân tâm này, trong 
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thế giới này và trong cuộc sống này, tất cả chỉ xoay quanh 
Ngũ uẩn (Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức) mà thôi. 


Thông qua việc nhận diện Ngũ uân theo tinh thần của 7⁄ 
Niệm Xứ và thực hành Cảm Giác Toàn Thân, hành giả 
thường định tâm trên thân, tâm vị này thường trú trong sự 
an lạc, bình an, khuynh hướng của tâm luôn thấy rõ sự có 
mặt, sự vận hành, sự chi phối, Sự khống chế của Ngũ uân 
trong thân tâm và trong thế giới, luôn biết rằng các sắc, thọ, 
tưởng, hành và thức này là do duyên sanh, bản chất của nó 
là biến đối, vô thường, khổ, phiền não và hoại diệt, không 
có øì là mình, là của mình cả. Khi đối duyên xúc cảnh, tâm 
vị này không dễ bị dao động, thường quay về rõ biết những 
cảm giác trong thân tâm, tinh tế và nhanh nhạy phát giác 
phát hiện những sự động chuyên trong tâm, tỉnh tế phát 
hiện những cảm thọ có tham, có sân, có s1 trong thân tâm, 
tinh tế phát giác những cảm giác của bản ngã, cảm giác ta 
đây, cảm giác hơn thua, cảm giác ích kỷ v.v. 

Khi đã nhanh nhẹn, tinh tế phát hiện những hoạt động của 
Ngũ uân và phát hiện những rác bân trong nội tâm thì việc 
tây sạch những rác bẩn trong tâm là điều không còn xa nữa. 
Tức là không còn xa nữa, không còn lâu nữa, việc thanh 
lọc sạch nội tâm, thành tựu tâm trong sạch, thanh tịnh, giải 
thoát, Niết-bàn. Đây là một logic thiết thực của đạo lý nhân 
quả trong cuộc sống. Đây là một nhân quả đúng pháp của 
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việc tu học Phật pháp chứ không có gì là mơ hồ, ảo vọng, 
mông lung. 


Khi một người tu học theo con đường này, cho đến khi vị 
này đã nhìn thấy khá rõ những hoạt động của Ngũ uẫn 
trong nội tâm mình, đã thấy khá rõ, khá nhiều, khá sâu sắc 
những rác bân thô tế trong tâm và đã có sự khéo như lý tác 
ý để tây sạch những rác bẩn đã trôi ra, đã lộ ra trong tâm 
thì vị này đã có được sự an toàn, sự vững chắc trên con 
đường vượt thoát lưới sanh tử. 

Đến giờ phút này, sau gần mười lăm năm tiếp xúc với kinh 
Nikãya và sau trên mười năm trong việc tu tập quay về nội 
tâm nhận diện Ngũ uân, chúng tôi vẫn không dám nói mình 
đã nhìn thấy hết tắt cả những hoạt động của Ngũ uân trong 
nội tâm, và cũng không dám nói mình đã nhìn thấy hết tất 
cả những rác bắn trong nội tâm, nhưng chúng tôi biết rõ 
mình đã nhìn thấy được khá nhiều về nội tâm này và con 
đường đưa đến sự vượt thoát biển trầm luân sanh tử này là 
không còn xa nữa. 


Viết những lời này ra không phải để khoe khoang, cũng 
không phải để nhận được lời khen ngợi của ai, mà chỉ để 
khích lệ các bạn đạo đang dẫn thân trên con đường tìm hiểu 
và tu học theo lời dạy của Đức Phật trong kinh Nikaya. 

Khi làm công việc phân loại kinh Nikãya và khi phát giác 
ra vai trò của “#rí về Ngũ uẩn” trong sự tu học Phật pháp, 
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chúng tôi đã phát hiện ra cốt tủy của lời Phật dạy là: “Me 
đích của việc tu đạo không phải để thành một ông thần ông 
thánh to lớn nào cả, hay không phải để thành một hình 
tướng với hào quang với sắc hình vây khác, mà việc tu đạo 
hay việc tu học theo lời dạy của Đức Phát chính là việc: 
Quay về nhìn lại nội tâm mình để phát giác phát hiện 
Ngũ uấn đang có mặt, dang vận hành, dang dẫn dắt, 
đang chỉ phối mọi hoạt động lớn nhỏ của mình ra sao 
trong từng giây phút của sự sống. Từ sự phát giác phát 
hiện ra sự lộng hành của Ngũ uấn trong tâm sẽ đi đến 
việc phát giác phát hiện ra những sự uễ nhiễm trong tâm, 
những rác bẵn, những cặn bã, những sâu bọ, rắn rết, xà 
tỉnh, yêu tỉnh, yêu quảdi trong tâm. Sau khi phát hiện ra 
những rác bẩn trong tâm thì thực hành theo phương 
pháp Tám đúng, tỉnh cần như lý tác ý để tẩy sạch những 
rác bẩn này”. 

Như vậy, tu không phải để thành một cái gì, hay thành một 
thân tướng gì, mà tu chính là tu tập nhìn lại nội tâm, tập 
nhìn thấy rõ Ngũ uân trong tâm, tập nhận diện những rác 
bân trong tâm, tiễn hành việc tây trừ những rác bân, những 
tham ái dính mắc đối với Ngũ uấn trong tâm. Đó gọi là tu. 


Khi tâm hết sạch rác bần, hết sạch tham sân si, hết sạch bản 
ngã ta đây, hết sạch dục nhiễm, hữu nhiễm, vô mình 
nhiễm, tâm được hoàn toàn trong sạch, không còn một tí 
rác bân nào trong tâm, không còn một chút lầm chấp nào 
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đối với Ngũ uân, không còn một chút dao động nào khi sáu 
căn của Ngũ uân tiếp xúc với sáu trần, đó là sự tu đã thành 
công, sự tu đã thành tựu, đó chính là Niết-bàn, là giải thoát. 
Tu không phải để năm lẫy một cái gì, không phải để năm 
giữ một cái gì, không phải để cho một cái gì là mình, là của 
mình, không phải để thành một hình tướng nảo, hay thành 
một tâm này tâm nọ, mà tu chính là “thấy để mà buông 
bỏ”. 


- _ Thấy đây là thấy Ngũ uân và thấy Rác bân trong tâm. 

-_ Buông đây là buông tham ái, sân hận, si mê, buông 
chấp thủ đối với Ngũ uân. 

- Bỏ đây là vứt bỏ, là đào thải, là diệt tận những dục 
lậu, hữu lậu, vô minh lậu do sự vô trí đối với Ngũ 
uân đã hình thành lâu ngày trong nội tâm. 


Đó là điều mà chúng tôi đã phát giác ra trong quá trình tu 
học của bản thân trong hơn mười lăm năm thâm nhập vào 
lời dạy của Đức Phật thông qua việc nghe, đọc, học, hành 
và phân loại kinh NiIkãya. 

5.5 Ngũ uẫn Trí và Ba mươi bảy Bồ-đề Phần 

Một điều lý thú khác nữa là sau khi làm việc và tu tập nhận 
diện Ngũ uân theo lời dạy của Đức Phật thì dần dần chúng 
tôi cũng đã thông hiểu được những tinh túy thâm sâu trong 
sự liên hệ giữa Trí về Ngũ uẫn và Ba mươi bảy Bồ-đề phân. 
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Đây là những pháp giúp hành giả tu tập đi đến sự đoạn diệt 


Vô mình và Khát át đôi với Ngũ uân. 


e 37 Bồ-đề Phần 


Tứ Niệm Xứ là Bốn chỗ cân quán sát đê thây biết rõ 
về Ngũ uần. 

Tứ Chánh Cần là Bán việc chánh cân làm đề tây sạch 
vô minh và khát ái đối với Ngũ uấn. 

Tứ Như Ý Túc là Bốn pháp để định tâm như ý muốn. 
Năm Căn là Năm nên tảng íu tập đề tây sạch vô minh 
và khát ái đối với Ngũ uần. 

Năm Lực là Năm sức mạnh cần có đê diệt tận vô minh 
và khát ái đối với Ngũ uấn. 

Thất Giác Chi là Bảy pháp đến giác ngộ, đưa đến thấy 
biết tất cả những hoạt động của Ngũ uẫn trong nội tâm, 
diệt tận vô minh và khát ái đối với Ngũ uẫn. 

Bát Chánh Đạo là Phương pháp tu Tám Đúng dưa đến 
diệt tận vô minh và khát ái với Ngũ uân. Phương pháp 
Tám đúng này chuyển vận trạng thái tâm từ vô minh 
không thấy biết Ngũ uân đi đến sự thấy biết rõ Ngũ uân 
và diệt tận tham ái đối với Ngũ uân. Phương pháp Tám 
đúng là: Thấy đúng, Nghĩ đúng, Nói đúng, Làm đúng, 
Sống đúng, Siêng đúng, Quán đúng, Định đúng. Tức là 
Chánh Tri Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh 
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Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tĩnh Tấn, Chánh Niệm, 
Chánh Định. 

e_ Với Chánh tri kiến là Thấy biết đúng về Tứ Thánh 
Đé. Tứ Thánh Đề là Bốn sự thật về khổ, hay Bốn sự 
thật về Ngũ uẫn, hay Bốn Thánh trí về khổ, hay Bốn 
Thánh trí về Ngũ uần. 

—_ Thánh trí thứ nhất: Sự chấp thủ Ngũ uẫn là phiền não 
và khô đau. 

— Thánh trí thứ hai: Ngũ uân sanh khởi do duyên vô minh 
và tham ái. 

—_ Thánh trí thứ ba: Ngũ uân diệt tận khi hết vô minh và 
hết tham ái. 

—_ Thánh trí thứ tư: Phương Pháp Tám đúng là phương 
pháp chân chánh đưa đến tây sạch vô minh và tham ái 
đối với Ngũ uân. 

e© Với Chánh niệm là Tứ niệm xứ. Tứ Niệm Xứ chính 
là Bốn chỗ cần quán niệm để đưa đến thấy biết đầy đủ 
về Ngũ uần. 


— Niệm Thân đưa đên thâu rõ vê Săc Uân. 
— Niệm 7o đưa đên thâu rõ vê Thọ Uân. 


— Niệm Tâm đưa đến thấu rõ hành tướng chung của Thọ, 
Tưởng, Hành và Thức uân. 
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— Niệm Pháp đưa đến thấu rõ những vấn đề xung quanh 
sự vận hành của Ngũ uân và những điều phải tu tập để 
tây sạch Vô minh và Tham ái đối với Ngũ uấn. 


Như vậy, thông qua sự trình bảy trên, chúng ta thấy rằng, 
Ba mươi bảy Bồ-đề phần chính là Ba mươi bảy pháp dự 
phần vào Giải thoát, đưa đến Niết-bàn, đưa đến tây sạch 
vô minh và khát ái đối với Ngũ uần. 
5.6 Các hình thức phân loại trong công trình này 
Khi thực hiện công việc phân loại kinh Nikãya, chúng tôi 
đã tìm hiểu thật kỹ về các giai đoạn kết tập kinh điển của 
Phật giáo và được biết trong lần kết tập kinh điển đầu tiên 
là khoảng 3 tháng sau khi Đức Phật nhập Niết-bàn, kinh 
Nikãya lúc bấy giờ chỉ có 4 bộ kinh. Sau đó, đến lần kết 
tập kinh điển lần thứ 2, tức là 100 năm sau khi Đức Phật 
nhập diệt và đến lần kết tập kinh điển lần thứ 3, tức là 
khoảng 250 năm sau khi Đức Phật nhập diệt, thì Tiêu Bộ 
Kinh dần dần được thành lập. Vì vậy, để cẩn thận chính 
xác theo lời Phật dạy, chúng tôi để riêng phần phân loại 
Tiểu Bộ Kinh, không để chung trong phần phân loại 4 bộ 
kinh chính. 
Bồn bộ Nikãya được phân loại theo 3 phần chính sau đây: 

— Nikãya phân loại theo Chủ đề 

— Nikaya phân loại theo Tên kinh 

— Nikãya phân loại theo Tìm kiếm khác. 
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5.6.1 Phần 1- Nikãya theo Chủ Đề 


Khi cần tìm một chủ đề nào đó trong kinh Nikãya thì chúng 
ta chỉ cần vào phần “Nikãya phân loại theo chủ đề” thì 
chúng ta sẽ có tất cả những bài kinh Nikãya liên hệ với chủ 
đề đó. Khi vào trong phần Nikãya phân loại theo chủ đề, 
chúng ta sẽ thấy tất cả những chủ đề được nói đến trong 
đạo Phật. Phần chủ đề này được sắp theo thứ tự bảng chữ 
cái ABC. 
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Vi dụ: Nếu muốn tìm chủ đề Bát Chánh Đạo thì chúng ta 


sẽ vào mục “Bát Chánh Đạo ` 


, Khi vào trong chủ đề Bát 


Chánh Đạo, chúng ta sẽ có tát cả các bài kinh nói về Bát 


Chánh Đạo: Phân đấu trong chủ đê này là những bài kinh 
nói về định nghĩa Bát Chánh Đạo, các bài tiếp theo là tất 
cả những bài kinh liên hệ đến chủ đề về Bát Chánh Đạo 
như: Bắt đầu tu tập từ đâu ở trong Bát Chánh Đạo, Con 


đường trung đạo, Đấu đuôi của sự tu tập và Bát Chánh 
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Đạo, Người thành tựu trí về Bát Chánh Đạo còn gọi là gì, 
Mục đích của Bát Chánh Đạo, Quả của Bát Chánh Đạo, 
Bát Chánh Đạo liên hệ như thế nào trong tiễn trình sanh 
khởi Bảy giác chỉ, Tiến trình tu tập, v.v. 


Như vậy khi muốn tìm hiểu chủ đề về Bát Chánh Đạo thì 
chỉ cần vào trong “Nikãya phân loại theo chủ đề”, rồi vào 
trong thư mục Bát Chánh Đạo thì ta sẽ có tất cả những bài 
kinh trong Nikãya liên hệ đến Bát Chánh Đạo. 


Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể thống kê được số lượng 
bao nhiêu bài kinh trong một chủ đề. Ví dụ. ở phần Bát 
Chánh Đạo này là 147 bài kinh, nhưng đây chỉ là những 
bài kinh nói chung về Bát Chánh Đạo chứ không phải nói 
về từng phần riêng trong Bát Chánh Đạo. Sau đó, nếu 
chúng ta muốn tìm hiểu riêng như Chánh Tri Kiến, Chánh 
Tư Duy... từng phần trong Bát Chánh Đạo thì có từng chủ 
để riêng và những phần này sẽ khác trong phần Bát Chánh 
Đạo chung. 
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__. Bát Chánh đạo 4/26/2018 3:43 PM File folder 
_ Bát chánh đạo 1 - Chánh kiến 4/29/2018 2:32 PM File folder 
_ Bát chánh đạo 2 - Chánh tư duy 4/26/20183/43PM Filefolder 
__. Bát chánh đạo 3 - Chánh ngữ 4/26/2018 3:43 PM File folder 
__. Bát chánh đạo 4 - Chánh nghiệp 4/26/20183/43PM  Filefoldei 
L.] Bát chánh đạo 5 - Chánh mạng 4/26/2018 3:43 PM File folder 
_... Bát chánh đạo 6 - Chánh tinh tấn 4/26/2018 3:43 PM File folder 
__. Bát chánh đạo 7 - Chánh niệm 4/26/2018 3:43 PM File folder 
_. Bát chánh đạo 8 - Chánh định 4/26/2018 3:43 PM File folder 


Chăng hạn khi vào “Bát Chánh Đạo I1 - Chánh Kiến” thì 
chúng ta sẽ có tất cả những bài kinh về Chánh Kiến, tương 
tự đối với Chánh Tư Duy cũng vậy, ở đây ta cũng có thê 
biết số lượng các bài kinh nói về Chánh Kiến cũng như 
Chánh Tư Duy. 

Nếu muốn tìm hiểu một tiêu đề nảo đó trong Bát Chánh 
Đạo như tiêu đề “hai duyên làm sanh khởi Chánh Kiến” 
thì chúng ta nhấn hai lần chuột phải vào tiêu đề này và sẽ 
thấy được bài kinh nói về tiêu đề này. Khi nhắn vào tiêu đề 
này chúng ta thấy xuất hiện file word với bài kinh tên “Đại 
Kinh Phương Quảng, số 43, Trung Bộ quyển l”. 


Trong phần phân loại này, những bài kinh Nikãya trong 
đây có điểm đặc biệt khác so với trên mạng. Phần kinh 
Nikãya để trên mạng sẽ để tất cả chữ là màu đen, phải tự 
đọc và tự tìm hiểu những câu kinh quan trọng ở trong đó. 
Nhưng khi chúng ta tìm hiểu Nikãya trong phần phân loại 
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này, chúng ta sẽ thấy những câu kinh thuộc về câu hỏi được 
để chữ nghiêng, những điểm quan trọng trong bài kinh 
chúng tôi sẽ cho ứô đậm, tô màu, chữ nghiêng, gạch đầu 
hàng, gạch đưới v.v. Cách làm này sẽ giúp chúng ta nắm 
được ý nghĩa của các bài kinh một cách nhanh chóng vả 
khi đọc xong bài kinh, chúng ta sẽ dễ dàng nhớ lại chỉ tiết 
và tổng quát nội dung bài kinh. 


Những chủ đề còn lại rất đa dạng như Bệnh và Ti huốc, Bốn 
Thánh Quả, Cối trời, Cư Sĩ, Cách chọn thây chọn bạn, Tư 
Niệm Xư, Lậu Hoặc, Lòng Tin, Duyên Khởi v.v. Trong 
phần phân loại này có tổng cộng 448 chủ đẻ, và với số 
lượng này chúng tôi hy vọng sẽ làm hài lòng những vị 
muốn tìm hiểu và học hỏi kỹ tinh thần Nikãya mà Đức Phật 
đã truyền trao. 


5.6.2 Phần 2- Nikãya theo Tìm Kiếm Khác 


Tiếp theo là phần kinh Nikãya xếp theo tìm kiếm khác. Nếu 
chúng ta muốn tìm kiếm một câu kinh đặc biệt nào đó mà 
Đức Phật đã tuyên bố, hay một vài vấn đề nhỏ lẻ trong Phật 
giáo, phần Nikãya Xếp Theo Tìm Kiếm Khác này sẽ đáp 
ứng được điều đó cho chúng ta. Ví như chúng ta muốn tìm 
hiểu vẫn đề “Sự hiểu sai về Chánh Pháp ” thì khi vào trong 
phần nảy chúng ta sẽ có những bài kinh liên quan đến nội 
dung này và thông qua vấn đề này chúng ta sẽ thấy rõ rằng: 
Ngay thời Đức Phật còn tại thế vẫn có những người hiểu 
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sai lầm Chánh Pháp, hiểu sai lầm lời Phật dạy còn nói gì 
đến sau khi Đức Phật nhập diệt. 


Hay khi chúng ta nghe câu kinh “Không có một con mắt 
nào có thể thấy được Đức Phật một khi Ngài đã nhập diệt ” 
nhưng chúng ta không biết câu kinh đó nằm ở đâu thì chúng 
ta bấm vào trong phần tìm kiếm khác chúng ta gõ chữ 
“Không” thì lập tức màn hình sẽ hiển thị tất cả nhữngbài 
mà chúng ta cần tìm. Trong phần này có 3.355 bài kinhđể 
tìm hiểu những vẫn đề riêng lẻ trong đạo Phật. 


5.6.3 Phần 3- Nikãya theo Tên Kinh 


Đây là phần cống hiến tất cả những bài kinh được xếp theo 
tên kinh. 

Thí dụ chúng ta nghe nói trong Kinh Thủ Chuyên, Đức 
Phật nói rằng “K”i Ngài chưa chứng ngộ Trí tuệ về Ngũ 
uấn thì Ngài không nói là Ngài chứng ngộ Vô Thượng 
Chánh Đẳng Chánh Giác. Khi Ngài đã chứng được Trí tuệ 
về Ngũ uẩn thì Ngài mới tuyên bố Ngài đã chứng ngộ Vô 
Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác ”. Khi nghe nói như vậy, 
chúng ta thấy nghi ngờ và muốn tự mình tìm hiểu vẫn đề 
nảy thì chúng ta có thê vào phần xếp theo tên kinh và gõ 
chữ “77” thì sẽ gặp ngay bài kinh Thủ Chuyển. 


Trong phần kinh Nikãya xếp theo Tên Kinh này, chúng tôi 
xin cống hiến đến quý vị tất cả các bài kinh có trong Nikãya, 
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từ những bải kinh có nội dung dài hàng trăm trang đến 
những bài kinh chỉ có vài hàng, tất cả đều được tập hợp đầy 
đủ trong phần này. 


Tổng số lượng của Nikãya phần xếp theo tên kinh là 3.036 
bài kinh. Đây vẫn là con số chưa chính xác, vì còn một số 
bài kinh nằm trong phần cuối của những phần như Tương 
Ưng Uấn, Tương Ưng Đạo, Tương Ưng Sáu Xứ, v.v. 
Trong những phần Tương Ung này, một số bài kinh ở phần 
cuối chỉ có tựa đề mà thôi, còn những phần chánh trong 
kinh thì lặp lại những bài kinh trước đó. Vì thế, phần xếp 
loại này có 3.036 bài kinh đây chỉ là con số tương đối chứ 
chưa thật sự chính xác. Con số chính xác phải thêm một sỐ 
bài kinh nữa, nhưng những bài kinh này cũng chỉ là tên 
kinh mà thôi. 


5.6.4 Phần 4- Phân loại Kinh Tiểu Bộ Tập 1 và Tập 3 


Riêng về phần Tiểu Bộ Kinh, chúng tôi không làm phân 
loại Tiểu Bộ tập 2, 4-10, vì trong tiểu bộ tập 2 là nói về 
chuyện ngạ quý và cõi trời, còn Tiêu Bộ tập 4 cho đến tập 
10 thì nói về những câu chuyện tiền thân của Đức Phật và 
các vị đệ tử. Vì xét về thời gian hình thành của Tiểu Bộ 
Kinh nên chúng tôi hạn chế việc tìm hiểu sâu vào Tiêu Bộ 
Kinh đề tránh phạm lỗi khi đi theo những quyên kinh sách 
hình thành sau này. 
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Trong phần Tiểu Bộ Kinh tập 1 và tập 3, chúng ta sẽ thấy 
có phần phân loại Kinh Tiểu Tụng, Kinh Pháp Cú, Kinh 
Phật Tự Thuyết, Kinh Phật Thuyết Như Vầy, Kinh Tập, 
bên cạnh đó có thêm phần Kinh Pháp Cú có số thứ tự và 
không có số thứ tự. 


Chăng hạn, nếu chúng ta muốn tìm hiểu câu kinh “Ai sống 
một trăm năm không thấy Pháp sanh diệt” thì chúng ta 
chỉ cần tìm vần A thì sẽ ra ngay câu kinh mà chúng ta muốn 
tìm. 

Kinh Tiểu Bộ Tập 3 nói về Trưởng Lão Tăng, Trưởng Lão 
Ni, đó là các vị thánh đệ tử thời Đức Phật. Vì phần này 
quan trọng và cũng là gương tu tập nên chúng tôi đã tiến 
hành phân loại phần kinh này. 


5.6.5 Phần 5- Bốn Bộ Nikãya bằng PDF 


Tiếp theo là Phần cống hiến cho chúng ta Bốn bộ kinh 
Nikãya dạng PDE với bản dịch của Hòa thượng Thích 
Minh Châu, xuất bản 1996. Trong phần này nếu chúng ta 
thấy một bài kinh nào đó và muốn đọc nội dung của bài 
kinh ấy, chỉ cần nhắn ngay vào bài kinh đó thì chúng ta sẽ 
có ngay nội dung của bài kinh. 

Phiên bản 4 bộ kinh Nihaãya dạng file PDF trong này khác 
biệt thế nào so với một số phiên bản đăng tải trên mạng? 
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Với một số phiên bản PDF về kinh Nikãya hiện có trên 
mạng, khi chúng ta vào phần Kinh Tăng Chi Bộ - Chương 
Một Pháp thì chỉ có một phần Chương Một Pháp thôi, còn 
tất cả những bài kinh nhỏ còn lại nằm trong phần Chương 
Một Pháp thì không có đường dẫn, cho nên nếu chúng ta 
muốn tìm 1 bài kinh nhỏ ở trong Chương Một Pháp trong 
phiên bản này thì chúng ta phải tự mình kiếm bài kinh đó, 
không thể nhắn vào và thấy liền nội dung của bài kinh mà 
mình muốn xem. 


Nhưng với phần phân loại này của chúng tôi sẽ giúp ích 
cho các bạn rất nhiều trong việc tìm kiếm các kinh trong 
Tăng Chi Bộ và Tương Ưng Bộ. 


Trên đây là toàn bộ công trình phân loại kinh Nikãya mà 

chúng tôi đã tiến hành thực hiện trong 9 năm qua, tức là từ 

năm 2008 đến 2017. 

5.7 Đặc điểm văn phong trong Kinh Nikãya bản 
dịch tiêng Việt 

5.7.1 Đơn giản, ngắn gọn, súc tích 


Văn phong, ngôn ngữ, từ ngữ trong bộ kinh này rất đơn 
giản, ngắn gọn, súc tích, không lòng vòng quanh co mà đi 
thắng vào vấn đề. Đây là ưu điểm thứ nhất về văn phong 
trong bộ kinh Nikãya do Hòa thượng Thích Minh Châu 
biên dịch. 
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Tuy nhiên, vì cách nói thắng và nói rất ngắn gọn, cho nên, 
nếu người đọc thiếu kham nhẫn, thiếu cần trọng, đọc nhanh, 
đọc lẹ, đọc lướt, đọc không kỹ, không để tâm vào từng lời 
kinh, không để tâm chiêm nghiệm ý nghĩa của từng câu 
kinh, không khéo nhìn sâu để thấy được sự liên hệ trước sau 
của câu kinh, thì vị này rất khó thâm nhập ý nghĩa của câu 
kinh, khó thấy biết trọn vẹn ý nghĩa của bài kinh, khó nắm 
được cốt tủy của Nikãya và khó thể nhập thâm sâu vào dòng 
pháp này. 


Š.7.2 Tính lặp lại của văn nói và tính nguyên bản 


Lại nữa, các bài kinh này được dịch chính xác từ nguyên 
bản Päli, người dịch tôn trọng nguyên bản nên không tự tiện 
thêm bớt đoạn kinh nào dù răng nguyên bản có nhiều đoạn 
được lặp đi lặp lại nhiều lần. Đây là ưu điểm thứ hai về văn 
phong trong bộ kinh Nikaya này, tức là sự nghiêm túc cung 
kính trong sự truyền thừa và trao truyền giáo pháp,không tự 
tiện thêm bớt chỉnh sửa lời Phật dạy. 

Tuy nhiên, vì nhiều lần lặp lại như vậy, cho nên, nếu người 

đọc không có sự kham nhẫn, không có sự kiên trì thì rất dễ 

thấy ngán, thấy chán trong khi đọc và rất đễ bỏ cuộc trong 

việc nghiên cứu học hỏi kinh Nikaya. 
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5.73 Văn phong gần gũi với người Việt 


Với lối hành văn đơn giản, gần gũi, dễ hiểu, ngôn ngữ sử 
dụng không đi quá xa ngôn ngữ thường dùng, các câu văn, 
câu kinh trong bản dịch này hợp với văn phong của người 
Việt, làm cho người Việt có thể đến gần với lời của đức 
Thế Tôn. Bản dịch này không phải là một bản dịch có ngôn 
ngữ cá nhân, có cách hành văn cá nhân, có tư cách cá nhân, 
có cái nhìn cá nhân, có ý kiến cá nhân. Bản dịch này được 
xem là bản dịch có giá trị nhất trong các bản dịch kinh 
Nikaya đã và đang được thực hiện hiện nay. Đây là ưu điểm 
thứ ba về văn phong trong bộ Nikãya này. 


5.74 Thuật ngữ Hán Việt trong bản dịch 


Một số từ trong bản dịch này còn sử dụng danh từ Hán Việt, 
gây khó hiểu đối với cộng đồng người Việt hiện nay, đây 
cũng là điểm hạn chế trong bộ kinh này. Nhưng có lẽ chúng 
ta cũng nên làm quen với những danh từ này vì thật sự cũng 
khó tìm những danh từ thuần Việt để diễn giải hết ý nghĩa 
của những danh từ như lậu hoặc, vô minh, Niết-bản... Vì 
vậy, trong phần “Giải thích một số từ Hán Việt” trong tập 
sách này, chúng tôi đã mạo muội chia sẻ ý nghĩa của một 
vài danh từ Hán Việt trọng yếu trong bộ kinh để hành giả 
thuận tiện trong việc tìm hiểu, học hỏi, tu tập. Hành giả 
cũng có thê lên mạng tra từ điển để tìm hiểu thêm. Sau khi 
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sáng tỏ ý nghĩa, hành giả nên áp dụng tu tập thực hành để 
có thê thê nhập thâm sâu vào lời Phật dạy trong bộ kinh 
này. 


5.7.5 Một vài ý kiến khác 


Một số ý kiến cho rằng bản dịch này có vài điểm chưa sáng 
tỏ, chưa trong sáng, nhưng nếu xét về tỉnh thần chủ đạo 
trong lời dạy của Đức Phật chính là Tứ Thánh Đế, Bát 
Chánh Đạo thì bộ kinh này là hoàn hảo, không có gì đáng 
để chê trách. Lại nữa, với quá trình nghiên cứu, học hỏi, 
hành trì theo kinh NÑikãya trong hơn mười lăm năm, với sự 
năm hiều được tinh thần cốt tủy của Nikãya và tinh hoa của 
Ba mươi bảy Bồ-đẻ phần thì đối với chúng tôi vài điểm nhỏ 
nhặt không sáng tỏ trong bộ kinh này là điều hoàn toàn 
không đáng kê vì nó không ảnh hưởng đến tinh thần tu học 
về Tứ Thánh Đề, Bát Chánh Đạo, Tứ Niệm Xứ, không ảnh 
hưởng đến sự tu tập thân tâm, nhiếp phục thân tâm, đoạn 
diệt tham, sân, s1, bản ngã, vô minh, lậu hoặc trong hành 
giả. Vì vậy, những điểm nhỏ nhặt, không sáng tỏ trong bộ 
kinh này là điều hoàn toàn không quan trọng, không ảnh 
hưởng đến sự tu tập của hành giả theo Chánh pháp, chánh 
đạo trong những lời dạy nguyên gốc của đức Thế Tôn. 
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Ví như có một bức tranh đồ sộ, vĩ đại, bức tranh này là một 
tuyệt tác đỉnh điểm của nghệ thuật. Trên bức tranh này có 
một vài hạt bụi nhỏ thì những hạt bụi đó là không đáng kể, 
không quan trọng, không ảnh hưởng đến tổng thê và chỉ 
tiết của bức tranh, không đáng được đem ra làm chỗ để 
đánh giá thấp giá trị của bức tranh vĩ đại này, người có tằm 
nhìn rộng lớn sẽ không làm việc đó. 

Cũng vậy, bộ Đại Tạng Kinh Nikãya do cô Hòa thượng 
Thích Minh Châu biên dịch là một bức tranh tuyệt tác đồ 
sộ vĩ đại của thế kỷ hai mươi. Đây là một tác phẩm vĩ đại 
của Phật Giáo Việt Nam. Với tác phẩm này, với sự chịu 
khó tìm hiểu cần trọng và sự nỗ lực thực hành đúng theo 
lời dạy của Đức Phật trong bộ kinh nảy, người vô minh sẽ 
được thành người có trí, người không giới đức sẽ được 
thành người có giới đức, người không thiền định sẽ được 
thành người có thiền định, Ngũ uân bị nhìn thấy, vô minh 
bị đâm thủng, sanh tử bị phơi bày, luân hồi bị phá vỡ. Do 
đó, với một tác phẩm vĩ đại như vậy, với một bức tranh 
tuyệt vời như vậy, thật không đáng đem một vài hạt bụi 
nhỏ trong đó ra để phê bình, chỉ trích. Người tu học đạo 
cần năm được trọng tâm chủ yếu, pháp hành chủ yếu trong 


lời Phật dạy trong Nikãya rồi đem ra thực hành tu tập nhiếp 
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phục tự thân, đó là điều quan trọng nhất và đó cũng là cách 
học pháp thông minh được Đức Phật nói là “người có trí tự 


mình giác hiểu”. 
5.7.6 Lời khuyên dành cho học giả, hành giả 


Tóm lại, dù rằng lối văn phong trực chỉ và ngắn gọn, các 
câu kinh được lặp lại nhiều lần, nhiều danh từ Hán Việt 
được sử dụng, gây khó hiểu cho người đọc nhưng người 
học Phật cũng nên cố gắng nghe - đọc - học trực tiếp, tiếp 
cận trực tiếp với các bản kinh Nikãya. Vì sao vậy? 
Vì trước là để làm quen với văn phong của bộ kinh này, 
sau là khi đã quen với lối văn phong này rồi thì hành giả 
có thể tự mình tìm hiểu các bài kinh khác trong bộ Nikãya. 
Một khi đã quen với lối văn phong nảy, hành giả sẽ cảm 
thấy thích thú, cảm thấy khoan khoái khi tự mình được 
nghe, được đọc những lời dạy chân chánh nguyên gốc của 
đức Thế Tôn trong kinh tạng Nikãya. 
Tóm lại, nếu ai muốn tìm hiểu học hỏi các bài kinh gốc về 
lời dạy của Đức Phật trong bộ Nikãya này thì ba yêu cầu 
quan trọng, hay ba điều cần phải tu tập trước nhất đó là: 
- Sự yêu thích tìm cầu học hỏi cái gốc của Phật pháp. 
- Sự khéo để tâm vào lời dạy của Đức Phật, khéo 
chiêm nghiệm, khéo quán sát ý nghĩa lời kinh với 
thực tế cuộc sống. 
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-_ $ư kiên frì, nhẫn nại, chịu khó, kham nhẫn trong khi 
tu học Phật pháp, trong khi đọc những lời được lặp 
lại nhiều lần trong Nikaya. 


Nếu không yêu thích học hỏi, không khéo để tâm quán sát 
chiêm nghiệm và không kham nhẫn với sự lặp lại trong câu 
kinh thì sẽ không thể tiếp cận, không thể thâm nhập sâu 
vào lời dạy của bậc Chánh Đăng Chánh Giác trong kinh 
tạng Nikaya. 


Việc lặp lại nhiều lần trong kinh Nikaya cũng giúp cho 
hành giả xem lại các cảm thọ trong mình và nhận diện 
chúng. Hành giả tập quán sát những cảm giác khó chịu, 
cảm giác thiếu kiên nhẫn, cảm giác hấp tấp vội vàng, cảm 
giác nóng vội muốn nắm hiểu ý nghĩa. Khi nhìn thấy những 
tập khí sân sĩ nóng nảy này, hành giả nên thực hành như lý 
tác ý để nhiếp phục chúng, hướng chúng đến sự thanh tịnh 
lắng dịu trong khi đọc, học kinh sách. 


Chư vị Thánh tăng ngày xưa đã cần trọng truyền khâu cho 
nhau lời Phật dạy trong sự lặp tới lặp lui nhiều lần như vậy 
để bảo đảm không bị sai sót, không bị tam sao thất bốn 
trong lời dạy của Đức Bồn Sư. Các Ngài đã phải học thuộc 
lòng tất cả những câu kinh lặp tới lặp lui như vầy để trao 
truyền nhau giáo pháp thần diệu của Đức Phật, mãi cho đến 
khi kinh Nikaya được kết tập, được ghi lại bằng chữ viết 
thì việc truyền khâu kinh Nikaya mới được chấm dứt. 
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Như vậy, chư vị Thánh tăng ngày xưa đã phải khổ công 
học thuộc lòng bộ đại kinh này đề gìn giữ và trao truyền lại 
Thánh pháp cao quý này cho người đời sau. Và Hòa thượng 
thượng Minh hạ Châu đã phải để thời gian mười mấy năm 
trời trong cuộc đời của Ngài để phiên dịch lại những bản 
kinh này sang Việt ngữ, giúp người con Phật ởViệt Nam 
có cơ hội được tiếp cận những lời dạy nguyên chất của Đức 
Phật. Để rồi ngày giờ này chúng ta có được một phiên bản 
kinh Nikaya lời Phật dạy bằng tiếng Việt, ngày giờ này 
chúng ta có cơ hội được thấy, được nghe, được học, được 
đọc, được cầm trên tay mình những quyểnkinh Nikaya 
tuyệt vời thần diệu, phơi bày sự thật của cuộcsông, vén lên 
bức màn bí mật của cuộc đời. Chúng ta thật là may mắn, 
thật là hạnh phúc. Ngày giờ này chúng ta chỉ cần ngồi 
xuống, chậm rãi mở từng trang kinh ra và chậm rãi đọc cần 
trọng từng lời từng chữ trong quyền kinh để chúng ta được 
quay về trong thời Đức Phật còn tại thế, được sống lại trong 
những giây phút mà Đức Phật đã khaitht, đã trình bày, đã 
thuyết giảng sự thật về cuộc đời này cho chúng sanh... Thật 
hạnh phúc thay cho chúng ta! Thậttuyệt vời thay cho chúng 
ta! Thật may mắn thay cho chúngta! 

Khi đọc những lời lặp đi, lặp lại trong bộ kinh này, chúng 
tôi thật sự cảm thấy kính phục, cảm thấy ngưỡng mộ, 
thương mến, quý kính vô cùng chư vị Thánh tăng ngày xưa, 
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các Ngài đã phải khổ công học thuộc lòng và truyền tụng 
cùng nhau những lời kinh lặp đi lặp lại này, để ngày giờ 
nảy chúng ta có được những phiên bản chắc thật trong lời 
Phật dạy. Thế mà chúng ta ngày nay chỉ cần ngồi xuống và 
đọc lại thôi nhưng chúng ta cũng thiếu sự kham nhẫn, thiếu 
sự nhẫn nại, tâm đầy khó chịu trước sự lặp lại nhiều lần của 
lời kinh, trong khi đó chư vị Thánh tăng ngày xưa đã phải 
học thuộc lòng hết tất cả những lời kinh này... Thật tội 
nghiệp thay cho chúng ta! Thật tàm quý thay cho chúngta! 
Thật đáng thương thay cho sự thiếu kham nhẫn của chúng 
ta! 


Ngày nay, chúng ta cần tác ý như vậy để tâm được lắng dịu, 
được kham nhẫn, được dễ chịu trong khi học, đọc những 
quyền kinh Nikaya chân chánh được trao truyền từ chư vị 
Thánh tăng ngày xưa. Trong khi đọc, học kinh Nikaya, 
chúng ta cần tu tập, cần rèn luyện cho mình đức tánh chậm 
rãi, cân trọng, kham nhẫn, không hấp tấp, không vội vàng, 
không bắt cân, không đọc qua loa những lời dạy nguyên 
chất của đức Bồn Sư. 


Lại nữa, người con Phật ngày nay không nên dừng lại ở địa 
vị của một học giả mà cần tiễn lên địa vị của một hành giả, 
cần dẫn thân tu tập thực hành lời Phật dạy đề tự thân chứng 
thực được những sự thật về thân tâm, sự thật về cuộc sống, 
để tự thân thật sự nễm được hương vị vi diệu trong giáo 
pháp chân chánh của đức Bồn Sư. Vì vậy, hãy là một hành 
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giả chứ không chỉ là một học giả. Bởi học giả được Đức 
Phật ví như “Muỗng với vị canh”; hành giả được Đức Phật 
ví như “Lưỡi với vị canh”. Hãy là một hành giả để nếm 
được hương vị trí tuệ, hương vị tu tập và hương vị giải thoát 
vi diệu, thần diệu của Thánh pháp này. 

58 _ Lời kết 

Với lòng chân thành hướng về những người con chân 
chánh của Đức Phật đang trên con đường tìm hiểu Phật 
pháp nên chúng tôi đã thực hiện tập sách “7?nh Hoa 
NMikaya ” và “Công Trình Phán Loại Kinh Nihãya” này. 
Còn nhiều công trình tiếp theo cần phải làm từ công trình 
này nhưng có lẽ chúng tôi không còn nhiều thời gian nữa. 
Chúng tôi không giữ bản quyên công trình phân loại này. 
Nếu có vị thiện tri thức nào phát tâm làm tiếp những øì cần 
phải làm sau công trình này thì đây là điều chúng tôi vô 
cùng ủng hộ, hoan hỷ và tùy hỷ. Chúng tôi thực hiện công 
trình này với tâm nguyện góp phần làm tỏa sáng và rực 
sáng Chánh Pháp cao quý này, và giúp cho những người 
con Phật được thuận tiện trong việc tìm hiểu và tu học theo 
lời dạy của Đức Phật trong kinh Nikaya. Do đó, chúng tôi 
cũng mong rằng: Những ai sử dụng công trình này xin hãy 
một lòng tôn kính Đức Phật và tôn kính Pháp bảo cao quý 
này, vì lợi ích cho bản thân và vì lợi ích cho số đông trong 
hiện tại và tương lai, xin đừng thêm bớt bắt cứ gì vào trong 
các bài kinh Nikäya nguyên chất lời Phật dạy này và xin 
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đừng làm cho sớm ngày diệt tận Chánh Pháp vì diệu hy 
hữu này. 

Tuy đã toàn tâm, toàn ý trong việc thực hiện tập sách và 
công trình này nhưng chắc chắn sẽ không tránh khỏi những 
sơ sót trong quá trình làm. Vì vậy, nếu có những sai sót nào 
hoặc có sự không hài lòng nào trong công trình này vả 
trong những lời chia sẻ trên, xin quý vị thiện tri thức hãy 
vì lòng từ bị và lòng tôn kính Pháp bảo mà chân thành chỉ 
dạy hoặc hỷ xả bỏ qua cho. 


Kính chúc tất cả Quý đạo hữu thân tâm thường an lạc, 
thành tựu Giới hạnh, Thiền định và Trí tuệ mà Đức Phật đã 
hướng dẫn, đạt được mục đích chân chánh của một người 
con Phật chân chánh. 


53.9 _ Lời triân 

Chúng con xin chân thành cúi đầu cung kính tri ân Cố Hòa 
thượng Thích Minh Châu, Ngài đã mang ánh sáng trí tuệ 
của Đức Phật đến với Phật tử Việt Nam. Ngài đã đem 
những lời dạy nguyên chất của Đức Phật từ văn bản Päli 
dịch sang Việt ngữ, nhờ vậy mà ngày nay chúng con được 
thấy, được nghe, được học hiểu chính xác những lời dạy 
nguyên chất của Đức Bồn Sư và nhờ vậy cuộc sống của 
chúng con không trở thành vô nghĩa, vô ích. Một lần nữa 
chúng con xin chân thành cúi đầu với vô lượng cung kính 
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tri ân Cô Hòa thượng thượng Minh hạ Châu - Vị đệ tử cao 
quý, đáng kính của Đức Phật. 


Chúng con xin chân thành cúi đầu cung kính tri ân Đại Đức 
Thích Giác Hoàng, nguyên Chánh văn phòng Học viện 
Phật Giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh, Ngài đã hoan hỷ 
hỗ trợ chúng con hoàn thành việc giới thiệu công trình phân 
loại kinh Nikãya này với chư Tôn đức Tăng NI tại Học viện 
Phật Giáo Việt Nam cơ sở II, huyện Bình Chánh, TP. Hồ 
Chí Minh vào mùa hè năm 2017, đây là thời điểm chính 
thức công bố công trình phân loại 5 bộ kinh Nikãya. 


Chúng con xin chân thành cúi đầu cung kính tri ân Đại đức 
Thích Minh Thành, trụ trì chùa Linh Quy Pháp Ấn, huyện 
Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Ngài đã chân thành hoan hỷ đón 
nhận công trình này và đã phát tâm làm công trình này 
thành một Ứng đụng (Apps) đưa lên mạng để phổ biến rộng 
rãi trong cộng đồng Phật giáo Việt Nam và thế giới, tạo 
điều kiện thuận lợi cho những ai muốn tìm hiểu kinh 
Nikãya và tu học theo tinh thần của Nikãya. 


Chúng con xin chân thành cúi đầu cung kính tri ân đến hai 
bậc sanh thành, chúng con xin cảm ơn cha mẹ đã cho chúng 
con có mặt trong hiện đời này và làm những công việc hiền 
thiện chân chánh của một người con Phật chân chánh. 


Chúng con xin chân thành cúi đầu cung kính tri ân quý đạo 
hữu Tâm Minh Anh (Dũng), đạo hữu Thiện Trí (So), đạo 
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hữu Mỹ Vân và tất cả những đạo hữu đã hỗ trợ chúng con 
hoàn tất công trình này. 


Chúng con xin chân thành cúi đầu cung kính tri ân quý thầy, 
quý cô, cùng tất cả quý đạo hữu, quý Phật tử gần xa đã hoan 
hỷ cùng chúng con tham gia ấn tông tập sách này. 


Chúng con xin chân thành cúi đầu cung kính tri ân những 
nhân duyên thiện lành, tri ân phước báu, tri ân thọ mạng, 
tri ân Chư Thiên đã bảo hộ chúng con duy trì được thọ 
mạng đề hoàn tất công trình này và hoàn tất tập sách này. 


Chúng con xin chân thành cúi đầu cung kính tri ân tất cả 
những vị Thiện tri thức đã hoan hỷ đón nhận công trình 
Phân Loại Nikaya và phô biến rộng rãi công trình này đến 
cộng đồng Phật giáo gần xa, góp phần làm duy trì Chánh 
Pháp, phô biến Chánh Pháp và vững trú Chánh Pháp. 


Chúng con xin chân thành cúi đầu cung kính tri ân tất cả 
quý vị Thiện tri thức đã hoan hỷ đón nhận tập sách Tĩnh 
Hoa Nikaya với tầm rộng lượng cởi mở, với lòng từ bị, với 
tuệ hỷ xả. 
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Với công đức mà chúng con có được trong khi thực hiện 
tập sách Tĩnh Hoa Nikãya và trong Công Trình Phân Loại 
Kinh Nikãya, chúng con xin chân thành cầu nguyện cho 
ngôi Tam Bảo được còn mãi trên đời để chúng sanh luôn 
có nơi nương tựa. Nguyện cầu chư tôn đức Tăng Ni cùng 
quý nam nữ Phật tử, tứ chúng đệ tử Phật ở khắp mỌI nơi 
luôn sống theo Pháp, an trú trong Chánh Pháp, thân tâm 
thường an lạc, Giới Hạnh, Thiền Định và Trí Tuệ được 
thành tựu viên mãn, mau chóng chứng đạt sự bình lặng nội 
tại, diệt tận tham, sân, s1, bản ngã, lậu hoặc, vô minh, đoạn 
tận sanh tử và chấm dứt khổ đau. 


Phước báu của việc làm hiền thiện này, chúng con cũng xin 
hồi hướng chia sẻ đến cha mẹ hiện tiền của chúng con 
những người thân hiện tại, người thân đã mắt, người thân 
quá khứ, bạn bẻ thân hữu gần xa, chư vị nghe, đọc, hiểu 
việc làm này, cùng chư vị hữu tình trong cùng khắp trời đất 
rộng lớn vô biên này, mong tất cả đều được tâm hiền 
thương và sự hồi hướng chia sẻ phước báu này thắm nhuần 
mà được nhiều an lạc, nhiều an vui, tuệ khai mở, trí thành 
tựu, diệt vô minh, diệt tham ái, xả chấp thủ, sạch phiền não, 
tâm thanh tịnh, thật giải thoát. 
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NGUYÊN ĐEM CÔNG ĐỨC NÀY, 
HƯỚNG VỀ KHẮP TẤT CẢ, 
ĐỆ TỬ VÀ CHÚNG SANH, 
ĐÉU TRỌN THÀNH PHẬT ĐẠO. 
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